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LỜI GIỚI THIỆU
Trung tâm học tập cộng đồng là một trong những cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân giúp cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân. Theo số liệu thống kê năm học 2017 - 2018 của Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay trên toàn quốc có 11.019 Trung tâm học tập cộng đồng, chiếm tỷ lệ 98,93% đơn vị hành chính cấp xã. Trong những năm qua, hệ thống các trung tâm này đã và đang đóng góp tích cực trong việc nâng cao dân trí, ổn định kinh tế - chính trị,  văn hóa, giáo dục tại mỗi địa phương thông qua việc tổ chức các khóa học tại cộng đồng dân cư.
Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu cụ thể của GDTX là: “bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa”. Điều này tiếp tục đặt ra vai trò, sứ mệnh mới của hệ thống các trung tâm này trong việc thúc đẩy học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Tài liệu này bao gồm các bài giảng, các chuyên đề cáo chia sẻ thực tiễn đã và đang diễn ra điển hình trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp người đọc thấy được định hướng phát triển của hệ thống các trung tâm này. Đặc biệt hơn, nội dung tài liệu này sẽ hỗ trợ tốt cho những nhà quản lý tại mỗi địa phương, những người làm việc trong các trung tâm học tập cộng đồng có được những kinh nghiệm quý báu từ các địa phương khác để chỉ đạo, tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đạt hiệu quả, phát triển bền vững. 
Trân trọng cảm ơn./.
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PHẦN I CÁC BÀI GIẢNG 
Bài 1
THỰC TRẠNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Vụ Giáo dục thường xuyên -  Bộ GDĐT
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
TTHTCĐ là cơ sở GDTX ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GDĐT. 
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của các sở GDĐT, hiện nay, trên toàn quốc có 11.019 TTHTCĐ. Trung bình mỗi năm có khoảng 20 triệu lượt người tham gia học chuyên đề tại các TTHTCĐ ( năm học 2016-2017 có 20.357.902 lượt người, năm học 2017-2018 có 18.660.996 lượt người). Tuy vậy, cũng theo báo cáo của các Sở GDĐT, chỉ có khoảng 78,6% các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả, số còn lại hoạt động cầm chừng và tồn tại trên hình thức. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ cụ thể như sau:
1. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương

TTHTCĐ là cơ sở GDTX được thành lập theo nguyên tắc “ vì dân, do dân và của dân” do chính quyền địa phương (UBND cấp xã) trực tiếp quản lý, chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của phòng GDĐT, có nhiệm vụ tạo điều kiện, cơ hội để mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ. TTHTCĐ là “công cụ”, là “phương tiện” để phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng cả nước trở thành XHHT. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên giữ vai trò lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đúng, đủ về vai trò quan trọng của TTHTCĐ nên chưa tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho TTHTCĐ hoạt động.

2. Tổ chức và đội ngũ của Trung tâm học tập cộng đồng
2.1. Bộ máy quản lý 

Hiện nay, cơ cấu bộ máy quản lý các TTHTCĐ tương đối gọn nhẹ, thường gồm 03 người (giám đốc là phó chủ tịch UBND cấp xã; 02 phó giám đốc là hiệu trưởng trường tiểu học hoặc THCS trên địa bàn và chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội khuyến học cấp xã). Ngoài ra, các địa phương còn vận dụng Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để biệt phái 01 giáo viên trường tiểu học hoặc THCS sang làm việc tại TTHTCĐ.

Tuy nhiên, bộ máy quản lý chưa thực sự phát huy tác dụng vì cán bộ đều làm việc kiêm nhiệm, hay thay đổi vị trí công tác và chưa được trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để quản lý, điều hành mô hình TTHCĐ.

2.2. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên

- Báo cáo viên ở các TTHTCĐ được huy động từ nhiều nguồn, chủ yếu là công chức cấp xã phụ trách các lĩnh vực; cán bộ, chuyên viên cơ quan, ban ngành chức năng địa phương; lãnh đạo, giáo viên các trường học trên địa bàn; cán bộ các tổ chức, đoàn thể; chuyên gia về các lĩnh vực khuyến nông, khuyên lâm, khuyến ngư; những người có năng lực trong CĐ (bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân,… nghỉ hưu; người dân lao động, sản xuất giỏi; nghệ nhân nghề truyền thống, ..). Tuy nhiên, việc huy động còn rời rạc, riêng rẽ, mang tính thời vụ, khi cần mới liên hệ, chưa tạo thành mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên ổn định, lâu dài, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của TTHTCĐ.

- Sự liên kết, phối hợp giữa các ban ngành, cơ quan, tổ chức ở địa phương chưa thực sự chặt chẽ, gắn kết, vẫn còn tình trạng mạnh đơn vị nào đơn vị nấy làm.

- Một số báo cáo viên, cộng tác viên có chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm khi giảng dạy, tổ chức lớp học, biên sọan tài liệu giảng dạy.

- Công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên chưa được tổ chức thường xuyên, kịp thời (khi có sự điều chỉnh nhân sự trong mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên).

2.3. Giáo viên biệt phái

Giáo viên từ các trường học được biệt phái sang làm việc tại TTHTCĐ đã phát huy được vai trò và hiệu quả làm việc, tuy nhiên, việc bố tri giáo viên hiện nay một số địa phương không thực hiện được do không phù hợp với quy định tại một số văn bản của Bộ Nội vụ (bố trí GV phải theo vị trí việc làm với mức lương tương ứng; TTHTCĐ không định biên vị trí việc làm đối với viên chức GD). Hiện nay có khoảng 57,2% số các TTHTCĐ trên toàn quốc có giáo viên từ các trường tiểu học/THCS biệt phái làm việc tại TTHTCĐ.

3. Tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
Hoạt động của TTHTCĐ được đông đảo người dân với các nhu cầu học tập khác nhau tham gia. Hằng năm, toàn quốc có khoảng 18-20 triệu lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ với nhiều nội dung phong phú, đa dạng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội như: GD pháp luật, GD sức khỏe, môi trường, các chuyên đề về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình,v.v...
Để giúp các TTHTCĐ có tài liệu học tập, Bộ GDĐT đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan biên soạn được nhiều bộ tài liệu dùng chung cho các TTHTCĐ; các địa phương đã chủ động tự biên soạn các tài liệu đặc thù riêng của địa phương về chính trị, pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe CĐ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để triển khai tại các TTHTCĐ. Nhiều thành tựu khoa học, công nghệ mới về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt đã được nông dân ứng dụng thành công và nhân rộng trong CĐ. Một số địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động này, như Hà Giang, Nam Định, Thanh Hoá, Hòa Bình, Đồng Nai, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, ... Bộ GDĐT cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành thu thập tài liệu đưa lên trang Web để mọi người dân tham gia học tập, nghiên cứu và chia sẻ. 

Một số địa phương có số lượt người tham gia học tập đông và khá ổn định tại các TTHTCĐ là: Thái Bình (1,8 triệu lượt người/năm), Nghệ An (1,4 triệu lượt người/năm), Thanh Hóa (1,2 triệu lượt người/năm), Bắc Ninh (800.000 lượt người/năm), …

Tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương số lượt người tham gia học chuyên đề tại các TTHTCĐ rất ít. Ví dụ: Lai Châu (năm học 2017-2018 có 8.474 lượt người), Đắc Nông (năm học 2017-2018 có 9.756 lượt, năm học 2016-2017 có 8.673 lượt người), Hải Phòng (14.639 lượt người), Ninh Thuận (14.500 lượt người/năm), Quảng Trị, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi (khoảng 25-30 lượt người), … Năm học 2016-2017, tính bình quân, có khoảng 150 lượt người/TT ở Hải Dương, khoảng 180-220 lượt người/TT ở Quảng Trị, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông; gần 80 lượt người/TT của tỉnh Quảng Ngãi, 100 lượt người/TT ở Bạc Liêu; đặc biệt bình quân chỉ có 45 lượt người/TT của TP. Hải Phòng. Hoạt động của các TTHTCĐ thời gian qua đã thu được một số kết quả đáng kể như sau:

- TTHTCĐ đã góp phần củng cố kết quả xoá mù chữ  - phổ cập GD tiểu học

Các TTHTCĐ đã chủ động tích cực mở các lớp học XMC và GD tiếp tục sau khi biết chữ, các lớp học phổ cập cho nhiều người dân, góp phần nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi và mở rộng số người biết chữ trên 35 tuổi, từng bước góp phần nâng cao cuộc sống của người lao động. Cùng với các trung tâm GDTX cấp huyện, hoạt động của các TTHTCĐ đã góp phần duy trì kết quả XMC và nâng cao chất lượng phổ cập GD. 

- TTHTCĐ góp phần ổn định chính trị - xã hội, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhân dân và mối liên kết giữa các đoàn thể, tổ chức xã hội trong CĐ xã, phường, thị trấn

Một trong những hoạt động thường xuyên của các TTHTCĐ là người dân được nghe báo cáo thời sự, chính trị, trao đổi, phổ biến các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước; chủ trương của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội; thảo luận những chương trình công tác sắp triển khai của địa phương theo đúng nguyên tắc dân chủ, công khai "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Từ đó quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, mối quan hệ giữa chính quyền và quần chúng nhân dân thêm gắn bó. TTHTCĐ thực sự trở thành một công cụ thiết yếu của cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương 

-  Các TTHTCĐ đã góp phần nâng cao nhận thức về Hiến pháp và pháp luật

Hầu hết các TTHTCĐ đều đem đến cho nhân dân sự hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật, như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật GD, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông… và những quy định về nếp sống văn hoá mới. Những nơi TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả, nhân dân đều có nhận thức khá sâu sắc về pháp luật; người dân được học tập, được giải thích nên họ tin vào pháp luật và làm việc theo pháp luật; hoạt động của TTHTCĐ đã góp phần làm giảm đáng kể việc tranh chấp khiếu kiện về đất đai, giảm các vụ tai nạn giao thông, giảm tỷ lệ phát triển dân số, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đạt và vượt chỉ tiêu .v.v…
- Các TTHTCĐ đã góp phần giúp người lao động biết cách xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu làm giàu chính đáng thông qua việc truyền nghề và dạy nghề ngắn hạn
Các địa phương đã tổ chức biên soạn học liệu và tổ chức các lớp học chuyên đề phổ biến, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, hoạt động kinh doanh, y tế, GD vì sự phát triển bền vững, tổ chức truyền nghề và dạy nghề ngắn hạn cho nông dân nhằm phổ biến kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho các hộ gia đình trong CĐ xã, phường. Ví dụ:

+ Về lĩnh vực nông nghiệp: TTHTCĐ đã phổ biến và hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, như kỹ thuật gieo cấy lúa chiêm xuân, lúa hè thu; kỹ thuật trồng cây vụ đông (hành, tỏi, cà chua, su hào, bắp cải …); kỹ thuật thâm canh lúa lai; kỹ thuật trồng cây đậu tương và ngô trên nền đất ướt; kỹ thuật trồng rau sạch; kỹ thuật trồng, chiết, ghép cây cảnh; kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm linh chi, măng trúc; kỹ thuật trồng cây ăn quả (na, vải, hồng, đu đủ, ớt ngọt, …); kỹ thuật trồng rừng (nghề lâm sinh); kỹ thuật phun thuốc trừ sâu và phòng trừ sâu bệnh cho lúa; kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm ( lợn hướng nạc, gà siêu trứng, …); kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản ao hồ ( tôm, cá, ba ba, lươn, cá trê, …). Tổ chức các chuyên đề về kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Phổ biến kiến thức về quản lý kinh doanh, dịch vụ và quản lý HTX nông nghiệp...
Nhiều chuyên đề mới đã được ứng dụng và được thực tiễn đúc rút thành những bài học quý, như nuôi ba ba thịt, ba ba giống ở xã Cảnh Thụy (Yên Dũng – Bắc Giang), Quận 12 (Tp. Hồ Chí Minh), Đức Thuỵ (Quảng Bình); nuôi heo, bò, ong, cá bằng phương pháp áp dụng công nghệ mới ở tỉnh Đồng Nai. Nuôi tôm, cua, ghẹ, hàu... ở tỉnh Hà Tĩnh. Nuôi cá, lươn, ếch, nhím, trùn quế đạt năng suất cao ở tỉnh Bình Dương. Rất nhiều TTHTCĐ đã giúp bà con nông dân nuôi tôm, lợn hướng nạc, gà siêu trứng, bò sữa... 
Vấn đề trọng tâm được CĐ chú ý như kỹ thuật mới, giống mới, phương pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa, ngô, cây ăn quả cũng được tổ chức học tập ở các TTHTCĐ. Những giống lúa mới và phương pháp phun thuốc trù sâu cho lúa được đưa vào giới thiệu tại TTHTCĐ Nghĩa Thắng-Nam Định; Quảng Xương, Tĩnh Gia-Thanh Hoá. Trồng ngô lai cao sản, cà phê ở Kon Tum; trồng dưa hấu, vải thiều, hồng, na ở núi đá ở tỉnh Lạng Sơn. Có những CĐ mạnh dạn trồng rau sạch cung cấp cho thành phố (Yên Dũng, Bắc Giang) hoặc trồng mai vàng cung cấp cho cả nước (phường Thịnh Lộc,  TP. Hồ Chí Minh), ... Mỗi địa phương khác nhau, có cách làm, cách nghĩ khác nhau để nâng cao hiệu quả cây trồng.

+  Về lĩnh vực y tế: Các TTHTCĐ tổ chức truyền thông dân số, kế hoạch hoá gia đình; Phổ biến kiến thức làm mẹ; cách phòng chống dịch cúm gia cầm; các phương pháp sơ cứu ban đầu khi bị bỏng, say nắng, ngộ độc thức ăn, tụt huyết áp, …; các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt; phương pháp phòng chống bệnh bướu cổ, phòng chống suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, tai biến mạch máu não; …
Tuyên truyền  GD về giới; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, chăm sóc sức khoẻ trẻ em và người cao tuổi; phòng chống HIV/AIDS;
 bảo vệ môi trường...
+ Về dạy nghề thủ công 

Các TTHTCĐ tổ chức truyền nghề cho nông dân nhằm phổ biến kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng giữa các hộ gia đình trong CĐ xã, phường và trong huyện. Ví dụ nghề mây tre đan, thêu ren, sơn mài xuất khẩu; nghề khắc trạm gỗ, khảm trai; ... Đã có những trung tâm tìm tòi và cử người đi học nghề để trở thành chuyên gia về sản xuất mây tre đan; sản xuất muối tinh khiết với công nghệ đơn giản nhưng giá trị gấp 3 lần muối thô (Tĩnh Gia - Thanh Hoá); hướng dẫn người khiếm thị dệt thảm (quận 12, TP. Hồ Chí Minh). 

Những hoạt động có hiệu quả của TTHTCĐ đã đem đến cho người lao động nhận thức mới, có hành động tích cực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực cho CĐ.

- TTHTCĐ góp phần thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở các CĐ dân cư

Có rất nhiều hoạt động phổ biến kiến thức về văn hoá-xã hội đã được triển khai trong các TTHTCĐ ở các tỉnh, thành phố, nhất là khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long, thông qua các chuyên đề xây dựng nếp sống mới ở nông thôn, miền núi; học và tập thể dục dưỡng sinh, đọc sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ thơ, ca hát, hoạt động thể dục thể thao... đã giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ thế nào là văn hoá vật thể, phi vật thể, làm sao để tiếp cận, thực hiện nếp sống văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc. Đặc biệt, một số TTHTCĐ đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống của CĐ vào dịp lễ hội của địa phương, nhằm duy trì và phát triển bền vững truyền thống và bản sắc văn hoá của CĐ.

v…v…

Tuy nhiên, hoạt động của các TTHTCĐ cũng bộc lộ một số hạn chế về nội dung và hình thức tổ chức, cụ thể như sau:.

- Nội dung hoạt động

+ Một số TT chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ theo quy định tại Quy chế 09. Một số địa phương còn nhiều người mù chữ, nhiệm vụ tổ chức dạy xóa mù chữ chưa được các TTHTCĐ quan tâm đúng mức mà thường là giao cho các trường tiểu học đảm nhận nhiệm vụ này.

+ Các hoạt động của trung tâm chưa thực sự phong phú, đa dạng. Nội dung học tập ở nhiều trung tâm chưa thiết thực, chưa tạo được các “mô hình kinh tế” có hiệu quả cho người dân sau khi học ở TTHTCĐ áp dụng vào thực tiễn lao động, sản xuất tạo thu nhập cho gia đình, CĐ.

+ Một số địa phương chưa làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Phần nhiều TT mới chỉ tổ chức các chương trình học tập nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các ban ngành, tổ chức, chính quyền địa phương, chưa chú trọng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân nên người dân không hào hứng tham gia.

+ Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm chưa đạt yêu cầu (một số trung tâm chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động mà chỉ dựa vào kế hoạch công tác của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể ở địa phương để phối hơp thực hiện).

+ Năng lực quản lý, điều hành của CBQL trung tâm còn hạn chế, còn lúng túng, khó khăn trong việc xác định nội dung, phương thức hoạt động của trung tâm nên hiệu quả hoạt động thấp.

+ Báo cáo viên, cộng tác viên của TTHTCĐ tuy đông, nhiệt tình nhưng còn hạn chế về phương pháp giảng dạy cho đối tượng người học đa dạng ở trung tâm.

+ Một bộ phận người dân chưa thực sự tự nguyện, tự giác tham gia các lớp học, các hoạt động ở TTHTCĐ (do không có nhu cầu/thói quen học tập thường xuyên; do tập trung vào lao động mưu sinh, không có thời gian; do nội dung hoạt động, học tập ở TT không thiết thực, không hấp dẫn…)

+ Tài liệu học tập còn nghèo nàn, chủ yếu là tài liệu do các ban ngành, tổ chức, đoàn thể cung cấp theo nội dung chuyên đề học tập. Khả năng tự biên soạn tài liệu cho các hoạt động ở TT còn hạn chế.

- Hình thức, điều kiện  tổ chức hoạt động 

+ Hình thức tổ chức học tập còn đơn điệu, thường là tập trung trong hội trường, nghe phổ biến là chủ yếu, ít ghi chép, trao đổi, vì vậy không tạo được hứng thú, lôi cuốn người dân tham gia.

+ Một số TTHTCĐ tổ chức các lớp học tại hội trường UBND xã, người dân ở các địa bàn xa trung tâm xã (đặc biệt ở khu vực miền núi, đi lại khó khăn) rất ngại tham gia.

+ Cơ sở vật chất (phòng học, hội trường, …), trang thiết bị (máy móc, thiết bị dạy học) còn thiếu thốn.

4. Mô hình sáp nhập Trung tâm học tập cộng đồng với các thiết chế văn hóa cấp xã

Để tận dụng nguồn lực về cơ sở vật chất và huy động sự tham gia của các thiết chế văn hóa cấp xã, Bộ GDĐT phối hợp Bộ VH-TT-DL chỉ đạo các địa phương thí điểm mô hình phối kết hợp TTHTCĐ với các nhà văn hóa, trung tâm thể thao cấp xã thành mô hình TTVHTT-HTCĐ. Hiện có khoảng 4.713 TTHTCĐ (tỷ lệ 42,8%) kết hợp theo mô hình này. Mô hình kết hợp này có một số ưu điểm như tận dụng được cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà văn hóa xã, trung tâm thể thao xã để triển khai các hoạt động của TTHTCĐ và các nội dung hoạt động của nhà văn hóa, trung tâm thể thao là một trong các nội dung hoạt động của TTHTCĐ nên nhìn chung, mô hình kết hợp này khá hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy chế tổ chức và hoạt động cho mô hình TTVHTT-HTCĐ nên các địa phương còn lúng túng trong quản lý và điều hành. Thông thường, bộ máy quản lý TTVHTT-HTCĐ gồm giám đốc là phó chủ tịch UBND xã, phó giám đốc phụ trách VHTT là công chức phụ trách văn hóa-xã hội của xã,  phó giám đốc phụ trách học tập CĐ là hiệu trưởng hoặc giáo viên biệt phái của trường tiểu học/THCS trên địa bàn xã. Cũng có nơi (chẳng hạn Ninh Thuận, …) không có nhân sự của ngành GD và hội khuyến học tham gia vào ban giám đốc. Đặc biệt, Quảng Nam, Bình Thuận sau khi sáp nhập thì thành mô hình TT văn hóa thể thao, trong bộ máy quản lý không còn nhân sự của ngành GD và hội khuyến học, không thực hiện chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ theo quy định. 

5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
Nguồn kinh phí cho hoạt động của các TTHTCĐ chủ yếu dựa vào nguồn NSNN chi cho hoạt động thường xuyên của TTHTCĐ (Thông tư 96/TT-BTC) và các nguồn kinh phí ít ỏi của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể địa phương khi triển khai các hoạt động của đơn vị mình. Nguồn xã hội hóa hầu như không có hoặc rất ít, không đáng kể.

6. Một số vấn đề khác

Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của trung tâm chưa thường xuyên, còn nặng về hình thức, chưa có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân (báo cáo viên, công tác viên, người học,…) và các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả

Tóm lại, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế tổ chức, hoạt động, về các nguồn lực cho trung tâm hoạt động nhưng hệ thống các TTHTCĐ đã từng bước được củng cố, tích cực hoạt động nhằm góp phần  thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương; nâng cao dân trí; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng bình quân thu nhập trên đầu người; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ trong lao động, sản xuất; năng suất lao động tăng; nâng cao hiểu biết về pháp luật, trật tự an ninh ổn định, giảm tệ nạn xã hội; sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân được cải thiện .

TTHTCĐ cũng đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn, góp phần hỗ trợ thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. TTHTCĐ thực sự là một thiết chế GD, là công cụ thiết yếu của Đảng, chính quyền địa phương cấp xã trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đến các tầng lớp nhân dân; là nơi cung cấp cơ hội để mọi người dân được học tập, bồi dưỡng kiến thức một cách thường xuyên, góp phần xây dựng XHHT từ cơ sở.

II. ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
Sau khi nghiên cứu những giải pháp các địa phương đã và đang thực hiện có hiệu quả, căn cứ vào thực tiễn, Bộ GDĐT đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp định hướng phát triển hoạt động học tập của người lớn trong các TTHTCĐ như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của phòng GDĐT và Hội Khuyến học. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành TTHTCĐ hợp lý, thống nhất (chẳng hạn, Đảng ủy xã lãnh đạo, UBND xã trực tiếp quản lý; ngành GDĐT quản lý NN về chuyên môn, nghiệp vụ; hội KH giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, xây dựng phòng trào học tập và vận động nhân dân tham gia học tập; các tổ chức chính trị, xã hội chủ động kết hợp hỗ trợ TTHTCĐ hoạt động. Thường xuyên kiện toàn bộ máy quản lý TTHTCĐ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên trong Ban giám đốc TTHTCĐ.

2. Các TTHTCĐ tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trong CĐ để xây dựng kế hoạch hoạt động sát hợp, hiệu quả (thông qua sinh hoạt của các hội, đoàn thể; qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ; thông qua nhu cầu của thực tế sản xuất, kinh doanh; qua phỏng vấn, hộp thư tại cụm dân cư, tổ dân phố và các hình thức khác). Phân công các công chức cấp xã được giao phụ trách các lĩnh vực chuyên môn như địa chính, tư pháp, nông nghiệp, văn hóa,... và người đứng đầu của các tổ chức, đoàn thể như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi, hội khuyến học,… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, nhu cầu học tập của người dân để đăng ký các chuyên đề cần phổ biến, chuyển giao kỹ thuật, tập huấn trong năm. Trên cơ sở đó ban giám đốc trung tâm tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động của cả năm.

3. Phòng GDĐT tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng mạng lưới báo cáo viên, công tác viên và có kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ tại các TTHTCĐ.

- Động viên, khuyến khích, tôn vinh những người lao động giỏi, nghệ nhân trong CĐ, chuyên gia trong các lĩnh vực; cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tham gia chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm với bà con thông qua các hoạt động học tập tại TTHTCĐ, dần hình thành và phát triển mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên của TT. 

- Tìm kiếm, liên kết với các đơn vị, các TTHTCĐ trong và ngoài địa phương để tăng nguồn báo cáo viên, cộng tác viên. 

4. Đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập phù hợp tập quán văn hóa, điều kiện sinh sống ở các CĐ dân cư khác nhau. Tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, đưa lớp học về gần với người học (các nhà văn hóa thôn bản, nhà sinh hoạt CĐ, chung cư, trường học, thư viện …)  tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia học tập. Phòng GDDT chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, trung tâm GDTX cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với thực tế địa phương. Ngoài nguồn tài liệu do các ban ngành, tổ chức, đoàn thể cung cấp để thực hiện các hoạt động của TTHTCĐ, cần tăng cường chủ động khai thác thông tin, tài liệu học tập trên internet và các loại sách báo, tài liệu từ các nguồn hỗ trợ khác để phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ.
5. Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với sở tài chính tham mưu với UBND tỉnh thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC ở những nơi chưa làm được; hướng dẫn cụ thể nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động tại TTHTCĐ; phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học tỉnh tham mưu với UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể nhằm giúp các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Tăng cường nguồn kinh phí hoạt động cho TTHTCĐ bằng cách:

- Tranh thủ nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án tại địa phương, tổ chức lồng ghép vào các các hoạt động của TT;

- Tích cực khai thác tối đa nội lực của CĐ: vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các nhà hảo tâm đóng góp;

- Đối với các TTHTCĐ thuộc địa bàn nông thôn, chính quyền xã tăng cường lồng ghép các nhiệm vụ của TTHTCĐ với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tận dụng nguồn lực tài chính cho hoạt động của TTHTCĐ;

- Tăng cường công tác liên kết, tư vấn, tạo cơ hội cho người dân được ứng dụng những kiến thức đã học tại TTHTCĐ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào nguồn kinh phí hoạt động của TTHTCĐ;

- Tận dụng nguồn nhân lực từ các ban ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể để xây dựng mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của UBND xã, các cơ sở văn hóa, GD,… của địa phương làm nơi học tập, tổ chức hoạt động của TTHTCĐ.

6. Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, báo cáo viên, cộng tác viên của TTHTCĐ mỗi năm ít nhất 02 lần; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, công tác viên tích cực TTHTCĐ; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các TTHTCĐ trong và ngoài địa bàn nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của TTHTCĐ hằng năm, kịp thời khen thưởng, động viên các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, có biện pháp đối với các TTHTCĐ yếu, kém. Tiếp tục tổ chức thí điểm các mô hình TTHTCĐ phù hợp với đặc thù kinh tế, xã hội của các địa bàn khác nhau, đánh giá hiệu quả và nhân rộng đối với các địa bàn có điều kiện tương tự (chẳng hạn, mô hình TTHTCĐ cho các xã nông thôn, miền núi; mô hình TTHTCĐ cho các phường, thị trấn khu vực thành thị, …); phối hợp ngành lao động-thương binh-xã hội các cấp rà soát, đánh giá, kiện toàn mô hình TTVH-TT-HTCĐ.
7. Bộ GDĐT nghiên cứu thí điểm mô hình TTHTCĐ do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập và quản lý (TTHTCĐ tư thục) đáp ứng nhu cầu học tập của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp lớn, …

8. Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ tại thông báo số 12/TB-VPCP ngày 10/01/2017 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Hội KHVN “Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ trong thời gian qua và nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình TTHTCĐ phù hợp với điều kiện của VN, trong đó có xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ”./.
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TS. Trương Thị Thúy Vân, Sở GDĐT Quảng Ninh
I. MÔ HÌNH PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Để đảm bảo quản lí hệ thống GD nói chung và các cơ sở GDTX nói riêng, cùng với việc triển khai và cụ thể hoá các Luật và Nghị định của Chính phủ, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản quy định về tổ chức hoạt động của các cơ sở GDTX, trong đó có Trung tâm GDTX, Trung tâm HN&GDTX, TTGDNN-GDTX (sau đây gọi tắt TTGDTX) và TTHTCĐ. Tuy nhiên, các quy định đó là những định hướng chung. Do vậy, việc quản lí nhà nước về giáo dục cũng như quản lí hành chính nhà nước đối với các Trung tâm luôn gặp những tình huống thực tiễn phức tạp, đòi hỏi phải vận dụng nhiều văn bản, phối hợp nhiều lực lượng và tìm tòi những phương án phù hợp để giải quyết. Hoạt động của các trung tâm đòi hỏi cần có sự hợp tác, phối hợp theo định hướng tập trung sức mạnh, tăng cường nguồn lực nhằm thúc đẩy tổ chức tốt các hoạt động GDTX. Để cụ thể việc chỉ đạo trên, các cấp quản lí và hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên cần quan tâm xây dựng và thúc đẩy công tác phối hợp hoạt động giữa các TTGDTX (với tư cách là các trung tâm nguồn) và hệ thống TTHTCĐ (với tư cách là các trung tâm vệ tinh).

TTGDTX với tư cách Trung tâm nguồn là đơn vị đóng vai trò chính trong hoạt động tổ chức xây dựng, phát triển chương trình tài liệu học tập; cung cấp nguồn giáo viên, báo cáo viên; hướng dẫn khảo sát xác định nhu cầu học tập và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động; phối hợp giám sát và đảm bảo chất lượng trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục của TTHTCĐ với tư cách là Trung tâm vệ tinh.

TTHTCĐ với tư cách là Trung tâm vệ tinh là đơn vị đóng vai trò chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục cho mọi đối tượng người học; trực tiếp huy động, tổ chức các nhóm người học; tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên của chính quyền xã, phường trên cơ sở phối hợp khai thác các nguồn lực chuyên môn, nghiệp vụ, hợp tác quốc tế và trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trung tâm nguồn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã. 

Trung tâm nguồn và Trung tâm vệ tinh có thể hiểu là các trung tâm cùng tiến, có mối quan hệ hữu cơ, khăng khít, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục thường xuyên. Hoạt động phối hợp giữa hệ thống trung tâm này sẽ góp phần đảm bảo những chuyển biến về chất mang tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực từng bước đảm bảo chất lượng và cơ hội học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời cho mọi người dân, giúp mỗi người dân từng bước nâng cao ý thức học tập và tự học tập, coi học tập trở thành nhu cầu tự thân, biết tận dụng triệt để các cơ hội học tập do xã hội mang lại. 

Việc tăng cường, phối kết hợp chặt chẽ, mật thiết giữa hệ thống TTGDTX (trung tâm nguồn) với hệ thống TTHTCĐ (trung tâm vệ tinh) là mô hình đổi mới của GDTX, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên nòng cốt đủ năng lực và nguồn lực đáp ứng vai trò và nhiệm vụ mới ngang tầm với sứ mệnh của GDTX, tạo một cơ chế đủ mạnh và hiệu quả đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GDTX. Đây là một yếu tố then chốt góp phần đảm bảo mục tiêu củng cố chiến lược gắn giáo dục với phát triển bền vững, đẩy mạnh vai trò giáo dục trở thành một công cụ phát triển kinh tế và con người, vừa là vũ khí phòng vệ, vừa là chiến lược phát triển tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Xác định lấy Trung tâm nguồn là “trung tâm” của sự phối hợp để phát triển và thúc đẩy Trung tâm vệ tinh, mọi hoạt động hợp tác đều dựa trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với lợi ích của các bên và cộng đồng. Điều này phản ánh tính đặc thù của quá trình hợp tác, các Trung tâm sẽ vươn lên và tham gia vào chuỗi các hoạt động đào tạo bồi dưỡng và hợp tác, phối hợp trên nguyên tắc và mục tiêu lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng. Duy trì sự tăng trưởng và phát triển, vì lợi ích chung của cộng đồng, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, phát huy các kết quả tích cực, khuyến khích sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, các Trung tâm cùng phát triển và tăng cường nguồn lực.
II. TÍNH TẤT YẾU PHẢI XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỐI HỢP GIỮA CÁC TRUNG TÂM 

1. Cơ sở pháp lí

1.1. Chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
Luật giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung luật giáo dục 2009 có quy định riêng về GDTX tại điều 4, 45, 46, 47(
).
Chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 về đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2005 - 2010.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX.

Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Thông tư liên tịch 39/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015  của  liên  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm GDTX, trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện.

Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012-2020.

1.2. Hệ thống văn bản chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng

Quan điểm của Đảng về Học tập suốt đời (HTSĐ) - xây dựng XHHT và TTHTCĐ; Văn kiện của Đảng tại các Đại hội IX, X, XI, XII đã đề cập việc xây dựng XHHT, HTSĐ. Cụ thể tại Đại hội XII và Nghị quyết 29 đã nhấn mạnh xây dựng một hệ thống giáo dục mở, lấy học tập suốt đời làm nền tảng; 

Luật giáo dục 2005. điều 44, 45 quy định về mô hình TTHTCĐ, chương trình, nội dung hoạt động; 

Quyết định số 112/QĐ-TTg  ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, QĐ 89/QĐ- TTg  ngày 09/01/2013, về xây dựng XHHT; 

Thông tư 96/2008/TT- BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ ngân sách chi bồi dưỡng cán bộ quản lí, chi thường xuyên cho địa phương vùng khó khăn; 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn; 

Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn; 

Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 về việc ban hành Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ; 

Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/04/2013 về việc hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ;

Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học hằng năm của Bộ GD&ĐT. 
2. Cơ sở thực tiễn 

Hệ thống GDTX hình thành và phát triển tăng cả về quy mô, chất lượng và loại hình phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, phù hợp với quy hoạch phát triển GDĐT của từng địa phương. Nhìn chung, hệ thống GDTX cùng với hệ thống giáo dục chính quy cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập đa dạng của nhân dân, tạo điều kiện học tập cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 

Mặc dù các TTHTCĐ được thành lập ở nhiều địa phương nhưng cấp ủy chính quyền, thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TTHTCĐ nên chưa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo; chưa xác định được vị trí, trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nhất là trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động còn nhiều lúng túng, phiến diện, kém hiệu quả. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền để nhận thức sâu sắc, trong bối cảnh và yêu cầu hiện nay, mô hình TTHTCĐ là một giải pháp tổ chức khả thi, phù hợp góp phần để dân trí được mở mang, dân quyền được đảm bảo, dân sinh được nâng cao, dân nghiệp được vững chắc, dân tình được ổn định.

Nhiều TTHTCĐ còn rất hạn chế về mặt tổ chức như Ban Quản lí, Ban Giám đốc trung tâm, đội ngũ giáo viên, giảng viên, tình nguyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên chưa đảm bảo theo quy chế tổ chức và hoạt động; số lượng nhiều, thường nặng về cơ cấu, xem nhẹ khả năng hoạt động thực tiễn để bố trí phân công đúng người, đúng việc. Hiện nay, phần lớn việc học tập ở các TTHTCĐ diễn ra với chất lượng hiệu quả chưa cao do nhiều nguyên nhân: do ban lãnh đạo của các TTHTCĐ chưa nắm chắc nhu cầu học tập; nội dung và hình thức học tập còn nghèo, phương tiện, thiết bị thiếu thốn; phương pháp truyền đạt, hướng dẫn của giáo viên, cộng tác viên còn hạn chế, chưa thu hút người học; do đối tượng học tập ở TTHTCĐ rất đa dạng, chủ yếu là người lớn, những người đã có kinh nghiệm lao động và từng trải trong cuốc sống…

 Mặc dù các TTHTCĐ có nhiều cố gắng xây dựng lực lượng công tác viên bao gồm chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu kết hợp với một số cán bộ đang công tác, ngoài ra còn một số nhà sản xuất thành đạt, nghệ nhân giỏi nghề, có uy tín. Tuy nhiên, đội ngũ này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về chất lượng. Qua điều tra khảo sát cho thấy nhìn chung chỉ có 30%  cộng tác viên là giáo viên trong ngành giáo dục đào tạo, số còn lại là ngành khác. Trong tổng số 70% chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, không có kiến thức, kĩ năng giáo dục người lớn, cũng như hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ. Từ thực tế trên, ngành GD&ĐT cần có kế hoạch hướng dẫn cụ thể, định kì hằng quý, hằng năm mở các lớp bồi dưỡng cho lực lượng giáo viên, cộng tác viên về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ, những hiểu biết về việc tổ chức xây dựng TTHTCĐ tiến tới xây dựng XHHT của các nước trong khu vực và trên thế giới, bồi dưỡng về tâm lí dạy học, đặc điểm đối tượng học tập, phương pháp tập huấn, giảng dạy…

Vì vậy, việc phối hợp, liên kết giữa các TTGDTX, TTGDNN-GDTX để hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ là cần thiết. 

3. Cơ sở lí luận

Trong khuôn khổ chương trình Châu Á – Thái Bình Dương về giáo dục cho mọi người được triển khai từ năm 1998 đến năm 2015, chương trình phát triển TTHTCĐ của UNESCO đã được triển khai tới 20 quốc gia trong khu vực. Sau một thời gian hoạt động, các TTHTCĐ được đánh giá cao, cần đẩy mạnh phát triển TTHTCĐ tại các xã, phường, thị trấn để tạo nên một XHHT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm tới. 

Trên cơ sở kinh nghiệm của Nhật Bản, một đất nước bước ra khỏi cuộc chiến sau khi bị chiến tranh tàn phá nặng nề vào những năm 1945, với 25% tài sản quốc gia bị phá huỷ, nền kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói kém, người dân hụt hẫng, tinh thần sút kém trước thất bại đột ngột của nước nhà, và hàng triệu người trở về nước thất học, không công ăn việc làm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 20 năm, nước Nhật đã hồi phục và vươn lên trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, sau Mỹ. Phép màu nào đã mang lại sự hồi phục và thịnh vượng nhanh chóng như thế cho đất nước này. Các chuyên gia đều công nhận sự đóng góp của giáo dục, trong đó có vai trò rất lớn của Ko-mi-kan (cách gọi TTHTCĐ), TTHTCĐ của Nhật. Nhật Bản có khoảng 18.000 Ko-mi-kan với trên 50.000 cán bộ phục vụ. Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các TTHTCĐ là kết quả của việc ra đời Đạo luật giáo dục – xã hội của Nhật bản năm 1949, coi TTHTCĐ là một bộ phận của hệ thống giáo dục người lớn/ giáo dục thường xuyên (GDNL/GDTX).

Ở nước Đức, năm 1949, “Hiệp hội Giáo dục dành cho người lớn của Đức” được thành lập tại Berlin (gọi tắt là DVV). Đây là hiệp hội liên bang hợp thành của 16 hiệp hội khu vực Trung tâm GDNL của cộng đồng Đức. Các hoạt động của DVV được trợ cấp thông qua Chính phủ, các cơ quan chính, các quốc gia liên bang, EU và các nguồn công cộng khác. DVV nhằm: thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên; đưa ra nguyên tắc và hướng dẫn phát triển; đại diện cho GD nói chung và công việc của các hiệp hội đặc biệt là ở cấp Chính phủ; thúc đẩy chất lượng GD dành cho người lớn ở Đức; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD suốt đời.

Trên cơ sở nghiên cứu mô hình của các quốc gia có sự tương đồng như Trung Quốc thì hệ thống giáo dục theo hướng XHHT ở Trung Quốc có sự phát triển mạnh. Với đối tượng là người lớn, Trung Quốc có nhiều loại hình trường lớp, chủ yếu là: (i) Trường xoá mù chữ nghiệp dư: loại hình này gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp với những tên gọi khác nhau như trường buổi tối cho nông dân, trường nghiệp dư cho nông dân, trường xoá mù chữ và dạy kĩ thuật cho nông dân. (i2) Trường dạy nghề sơ cấp cho nông dân: trường này dạy khoa học và kĩ thuật nông nghiệp và các kĩ thuật khác như tơ tằm, chăn nuôi, đánh cá, cơ khí nông nghiệp. Trường do cộng đồng hoặc phòng nông nghiệp huyện quản lí. (i3) Trường trung học nghiệp dư cho nông dân: trường mở các lớp sơ trung và cao trung. Nội dung chủ yếu gồm các môn chính trị, toán, vật lí, hoá học, kĩ thuật nông nghiệp, tiếng Hoa. (i4) Trường trung học nghiệp dư cho cán bộ, nhân viên, công nhân...dạy kĩ thuật công nghiệp.

TTHTCĐ ở Thái Lan được điều hành và hoạt động theo các nguyên tắc: của dân, do dân và vì dân; người đứng đầu trung tâm phải do dân bầu ra, phải có định hướng cụ thể để phát triển trung tâm, đảm bảo mọi người đều có cơ hội học tập; hoạt động theo cơ chế mở, mọi người trong cộng đồng có thể đến học bất cứ lúc nào; phải trở thành cầu nối thông tin giữa mọi người, gắn kết việc học chữ với việc thực hành trong cuộc sống hằng ngày; phải có mạng lưới liên kết với các cơ sở GD với các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất và các chuyên gia trên các lĩnh vực. Trong công tác quản lí, TTHTCĐ Thái Lan thực hiện các chính sách: sử dụng TTHTCĐ như một công cụ quan trọng để điều hành, tổ chức hoạt động chung của cộng đồng; sử dụng tối đa nguồn lực và kinh nghiệm quản lí của cộng đồng; kết hợp chặt chẽ các chương trình GD truyền thống và nhu cầu thực tế của cộng đồng; cho phép mọi người trong cộng đồng sở hữu và đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm; ngành GD phân công ít nhất một giáo viên tham gia quản lí các chương trình GD của trung tâm. Năm 1999 đã ban hành Luật Giáo dục mới thể hiện tư tưởng GD suốt đời xuyên suốt cả hệ thống GD. Thái Lan đang tiến hành cải cách GD từ năm 2002 – 2016 vừa cải cách hệ thống GD, vừa đổi mới quản lí Nhà nước về GD và cơ chế quản lí GD nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ học suốt đời cho mọi người tiến tới một XHHT trong thời đại toàn cầu hóa nền kinh tế và xã hội tri thức. Theo đó Bộ Giáo dục Thái Lan xây dựng “Hệ thống tín chỉ chuẩn” liên thông giữa 3 hình thức GD để người học có quyền lựa chọn và chuyển đổi hình thức và cơ sở GD sử dụng các hình thức đó, sau đó thi lấy bằng hoặc chứng chỉ học tập theo chuẩn. 

Năm 1999, “Luật Giáo dục suốt đời” của Hàn Quốc đã thể chế hóa nguyên tắc GD suốt đời ghi trong Hiến pháp Hàn Quốc. Theo luật này phải thúc đẩy giáo dục không chính quy (GDKCQ) nhằm thực hiện 2 mục đích chính: liên kết GD với xã hội và xây dựng xã hội thành nơi học tập, tăng cường sự trợ giúp của các tổ chức GD liên quan đến GD suốt đời. Hàn Quốc thực hiện các giải pháp lớn: (i) Tổ chức GD suốt đời cho mọi người không có điều kiện dự được các lớp GD liên tục tập trung tại trường thông qua phương thức “paraformal education” (giáo dục cận chính quy hay bán chính quy) vừa làm, vừa học để đào tạo nghề theo chương trình của hệ thống giáo dục chính quy (GDCQ) tại các cơ sở như Đại học từ xa, Đại học kĩ thuật, Đại học thuộc các xí nghiệp, các Trung tâm đào tạo việc làm của Bộ Lao động, và giáo dục văn hóa của các nhóm dân cư. (i2) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tiến hành GD từ xa, GD hàm thụ. (i3) Chương trình tự học lấy bằng đại học áp dụng cho những người dân có nguyện vọng học tập theo chuẩn GD của Nhà nước mà không có điều kiện học tập theo lớp, học tại các TTHTCĐ. (i4) Xây dựng hệ thống “ngân hàng tín chỉ giáo dục” để mọi người có thể học kết hợp nhiều phương thức, hình thức GD, quỹ thời gian của cá nhân vừa học tại trường, vừa tự học. 

Từ các nghiên cứu về mô hình TTHTCĐ và sự thành công của các quốc gia trên thế giới trong xây dựng XHHT, Việt Nam đã áp dụng sáng tạo các kinh nghiệm của thế giới, vận dụng linh hoạt theo thực tế trong nước, định hướng mô hình điểm và chỉ đạo điểm xây dựng và phát triển nhiều mô hình TTHTCĐ đặc thù/ mẫu/điểm ở các tỉnh (Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá,...).

Ngày nay, xây dựng XHHT gắn liền với xã hội tri thức, xã hội thông tin. Do vậy, các TTHTCĐ rất cần được đầu tư các nguồn lực để hiện đại hoá các phương tiện nghe nhìn, hệ thống các băng hình, đĩa hình học tập từ xa, ở mỗi địa phương khi mạng internet được kết nối đến các trường học thì đó là điều kiện tốt để các TTHTCĐ khai thác nguồn thông tin phong phú phục vụ cho việc xây dựng nội dung học tập theo hướng cập nhật hiện đại.

Khắc phục một thực tế hiện nay là phần lớn các TTHTCĐ triển khai các hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn lực tại chỗ, chưa có sự phối hợp với các lực lượng xã hội để cùng chăm lo thực hiện. Chưa có sự chỉ đạo để kết hợp, phối hợp các ban ngành từ thành phố đến các quận, huyện để cùng giúp cho các TTHTCĐ thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Phối hợp, liên kết giữa TTGDTX, GDNN-GDTX (trung tâm nguồn) và TTHTCĐ (trung tâm vệ tinh) sẽ mang lại lời giải cho bài toán nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, góp phần vào việc xây dựng một XHHT mà ở đó mọi người dân ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều được học tập liên tục, HTSĐ. Từ đó, tiến tới xây dựng thành phố học tập, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Bộ Chính trị.

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TRUNG TÂM

Sự phối hợp làm tăng sức mạnh của các trung tâm trong thực thi nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, tập trung điều phối nhân lực, vật lực, tài lực trong các nội dung hoạt động về xây dựng XHHT, tạo nên hệ thống nhân lực dùng chung hữu ích. Sự phối hợp mang đến sự thành công với phương châm: (i) Xây dựng mục tiêu và định hướng rõ ràng: tất cả chúng ta có cùng chung một hướng đi hay không? (i2) Xây dựng tinh thần cùng làm chủ: tất cả chúng ta có cam kết đồng lòng hay không? (i3) Xây dựng nhiệt huyết đổi mới: chúng ta có tư duy sáng tạo và thách thức các giới hạn hay không? (i4) Xây dựng mối quan hệ cộng tác: chúng ta có xây dựng mối liên hệ khăng khít với người khác không? (i5) Phát huy tối đa tư duy tập thể: chúng ta có khai thác được kiến thức và kinh nghiệm của tất cả các thành viên trong các đơn vị hay không? (i6) Khuyến khích đối thoại đích thực: chúng ta có bàn về những yếu tố quan trọng để làm nên tiến bộ hay không? (i7) Tạo bầu không khí trách nhiệm: chúng ta có trách nhiệm với hành động của bản thân và với cộng đồng hay không? 

1. Kết quả về nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp 

Sự phối hợp hỗ trợ, liên kết giữa TTGDTX với TTHTCĐ bằng các hoạt động hợp tác hữu ích qua đó đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Tạo sự ủng hộ của các cơ quan chủ quản (UBND các cấp), đồng thời UBND các cấp muốn xây dựng thành công XHHT, HTSĐ, nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng học tập, xây dựng đô thị thông minh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội thì trong đó có vai trò rất lớn của các Trung tâm, kết quả của sự nâng cao nhận thức UBND các cấp phải khai thác triệt để sự hợp tác của các Trung tâm, chỉ đạo các Trung tâm thực hiện được kế hoạch hợp tác một cách hiệu quả, khai thác tối đa các chức năng nhiệm vụ trọng tâm và hỗ trợ nguồn lực để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trung tâm TTHTCĐ là một cơ sở GDTX cấp xã, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về GD&ĐT, trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, bồi dưỡng, tuyên truyền để nâng cao dân trí và xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng XHHT tại mỗi địa phương. TTHTCĐ là cơ sở GDTX được thành lập theo nguyên tắc “vì dân, do dân và của dân” do chính quyền địa phương trực tiếp quản lí và chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng GD&ĐT.

Hệ thống TTHTCĐ tuy phát triển muộn trong hệ thống GDQD (kể từ năm 1999, trên địa bàn cả nước mới có những TTHTCĐ đầu tiên) nhưng ngành GD&ĐT đã kiên trì tham mưu, tuyên truyền, tư vấn, tổ chức nhiều đoàn tham quan giữa các tỉnh và chỉ đạo xây dựng mô hình điểm để các địa phương đến tham quan nghiên cứu thục tế (như mô hình TTHTCĐ cho vùng đồng bằng và ven biển, mô hình TTHTCĐ cho miền núi và vùng cao, mô hình TTHTCĐ cho vùng công nghiệp và đô thị) sau khi hình thành và phát triển thực sự trở thành trường học của nhân dân. Từ mô hình điểm, các địa phương phát triển và nhân rộng trên địa bàn. Với cách chỉ đạo mạng đậm chất thực tế đó, hệ thống TTHTCĐ đã được phát triển nhanh chóng trong cả nước. Hiện nay cả nước có 11.019 TTHTCĐ, đạt tỷ lệ 98,71% số xã, phường, thị trấn trong cả nước có TTHTCĐ và tính đến hết năm học 2017-2018, số lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ lên tới gần 19 triệu lượt người.
   

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg triển khai xây dựng XHHT trong cả nước, Quyết định số 112 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở để các tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thống nhất triển khai mọi hoạt động trên địa bàn.

Để tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh xây dựng XHHT trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020”. Đây là quyết tâm rất cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc nhằm tăng cường thực hiện chủ trương xây dựng XHHT trên địa bàn, đưa sự nghiệp giáo dục phát triển xứng tầm với vị thế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội. 

Về chế độ chính sách, ngay từ năm 2007, một số tỉnh đã có chính sách hỗ trợ kinh phí ban đầu cho trung tâm mới thành lập và hỗ trợ, như: Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh. Ngoài ra các cấp chính quyền địa phương đã đầu tư, trang bị cơ sở vật chất thiết bị tối thiểu cho các hoạt động. Hiện nay, thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngành GD&ĐT đã tham mưu ban hành định qui định mức hỗ trợ kinh phí ngân sách cấp hàng năm cao hơn khung tối thiểu do trung ương xác định (Cụ thể: vùng II, III là 30.000.000 đ/ năm, vùng I là 25.000.000đ/ năm, các vùng còn lại là 15.000.000 đ/năm) và mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng cho các cán bộ quản lí TTHTCĐ (giám đốc hệ số phụ cấp là 0,4 các phó giám đốc hệ số là 0,3). Đây là  những điều kiện thuận lợi để các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững.

TTGDNN-GDTX là cơ sở GDTX cấp huyện, tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp bồi dưỡng nâng cao hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ.

 Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
2. Kết quả phối hợp trong lập kế hoạch, tổ chức triển khai

Các trung tâm hợp tác tổ chức triển khai nhiệm vụ cụ thể về GDTX, dạy nghề cho lao động nông thôn và dạy nghề xã hội, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kĩ thuật,.... Hợp tác thực hiện kế hoạch chung, hoặc kế hoạch của một trong hai đơn vị đã xây dựng tuy phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng nguồn lực của các bên chưa đủ mạnh để thực hiện kế hoạch riêng lẻ, độc lập, thì các bên cần hợp tác huy động nguồn lực sẵn có của mỗi bên, phân chia nhiệm vụ theo thế mạnh của mỗi Trung tâm để hợp tác cùng thực hiện kế hoach. Việc tổ chức triển khai thực hiện, cách thức phối hợp được các đơn vị phân công cụ thể bằng quyết định hoặc cam kết bằng biên bản hay thông qua giao ước và thỏa thuận, lộ trình thực hiện được sự giám sát của cả 2 bên và của toàn xã hội.

 Trong giai đoạn hiện nay, khi Chính phủ đang có chủ trương tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, nếu làm tốt việc đào tạo tại TTHTCĐ như một khâu quan trọng trong hệ thống đào tạo nghề nói chung thì các TTHTCĐ sẽ có cơ hội củng cố, duy trì hoạt động và phát triển bền vững. Thực tế tại nhiều địa phương, vừa qua, trên cơ sở hiệu quả hoạt động của hệ thống các Trung tâm GDTX cấp huyện và hệ thống TTHTCĐ cấp xã, các cấp đã có quyết định giao thêm nhiệm vụ đào tạo nghề cho các TTHN&GDTX và không xây dựng mới các trung tâm Dạy nghề cấp huyện và đổi tên các trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ GDTX, hướng nghiệp, dạy nghề thành TTGDNN-GDTX cấp huyện.

TTHTCĐ muốn hoạt động có hiệu quả phải dựa chắc chắn trên sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong những đóng góp đó, phong trào Khuyến học với các nội dung xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cơ quan học tập” … thực tế đã là cơ sở rất quan trọng để đảm bảo cho việc huy động cộng đồng tự giác tham gia học tập và xây dựng TTHTCĐ tại mỗi địa phương. 

Từ lí luận cũng như trong kinh nghiệm chỉ đạo, chúng ta đều khẳng định TTHTCĐ là cơ sở học tập “của dân, do dân, vì dân” theo phương châm “cần gì học nấy”. Do đó, từ trong bản chất, TTHTCĐ luôn gắn chặt với phong trào Khuyến học. Thực tiễn ở nhiều địa phương đã cho thấy, địa phương nào có phong trào Khuyến học phát triển mạnh thì cũng có TTHTCĐ phát triển tốt và ngược lại tại các xã, phường có TTHTCĐ hoạt động hiệu quả thì phong trào Khuyến học cũng có kết quả tốt. Tổ chức Hội Khuyến học – trực tiếp là sự đóng góp của cán bộ Hội Khuyến học trong Ban Giám đốc TTHTCĐ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các TTHTCĐ. Các nguồn kinh phí huy động từ phong trào “khuyến học, khuyến tài” cũng là cơ sở hỗ trợ rất hiệu quả cho các hoạt động của các TTHTCĐ, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh,...

Trong những năm qua, các TTHTCĐ trong cả nước ngoài việc thực hiện chức năng phục vụ trực tiếp các nội dung học tập theo nhu cầu từng giai đoạn của cộng đồng, còn đảm nhiệm việc phối hợp với các Trung tâm GDTX cấp huyện (và các trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề) để tổ chức đào tạo các chương trình dài ngày, có cấp chứng chỉ (hoặc bằng tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo). Các TTHTCĐ tại nhiều Sóc Trăng, Thanh Hóa, Thái Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh đã thực sự là những cơ sở đào tạo gần gũi và hiệu quả đối với cộng đồng, rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo tâp trung và giảm chi phí cho cộng đồng. 

2. 1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học của địa phương để có giải pháp hữu hiệu cho việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS.

Hỗ trợ các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện làm tốt công tác xây dựng XHHT, học tập suốt đời; triển khai hoạt động hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp; công tác xóa mù chữ; xây dựng nòng cốt hỗ trợ trung tâm HTCĐ; phối hợp truyền thông về chức năng nhiệm vụ GDTX.

Tăng cường quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các hoạt động của Trung tâm, định hướng hoạt động của Trung tâm phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và gắn với nhu cầu của cộng đồng.

2.2. Đối với Trung tâm: HN&GDTX tỉnh, GDNN-GDTX cấp huyện 

Tuyên truyền đầy đủ về chức năng nhiệm vụ của trung tâm đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn. Tích cực xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm trong và ngoài trung tâm, phối kết hợp với cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Phối hợp có hiệu quả giữa trung tâm GDNN-GDTX với phòng GD&ĐT để thực hiện công tác xây dựng XHHT, HTSĐ; triển khai hoạt động hướng nghiệp cho học viên tại các trường THCS và trên toàn địa bàn; thực hiện tốt công tác xóa mù chữ; hỗ trợ TTHTCĐ về đội ngũ, học liệu; phối hợp thực hiện việc đánh giá Cộng đồng học tập cấp xã theo năm. 

Nâng cao chất lượng công tác định hướng nghề nghiệp, hướng nghiệp, nghề phổ thông, dạy nghề cho lao động xã hội. Phối kết hợp giữa các cơ sở đào tạo và các Trung tâm GDNN-GDTX để mở rộng loại hình đào tạo, tăng cường phối hợp với TTHTCĐ, hỗ trợ hoạt động tại cộng đồng theo nhu cầu đa dạng của người học tại từng TTHTCĐ.

Mở rộng các hoạt động của đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ GDTX: dạy tin học, dạy ngoại ngữ (yếu tố nước ngoài), dạy kĩ năng sống và nhiều các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa khác theo đúng quy định và được sự cho phép của cơ quan chuyên môn.

Tập trung nghiên cứu từng mô hình hoạt động cụ thể để đề ra giải pháp phát triển và nâng tầm hoạt động của các Trung tâm, có biện pháp kịp thời, để tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động cho Trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong triển khai các hoạt động, phối hợp, liên kết để tổ chức tốt các hoạt động về GDTX. 

Tham mưu với Bộ ngành sớm có chỉ đạo cụ thể về định hướng phát triển và duy trì quy mô mạng lưới trung tâm cấp huyện, cấp tỉnh. Tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị cho các Trung tâm để phục vụ hiệu quả các hoạt động. Tiếp tục duy trì, phát triển và củng cố, biệt phái, hỗ trợ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất tương ứng với mô hình trung tâm các cấp. 

Cơ chế, chính sách phù hợp đối với người dạy, người sử dụng lao động, người học chương trình GDTX. Chính phủ cần thống nhất chỉ đạo các ngành, các địa phương đảm bảo vai trò, vị trí của các trung tâm trong việc đóng góp xây dựng XHHT, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đúng tinh thần chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị TW6 (Khóa XII).

Nâng cao hiệu quả quản lí và phát triển trung tâm HN&GDTX tỉnh; ngoại ngữ, tin học; GDNN-GDTX cấp huyện; HTCĐ cấp xã.

3. Kết quả đào tạo nguồn nhân lực cho các trung tâm

Sự phối hợp giữa các Trung tâm đã đem đến kết quả cụ thể về kinh nghiệm trong tư vấn và hỗ trợ tư vấn; kết quả trong xây dựng cụ thể kế hoạch hoạt động; tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra; giám sát và đánh giá tiến độ hoạt động; quản lí, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ít ỏi của Nhà nước, tăng cường xã hội hóa (theo quy trình) để thực hiện hoạt động của Trung tâm.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên các TTHTCĐ cần phát huy năng lực tự học tập bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lí và chuyên môn; phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong địa bàn để tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên TTGDTX cơ bản linh hoạt, năng động, kĩ năng tổ chức các hoạt động học tập cho người lớn sẽ mang tính chuyên nghiệp (gắn với mô hình liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, văn bằng 2). Thường xuyên được tập huấn, tiếp cận với các thông tin mới về nghề nghiệp, xu hướng nghề nghiệp, xu thế phát triển. Tiếp cận với nhiều đối tác có trình độ khoa học kĩ thuật khác nhau. Có nhiều kinh nghiệm xây dựng kế hoạch mời cán bộ chuyên môn, nghệ nhân, nhà khoa học, kĩ sư, GV, thợ bậc cao (gần với chức năng liên kết đào tạo mà trung tâm đảm trách)... có kinh nghiệm trong việc kết nối chuyên gia để hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh tế, tuyên truyền để cộng đồng từ bỏ thói quen, phong tục tập quán lạc hậu, tiếp thu điều kiện khoa học kĩ thuật, nâng cao dân trí cho cộng đồng cũng đã được các TTGDTX đảm nhận; Là đơn vị sự nghiệp có thu nên các TTGDTX có trách nhiệm về cơ sở pháp lí trong quá trình liên kết, phối hợp và triển khai các nhiệm vụ theo quy định; nguồn lực thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ, Đề án, Dự án của Nhà nước cho GD&ĐT, dự báo khả năng huy động, tài trợ để triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Các TTGDTX không những tổ chức liên kết đào tạo, tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kĩ thuật phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho cộng đồng về các lĩnh vực, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học mà còn tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, GV, hướng dẫn viên. Tham gia biên soạn, chỉnh sửa tài liệu địa phương, cung cấp học liệu, sách, báo, băng đĩa.... 

	BA NHÓM NĂNG LỰC CƠ BẢN

( để phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên tại các TTHTCĐ)

·  Có năng lực hướng dẫn xây dựng kế hoạch với 05 bước cơ bản:

Bước 1:  Thông tin cần thu thập
Bước 2: Phân tích, xác định các vấn đề và nhu cầu của cộng đồng. 

Bước 3:  Sắp xếp ưu tiên

Bước 4: Lập kế hoạch hoạt động

Bước 5: Lập kế hoạch cụ thể

·  Thế mạnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ

- Huy động kinh phí, nguồn lực.

- Huy động chuyên gia, giảng viên, báo cáo viên.

- Huy động người tham gia tổ chức, điều hành.

- Quảng cáo tuyên truyền, tạo không khí hào hứng.

- Mời người tham gia học theo đúng đối tượng nhu cầu đã đánh giá ở trên.

- Tổ chức về vật chất, địa điểm học tập.

- Thực hiện hoạt động học tập theo chương trình đã lập.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

·  Bài bản trong giám sát và đánh giá


- Giám sát kết quả trực tiếp của mỗi hoạt động.

- Đánh giá những điểm thành công, chưa thành công về nội dung, phương pháp, kết quả, sự hứng thú của người học, môi trường học tập… Phân tích nguyên nhân thành công, chưa thành công rút ra bài học.

- Giám sát đánh giá từng kì hoạt động:

+ Sự tác động đối với đời sống cộng đồng.

+ Thành công nổi bật trong kì kế hoạch.

+ Phân tích nguyên nhân thành công, chưa thành công.

+ Rút ra bài học: Làm thế nào thì hiệu quả?

+ Xác định những bài học có thể áp dụng trong các hoạt động tiếp theo.


4. Kết quả huy động người học và các nguồn lực hỗ trợ người học

Ở nhiều địa phương, các cấp chính quyền điều tiết tập trung các hoạt động chủ đạo cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiết kiệm được nguồn lực tài chính tối thiểu để tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn tạo nguồn thu ổn định cho trung tâm, các khóa học này phần lớn tập trung vào nguyên tắc thỏa thuận về tài chính theo quy định, dần từng bước giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Trong đó, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC) của trung tâm là tiền đề cho việc tổ chức các hoạt động của trung tâm. Giải pháp này, đưa ra quan điểm sử dụng CSVC của Trung tâm theo hướng mở bằng việc tận dụng các CSVC sẵn có, tránh lãng phí đầu tư công. Nhờ đó, các lớp học được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau, linh hoạt cho mọi người theo hướng mở sẽ đạt hiểu quả cao; huy động tối đa số lượng người tham gia học và phục vụ nhu cầu học tập đa dạng của mọi đối tượng người học tại địa phương.

Việc phối hợp của các trung tâm đã dựa trên cơ sở tận dụng thế mạnh của các TTHTCĐ để phát triển mạng lưới học tập thường xuyên tại cộng đồng “TTHTCĐ là cơ sở giáo dục đặc thù của dân, do dân và vì dân. TTHTCĐ ra đời  là một cầu nối thiết thực để lãnh đạo địa phương có cơ hội đến với dân, để xây dựng chính quyền thân thiện, cùng huy động tối đa nguồn lực cộng đồng để giải quyết công việc của cộng đồng”; các đơn vị (TTGDNN-GDTX; Đoàn thể...) phối hợp để tổ chức và quản lí việc học tập và cập nhật kiến thức của cộng đồng; giúp cộng đồng hòa nhập với xu thế phát triển của đất nước; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và văn hóa cho mọi ng​ười trong cộng đồng; tăng thu nhập cho mọi ng​ười trong cộng đồng; huy động các nguồn lực trong cộng đồng; được chuyển giao khoa học công nghệ, kĩ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, cập nhật các chủ trương chính sách, pháp luật, y tế, giáo dục và môi trường.

Các trung tâm đã phối hợp trong xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm trên cơ sở bám sát tình hình, đặc điểm và chủ trương của địa phương và nhu cầu học tập và kiến thức cần cập nhật của cộng đồng. Điều tra nắm bắt nhu cầu học tập nâng cao kiến thức của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là phối hợp tư vấn cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cụ thể:

- Vấn đề xóa mù chữ, về trồng trọt, chăn nuôi; trồng lúa cao sản, kĩ thuật trồng cây ăn quả, nuôi lợn siêu nạc, nuôi trồng thủy sản, nuôi nhím, trồng hoa…

- Vấn đề về sức khỏe, vệ sinh: ăn uống đủ chất, hoa quả và nguồn vitamin; công trình phụ hợp vệ sinh, phòng bệnh dịch theo mùa, cây thuốc nam.

- Vấn đề về giáo dục: tình hình tái mù chữ trong phụ nữ, trẻ em bỏ học, đọc sách báo ở thư viện, giáo dục trẻ em hư …

- Vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các vấn đề về xã hội.

Từ những việc làm cụ thể, sự phối hợp giữa các bên thông qua biên bản kí kết giữa các đơn vị đã mang đến kết quả đáng kích lệ trong huy động hiệu quả  người học và các nguồn lực cho TTHTCĐ tại nhiều địa phương.
	MỘT SỐ LƯU Ý KHI PHỐI HỢP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TTHTCĐ

- Kế hoạch hoạt động và kế hoạch cụ thể thực hiện cần được soạn thảo sớm trước khi chính thức bước vào kế hoạch.

- Cần lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng vào việc xây dựng kế hoạch, bằng cách mời các ban, ngành, đoàn thể, đại diện giáo viên, học viên tham gia vào quá trình soạn thảo.

- Kế hoạch là một công cụ hữu hiệu để quản lí và đánh giá các TTHTCĐ.

- Khi đó có kế hoạch, người quản lí TTHTCĐ cần phải thường xuyên đôn đốc mọi người đảm bảo các hoạt động được hoàn thành theo đúng lịch trình đã nêu trong kế hoạch.

- Cần treo các bản kế hoạch tại TTHTCĐ để cho mọi người đều được biết.

- Đầu tháng 7 hằng năm, lãnh đạo xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể rà soát chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch riêng cùng kinh phí được giao hoặc dự kiến hoạt động, bản điều tra nhu cầu hoặc bản giải trình về nhu cầu người học về Ban giám đốc TTHTCĐ.

- Ban giám đốc TTHTCĐ tập hợp phân loại vào bảng tổng hợp, sắp xếp theo tiêu chí thời gian phù hợp với đặc điểm địa phương để lập bảng thống kê.

- Ban giám đốc TTHTCĐ lập dự thảo kế hoạch.

- Ban giám đốc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể:

+ Phối hợp giữa các cá nhân đơn vị.

+ Cam kết trách nhiệm.

+ Chữ kí của Trưởng ban ngành, Giám đốc trung tâm, phê duyệt của Chủ tịch xã /phường.

+ Kế hoạch được bảo vệ, phản biện trước hội đồng các thành viên UBND. Được biểu quyết trước khi kí.


IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHỐI HỢP 
1. Tăng cường nhận thức về cơ hội và triển vọng của sự phối hợp

Tinh giản bộ máy biên chế của các cơ quan, đơn vị nói chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng đây là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là khi giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (tự các đơn vị sẽ phải tinh gọn bộ máy để đảm bảo nguồn chi và nâng cao thu nhập cho người làm việc). Lực lượng cán bộ, nhân viên biên chế ngày càng giảm theo hướng một người làm nhiều việc, chủ yếu là hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng công việc, vụ việc...Người hưởng lương thường xuyên không nhiều, mà chủ yếu hưởng tiền công. Tăng cường sử dụng và phát triển “vệ tinh”, nhân lực ngoài biên chế là xu thế chung của các Trung tâm. Linh hoạt trong việc sử dụng và huy động nhân lực hỗ trợ cho hoạt động cho các Trung tâm. TTHTCĐ là “vệ tinh” tốt nhất để Trung tâm GDNN-GDTX triển khai các hoạt động trong hiện tại và tương lai. Kênh nhanh nhất để tiếp cận với đội ngũ cán bộ đầu mối cho mọi hoạt động để giúp công tác tuyên truyền, tư vấn và quản lí đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu việc làm...

Nền kinh tế thị trường sẽ chi phối các quan hệ trong việc tổ chức các hoạt động của TTGDNN-GDTX và TTHTCĐ. Vai trò của người tuyển sinh, huy động người tham gia học, tư vấn người học, huy động nguồn lực của TTGDNN-GDTX và TTHTCĐ... Bên cạnh đó, chi phí đảm bảo đủ sức hút cho những công sức và khả năng của mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

2. Tăng cường phối hợp thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

TTGDTX, TTGDNN-GDTX đóng vai trò trung tâm nguồn trong việc chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, giáo viên, học viên và mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Làm cho mọi đối tượng biết và thấy được việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm là cần thiết, thuận lợi cho người học. Người học không phải đi học xa, vẫn học lên cao được và đỡ tốn kém chi phí học tập. Trực tiếp trao đổi, làm việc với các cụm, khu công nghiệp để nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, mở các lớp dạy nghề, đáp ứng về nguồn nhân lực phục vụ cho việc sản xuất của các cụm, khu công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tham mưu đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, huy động thiết bị, hệ thống phòng học của các cơ sở giáo dục, huy động học liệu, giáo trình, các trang thiết bị nghe nhìn và phương tiện dạy học phục cho việc triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho người lớn đạt kết quả. 

Hệ thống TTHTCĐ (trung tâm vệ tinh) phối hợp với TT GDTX tổ chức chiêu sinh, đặt điểm vệ tinh cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo nhu cầu của cộng đồng. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, liên kết qua đó xây dựng giải pháp cho những năm tiếp theo. Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo, mở các lớp công nghệ thông tin theo nhu cầu xã hội (tập trung đối tượng cán bộ cấp xã, nhất là các xã khó khăn). Tăng cường tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ, nghề truyền thống theo tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Mục đích phối hợp  để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm thu hút được nhiều học viên theo học, đáp ứng nhu cầu của người học trên địa bàn và lân cận.

Cách thức phối hợp tăng cường xây dựng mô hình đơn vị cùng tiến để kết hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các trường phổ thông, gia đình và cơ sở sản xuất. Để nâng cao hiệu quả đa dạng hoá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần phải tập trung tác động của các lực lượng có liên quan đó là TTHTCĐ- TTGDNN-GDTX - Trường phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp  - Gia đình và các Cơ sở sản xuất phải định hướng hình thức đào tạo phù hợp với năng lực của cá nhân, điều kiện của gia đình và niềm tin vào quá trinh học tập để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Triển vọng kết quả phối hợp hướng tới mục tiêu phát triển Trung tâm theo xu hướng phát triển chung của địa phương, của ngành giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động trong các Trung tâm và đáp ứng nguyện vọng học tập của học viên.

3. Phối hợp tăng cường khảo sát nắm bắt nhu cầu người học đảm bảo chất lượng giáo dục 

TTGDTX, TTGDNN-GDTX phối hợp hỗ trợ TTHTCĐ để tăng cường khảo sát nắm bắt nhu cầu người học thông qua đánh giá, giám sát về chất lượng của buổi học đối với nội dung báo cáo viên truyền thụ thông qua mẫu phiếu đánh giá từng tiêu chí mà báo cáo viên truyền tải.

Chủ động khảo sát nhu cầu học tập của người dân gắn với các hoạt động chuyển giao khoa học kĩ thuật, phổ biến kiến thức, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đồng thời phân loại đối tượng phù hợp (về độ tuổi, năng lực, trình độ của người học) để bố trí thời gian, địa điểm tổ chức các lớp tập huấn, các hội thảo chuyên đề và các hoạt động tại các TTHTCĐ. Chủ động lập kế hoạch xây dựng kinh phí và kế hoạch tập huấn; mời giảng viên, báo cáo viên; triển khai tổ chức và quản lí các lớp tập huấn Bộ học liệu. Khảo sát kết quả tập huấn, điều chỉnh để nâng cao chất lượng bài giảng thiết thực, gắn với cuộc sống, tăng năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. 

Phối hợp giám sát chất lượng từng chuyên đề thông qua nhiều kênh thông tin, thông qua ý kiến của học viên với từng chuyên đề của báo cáo viên truyền tải, ví dụ về xây dựng mẫu phiếu đánh giá bài giảng: 


Đ

	nh giá


			Tốt

	Đạt

	Không đạt


	Cấu trúc

	Kết cấu hợp lí, logic, rõ ràng phù hợp với thực tiễn 

			
		Dung lượng, kiến thức vừa đủ, phân bổ thời lượng hợp lí, chuyển tải nội dung kiến thức trong phạm vi bài học.

			

Nội dung, kiến 

hức khoa học, hợp

lí, cụ thể hóa đư

	c yêu cầu về nội dung kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học. 

				

Nội dung, kiến thức bài học đảm bảo cân đối giữa lí luận và thực hành, đáp ứng mục tiêu Chương trình môn học, đáp ứng trình độ người học theo bậc nhận thức, đảm bảo ngư

i học tích lũy ki

	n thức cần thiết. 

				
		Nội dung bài học thể hiện rõ tính sư phạm. Có khả năng đo lường, đánh giá được mức độ đáp ứng của người học.
			
		Thông tin đầy đủ, rõ ràng mang tính kế thừa, phát triển, tính mới, tính thời sự. 

			
	Hình thức, diễn đạt

	Hình thức trình bày thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ; diễn đạt dễ hiểu, phù hợp với đối tượng người học.

			
	Giá trị đạt được

	Giá trị về kiến thức.

			
		Giá trị phát triển KT-XH cộng đồng.

			
		Giá trị khoa học.

			
		Giá trị về đời sống văn hóa, tinh thần.

			
		Bài học có giá trị ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân, Câu hỏi thảo luận khắc sâu bài học.

			

	Họ tên người đánh giá:…………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..



4.  Phối hợp xây dựng và khai thác hiệu quả nguồn học liệu mở đáp ứng mọi nhu cầu học tập của người dân địa phương 

Phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo không chính quy theo hình thức vừa làm vừa học, trong đó TTGDTX đóng vai trò chủ trì tổ chức. 

Hướng dẫn tập huấn các nội dung chuyên đề mà cộng đồng cần và đăng kí với TTHTCĐ; xây dựng bài giảng theo định hướng mở với các nội dung đa dạng theo vùng miền, phù hợp với đối tượng trong từng bài học, từng chuyên đề. 

Nắm bắt quá trình triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng học liệu: biên soạn, biên tập chương trình môn học; biên soạn, biên tập học liệu cộng đồng; tổ chức dạy thử nghiệm học liệu và các kết quả thu được. Hiểu về mục đích, ý nghĩa, cơ sở khoa học, cơ sở lí luận và thực tiễn, tính cần thiết xây dựng học liệu riêng của từng địa phương. Cách thức hướng dẫn cộng đồng cách khai thác các dạng bài trong bộ học liệu. Giới thiệu các tiết giảng mẫu theo các dạng bài trong bộ học liệu cho cộng đồng, áp dụng phương pháp giảng dạy theo mô đun, phương pháp giảng cho người lớn. 

Đảm bảo hỗ trợ học viên nắm bắt một cách tích cực, nghiêm túc trong tổ chức các hoạt động nhóm, những quy định chung cần đạt được của từng chuyên đề và tham gia vào các hoạt động chung của lớp tập huấn. Học viên thảo luận và viết thu hoạch: đánh giá về tính thiết thực của các nội dung truyền tải và những kinh nghiệm thu được từ lớp tập huấn. 

Ngoài các chương trình được Bộ GDĐT ban hành (xóa mù chữ; GDTX cấp THCS, THPT; GD đáp ứng yêu cầu người học...), nhiều địa phương các Trung tâm đã thiết kế các chương trình riêng, phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng. 

		MỘT SỐ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TRỌNG TÂM


		Tập huấn kiến thức, dạy khoa học kĩ thuật phát triển kinh tế


		Đào tạo nghề



Tuyên truyền các nghị quyết, kết lu

n của Trung ương, của tỉn

	/thành ố 

	
		Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


		Tuyên truyền về phát triển kinh tế


		Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kĩ năng sống


		Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu



Tuyên truyền về Y tế, Vệ sinh an toàn t

	ực phẩm

	
		Xây dựng xã hội học tập


		Xây dựng nông thôn mới



Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội

	 buôn bán phụ nữ, trẻ em

	
		Kiến thức tin học, ngoại ngữ


		Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em


		Xoá đói giảm nghèo


		An ninh, quốc phòng, biên giới, biển đảo


		Lớp học xoá mù chữ, âm nhạc, hội hoạ…


		An toàn giao thông


		Thể dục thể thao


		Công tác Hội, công tác cộng đồng, bình đẳng giới


		Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi


		Tuyên truyền về văn hoá, xã hội



Tập huấn nghiệp vụ: du lịch

	 hành chính

	
		Các lớp khác.....



	


5.  Phối hợp tăng cường năng lực tổ chức, phương pháp dạy học cho giáo viên biệt phái 

Sự phối hợp giữa các đơn vị đã thực sự hỗ trợ TTHTCĐ trong phát triển đội ngũ báo cáo viên. Xác định rõ vai trò và chất lượng của giáo viên biệt phái trong hoạt động của các TTHTCĐ là rất cần thiết. Giáo viên biệt phái cần lựa chọn linh hoạt các phương pháp đặc thù, hiện đại, gần gũi, lấy người học làm trung tâm, giảng dạy theo mođun, phương pháp giảng dạy cho người lớn để truyền thụ kiến thức phù hợp đối tượng, vùng miền.

Giáo viên biệt phái trao đổi các nội dung cởi mở, chia sẻ các nội dung mang tính đặc thù đối tượng, vùng miền của địa phương về các kiến thức thuộc các nội dung chính của Bộ học liệu, chẳng hạn như các nội dung về bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế,...; bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng,...; các bệnh thường gặp trong cộng đồng, nguyên nhân và cách phòng chống, cách thức tuyên truyền quy định của các luật về các nội dung thường gặp đối với cộng đồng,... đặc biệt là các ý kiến chia sẻ về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống; được nghe những bài hát, thơ ca, hò vè, tục ngữ, ca dao, dân ca đa dạng của các dân tộc, các vùng miền. 

Để có nội dung thiết thực, phù hợp đối tượng với hình thức học tập phong phú, cần chủ động nắm bắt nhu cầu học tập của người lao động, xem đây là hình thức marketing thị trường giáo dục. Trên cơ sở đó, sắp xếp, phân loại để xây dựng các chuyên đề, chủ đề học tập và lên kế hoạch hoạt động. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt, khai thác những nguồn lực tri thức khác nhau để đáp ứng. Nguồn tri thức đó có thể kết hợp thông qua tài liệu khoa học kĩ thuật, qua việc phối hợp với các nhà trường, các ngành nghề, qua khai thác mạng internet…

Do vậy, phương pháp dạy học cần coi trọng khâu tổ chức thảo luận và hướng dẫn thực hành nhằm huy động và phát huy vốn tri thức sản xuất của người học đi đôi với hướng dẫn tự học để người lao động có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, học gắn với sản xuất và đời sống. Hình thức dạy học ở các TTHTCĐ cũng phải linh hoạt, các hình thức học tập phù hợp như “buổi học đầu bờ” tại ruộng lúa, vườn cây, trang trại của gia đình sản xuất giỏi, cần được thường xuyên tổ chức. Cách tổ chức cho người học nghe trực tiếp, thấy trực tiếp có tác động giáo dục rất hiệu quả. Việc tổ chức các chuyên đề theo cụm dân cư gắn với những sinh hoạt văn hoá quần chúng sẽ tạo sức thu hút người dân đến học theo chủ đề. Như vậy, việc dạy và học ở các TTHTCĐ không nên chỉ tuân theo kiểu lớp học truyền thống mà cần đa dạng, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm đối tượng và tình hình kinh tế văn hoá – xã hội của từng địa phương.

Việc giúp cho Ban Giám đốc TTHTCĐ hình thành Hội đồng báo cáo viên dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc, do một Phó Giám đốc TTHTCĐ phụ trách là trách nhiệm của TTGDTX. Hội đồng báo cáo viên này cần hình thành 6 bộ phận: bộ phận thường trực; bộ phận hướng dẫn học tập; bộ phận hướng dẫn khoa học - kĩ thuật – công nghệ; bộ phận hướng dẫn về văn hoá – văn nghệ, thể thao, môi trường, y tế…; bộ phận bồi dưỡng về văn hoá, ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sống; bộ phận thông tin tư vấn, theo phương thức kiêm nhiệm, thỉnh giảng, chuyên gia. Các TTGDTX có thể huy động nguồn báo cáo viên từ trung ương đến địa phương, từ các tổ chức cá nhân, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, bên cạnh đó nhiều phòng GD&ĐT cử giáo viên biệt phái hỗ trợ TTHTCĐ, có nơi cử 1-2 giáo viên cùng hỗ trợ TTHTCĐ, các giáo viên vừa dạy một số tiết tại trường (tiểu học, THCS), vừa đảm nhận công việc tại TTHTCĐ, lương và các chế độ do trường cử giáo viên chi trả. Nhiều địa phương giám đốc TT GDTX bố trí cán bộ, giáo viên có trách nhiệm phối hợp đảm trách các hoạt động tại TTHTCĐ. Nhiều địa phương còn tổ chức huấn luyện, tập huấn phương pháp thuyết trình cho các thợ lành nghề, các gia đình kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tư nhân, nuôi dạy con ngoan, gia đình học tập, văn hóa... truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn cho cộng đồng cùng phát triển. Hằng năm, tăng dần đội ngũ báo cáo viên tại mỗi địa phương. 

6. Phối hợp tăng cường năng lực và cơ hội hợp tác quốc tế trong giáo dục để phát triển giáo dục thường xuyên
TTHN&GDTX và TTGDNN-GDTX có thể đứng ra tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ hệ thống TTHTCĐ tham gia hoạt động hợp tác quốc tế (các tổ chức quốc tế đến tham quan, giao lưu tại các cộng đồng, tham gia vào các hoạt động cộng đồng) nhằm nâng cao năng lực hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các TTHTCĐ. Một số hoạt động cụ thể đã được thực hiện tại các địa phương trên cơ sở sự phối hợp này, cụ thể như: 

· Trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo, tăng cường trao đổi thông tin. Tăng cường hợp tác về GDĐT (GDTX).

· Đào tạo cán bộ, giáo viên về các ngành nghề: CNTT, các kĩ năng mềm, HTSĐ, phương pháp học tập cho người lớn, ngoại ngữ, du lịch, thủy sản, …, kinh tế, y học; mở rộng giao lưu, hợp tác với các đối tác; hỗ trợ kinh nghiệm, chuyên gia, thiết bị, nguồn lực. 

· Tổ chức các diễn đàn về giáo dục để thúc đẩy giáo dục phát triển; có cơ chế giao lưu một cách thường xuyên; duy trì sự hỗ trợ của các quốc gia trong vùng trong giai đoạn 2020-2025.
7.  Phát huy vai trò hỗ trợ và giám sát của Trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm đẩy mạnh phát triển Trung tâm học tập cộng đồng thông qua xây dựng cộng đồng học tập cấp xã và thực hiện hiệu quả việc đánh giá xếp loại TTHTCĐ, cộng đồng học tập cấp xã hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
TTGDTX, TTGDNN-GDTX cần chủ động tham mưu, hỗ trợ chính quyền các cấp trong phối hợp với Phòng GDĐT, Hội Khuyến học của địa phương nhằm tăng cường tích hợp trong việc chỉ đạo phát triển “Cộng đồng học tập” cấp xã thể hiện thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các nội dung khác có liên quan, để triển khai công tác xây dựng XHHT đạt hiệu quả.
Ở nhiều địa phương, các TTHTCĐ cần nghiên cứu để vận động, đẩy mạnh xã hội hóa hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động của trung tâm; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để thường xuyên và kịp thời đưa tin, giới thiệu, lan tỏa ảnh hưởng gương người tốt, việc tốt về hoạt động GD&ĐT, khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong giai đoạn hiện nay.

Các TTGDTX, TTGDNN-GDTX cần phối hợp và hỗ trợ TTHTCĐ, hướng dẫn đưa nhiệm vụ xây dựng XHHT vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; đăng kí và hoàn thành chỉ tiêu “Đơn vị học tập”; hỗ trợ hoạt động của TTHTCĐ ở các xã, thị trấn; tư vấn về GDTX, HTSĐ tại các TTHTCĐ. Hội khuyến học các cấp cần tích cực hơn nữa trong tham mưu, phối hợp chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng XHHT, hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng nòng cốt trong triển khai “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với kiểm tra đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã hằng năm. Từ đó, gắn hoạt động của TTHTCĐ với các hoạt động trong các tiêu chí đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã; bổ sung trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương các chỉ tiêu phấn đấu cho công tác xây dựng XHHT, chỉ tiêu cho hoạt động của TTHTCĐ và “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng GDĐT, TTGDNN-GDTX hướng dẫn, đôn đốc triển khai lập hồ sơ đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã hằng năm (kèm theo các minh chứng). Tham mưu với địa phương có quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã đối với đơn vị có đủ hồ sơ, gửi báo cáo về Sở GDĐT, Hội khuyến học tỉnh/thành phố và công bố công khai. Hoạt động đánh giá TTHTCĐ thường vào cuối năm học (tháng 5, 6), đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã diễn ra theo năm tài chính (tháng 11, 12), Hội khuyến học cấp huyện cần tham mưu kiểm tra công nhận kết quả xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra với lãnh đạo UBND cấp huyện, tham mưu quyết định công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã hằng năm, hoạt động này có sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo xây dựng XHHT các cấp, qua đó tư vấn thúc đẩy kịp thời sự phát triển cộng đồng học tập, phát triển TTHTCĐ theo Thông tư 44.

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc hiểu ý nghĩa mô hình hoạt động của TTHTCĐ là động lực, mắt xích trong việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương. 

Biết tận dụng thế mạnh của sự phối hợp sẽ giúp cho sự phát triển mạng lưới cộng đồng học tập cấp xã, kết nối vệ tinh trong công tác tư vấn, tuyển sinh và quản lí đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ thêm kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để tham mưu, tư vấn cho cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động, đóng góp vào việc phát triển bền vững của địa phương.

2. Khuyến nghị

Để thống nhất quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và GD ngắn hạn từ trung ương đến địa phương nhằm quản lí các hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng các chương trình ngắn hạn; bảo vệ quyền lợi cho đơn vị, tổ chức, cá nhân cung ứng các chương trình GD ĐT và của cá nhân tham gia học tập, cần:

· Bộ GDĐT xây dựng văn bản Quy định quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và GD ngắn hạn nhằm quản lí các hoạt động này theo các nội dung như: việc quản lí, cấp phép hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc cung ứng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và GD ngắn hạn; quy định pháp lí về điều kiện hành nghề…Bộ GDĐT đề ra chủ trương và xây dựng văn bản nhằm quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và GD ngắn hạn; phân định rõ trách nhiệm, phạm vi xử lí của các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân. 

· Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các ban ngành rà soát, phân loại các nhóm nghề, nhóm các hoạt động liên quan tới GD, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; quy định cụ thể điều kiện hoạt động cho đơn vị, tổ chức và cá nhân. 

· Tại các địa phương, ngành GDĐT quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và GD ngắn hạn trên phạm vi toàn tỉnh thông qua Phòng GDĐT quản lí trực tiếp; xây dựng, thống kê danh mục các ngành, nghề, hoạt động GD theo hướng mở phù hợp với cơ cấu ngành nghề của Vùng.

· Cần nâng cao vai trò, vị thế của các Trung tâm trong hoạt động GDĐT đáp ứng nhu cầu người học; hỗ trợ Trung tâm gây dựng uy tín, văn hóa và thương hiệu của một tổ chức.

· Hướng đến việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí TTHTCĐ. Bên cạnh nắm bắt hệ thống chính sách quy định hiện hành, cần có năng lực tự chủ, chủ động sáng tạo thúc đấy chất lượng giáo dục của trung tâm trong điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị….Nâng cao tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo, quản lí trung tâm, đặc biệt trong việc tìm tòi, vận dụng sáng tạo thực hiện thành công mô hình phối hợp của hệ thống trung tâm nguồn và trung tâm vệ tinh.
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I. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
Đặt vấn đề

Nhằm góp phần thực hiện HTSĐ và xây dựng XHHT, UNESCO nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trung tâm học tập CĐ. Các TTHTCĐ giúp người dân có thể tiếp cận bình đẳng với các cơ hội GD cho các nhóm học viên khác nhau về các chương trình XMC, sau XMC, GD cơ bản, GDTX, đào tạo kỹ năng nghề và kĩ năng sống để làm cho cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Về bản chất, các TTHTCĐ cho phép và trao quyền cho mọi người để tiếp cận tốt hơn với các cơ hội học tập cũng như giúp cho xã hội giảm thiểu tình trạng bất công và phân biệt đối xử đối với các nhóm yếu thế trong xã hội. Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Bangladesh và Nepal… là những nước ở Châu Á có mô hình các TTHTCĐ hoạt động khá hiệu quả. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà nước ta có thể học tập và áp dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội đất nước.

1. Hàn Quốc

1.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ

Đối với một đất nước không giàu có về tài nguyên thiên nhiên như Hàn Quốc, vai trò của GD và phát triển nguồn nhân lực được coi là một phương tiện để hoàn thiện con người và là động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Để thúc đẩy GD người lớn và xây dựng XHHT, Hàn Quốc đã thiết lập được một hệ thống chính sách và quy định pháp lí chặt chẽ.Hệ thống chính sách và quy định này có tác động sâu sắc đến sự phát triển của GD người lớn và HTSĐ ở Hàn Quốc.

Dựa trên Hiến pháp và Đạo luật GD Xã hội năm 1982, Đạo luật GD suốt đời đã được thông qua vào năm 1999 và được sửa đổi kỹ lưỡng vào năm 2007. Đặc biệt, nhiệm vụ của chính quyền trung ương và địa phương trong việc thúc đẩy GD suốt đời được quy định trong sửa đổi năm 2007 một cách cụ thể và rõ ràng, thể hiện rõ sự phân cấp trong việc tạo cơ hội HTSĐ cho người dân Hàn Quốc. Trong Luật GDSĐ sửa đổi năm 2007, một cấu trúc hành chính áp dụng cho toàn bộ hệ thống chính quyền trung ương, các cấp chính quyền tỉnh và cơ sở đã được nêu rõ.Ở cấp trung ương, Viện GDSĐ quốc gia thuộc Bộ GD - Khoa học – Công nghệ được chính thức thành lập năm 2008. Luật này cũng quy định trách nhiệm bắt buộc đối với chính quyền địa phương về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy GDSĐ cho chính địa phương mình.Các quy định pháp luật này được Bộ GD và Ủy ban Xúc tiến GD suốt đời phối hợp chặt chẽ, đồng thời cùng các các bộ ban ngành liên quan khác xem xét Kế hoạch thúc đẩy GD suốt đời thực hiện 5 năm một lần, kể từ năm 2002. 

Về các quy định pháp lí đối với đội ngũ nhân lực cho các cơ sở GDSĐ, Luật Giáo dục Xã hội (1982), Luật Giáo dục suốt đời (1999) đều yêu cầu các tổ chức GDSĐ nên sử dụng các nhà GDSĐ. Tuy nhiên, Luật Giáo dục suốt đời (1999) lại không đưa ra các tiêu chí cụ thể về các nhà GDSĐ và những hạn chế này đã được bổ sung trong Luật giáo dục suốt đời sửa đổi năm 2007. Bộ luật này đã bổ sung các tiêu chí cụ thể cho các nhà GDSĐ đối với các khu vực vùng, miền, thành phố tại Hàn Quốc. Luật này cũng nêu rõ Chính phủ cấp trung ương và các khu vực cấp địa phương sẽ tăng tiền lương cho các nhà GDSĐ. Với những thay đổi trong Luật Giáo dục suốt đời (2007) đã tạo hành lang pháp lý hữu dụng cho các nhà GDSĐ phát triển một cách chuyên nghiệp hơn.

Đây chính là các cơ sở pháp lí quan trọng và mạnh mẽ để các trung tâm HTSĐ, Trung tâm CĐ tại Hàn Quốc thực hiện những kế hoạch huy động nguồn lực và huy động được tối đa sự tham gia của CĐ xã hội vào các hoạt động học tập, GD cho người dân cùng với sự phối hợp với lãnh đạo Sở GD địa phương, điều đã được quy định rõ trong Luật GDSĐ sửa đổi năm 2007.
1.2. Cách thức tổ chức, vận hành các Trung tâm học tập cộng đồng
Ở Hàn Quốc, nhiều hình thức khác nhau của các cơ sở GD suốt đời được đặt ở vị trí trung tâm của một XHHT.Số lượng các tổ chức này là hơn 22.000 trong cả nước và được điều hành bởi các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm CĐ, các tổ chức văn hóa và các trường đại học (Romee Lee and Jinhee Kim, 2016).Các cơ sở GD suốt đời tại Hàn Quốc có nhiều tên gọi khác nhau: Trung tâm học tập CĐ, Trung tâm GD suốt đời, và mới nhất là sự ra đời của “Trung tâm HTSĐ vì sự Hạnh phúc” (Lifelong Learning Centres for Happiness). Nhiều cơ sở GD suốt đời này hoạt động dưới hình thức CLCs vì chúng hầu hết là các tổ chức học tập dựa vào CĐ.

Các Trung tâm HTSĐ ở Hàn Quốc hướng đến nhiều mục đích như: trau dồi khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, cung cấp GD văn hóa và thông tin để người dân hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, phát triển tiềm năng của các cá nhân, tổ chức để đóng góp một cách sáng tạo cho xã hội. Do đó, trung tâm này sẽ là cổng kết nối giữa các khu vực và các trường đại học. Ngoài ra, một trong những mục đích khác của các Trung tâm HTSĐ ở Hàn Quốc là phát triển xã hội khu vực, nơi các thực thể công cộng địa phương, cư dân và trường đại học có thể cùng nhau tạo nên một mạng lưới chặt chẽ để cùng phát triển. Các Trung tâm HTSĐ Hàn Quốc hiện nay tập trung chủ yếu vào phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống ngày càng nâng cao của người dân. Nó sẽ chuyên các chương trình cho trường đại học, tạo ra một xã hội có sự vận hành liên tục, suốt đời của xã hội, phát triển và quản lý các khóa học để phát triển các kĩ năng về công nghệ, kỹ thuật (http://eng.sunchon.ac.kr/web/eng/life-long-education-center). Trung tâm HTSĐ Hàn Quốc là một cơ sở GD linh hoạt, luôn luôn được thu nạp những thông tin mới và cập nhật hỗ trợ các chương trình GD cho người dân ngày càng nhiều hơn nữa

Trong bức tranh đa dạng của các Trung tâm HTSĐ, các TTHTSĐ, “Trung tâm HTSĐ vì sự Hạnh phúc” là một mô hình khá mới mẻ.Mô hình Trung tâm này đã được chính phủ Hàn Quốc khởi xướng từ năm 2013.Các trung tâm HTSĐ vì sự Hạnh phúc được thiết lập đặc biệt trong các CĐ cư dân nhỏ (các khu vực hành chính Eup, Myeon và Dong), là những nơi có sự hạn chế trong việc huy động nguồn lực cho việc học của người dân. Quỹ MOE được phân bổ đầu tiên cho các loại hình trung tâm HTSĐ ở các khu vực này. Tính đến năm 2015, có 276 trung tâm tại 92 thành phố/quận/huyện (chiếm 30% trong tổng số các trung tâm tại 299 thành phố/quận/huyện ở Hàn Quốc) đang hoạt động (Romee Lee and Jinhee Kim, 2016).Các trung tâm HTSĐ vì sự Hạnh phúc được xây dựng nên bằng cách tái cơ cấu các cơ sở GD suốt đời hiện có trong CĐ, chẳng hạn như thư viện, trung tâm CĐ, trung tâm công dân cao cấp và các cơ sở học tập tại các khu chung cư cũng như các trung tâm HTSĐ hiện nay. 

Nội dung/chương trình học tập tại các Trung tâm HTSĐ rất đa dạng và phong phú, từ chương trình XMC, sau XMC, đến các kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng sống, văn nghệ, thể thao, giải trí, các hoạt động theo sở thích. Riêng về chương trình XMC cũng đã có sự sự đa dạng về nội dung, ví dụ như kĩ năng giao tiếp, làm toán, giải quyết vấn đề và kĩ năng sử dụng máy tính.Chức năng đọc viết tại Hàn Quốc được hiểu theo nghĩa rộng của XMC chức năng, đó là khả năng hoạt động trong cuộc sống hàng ngày trong CĐ và tại nơi làm việc, chứ không chỉ giới hạn trong kĩ năng đọc, viết, tính toán như thông thường.

Ví dụ ở thành phố Changwon, theo số liệu năm 2014, Changwon có 13 TT HTSĐ, 23 trường cao đẳng (senior colleges), 4 trung tâm phúc lợi, 990 trung tâm CĐ (senior community centers) cung cấp các dịch vụ học tập dành cho người dân CĐ. Ngoài ra, các TTHTCĐ có các chương trình dành riêng cho người cao tuổi: Tại các TT HTSĐ ở Changwon có 609 người cao tuổi tham gia học XMC, với số ngân sách là 80.000 USD/năm (số liệu năm 2014). Các kĩ năng cho cuộc sống giai đoạn 2 (education for second life plan) cũng được các TTHTSĐ chú trọng đào tạo cho người dân như các kĩ năng tiết kiệm, quản lí tài chính, sức khỏe, các khóa đào tạo về làm bánh, nấu ăn, lái xe, kĩ năng chăm sóc người già (Ngân sách thường niên: 21.000 USD cho 33 người/6 tháng (tối đa 480 USD/người) (Big Leap from Local to Global! Learning City, Changwon, Korea (Prezi); https://prezi.com/_vyccpbpi382/copy-of-changwon-city-learning-city-for-the-elderly-policies/).
1.3. Mạng lưới liên kết để huy động nguồn lực
1.3.1.Cơ chế quản lí, mạng lưới

Hệ thống GD suốt đời Hàn Quốc nói chung, các cơ sở GD suốt đời và các Trung tâm HTSĐ nói riêng vận hành trong một thể chế quản lí chặt chẽ từ trung ương tới địa phương. Chính quyền trung ương thiết lập một khung chính sách cơ bản và thiết lập các hệ thống liên quan, sau đó chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính sách phù hợp với mục tiêu theo từng cấp độ và phù hợp với bối cảnh từng địa phương.

Bộ GD & ĐT xây dựng tầm nhìn quốc gia cho việc HTSĐ trong khi các bộ khác hỗ trợ tài chính và thúc đẩy các chương trình GD suốt đời, chịu sự tác động của các luật liên quan. Đặc biệt, có các cơ quan chuyên môn cung cấp các hoạt động xúc tiến HTSĐ với sự hợp tác của các tổ chức hành chính: NILE (cấp trung ương), các cơ sở suốt đời của thành phố /tỉnh và các cơ sở GD suốt đời ở cấp địa phương (cấp huyện, CĐ dân cư). Ngoài ra, các cơ quan tư vấn ở các cấp hành chính khác nhau được thiết lập với mục đích để thảo luận và phối hợp về các vấn đề liên quan đến tầm nhìn, chính sách hoặc thực thi chiến lược GD suốt đời.

Tại Hàn Quốc, hầu hết các nhà cung cấp HTSĐ là các loại hình tổ chức GD suốt đời, trong đó có các trường học chính quy từ tiểu học tới đại học, các tổ chức phi chính phủ và các bên tư nhân khác. Sự kết hợp của các bên liên quan này đã tạo nên một mạng lưới kết nối chặt chẽ, hỗ trợ cho TTHTCĐ một cách tối đa.

Các Trung tâm HTSĐ tại Hàn Quốc có nhiều mạng lưới và quan hệ đối tác với các tổ chức khác trong CĐ như trường học, thư viện và viện bảo tàng. Trong số đó, các mối quan hệ đối tác giữa các TTHTCĐ với các trường học có thể là một trong những ví dụ cho sự hợp tác giữa các trường học và HTSĐ. Ở một địa phương nhất định, các trường học phổ thông được Bộ GD chỉ định trở thành các mô hình “trường học GDSĐ” trong các tỉnh/thành phố (mỗi tỉnh/thành phố một trường). Điều này góp phần tăng cường các điều kiện thuận lợi cho việc học tập của người dân tại các TTHTCĐ, thông qua một cơ chế mở, linh hoạt, tận dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và phương tiện có sẵn của trường phổ thông. 

Hiệp hội GD CĐ Hàn Quốc (KACE) đã phối hợp với các trường để lập kế hoạch và thực hiện các chương trình cho GD phụ huynh, cho CĐ dân cư.Ngoài ra, Bộ GD (MOE) và các văn phòng GD địa phương đã làm việc để sử dụng các trường học địa phương như các TTHTCĐ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn (Jo, 2012). Ngoài ra, ở Hàn Quốc cũng có khá nhiều trường đại học thành lập các trung tâm HTSĐ do chính nhà trường xây dựng và vận hành. Thực tế này là kết quả có được từ sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó cần khẳng định rằng các trường đại học từ xưa đến nay được xem như tác nhân quan trọng đóng góp vào sự phát triển của CĐ vùng; quá trình tương tác giữa trường đại học với CĐ dân cư cũng là một tiêu chí đánh giá hiệu quả của trường đó..

Mặc dù không phải là những cơ sở GD chính thức cung cấp dịch vụ về GD người lớn, song các tổ chức phi chính phủ cũng là những đơn vị tham gia tích cực trong việc cung cấp một số chương trình GD người lớn, HTSĐ ngắn hoặc trung hạn tới nhiều đối tượng hưởng lợi khác nhau ở cơ sở GDSĐ nói chung và TTHTCĐ nói riêng. Tùy thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu ưu tiên, các tổ chức phi chính phủ có thể cung cấp tới người học hoặc người dân tại các địa bàn dự án của mình những chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức liên quan tới nhiều lĩnh vực đa dạng như môi trường, sức khỏe, dân số, GD đời sống gia đình, GD đa văn hóa.

Với những nỗ lực của chính phủ để phát triển các nhà GDSĐ hiện nay các nhà GDSĐ làm việc tại rất nhiều cơ sở khác nhau như các trung tâm thông tin về GDSĐ, trung tâm GDSĐ, các thư viện, trung tâm văn hóa liên kết với các công ty truyền thông, các trung tâm GDSĐ liên kết với các trường cao đẳng và trung tâm dạy nghề.  

1.3.2.Nhân lực

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các quy định về nhân sự được ban hành để mở đường cho sự hỗ trợ quản lý và giảng dạy ở cấp quốc gia.Theo Luật GDSĐ, ít nhất mỗi trung tâm phải có một người quản lý được đào tạo chuyên nghiệp về GDSĐ. Điều này đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, nhưng vẫn phù hợp với các nhóm đối tượng người lớn và có sự kết nối chặt chẽ với chủ trương, chính sách của quốc gia. 

Tuy nhiên, đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp này vẫn chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu của các cơ sở GDSĐ và đặc biệt là các TTHTCĐ. Số lượng GV/hướng dẫn viên chính thức làm việc toàn thời gian là rất nhỏ với mức lương khiêm tốn. Đa số nhân lực đa số họ là các sinh viên đại học làm việc tình nguyện, nhiều sinh viên không nhận thù lao. Do vậy, việc huy động nguồn nhân lực từ các trường phổ thông, đại học, viên nghiên cứu, các tổ chức tư nhân khác là một giải pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu hụt về chất lượng và số lượng các GV/hướng dẫn viên trong các TTHTCĐ. Trong thời gian gần đây, các kế hoạch, chính sách về đội ngũ GV/hướng dẫn viên đã thể hiện những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng giảng dạy và vị thế xã hội của họ.

Hàn Quốc cung cấp chứng nhận quốc gia về GDSĐ (The national certificate of lifelong educator) cho những người làm việc trong lĩnh vực GDSĐ. Hiện nay, các nhà GDSĐ (lifelong educator) và các giảng viên GDSĐ (lecturers of lifelong education) hoạt động và làm việc với những chức năng riêng biệt. Các nhà GDSĐ là những người chuyên nghiên cứu, phát triển các chương trình về GDSĐ cũng như trong việc lập kế hoạch và điều hành các chương trình GDSĐ. Trong khi đó, các giảng viên GDSĐ chuyên về giảng dạy, có năng lực chuyên môn về các môn học, họ cung cấp các bài giảng cho các công ty, tổ chức công cộng và tư nhân về HTSĐ. Đây là đội ngũ nhân lực sẽ hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho các hoạt động của các TTHTCĐ.

1.3.3.Tài chính

Hàn Quốc phân bổ khoảng 25% chi tiêu chính phủ cho GD, số tiền được phân bổ cho học cả đời trong năm 2015 đạt 37,709 triệu won (khoảng 32,2 triệu USD), chiếm 0,39% tổng ngân sách hoạt động của Bộ. được một năm. Điều này có nghĩa là hơn 99,5% ngân sách GD được đầu tư vào lĩnh vực GD chính thức (tiểu học, trung học và cao hơn), ngay cả khi dân số trong độ tuổi đi học nhanh chóng giảm do tỷ suất sinh thấp trên toàn quốc (Romee Lee and Jinhee Kim, 2016).

Hàn Quốc quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy và tài trợ cho việc HTSĐ tại địa phương, trong khi chính quyền trung ương duy trì vai trò của nhà đầu tư tài trợ cho việc học suốt đời. Những thiếu hụt trong ngân sách của chính phủ thường được bổ sung bằng các kế hoạch tài trợ sáng tạo huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, chẳng hạn như Quỹ Bảo hiểm Việc làm. Được ra đời vào năm 1995, Quỹ Bảo hiểm Việc làm là một hệ thống bảo hiểm xã hội giúp ngăn ngừa thất nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái gia nhập thị trường lao động bằng cách phát triển năng lực nghề nghiệp của người lao động thông qua việc cấp kinh phí cho các chương trình nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp. Thẻ học tập ngày mai (TomorrowLearningCard) (còn được gọi là Hệ thống tài khoản phát triển dạy nghề) đã được đưa ra vào năm 2006 cũng nằm trong hệ thống Quỹ bảo hiểm việc làm. Hàn Quốc đã tạo ra các kế hoạch tài trợ thay thế với sự tham gia của khu vực tư nhân là 40,4% trong tổng chi tiêu cho các tổ chức GD đến từ các nguồn tư nhân, bao gồm cả các gia đình riêng lẻ. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình của OECD là 16,5% (Yang & Yorozu, 2015).

2. Thái Lan

2.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ

Ở Thái Lan, cơ sở pháp lý cho việc HTSĐ nằm trong Hiến pháp và Luật GD Quốc gia ban hành năm 1999. Trong khi Hiến pháp quy định rộng rãi rằng tất cả công dân Thái Lan đều phải được cung cấp cơ hội học tập, Luật GD Quốc gia đề xuất GD suốt đời như nguyên tắc tổ chức toàn bộ hệ thống GD của đất nước.

Năm 2008, “Đạo luật thúc đẩy GD không chính quy và GD phi chính quy” là một trong những chính sách có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy HTSĐ ở Thái Lan. Đạo luật đã đưa ra những hướng dân về việc cung cấp GD không chính quy và GD phi chính quy một cách hiệu quả, cho phép người dân thu được những lợi ích từ quá trình HTSĐ, đồng thời nhấn mạnh đến sự phân cấp quản lí từ trung ương tới địa phương và thúc đẩy sự họp tác giữa các bên liên quan.

 Hơn nữa, kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia như Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 11 (2012–2016) cũng xác định sự sẵn sàng của hệ thống GD Thái Lan để mở ra cơ hội HTSĐ cho tất cả mọi người.

Ở Thái Lan, Luật GD mới đang dần nhấn mạnh vai trò của GD không chính quy trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực (ILO, 2004).

2.2. Cách thức tổ chức, vận hành các Trung tâm học tập cộng đồng
Sau những chiến dịch xóa mù chữ đầu tiên trong giai đoạn 1940 -1947 và 1971-1982, các chương trình XMC chức năng đã được xây dựng để thúc đẩy người lớn biết chữ. Thái lan đã khởi sướng xây dựng TTHTCĐ vào năm 1972 để thúc đẩy thói quen đọc sách, củng cố kỹ năng đọc cho người mới biết chữ. Đa số người dân Thái sống ở các vùng nông thôn yêu văn nghệ và các sinh hoạt mang tính CĐ. Trong các cuộc thảo thảo luận về chính trị, xã hội, kinh tế và các vấn đề lên quan đến cá nhân. Họ đã học được cách giải quyết vấn đề của họ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức họ có. Một số trung tâm đọc ở làng đã dần dần phát triển thành các trung tâm học tập CĐ. Do đó, các nhà GD người lớn Thái khởi xướng ý tưởng về việc thành lập một TTHTCĐ vào năm 1982 bằng cách thành lập TT HTCĐ ở khu vực miền núi. Ban đầu các Trung tâm này phục vụ như là một trung tâm học tập, một diễn đàn CĐ, trung tâm đào tạo CĐ, trung tâm đọc công cộng phối hợp để phát triển CĐ. 

Ngoài ra, TTHTCĐ cũng cung cấp một địa điểm để tiến hành các cuộc họp công cộng và các cuộc tụ họp xã hội. TT HTCĐ thuộc về CĐ, tất cả các thành viên CĐ được khuyến khích tham gia vào các tổ chức GD và chất lượng cuộc sống nâng cao hoạt động phát trong CĐ của họ. Do đó, chiến lược chủ chốt để thực hiện TTHTCĐlà sự tham gia của CĐ tham gia và sở hữu. 

Kể từ tháng 5 năm 1998, Phòng GD KCQ thuộc Bộ GD Thái Lan đã phối hợp với các CĐ ở khu vực nông thôn trong cả nước để thiết lập TTHTCĐ. Từ đó TTHTCĐ chính thức được coi là được thành lập ở Thái Lan. Trong những năm tiếp theo TTHTCĐ đã phát triển mạnh mẽ, đến năm 2005 có 8057 TTHTCĐ. Các trung tâm được chia thành 6 khu vực:

· 1665 thuộc các tỉnh phía Bắc

· 3325 thuộc các tỉnh vùng Đông Bắc

· 1152 thuộc các tỉnh khu vực miền trung Thái Lan

· 1127 thuộc các tỉnh phía Nam

· 490 ở khu cực phía Tây

· 298 thuộc khu vực Bangkok

TT HTCĐ được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp cơ hội cho công dân Thái, đặc biệt là những người sống ở khu vực nông thôn được học tập thường xuyên, HTSĐ. Đó là bước ngoặt trong việc cung cấp GD KCQ dựa trên cách tiếp cận dựa vào CĐ. Sở GD KCQ ở cấp tỉnh đã thay đổi vai trò của mình từ nhà tổ chức để thành nhà hỗ trợ, tư vấn cho các hoạt động của TT HTCĐ. 

Bộ GD Thái Lan đã thiết lập khoảng 8.000 Trung tâm GDKCQ làm đầu mối cung cấp tất cả các hình thức dịch vụ GD không chính quy và phi chính quy trên toàn quốc. Ngoài ra, Bộ GD cũng đã khởi xướng một dự án xúc tiến đọc viết mới để phát triển 40.000 “Nhà sách thông minh” để hỗ trợ mọi người trên khắp đất nước trong việc theo đuổi HTSĐ (UNESCO Bangkok, 2013). Có các TTHTCĐ được thành lập ở các khu vực mục tiêu cụ thể, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số như người Mlabri, Mogan (Surin Islands) cũng như các Trường Pondok ở khu vực biên giới phía nam giáp với Malaysia (UNESCO Bangkok, 2013) .
2.3. Mạng lưới liên kết để huy động nguồn lực

Ở Thái Lan các TTHTCĐ thuộc về nhân dân, được tổ chức, quản lý, điều hành bởi người dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Nó được thành lập như là một cơ sở GD thuộc mạng lưới GDKCQ ở địa phương, phục vụ cho người dân ở các khu vực nông thôn hay thành thị và được quản lý bởi người dân địa phương trong việc cung cấp cơ hội học tập khác nhau để học tập thường xuyên, học suốt đời góp phần phát triển CĐ và cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TTHTCĐ là dành cho mọi công dân, thích nghi với nhu cầu của tất cả mọi người trong CĐ thông qua sự tham gia một cách tích cực và năng động của CĐ. Nó cũng có thể các chức năng khác trong CĐ như phổ biến thông tin, phát triển CĐ, phối hợp và kết nối với các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, liên kết các tổ chức truyền thống trong làng, xã,...

Các trung tâm hoạt động thông qua việc tổ chức và quản lý bởi các thành viên CĐ, để CĐ thực sự tham gia và làm chủ sở hữu TTHTCĐ. Chính vì vậy các TTHTCĐ được mọi thành viên trong CĐ tạo điều kiện và hỗ trợ cho các tạo điều kiện và hoạt động. Đội ngũ tham gia tổ chức hoạt động GD CĐ chủ yếu là các tình nguyện viên của CĐ và các tình nguyện viên là thành viên của các tổ chức của mạng lưới liên kiết. Cơ chế quản lý TTHTCĐ ở Thái Lan có thể mô tả bằng sơ đồ dưới đây:
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Việc thành lập mạng lưới phối hợp, liên kết được quy định trong Mục 14 của của Đạo luật thúc đẩy GDKCQ và GDPCQ. Trong đạo luật đã quy định các vấn đề liên quan đến hình thành mạng lưới liên kết như: việc sử dụng CNTT và truyên thông, đài phát thanh và truyền hình GD, đài phát thành địa phương, các trung tâm khoa học, các thư viện công cộng, viện bảo tàng, các trung TTHTCĐ và các nguồn tài nguyên học tập khác để thúc đẩy HTSĐ và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người.  Theo quy định về quản lý GD KCQ và PCQ ở cấp độ cơ sở GD thì TTHTCĐ có thể được thành lập để thực hiện tổ chức các hoạt động học tập (ONIE, 2008), phải thực hiện phối hợp giữa các bên trong mạng lưới liên kết để thúc đẩy, hỗ trợ và cung cấp GD KCQ và PCQ. TTHTCĐ có thể thành lập mạng lưới liên kết như sau:

- Tìm kiếm mạng lưới liên kết: Lập danh sách mạng lưới các tổ chức liên kết, xây dựng kế hoạch hợp tác, từ đó công bố mạng lưới liên kết để người học được biết. Mạng lưới liên kết này có thể bao gồm: các cơ quan của chính phủ, các ban ngành, công ty tư nhân, công ty nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các trường học chính quy trên đại bàn,…

- Quản lí và thúc đẩy sự hợp tác: giữa các tổ chức nằm trong mạng lưới liên kết có văn bản ghi nhớ những thoả thuận về các vấn đề: hỗ trợ nhân sự tham gia vào quản lí và điều hành TTHTCĐ, sử dụng cơ sở vật chất, quan hệ công chúng, ngân sách, thực hiện quá trình dạy học, phát triển chương trình học liệu và các công việc liên quan khác; thực hiện việc tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên của mạng lưới liên kết.

- Tạo lập sự khích lệ, động viên: Khuyến khích các tổ chức huy động các cá nhân và các tổ chức liên kết tham gia vào tổ chức các hoạt động GD ở TTHTCĐ; bên cạnh đó, các cấp quản lý cũng có những ưu tiên về quyền lợi cho người làm dịch vụ GDKCQ, hỗ trợ các hoạt động của TTHTCĐ, các cơ sở thực hiện GD KCQ và có chính sách phát triển nguồn lực cho các cơ sở đó.

3. Nhật Bản
3.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ

Nhật Bản là đất nước rất coi trọng việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Đối với nhân dân Nhật Bản, HTSĐ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập đa dạng, làm phong phú đời sống tinh thần và tăng thêm ý nghĩa cho cuộc sống. Bộ GD, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (gọi tắt là MEXT) cùng với những cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân khác trong xã hội cũng đã thực sự tham gia vào GD và cùng chia sẻ trách nhiệm về GD suốt đời và xây dựng các chính sách thúc đẩy HTSĐ ngay từ những năm 40 của thế kỉ XIX. 

Đạo Luật GD Cơ bản của Nhật Bản được ban hành vào năm 1948 sau Chiến tranh Thế giới II và được sửa đổi vào năm 2006. Bộ luật này được coi là một bản tuyên ngôn cho mục đích cơ bản và nguyên tắc GD Nhật Bản đó là tôn trọng, thúc đẩy tự do và tự chủ của cá nhân và điều quan trọng là bảo vệ sự độc lập của GD từ quyền lực chính trị. 

Từ năm sau, năm 1949, một loạt các luật liên quan đến GD đã được ban hành.

Luật GD Xã hội ban hành năm 1949, chính quyền trung ương và địa phương đã được giao nhiệm vụ mục tiêu và sứ mệnh "tạo ra một môi trường giúp mọi người nâng cao trình độ văn hoá phù hợp với cuộc sống của họ bằng cách tận dụng mọi cơ hội và phương tiện”. Điều khoản này chỉ ra rằng GD xã hội tôn trọng sự độc lập của người tham gia và cho họ thực sự tham gia vào việc GD để quyết định các nội dung cụ thể do hệ thống GD cung cấp. Đến năm 2001, Luật GD xã hội được sửa đổi và mở rộng hơn nữa sự tham gia của địa phương, gia đình, cá nhân trong sự nghiệp thúc đẩy GD xã hội cho mọi người.

Để cải thiện khả năng của các gia đình trong việc cung cấp GD, MEXT đã thông qua một đạo luật sửa đổi Đạo luật GD Xã hội vào năm 2001: các hội đồng GD nên thực hiện nhiệm vụ "thiết lập các khóa học và tổ chức các cuộc họp cung cấp cơ hội để tìm hiểu về GD tại gia". Trong tháng 6/2008, chính quyền trung ương và địa phương đã được giao nhiệm vụ với mục tiêu cơ bản và sứ mệnh là: “đóng góp vào việc thúc đẩy HTSĐ như là một phần trong nỗ lực thúc đẩy GD xã hội" thông qua sửa đổi Luật GD Xã hội và các đạo luật khác. Chính quyền địa phương nên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ GD phổ thông, sử dụng thành tích học tập của người lớn và hỗ trợ các hoạt động tình nguyện của người lớn tại các thư viện và viện bảo tàng.

Các phòng công cộng, thư viện, bảo tàng là các cơ sở GD xã hội đóng vai trò quan trọng trong GD xã hội. Nhật Bản cũng ban hành những bộ luật riêng cho các thiết chế này.

Từ năm 1950, ở Nhật Bản đã có “Luật Thư viện”. Các thư viện ở Nhật Bản được tổ chức thành một mạng lưới từ thành phố đến các quận, huyện, tất cả đều là nơi học tập của mọi người. Nhiều thư viện tuyến cơ sở cho mượn tài liệu miễn phí. Các thư viện đều trang bị đầy đủ máy tính có nối mạng Internet. 

Bảo tàng ở Nhật Bản hoạt động theo “Luật bảo tàng” (có từ năm 1951). Ở Nhật Bản có nhiều loại bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật, bảo tàng Khoa học, Bảo tàng Ngoài trời (vườn thú, vườn thực vật),… Các bảo tàng đều nằm trong mạng lưới của hệ thống GD, phục vu các chương trình GD phi chính quy, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức xã hội, tự nhiên, kĩ thuật của mọi người.
3.2. Cách thức tổ chức, vận hành của Kominkan
Kominkan được thành lập từ nhu cầu cấp thiết của người dân, do người dân tham gia quản lý. Kinh phí hoạt động của Kominkan có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước, phần còn lại do ủy ban địa phương tự lo. Phương châm hoạt động của Kominkan là tự do và bình đằng, GD miễn phí. Kominkan phải tổ chức giảng dạy hoặc tập huấn và có đội ngũ cán bộ giảng dạy riêng, đặt tại CĐ để thuận tiện cho người dân tham gia, được Nhà nước trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ yêu cầu dạy và học.

Kominkan có chức năng vừa là trường học, thư viện, nhà bảo tàng, hội trường sinh hoạt CĐ của làng/xã; vừa là nơi sinh hoạt của nhiều tổ chức xã hội khác nhau như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ....Kominkan là cơ sở GD xã hội mang tính dân chủ; là nơi uống trà đàm đạo của người dân; là nơi giao lưu, gắn kết tình cảm của người dân trong CĐ; nguồn động lực phục hồi sản xuất (hướng dẫn nghề tay trái, trao đổi kinh nghiệm cải tiến sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật mới, trao đổi công cụ sản xuất, khai thác lĩnh vực sản xuất mới); là nơi GD chủ nghĩa dân chủ; là nơi giao lưu văn hóa; là bệ đỡ xây dựng nông thôn mới. Mỗi Kominkan được đặt tại một CĐ nên các hoạt động đều do địa phương quyết định và có rất nhiều loại hình khác nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà các hoạt động này sẽ nhắm đến việc nâng cao khả năng tự quản lý của người dân địa phương, hay bồi dưỡng tinh thần hoạt động độc lập, hay đẩy mạnh các ngành công nghiệp truyền thống hay các hoạt động văn hóa.

Về Phương pháp GD xã hội, Kominkan tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến GD, kỹ thuật, văn hóa. Những hoạt động này, mang tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu đời sống của người dân địa phương.Kominkan được lập ra với mục đích đóng góp cho việc nâng cao sự giáo dưỡng, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân. Kominkan được xem là cơ sở GD xã hội: bảo đảm quyền học tập của người dân, hình thành tinh thần tự trị của khu dân cư; là cơ sở của phường, xã, thị trấn (Điều 2, Luật GD xã hội của Nhật Bản); có sự tham gia của người dân đối với sự vận hành của Kominkan (Điều 29, Luật GD xã hội của Nhật Bản). 

3.3. Mạng lưới liên kết, phối hợp để huy động nguồn lực

3.3.2. Cơ chế quản lý, mạng lưới

Ở Nhật Bản, MEXT là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về GD suốt đời (GDSĐ). Bên cạnh đó, các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân khác cũng được khuyến khích tham gia vào GD và chia sẻ trách nhiệm về GDSĐ. MEXT sẽ phối hợp với các bộ và các tổ chức khác để thúc đẩy và phát triển GDSĐ ở toàn quốc gia.

Các TTHTCĐcủa Nhật Bản (được gọi là Kominkan) hình thành, phát triển và hoạt động ban đầu tương tự như tổ chức các TTHTCĐ của Việt Nam. Kominkan phát triển rộng khắp, đã có vị trí, vai trò trong xã hội Nhật Bản. Tại Kominkan, người dân được học nhiều chương trình văn hóa khác nhau, đồng thời còn có các chương trình thể dục, thể thao và giải trí.

Kominkan thành lập vào năm 1949 đã đực thể chế trong Bộ Luật GD xã hội và được coi là bộ phận của hệ thống GD người lớn. Năm 2006, có 18.000 Kominkan hoạt động dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương; ngoài ra, còn có 76.883 Kominkan tự quản do người dân tự thành lập ở các vùng nông thôn với quy mô nhỏ hơn. Ở Nhật Bản, các Kominkan đóng vai trò là nơi hội họp, là địa điểm học tập, nơi liên kết các cá nhân hoặc các nhóm với nhau, nơi người dân có thể đến để phát triển bản thân, phát triển CĐ và tìm hiểu khám phá về CĐ.

Từ năm 1959, Chính phủ Nhật đã có văn bản quy định về Tiêu chuẩn thành lập và hoạt động của Kominkan.

Các Kominkan hoạt động hiệu quả phần lớn do khung pháp lý chặt chẽ của Nhật Bản quy định rõ ràng và phân cấp mạnh mẽ. Mục tiêu học tập dựa vào cộng đống, dựa trên nguyện vọng của CĐ và cho tất cả mọi người tham gia, từ đó tất cả các ban ngành hợp tác cùng với các tổ chức địa phương như trường học, tổ chức phi chính phủ và viện bảo tàng hỗ trợ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ CĐ. 
Sơ đồ hệ thống quản lý các TTHTCĐ (Kominkan) ở Nhật Bản
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3.3.3. Nhân lực

Hầu hết các Kominkan đều có lớp học, nơi hội họp, phòng đọc, nhà bếp, phòng truyền thống với thảm tatami, phòng trà đạo, nơi giữ trẻ, phòng nghe nhìn và các trang thiết bị thể thao....

Sự gia tăng về số lượng Kominkan tại Nhật Bản tỷ lệ thuận với sự gia tăng số lượng nhân viên công tác trong GD xã hội bao gồm các vị trí khác nhau: chuyên gia, giám đốc Kominkan, điều phối viên GD xã hội,...

Nguồn nhân lực từ các tình nguyện viên là một trụ cột làm cho hệ thống Kominkan hoạt động hiệu quả. Theo số liệu thống kê của MEXT, tổng số lượng người sử dụng Kominkan năm 2001 là 238,289 người; năm 2004 là 244,349 người; năm 2007 là 256,614 người.
3.3.4.Tài chính

Kominkan được xem là chìa khóa thành công của Nhật Bản sau thế chiến thứ hai khi vận động cải thiện đời sống, hình thành nên nền tảng xã hội thích ứng với sự biến đổi của kinh tế.

Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Kominkan là kết quả của việc ra đời Đạo luật GD xã hội. Năm 1950, MEXT đầu tư kinh phí vào Kominkan: kinh phí từ thành phố 71,4%; thu nhập từ hoạt động 11,7%; kinh phí từ tỉnh 2,9%; kinh phí khác 2%; ngân sách Nhà nước 0,2%; kinh phí từ đoàn thể 16%; kinh phí quyên góp 4,5%; kinh phí từ hội duy trì 5,7%. Các khoản chi phí cho hoạt động năm 1950: chi phí hoạt động 28,4%; chi phí hành chính 6,2%; chi phí đầu tư thiết bị 22,5%; chi phí nhân sự 23,5%, chi phí khác 19%.

Trong quá trình phát triển, sau khi đã khẳng định được vị thế và tác dụng đối với xã hội trong việc nâng cao dân trí, Kominkan được giao về cho chính quyền các địa phương tổ chức và quản lý, nhà nước hỗ trợ kinh phí, giai đoạn này CĐ tham gia học tập đều được miễn phí, cũng giống như cách tổ chức hoạt động của TTHTCĐcủa Việt Nam hiện nay. Từ năm 1989, khi chuyển sang giai đoạn mới, hoạt động của Kominkan chủ yếu mang tính dịch vụ, người tham gia học đều phải trả tiền. Trong 60 năm phát triển và hoạt động, Kominkan đã rút ra được những bài học kinh nghiệm là: muốn có đỉnh cao khoa học, công nghệ thì phải có cái gốc về dân trí của CĐ một cách vững chắc. Với mục tiêu ấy, Kominkan đã góp phần quyết định cho chiến lược nâng cao dân trí của Nhật Bản.
3.3.5.Công nghệ thông tin
Bộ GD, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (gọi tắt là MEXT) vận hành Hệ thống Mạng Thông tin và GD (El-Net) nhằm mở rộng cơ hội HTSĐ để người dân có thể truy cập dễ dàng vào các dịch vụ thông tin GD và học tập cho mọi người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hệ thống cung cấp thông tin này được trang bị cho các cơ sở GD xã hội trên toàn quốc thông qua truyền thông vệ tinh vào tháng 7/1999. Tháng 4/2008, hệ thống phân phối thông tin dựa trên Internet đã được cung cấp để đáp ứng sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong những năm gần đây.

Các Kominkan ở Nhật Bản chiếm vị trí và vai trò quan trọng trong CĐ như vậy là do chính phủ Nhật Bản đã quy định rõ khi xây dựng Luật GD cơ bản và Luật GD xã hội; chính vì vậy Kominkan trở thành một bộ phận chính thức của một hệ thống lớn hơn. Chính phủ đặt tiêu chuẩn thành lập và quản lý các Kominkan và cấp vốn cho việc xây dựng.Chính phủ thiết lập một hệ thống chứng nhận chính thức cho các chuyên gia về GD xã hội; hệ thống này có quan hệ mật thiết với các nghĩa cụ làm việc ở Kominkan.Chính phủ khuyến khích sự phát triển của các tổ chức Kominkan làm cơ sở cho các hoạt động của họ.

Trong xu hướng thế giới về GD suốt đời và GD cho người lớn, các mối quan tâm đối với các cơ sở GD CĐ cũng tăng cao và lan rộng, làm xuất hiện nhiều cơ sở hạ tầng cho GD CĐ của nhiều quốc gia. Trong nhiều trường hợp, Kominkan được đưa ra làm mốc so sánh với TTHTCD tại nhiều nước khác.
4.Trung Quốc 
4.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ

Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới, do đó, Chính phủ Trung Quốc cũng phải cung cấp một nền GD với quy mô lớn nhất thế giới. Trong khi đó, sự mất cân bằng giữa tốc độ phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội đang được đặt ra vô cùng cấp thiết. Chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng sẽ xây dựng một xã hội thịnh vượng, mang lại lợi ích cho hơn một tỉ dân trong hai thập kỉ đầu của thế kỉ XXI.Nền tảng của sự phát triển đó chính là một nền GD phát triển trong viễn cảnh một xã hội hài hòa và dân cư phát triển.Để đạt được điều đó, GD được xem như là một nguyên tắc cơ bản và hiện đại, đồng thời cũng là chìa khóa để đạt tới nền kinh tế phát triển nhanh chóng.

Thuật ngữ “GDNL” được Hội đồng quốc tế về GD đưa ra ở Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1978. Ban đầu nó chỉ là các tiêu chuẩn về XMC cho nông dân và công nhân trong cả nước (khả năng của nông dân để làm chủ 1.500 ký tự Trung Quốc và của người lao động để làm chủ 2.000 ký tự; khả năng đọc một tờ báo , khả năng viết chữ đơn giản, khả năng áp dụng theo mẫu, khả năng để hoàn thành một bài kiểm tra đơn giản với những khả năng nêu trên. Sau đó, mục tiêu của GD người lớn Trung Quốc ngày càng được mở rộng.

Luật GD Trung Quốc năm 1995 quy định rằng, hệ thống GD Trung Quốc bao gồm bốn phần:

· GD cơ bản: từ mầm non đến lớp 12

· GD  nghề nghiệp và kĩ thuật: từ lớp 7 đến lớp 12

· GD đại học: đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

· GD người lớn: GD từ xa, XMC, GD bổ túc, hệ thống đánh giá tự học.

Ở Trung Quốc các cấp học tiểu học, THCS, THPT, ĐH dành cho người lớn để lấy bằng cấp, được nằm trong hệ thống GD người lớn.

Điều 19 Luật GD của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rõ: Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành hệ thống GD NL. Hệ thống GD người lớn dựa theo chuẩn GD người lớn có tính pháp lý, hệ thống, được nhà nước quy định cho tất cả các hoạt động GD người lớn. Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả mục đích, chính sách, tổ chức, việc thiết lập và quản lý GDNL.Hệ thống GD người lớn bao gồm hệ thống GD người lớn chính quy và không chính quy.

Một người lớn có thể nhận được bằng cấp khác nhau thông qua GD người lớn. GD người lớn bao gồm: GD tiểu học cho người lớn, GD trung học cho người lớn, GD đại học cho người lớn.

4.2. Cách thức tổ chức, vận hành các Trung tâm học tập cộng đồng
Các TTHTCĐ ở Trung Quốc phát triển khá nhanh và đa dạng, cùng với sự mở rộng cơ hội học tập dành cho người lớn, xây dựng XHHT.Đối tượng người dân đến với các TTHTCĐ thuộc mọi thành phần trong xã hội. Họ có thể là những người thanh niên và trung niên mù chữ do không có cơ hội được đến nhà trường chính quy. Họ là những người công nhân, nông dân, người lao động, cán bộ, đến với TTHTCĐ để học hỏi, chia sẻ.

Các TTHTCĐ phát triển cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng sống và đọc viết dựa trên CĐ, đa dạng và CĐ, chủ yếu nhắm vào thanh thiếu niên và người lớn tuổi không biết chữ, đặc biệt là nhóm đối tượng từ 15 đến 45 tuổi, những người ở những vùng KT - XH kém phát triển. Các chương trình cung cấp cho người học các kỹ năng đọc viết và kỹ năng sống cơ bản phù hợp theo ngữ cảnh bao gồm các chương trình dưới đây:

- Đọc viết cơ bản (đọc, viết và số học/toán);

- Đào tạo kỹ năng sinh kế hoặc tạo thu nhập (kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, sản xuất cây trồng và sản xuất mật ong/nuôi ong);

- Giới tính và nhận thức về sức khỏe (ví dụ, HIV / AIDS, sức khỏe bà mẹ, tử vong ở trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh cá nhân, sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng gia đình); 

- Bảo vệ môi trường.

Việc áp dụng chương trình học tích hợp như vậy chủ yếu nhằm tăng cường tỷ lệ đi học và phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập đa dạng của người tham gia, phần lớn trong số họ quan tâm hơn đến việc có được các kỹ năng sống thực tế, cải thiện mức sống của họ cũng như tự lực.

Mục đích của các TTHTCĐ là nhằm:

- Chống nạn mù chữ ở thanh thiếu niên và người lớn thiệt thòi trong xã hội.

- Thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng và bền vững cho GD cơ bản có chất lượng cho tất cả mọi người;

- Nuôi dưỡng một nền văn hóa và hệ thống HTSĐ ở các vùng nông thôn, vùng thiệt thòi, khó khăn.

- Nâng cao năng suất nông nghiệp để tăng thu nhập cho CĐ nông thôn và chống đói nghèo ở nông thôn;

- Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;

- Trao quyền cho các CĐ dân cư;

- Hỗ trợ các chương trình GD của chính phủ, đặc biệt là GD bắt buộc THCS (từ lớp 1 đến lớp 9);

- Tăng cường sự gắn kết xã hội.

Bên cạnh hệ thống TTHTCĐ ngày càng được mở rộng, Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống các trường học dành cho người lớn ở tất cả các cấp học; tiểu học, trung học, cao đẳng và ĐH đóng vai trò to lớn trong việc tạo điều kiện cho người lớn đi học để lấy bằng cấp, đồng thời nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, khoa học, kĩ thuật cho nhân dân.

- Các trường XMC dành cho người lớn

- Các trường trung học cho công nhân và nông dân:

+ Các trường trung học cho cán bộ và công nhân là các trường tiểu học hay trung học, được đặt tại xí nghiệp hay ở huyện. Tại đây, người học chủ yếu học Tiếng Hoa, Toán, Vật lý, Hóa học.Ngoài ra một số trường học thêm Lịch sử, Chính trị, Ngoại ngữ, Sinh học.

+ Các trường trung học cho nông dân bao gồm tiểu học và trung học, nhưng phần lớn là tiểu học. Nội dung học bao gồm Tiếng Hoa, Toán, Vật lý, Hóa học, Kĩ thuật nông nghiệp, Chính trị. Để đáp ứng nhu cầu của nông thôn có thêm môn viết chữ đơn giản, Toán, Vật lý, Hóa học ứng dụng.

- Các trường đại học cho cán bộ và công nhân mở ra nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và đào tạo cán bộ chất lượng, với nhiều hình thức học tập phong phú.

Ngoài ra, hệ thống GD người lớn của Trung Quốc còn có hệ thống GDKCQ cho người lớn không lấy văn bằng chứng chỉ. Với loại hình này, người học chỉ học tập để thu nhận kiến thức, kĩ năng. Họ coi học tập là một niềm vui trong cuộc sống chứ không cần bằng cấp. Hệ thống GD không bằng cấp cho người lớn bao gồm: Hệ thống GD tiếp tục, hệ thống đào tạo nghề nghiệp cụ thể, hệ thống chứng nhận trình độ chuyên môn.

Có rất nhiều hình thức học tập cho đối tượng người lớn tham gia học tập để lấy bằng cấp. Mọi người có thể học theo hình thức tập trung tại cơ sở GD, có GV trực tiếp hướng dẫn. Ngoài ra, do đặc điểm của người lớn là bận công việc, sản xuất nên Trung Quốc có các hình thức học tập khác linh hoạt hơn như học hàm thụ, học buổi tối, vừa học vừa làm, học qua phát thanh truyền hình, tự học,…

Trung Quốc đã thành lập các trường trung học và đại học qua phát thanh truyền hình. Các trường loại này chủ yếu nhằm nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kĩ thuật cho nhân dân và cán bộ. Trường đại học trung ương qua phát thanh truyền hình, được thành lập năm 1979 dưới sự phối hợp giữa Bộ GD, Bộ Phát thanh và truyền hình, Bộ Bưu chính viễn thông. Trường GD nông nghiệp trung ương qua phát thanh cũng được thành lập cho các đối tượng người học có nhu cầu.
Các khóa hàm thụ và đại học buổi tối do trường đại học và cao đẳng quản lý. Đối tượng học viên chủ yếu là công nhân, viên chức, là những người phải vừa học vừa làm.

4.3. Mạng lưới liên kết, phối hợp để huy động nguồn lực

4.3.1. Cơ chế quản lí, mạng lưới

Tại Trung Quốc, Bộ GD là cơ quan quản lý cao nhất về các lĩnh vực GD của quốc gia. Các cơ quan chịu trách nhiệm về GDKCQ Trung Quốc bao gồm nhiều Bộ, Ngành của Nhà nước, các cơ quan GD của tỉnh, khu tự trị và thành phố, các cơ sở kinh doanh, công nghiệp ở các cấp độ như là điện tử, máy móc, công nghiệp nhẹ, khai thác than, luyện kim, đường sắt, truyền thông, nông nghiệp và lâm nghiệp. Họ có thể là các đơn vị của các nhà máy, hầm mỏ của các doanh nghiệp hoặc chính quyền địa phương tại quận, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan GD là các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Liên đoàn phụ nữ các cấp cùng vận hành trường học cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo các ngành nghề tương ứng của địa phương. Các đảng dân chủ, xã hội, các tổ chức học thuật, các tổ chức kinh tế tập thể và cá nhân cũng có thể thiết lập cơ sở GDKCQ bằng cách cung cấp các khóa học dành cho người thiệt thòi về GD, hoặc khóa học hướng dẫn học văn hóa, các lớp học nghề nghiệp và kĩ thuật hoặc các khóa học về xã hội, đời sống văn hóa.

Ở Trung Quốc, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và CĐ trong khu vực đô thị và nông thôn phối hợp thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo.Chúng tôi có các chương trình đào tạo ở các cấp độ quốc gia, khu vực và CĐ.Chính phủ Trung Quốc đã coi trọng công tác GD không chính quy.Chính quyền các cấp thực hiện vai trò lãnh đạo về GD không chính quy. Cụ thể, họ coi GD không chính quy, đặc biệt là xoá mù chữ là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy nền văn minh vật chất và tinh thần trong khu vực nông thôn, kết hợp GDKCQ vào kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội, và lấy GDKCQ như các nhiệm vụ ưu tiên. Chúng tôi có ngân sách thường xuyên của chính quyền các cấp đối với GD không chính quy. Chương trình đào tạo có nhiều loại khác nhau với thời gian phù hợp luôn có sẵn để hỗ trợ cán bộ GDKCQ, bao gồm các chương trình trước khi đào tạo, chương trình đào tạo tại chức, chương trình ngắn hạn và dài hạn. Các HV có thể tham gia các khóa học với địa điểm lưu động, hoặc là các khóa học với địa điểm cụ thể.

Các chương trình GD không chính quy của Trung Quốc bao gồm:

· Cung cấp GD và đào tạo về kiến thức văn hóa, kĩ năng chuyên môn và khả năng thực tế cho đội ngũ lao động hoặc những người có thể chuyển sang công việc mới, và những người chưa đáp ứng nhu cầu công việc.

· Cung cấp XMC cho những người mù chữ

· Tiếp tục cung cấp GD cơ bản hoặc GD ĐH đối với những người đã rời trường học chính quy, có tính đến nền tảng văn hóa và nhu cầu thực tế của người học. Bằng tốt nghiệp được trao cho những người có đủ điều kiện.

· Cung cấp GD liên tục cho các cán bộ chuyên môn, kĩ thuật hay quản lí, những người đã tốt nghiệp ĐH với mục đích đổi mới và làm giàu thêm kiến thức và tăng cường khả năng của mình.

· Thực hiện GD đa dạng về văn hóa xã hội, sinh hoạt, kiến thức cơ bản về luật pháp, sức khỏe phụ nữ và trẻ em, sức khỏe của người cao tuổi, cuộc sống gia đình, mỹ thuật/thư pháp, chăm sóc sắc đẹp, nấu ăn, dinh dưỡng, trồng hoa…; cung cấp dịch vụ GD về văn hóa, sức khỏe, lối sống khoa học cho người già, phụ nữ và mọi công dân.

4.3.2. Nhân lực

Hầu hết nguồn nhân lực tại TTHTCĐ Trung Quốc là những người không được đào tạo về GDKCQ và thiếu kinh nghiệm thực tế. Do đó, có nhiều chương trình dự án đã tiến hành đào tạo, cung cấp cho đội ngũ nhân lực này nhiều kĩ năng về thực hành GDKCQ, bao gồm các nội dung sau:  

- Thiết kế, phát triển và sử dụng tài liệu giảng dạy,

- Bài học lập kế hoạch,

- Các phương pháp dạy học, phương pháp dạy học phù hợp cho người lớn;

- Thực hành quản lý phòng học;

- Phát triển và xây dựng các tài liệu giảng dạy phù hợp;

- Quản lý TTHTCĐ  và kết nối với các bên liên quan khác;

- Đánh giá và đánh giá kết quả dạy học.
Bên cạnh đội ngũ nhân lực đang tiếp tục được đào tạo và bồi dưỡng, tài liệu dạy học cho người dân tại THTCĐ cũng đang nhận được sự quan tâm. Đối với trường hợp TTHTCĐ tại làng Shibaxian, huyện Trấn Nguyên (tỉnh Cam Túc), để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả và bền vững chương trình CLC, SCPIES đã phát triển nhiều tài liệu giảng dạy để học viên và người điều phối chương trình sử dụng. Các bộ tài liệu này đã được thông qua bởi các bên liên quan khác và được đưa vào sử dụng:   

- Đọc và viết trong cuộc sống - do Sở GD Tỉnh Cam Túc biên soạn;

- Toán và số học trong cuộc sống do Sở GD Tỉnh Cam Túc biên soạn;

- Tài liệu phòng chống AIDS.

(Nguồn:https://uil.unesco.org/case-study/effective-practices-database-litbase-0/community-learning-centres-clc-programme-china)

5. Bangladesh và Nepal
5.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ

Ở Bangladesh đã xây dựng Đạo luật về GD không chính quy (NFE) và định nghĩa việc HTSĐ: “HTSĐ là việc cung cấp kiến thức đến với từng cá nhân thông qua các hình thức học tập chính quy, không chính quy, phi chính quy hoặc tự học, tự cải thiện các kỹ năng và thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt cuộc đời”.
Mục tiêu GD cho mọi người của UNESCO bao gồm 6 mục tiêu hành động như sau:

Mục tiêu EFA 1 - Chăm sóc và GD Mầm non (ECCE): Mở rộng và cải thiện việc chăm sóc và GD mầm non toàn diện, đặc biệt là đối với trẻ em dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất;

Mục tiêu EFA 2 - Phổ cập GD tiểu học (UPE): Đảm bảo đến năm 2015 tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em dân tộc thiểu số đều được tiếp cận và hoàn thành GD tiểu học miễn phí và bắt buộc có chất lượng tốt;

Mục tiêu EFA 3 - Kỹ năng sống và HTSĐ: Đảm bảo rằng nhu cầu học tập của tất cả thanh niên và người lớn được đáp ứng thông qua việc tiếp cận công bằng, phù hợp các chương trình học tập và kỹ năng sống;

Mục tiêu EFA 4 - Khả năng biết chữ của người lớn: Đạt được 50 phần trăm cải thiện về mức độ hiểu biết của người lớn năm 2015, đặc biệt là đối với phụ nữ, bình đẳng với GD cơ bản và liên tục cho tất cả người lớn;

Mục tiêu EFA 5 - Tính bình đẳng giới và bình đẳng trong GD: Loại bỏ sự khác biệt về giới trong GD tiểu học và trung học vào năm 2005, và đạt được bình đẳng giới trong GD vào năm 2015, tập trung vào việc đảm bảo sự tiếp cận đầy đủ và bình đẳng trong GD cơ bản về phẩm chất;

Mục tiêu EFA 6 - Chất lượng GD: Cải thiện tất cả các khía cạnh của GD và đảm bảo chất lượng cao nhằm đạt được kết quả học tập có thể đo lường, đánh giá được, đặc biệt là về kỹ năng đọc viết, tính toán và đời sống.

Mục tiêu EFA 1 và 2 tập trung vào việc học tập giai đoạn đầu phát triển của trẻ và là mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng mục tiêu GD của các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước thu nhập thấp đến trung bình như Bangladesh và Nepal. Cả hai nước đã có những tiến bộ đáng kể đối với hai mục tiêu này trong những năm gần đây. Ở Bangladesh, việc mở rộng GD mầm non (PPE) đã đạt đến 67% trẻ em tham gia học tập trong năm 2013 tăng hơn 17% so với năm 2012. Nepal cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu EFA đặc biệt trong việc cung cấp GD phổ cập và phổ cập cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, ở Bangladesh và Nepal tỷ lệ học sinh tiểu học bỏ học còn cao, tỷ lệ mù chữ chắc năng cao và tỷ lệ mù chữ của người lớn vẫn còn chiếm tỷ lệ cao so với yêu cầu về mục tiêu HTSĐ. Theo Bangladesh và Nepal quan niệm rằng việc biết chữ và sự phát triển các kỹ năng tạo thu nhập cho người lao động là không có mối quan hệ mật thiết, tức là người lao động có thể làm việc, tăng thu nhập cho cá nhân, cho gia đình mà không cần phải biết chữ.

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).Đã có tiến bộ lớn trong việc cải thiện sự tham gia của trẻ em gái vào GD ở Bangladesh và Nepal.

Ở Bangladesh và Nepal là một trường hợp đặc biệt so với các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương – họ không tập trung vào việc xây dựng các quy định pháp lý hay các chiến lược phát triển toàn diện cho HTSĐ, không có một điều khoản pháp lý về HTSĐ nào tồn tại trong các tài liệu liên quan đến chính sách GD ở hai nước này. Tuy nhiên, khái niệm HTSĐ vẫn được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực GD không chính quy (NFE), đặc biệt là trong GD văn hóa và phát triển kỹ năng cho thanh thiếu niên và người lớn.Đối với 2 quốc gia này, GD văn hóa được coi như một phương tiện, một bước quan trọng trong việc HTSĐ của mọi người. Do đó, các chính sách khác nhau của chính phủ liên kết với kế hoạch thực hiện GD văn hóa.

Ví dụ, Kế hoạch hành động quốc gia (NPA) của Bangladesh đã tập trung vào GD văn hóa và kỹ năng cho những người thiệt thòi ở khu vực nông thôn và khoảng hai triệu người đã được xóa mù chữ, được cung cấp đào tạo kỹ năng đọc viết theo NPA này trong giai đoạn 2001-2013. Ở Nepal, khái niệm HTSĐ được kết hợp một phần trong các kế hoạch và chính sách quốc gia như Chính sách Mở và Học (ODL) (2006), Chính sách GD Không chính quy (2007), Chính sách Phát triển Kỹ năng TEVT (2008) và chính sách TEVT ( 2012), tất cả đều mang lại kết quả đáng kể cho việc xóa bỏ các kỹ năng đọc viết, phát triển của thanh thiếu niên và người lớn. Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như UNESCO và Ngân hàng Thế giới đã rất có vai trò quan trọng trong việc đưa ra những sáng kiến ​​nhằm phát triển GD cho mọi người ở cả hai nước.
5.2. Cách thức tổ chức, vận hành 

Trong khi chính quyền trung ương đóng một vai trò quan trọng trong hành động vĩ mô bằng cách thiết lập chương trình nghị sự quốc gia và tầm nhìn xây dựng một XHHT, thì ở đó, tại các thành phố, các hoạt động CĐ đã thực sự diễn ra. Để khẳng định vai trò của HTSĐ và xây dựng XHHT, UNESCO nhấn mạnh vị trí quan trọng của các TTHTCĐ(CLC).

Bangladesh và Nepal đã mở rộng số lượng CLC, để tiếp cận với nhiều người hơn trong nỗ lực cung cấp kỹ năng đọc viết, nghề và kỹ năng sống.Ở Bangladesh, 7.000 CLC đang hoạt động, cung cấp việc GD xóa mù chữ và GD sau khi biết chữ.Trong số đó, các CLC được quản lý bởi các tổ chức phi chính phủ có tầm ảnh hưởng lớn là 4.000 - cung cấp các chương trình GD văn hóa khác nhau được liên kết với đào tạo kỹ năng cho thanh thiếu niên và người lớn.Các CLC chính này được trang bị tương đối tốt với các cơ sở ICT phục vụ cho việc học tập mở và linh hoạt, làm tăng hiệu quả của việc dạy và học.

Đối với Nepal, việc thúc đẩy các hình thức học tập phi chính quy thông qua các CLC được bắt đầu trong những năm 1990 và quốc gia này đã đạt được kết quả tốt. Năm 2000, CLCs chỉ là 20, nhưng con số của họ đã tăng lên 205 vào năm 2007.Năm 2015 số lượng CLC ở Nepal đứng ở mức hơn 2.100.

Các CLC ở cả hai quốc gia đã đẩy mạnh phát triển chương trình bao gồm phát triển kỹ năng và chương trình đào tạo tạo thu nhập cùng với các chương trình đọc viết nâng cao năng lực và cải thiện cuộc sống. 
5.3. Mạng lưới liên kết, phối hợp để huy động nguồn lực

5.3.1. Cơ chế quản lý, mạng lưới


Các nhà cung cấp chính cho HTSĐ bao gồm các tổ chức chính phủ (GO) như chính quyền trung ương và địa phương và các cơ quan trực thuộc, tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO), người sử dụng lao động và một số tổ chức khác. Bangladesh và Nepal đã được các tổ chức đầu tư các dự án HTSĐ nhằm cung cấp, liên kết các mạng lưới hoạt động của CLCs nhằm rút ngắn khoảng cách các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, mang lại kết quả đáng kể về số lượng và chất lượng.

Chính quyền trung ương giữ vai trò chính trong hệ thống HTSĐ, thiết lập các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển; chính quyền địa phương giúp thực hiện những chiến lược đó phù hợp với nhu cầu người dân trong khuôn khổ quy định của đất nước và phát triển rộng rãi trên toàn quốc.

Tất cả các ban ngành, đoàn thể, tổ chức đều chung mục tiêu đó là cung cấp cơ hội học tập cho mọi người thông qua các mô hình khác nhau. Việc huy động các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận đã thu được những kết quả đáng kể, cải thiện thu nhập từ thấp lên trung bình rồi đến thu nhập cao. Bangladesh và Nepal là ví dụ điển hình của các nước thu nhập thấp đến trung bình mà ở đó các tổ chức phi chính phủ lớn đã đóng vai trò then chốt trong việc lập kế hoạch và thực hiện việc HTSĐ ở cấp địa phương. Ngày càng có nhiều tổ chức phi chính phủ tham gia vào GD phi chính quy và có nhiều nhà tài trợ song phương, đa phương nỗ lực hỗ trợ các nước. Do đó, nhiều tổ chức phi chính phủ đã điều hành các TTHTCĐ(CLCs) như ở Nepal và Bangladesh và đã có nhiều phương thức mô hình hoạt động khác nhau. Các tổ chức quốc tế cũng đã tham gia vào các dự án tương tự.

5.3.2. Nhân lực

Sự bất bình đẳng xảy ra khi có sự chênh lệch trong phân bổ nguồn lực xã hội. Tăng cường chất lượng GD và việc học tập có vai trò quan trọng trong việc giúp một quốc gia giải quyết vấn đề nguồn nhân lực.

Ở các nước đang phát triển như Bangladesh và Nepal, việc giảm tỷ lệ đói nghèo của dân số giữa các phân khúc tầng lớp lao động có sự chênh lệch lớn. Ở hai nước này, đói nghèo thường liên quan đến các vấn đề xã hội như khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị; giữa các tầng lớp khác nhau.Người dân ở khu vực nông thôn là những người có hoàn cảnh khó khăn nhất, đặc biệt là những người thuộc nhóm yếu thế, thiệt thòi.Trong những năm gần đây, cả Bangladesh và Nepal đều có những tiến bộ đáng kể. Năm 2011 ở Nepal tỷ lệ nghèo từ 25,2% giảm xuống còn 23,8% trong năm 2013.

Trong bối cảnh chung về bất bình đẳng trong xã hội liên quan đến mức độ mù chữ và tỷ lệ bỏ học của giới trẻ. Tỷ lệ biết chữ của Bangladesh tăng từ 16,8% năm 1971 lên 59,82% năm 2010. Ở Nepal, 38% dân số tưởng thành từ 15 tuổi trở lên vẫn không biết chữ. Đối với Bangladesh và Nepal, tỷ lệ mù chữ và tỷ lệ bỏ học ảnh hưởng lớn đến chất lượng của lực lượng lao động của hai quốc gia.
5.3.3. Tài chính
Nhìn chung, ngân sách cho việc HTSĐ bên ngoài GD chính quy là rất hạn chế. Các quốc gia có khuynh hướng chú trọng nhiều hơn vào GD tiểu học, trung học và cao hơn. Ví dụ, ngân sách cho việc học đọc và học suốt đời chỉ chiếm 0,7% tổng ngân sách GD ở Nepal. 

Bangladesh và Nepal, các chính phủ chủ yếu bao gồm chi phí cho các chương trình GD về đọc viết và tiếp tục cho người lớn, nhưng điều này không có nghĩa là đủ. Ví dụ, ở Nepal ngân sách cho GD mầm non, GD trung học chuyên nghiệp và kỹ thuật, cũng như GD văn hóa và phi chính thức, mỗi phần chiếm từ 1 đến 3% tổng ngân sách GD, trong khi học chính thức chiếm khoảng 90% của ngân sách GD. Các chương trình này nói chung, do thiếu kinh phí tài trợ. Cả hai nước đã cố gắng tạo ra quan hệ đối tác với các thành viên khu vực tư nhân, chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ, để huy động nguồn tài trợ cho việc HTSĐ.Vì các NGO cũng chủ yếu dựa vào tài trợ của nhà tài trợ, tuy nhiên, họ không thể đóng vai trò là trụ cột dài hạn trong mô hình huy động nguồn lực phi công cộng bền vững.

Ngoài ra, các mạng lưới hỗ trợ quốc tế thường được khởi xướng để phát triển và thực hiện các chương trình. Trong trường hợp của Nepal, Bộ GD & ĐT thông qua Bộ phận Điều phối viện trợ nước ngoài (FACS) tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các cơ quan, kết hợp tài trợ từ các đối tác EFA để hài hòa và tối đa hóa hiệu quả của nguồn lực nước ngoài để đạt được EFA cũng như Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến GD Những mục tiêu. Ở cả hai nước, nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động rất cao vì người sử dụng lao động được hưởng lợi từ các can thiệp HTSĐ để giữ cho nhân viên của họ được đào tạo tốt và có động lực với thông tin và công nghệ liên quan.

MỘT SỐ NHẬN XÉT

Khung chính sách

Khi xem xét hệ thống chính sách hỗ trợ cho HTSĐ của sáu quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Bangladesh và Nepal. Đa số các nước đều có khung chính sách bao gồm các quy định pháp lý và chiến lược quốc gia rất cụ thể và chặt chẽ. Các điều khoản pháp lý quy định sự hiểu biết và khẳng định vai trò to lớn của HTSĐ, trong khi các điều khoản chiến lược như kế hoạch hành động của việc HTSĐ xác định cụ thể mục tiêu, kết quả mong đợi, hướng dẫn thực hiện, đánh giá và cải thiện chiến lược HTSĐ. Khung chính sách quốc gia của các nước là một dấu hiệu tốt cho thấy sự vận hành của cơ chế HTSĐ.Đối với Bangladesh và Nepal tuy chưa có khung chính sách quốc gia về HTSĐ nhưng quan niệm, và vai trò của HTSĐ đã được thể hiện rõ qua GD văn hóa, các CLCs hoạt động hiệu quả.

Hình thức tổ chức thực hiện

Kinh nghiệm của các quốc gia đã tạo những điều kiện thuận tiện nhất cho tất cả mọi người có nhu cầu học tập, giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống tại các TTHTCĐ.Các hình thức học tập tại các TTHTCĐ rất đa dạng, người dân có thể đến trực tiếp tham gia các hoạt động, khóa học tại TTHTCĐ.Ngoài ra họ cũng có thể học từ xa, học qua phát thanh, truyền hình, tự học, E-leaning.Những hình thức học tập, tham gia phong phú này, nước ta có thể áp dụng trong điều kiện của mình.

Hiện nay, ở nước hình thức học từ xa, tự học, học qua mạng Interner vẫn chưa khai thác được hết ưu thế và cần được phát huy trong thời gian tới. Việc xây dựng mạng E-learning, các CT tự học, tự học có hướng dẫn với sự hỗ trợ của CNTT cần được đẩy mạnh. CNTT và các phương tiện hiện đại, các tài liệu in ấn, băng hình, băng tiếng, công nghệ phần mềm, giáo trình điện tử, trang web… cần được ứng dụng rộng rãi và phổ biến để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng và học ở mọi lúc, mọi nơi, phục vụ tất cả những ai có nhu cầu học tập.

Sự phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương

Trong các quốc gia, chính quyền trung ương quốc gia là động lực chính của các hệ thống HTSĐ.Sự phối hợp giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương được thể hiện sự phân cấp và phối hợp rõ nét. Trong khi chính quyền trung ương có vai trò thiết lập các chương trình định hướng và mục tiêu của các sáng kiến HTSĐ thì chính quyền địa phương thường đảm nhận vai trò thực hiện những sáng kiến đó với mức độ tự chủ theo nhu cầu của người dân trên địa bàn phạm vi toàn quốc.
Mạng lưới phối hợp, liên kết

Các nhà cung cấp chính của việc HTSĐ bao gồm các tổ chức chính phủ (GO) như chính quyền trung ương và địa phương và các cơ quan trực thuộc, tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO), người sử dụng lao động và một số tổ chức khác. Ở các quốc gia này, các dự án HTSĐ được thực hiện với các mạng lưới trong số các nhà cung cấp quan trọng này. Với sự đa dạng của các nhà cung cấp và mạng lưới kết nối này, các TTHTCĐ có cơ hội thuận lợi trong việc tạo cơ hội học tập cho người dân, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án cho CĐ một cách hiệu quả. 

Giám sát và đánh giá

Giám sát và đánh giá bao gồm đánh giá tổng hợp và định hình, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách và hỗ trợ trong việc cải thiện thực hành tổng thể. Ở nhiều nước, kết quả thực hiện được thu thập hàng năm, công bố và được sử dụng để hiểu tình trạng hiện tại của việc HTSĐ tại một quốc gia. Chúng cũng được sử dụng trong cải cách các chính sách và chiến lược ở cấp chính quyền trung ương và địa phương.

Vì việc giám sát và đánh giá có hệ thống là rất quan trọng để tạo ra kết quả tốt nhất của việc HTSĐ cũng như các chính sách liên quan, các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cần chú ý đến giám sát và đánh giá. Khuyến cáo cho các nước đó là: các chính phủ nên thiết lập một hệ thống có liên quan, trong đó các chuyên gia quốc gia về học tập và học viên suốt đời trong lĩnh vực này nên gặp gỡ và chia sẻ ý kiến ​​về các chương trình và chính sách. Các chính phủ cũng cần lưu ý các phản hồi đa dạng từ các bên liên quan khác nhau, bao gồm xã hội dân sự, người sử dụng lao động và người học cá nhân, cũng như phân bổ ngân sách an toàn cho hoạt động của các hệ thống phản hồi này với chất lượng. Ở cấp độ toàn cầu, hợp tác quốc tế và nghiên cứu so sánh xuyên quốc gia và hợp tác về HTSĐ có thể là nguồn thông tin để thông báo chính sách quốc gia.

Quản trị

Khi nói đến quản trị HTSĐ, vai trò của nhà nước hoặc bộ GD là trung tâm trong tất cả các quốc gia: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh và Nepal; ngoại trừ Nhật Bản, đã chuyển đổi đáng kể thành cơ cấu phi tập trung và quản lý dựa vào CĐ sau nhiều thập kỷ.

Về quản trị hiệu quả của việc HTSĐ, phần lớn là để được mong muốn ở các nước thu nhập thấp đến trung bình, nơi thiếu sự phối hợp giữa các bộ và các cơ quan quốc gia / địa phương. Một trong những vấn đề lặp đi lặp lại do cấu trúc quản trị kém phối hợp là phân mảnh và / hoặc trùng lặp xảy ra giữa các bộ và thậm chí trong một bộ và / hoặc ở cấp thấp hơn của các tổ chức của họ. Ví dụ, ở Nepal, GD văn hóa và phi chính quy ở cấp tiểu học và THCS là trách nhiệm của Trung tâm GD không chính quy của Nepal (NFEC) trong khi các chương trình học tập mở cho cấp trung học nằm trong tầm nhìn của Trung tâm Quốc gia Phát triển GD (NCED). Cả hai tổ chức đều thuộc Bộ GD và đôi khi gây nhầm lẫn về các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan tiếp tục tồn tại giữa hai cơ quan này.
II. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TTHTCĐ Ở VIỆT NAM


Nhờ có chủ trương đúng và được sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước, nhiều TTHTCĐ đã phát huy được thế mạnh của tính cộng đồng và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hiện nay cũng chỉ có tính chất tự phát và tính giai đoạn, phụ thuộc vào sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng, chưa có tính bền vững. Đa số các TTHTCĐ sinh ra có tính hình thức và chưa hoạt động được theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Nghĩa là, nguồn kinh phí đầu tư ban đầu của Nhà nước và các cá nhân có thể chưa đúng chỗ và chưa phát huy được hiệu quả. 

Để bảo đảm cho các hoạt động của TTHTCĐ đạt hiệu quả và đúng mục đích hướng tới phát triển bền vững thì cần phải chú trọng tới tất cả các khâu từ xây dựng, phát triển, tổ chức hoạt động và giám sát, đánh giá. Giám sát, đánh giá là khâu quan trọng của công tác quản lí điều hành hoạt động của các TTHTCĐ. Làm tốt khâu giám sát, đánh giá sẽ đảm bảo sự thành công của việc thực hiện chiến lược, kế hoạch đã đề ra. 

1. Mục đích của giám sát, đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng

Đánh giá TTHTCĐ là quá trình thu thập, phân tích và xử lý các thông tin về các mặt tổ chức, hoạt động, thành tựu… của TTHTCĐ một cách có hệ thống nhằm đưa ra nhận xét, kết luận, khuyến nghị giúp cán bộ quản lý của TTHTCĐ phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế và điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch,huy động các nguồn lực cho các hoạt động của TTHTCĐ một cách tối ưu, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời cũng giúp cho cán bộ quản lý cấp xã/phường kịp thời có chỉ đạo hợp lý nhất, các tổ chức xã hội, đoàn thể và đặc biệt là người dân trong cộng đồng phối hợp, tham gia xây dựng TTHTCĐ theo hướng phát triển bền vững.

Giám sát thường xuyên có mục đích giúp các TTHTCĐ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và kịp thời điều chỉnh các mặt hoạt động để hướng đến đạt hiệu quả cao hơn. 

2. Một số văn bản chính được sử dụng trong giám sát, đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng

TTHTCĐ được thành lập và hoạt động theo một số văn bản pháp luật của nhà nước như: 

Quyết định số 09/QĐGD-ĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những quy định trong quy chế này đã cho thấy những khác nhau cơ bản giữa cơ sở giáo dục chính quy và không chính quy do Nhà nước cung cấp kinh phí với TTHTCĐ.


Thông tư Số: 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ. Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn.

               Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn.  

Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2013 hướng dẫn về đánh giá TTHTCĐ. Trong hướng dẫn có nêu 4 nội dung đánh giá với một số gợi ý gồm: 

- Đánh giá Bộ máy quản lí 

- Tổ chức hoạt động  

- Huy động sự tham gia của xã hội 

           - Hiệu quả hoạt động. 


Cùng với đó, TTHTCĐ được thành lập do người dân trong cộng đồng tại cấp xã/phường trên toàn quốc với những nhu cầu, điều kiện khác nhau nên sẽ có những quy định, văn bản theo quy định riêng cho từng giai đoạn phù hợp với những đặc điểm của địa phương (không trái với các quy định của pháp luật). Tùy theo yêu cầu và quy định của từng TTHTCĐ mà các văn bản này có thể bao gồm:

· Chiến lược phát triển của TTHTCĐ

· Kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ (dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch cho các hoạt động cụ thể).

· Quy chế chi tiêu nội bộ

· Các chương trình giáo dục, hoạt động của TTHTCĐ

· Các bản cam kết, phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động với các cá nhân, tổ chức

· Các báo cáo, thông báo, giải trình…

·  Các hồ sơ, chứng từ, bảng biểu mẫu…

· …

Bên cạnh những văn bản quy định này, các TTHTCĐ cũng có thể tham khảo bộ 14 tiêu chuẩn với 236 tiêu chí đánh giá để xác định 3 mức độ đạt chuẩn của TTHTCĐ là kết quả của “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng” mã số VI2.2-2012.08 của Quỹ NAFOSTED
.  

3. Những nội dung giám sát, đánh giá chính 

Nội dung giám sát, đánh giá TTHTCĐ không bị giới hạn mà bao trùm tất cả các vấn đề, lĩnh vực liên quan tới xây dựng, phát triển và hoạt động của TTHTCĐ. Tuy nhiên, việc giám sát, đánh giá của người dân trong cộng đồng, các cá nhân, tổ chức tài trợ và của các cơ quan chức năng quản lý TTHTCĐ có những điểm khác nhau. 

Những nội dung giám sát, đánh giá chính đối với TTHTCĐ có thể bao gồm:

· Quá trình thực hiện để thành lập TTHTCĐ

· Phân công, bổ nhiệm cán bộ phụ trách TTHTCĐ

· Quy trình ban hành và nội dung của các văn bản do TTHTCĐ ban hành

· Các chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo và các chương trình hoạt động khác thực hiện tại TTHTCĐ.

· Sử dụng chuyên gia, cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên,… làm việc tại TTHTCĐ

· Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động cùng TTHTCĐ

· Hoạt động thu chi của TTHTCĐ

· Đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị… của TTHTCĐ

· Các mối quan hệ của TTHTCĐ với các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng và từ bên ngoài. 

4. Lực lượng tham gia giám sát, đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng


Là một tổ chức hoạt động trong cộng đồng nên TTHTCĐ cần có sự giám sát của cả các cơ quan chức năng và toàn cộng đồng. 

TTHTCĐ là tổ chức của dân, do dân và vì dân nên sự giám sát trước hết thuộc về nhân dân. Nói cách khác, mọi người dân, tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong cộng đồng đều có quyền thực hiện giám sát thường xuyên TTHTCĐ theo các văn bản nêu trên. Người dân cũng có quyền tham gia vào các hoạt động đánh giá TTHTCĐ cùng với các cơ quan chức năng. Người dân sẽ không bị hạn chế về số lượng nội dung và thời điểm vì họ là những chủ nhân của TTHTCĐ. Họ sẽ thực hiện công việc giám sát, đánh giá ở mức độ hạn chế nhưng phản ánh thông tin cho TTHTCĐ và các cơ quan chức năng theo đúng các quy định nội bộ và pháp luật Nhà nước.


TTHTCĐ là tổ chức nhận được sự tài trợ, giúp đỡ của các cá nhân và tổ chức khác nhau. Một số cá nhân tổ chức khi tài trợ sẽ đặt ra các yêu cầu cụ thể cho việc tổ chức, thực hiện… Do đó, những cá nhân, tổ chức tài trợ cũng sẽ là những người có thể thực hiện việc giám sát, đánh giá về việc thực hiện và hiệu quả của những hoạt động tại TTHTCĐ do họ tài trợ. Các nhà tài trợ (cá nhân và tổ chức) có thể giám sát, đánh giá TTHTCĐ nhưng họ sẽ tập trung vào những vấn đề cam kết giữa họ với TTHTCĐ để đảm bảo các hoạt động do họ tài trợ đạt đúng mục tiêu với hiệu quả tốt nhất.

Một vấn đề cần chú trọng trong đánh giá TTHTCĐ là tự đánh giá. Trong quá trình hoạt động của mình, TTHTCĐ cần có kế hoạch thực hiện tự đánh giá. Tự đánh giá của TTHTCĐ có thể được thực hiện bất cứ thời điểm, trong tất cả các mặt, lĩnh vực, hoạt động của TTHTCĐ. Ngoài các nội dung đánh giá chung, tự đánh giá của TTHTCĐ còn bao hàm cả đnahs giá việc phối hợp với người dân, các cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý trong việc xử lý các thông tin thu được từ bên ngoài về vấn đề giám sát, đánh giá TTHTCĐ.   
Là người trực tiếp cấp phép và hỗ trợ cho việc ra đời và hoạt động của TTHTCĐ nên các cơ quan quản lý nhà nước (UBND huyện, UBND xã/phường, Sở và Phòng GDĐT) có trách nhiệm tổ chứcgiám sát thường xuyên và đánh giá định kìvề mọi mặt đối với TTHTCĐ. Tuy nhiên, trong tổ chức đánh giá, các cơ quan chức năng chú trọng mục tiêu hỗ trợ và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của TTHTCĐ. Các cơ quan có chức năng quản lý giám sát TTHTCĐ thông qua ý kiến của người dân, các cá nhân, tổ chức và báo cáo của chính TTHTCĐ (đột xuất hoặc định kỳ) và đánh giá TTHTCĐ theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Thực hiện tốt mục tiêu nhằm cung cấp thông tin để cải thiện hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, kết hợp tự đánh giá của TTHTCĐ, đánh giá của các cơ quan chức năng với sự tham gia của người dân sẽ khiến hoạt động giám sát, đánh giá trở thành điểm tựa, động lực cho phát triển bền vững của TTHTCĐ.

5. Tổ chức giám sát, đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng

Để đạt được mục tiêu của giám sát, đánh giá TTHTCĐ thì việc tổ chức thực hiện công tác này cần được chú trọng đúng mức. Một số nội dung chính cần quan tâm trong tổ chức giám sát, đánh giá TTHTCĐ bao gồm:

· Lấy ý kiến rộng rãi và công khai hóa tất cả các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển của TTHTCĐ nói chung và các chương trình, hoạt động (hành chính, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thu, chi…) cho người dân trong cộng đồng. Chỉ khi những thông tin này được công khai thì mọi người dân trong cộng đồng mới có thể biết để giám sát, đánh giá và góp ý để cùng TTHTCĐ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng đúng nhu cầu về học tập để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mình.

· Thông tin thường xuyên, liên tục tới cộng đồng các nhu cầu học tập, giáo dục của người dân, mức độ và kế hoạch đáp ứng của TTHTCĐ. Những thông tin này được đưa ra sẽ thu được ý kiến phản hồi giúp TTHTCĐ chọn lựa, điều chỉnh những ưu tiên cho việc triển khai hoạt động hướng đúng vào mong muốn của cộng đồng và sẽ thúc đẩy được sự tự nguyện tham gia của người dân cũng như những cá nhân, tổ chức có tiềm năng trong việc tài trợ/hỗ trợ cho TTHTCĐ.

·  Công bố thường xuyên và định kỳ theo hình thức mở với tất cả mọi người về những thành quả cũng như khó khăn trong việc tổ chức thực hiện phát triển TTHTCĐ và từng hoạt động cụ thể cho toàn cộng đồng. Kênh liên lạc mở đối với tất cả mọi người sẽ giúp TTHTCĐ thường xuyên tiếp nhận các thông tin từ các nguồn khác nhau phản ánh về các sáng kiến giúp phát huy thế mạnh và giải quyết hạn chế trong xây dựng và tổ chức các hoạt động cụ thể một cách hiệu quả cũng như phát triển bền vững TTHTCĐ nói chung.

· Đưa thông tin về các báo cáo tự đánh giá của TTHTCĐ đến người dân và các cơ quan chức năng quản lý trực tiếp TTHTCĐ định kỳ và đột xuất (nếu cần thiết).

· Báo cáo định kỳ về TTHTCĐ cho các cơ quan chức năng theo quy định và phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động đánh giá TTHTCĐ.


Kết quả từ tổ chức tốt hoạt động giám sát và đánh giá sẽ giúp TTHTCĐ có nguồn thông tin hữu ích để kịp thời điều chỉnh chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Từ đó xây dựng và phát triển bền vững TTHTCĐ trở thành tổ chức giáo dục thường xuyên tại cấp xã/phường là cơ sở nòng cốt của xây dựng xã hội học tập hướng tới cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.   
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I. BỐI CẢNH THỜI  ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỌC TẬP CHO NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
Bước vào thế kỷ XXI, nhân loại đã và đang chứng kiến sự tác động mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0. Nó đã và đang làm thay đổi cách sống, cách làm việc và đặc biệt cách học tập của mỗi người. Cùng với yêu cầu phát triển bền vững của từng cá nhân, từng CĐ, từng quốc gia,  HTNL có nhiều đổi thay về động cơ, mục đích, nội dung, hình thức và phương thức học tập mà chúng ta cần phải quan tâm khi tổ chức HTNL tại TTHTCĐ. 

1. Cách mạng công nghiệp 4.0 và các hình thức, phương thức học tập của người lớn tại Trung tâm học tập cộng đồng
Nhờ sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của KH-KT trong cuộc CMCN 4.0, nhiều công nghệ mới và hiện đại đã được phát triển để cung cấp, phục vụ cho HTSĐ của người lớn. Nhiều phương tiện ngày càng hiện đại, dễ dàng tiếp cận, dễ dàng sử dụng và dễ dàng sở hữu, người lớn có thể học ở mọi nơi. 

· Người lớn có thể học ở trường lớp, ở các cơ sở GD chính quy/các cơ sở của GDTX/GD không chính quy (TTGDTX tỉnh, huyện, TTHTCĐ)

· Người lớn có thể học tại các thiết chế văn hóa-GD khác (tại các thư viện tỉnh/huyện/xã, tại các Nhà văn hóa xã và thôn/xóm/ấp, tại các     điểm Bưu điện văn hóa xã …);

· Người lớn có thể học tại nơi làm việc;

· Người lớn có thể học tại nhà;

· Người lớn có thể học ở bất cứ đâu khi có phương tiện hiện đại được nối mạng (máy tính, điện thoại thông minh …)

Nhiều cách học mới mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp và hiệu quả đối với người lớn đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ như 

· Học tập qua mạng (Online Learning);

· Học tập trực tuyến (E-Learning)

· Học tập từ xa (Distant Learning)

· Học tập di động (Mobile Learning)

· …

Nhiều công nghệ mới và hiện đại đã được phát triển để cung cấp, phục vụ cho HTSĐ của người lớn như: 
· Các mô hình học viên mở và phân tích học tập; 

· Mạng học tập và học tập nối mạng; 

· Các tài nguyên GD mở và thực hành; 

· Học tập di động và học tập theo ngữ cảnh.

· ...

Nhiều chương trình, tài liệu, khóa học trực tuyến đã được xây dựng và phát triển ở trên thế  giới và Việt Nam 

· Các chương trình/khóa học/lớp học ngày càng đa dạng, phong phú hơn, đặc biệt các khóa học trực tuyến đại chúng (MOOCs). Người lớn có thể học mọi nơi, mọi lúc, có thể theo học chương trình  tốt nhất với những giáo viên giỏi nhất  trên thế  giới và trong khu vực mà không cần phải đến trường/lớp, không cần phải du học.

· Các tài nguyên GD mở (OER)/ Tài liệu số hóa trên mạng ngày càng đa dạng, phong phú và sẵn có. Người lớn có thể khai thác bất cứ nội dung gì, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, mà không mất thời gian, kinh phí …

 Như vậy HTNL hiện nay là một khái niệm rộng, rộng hơn rất nhiều so với “GD người lớn”. HTNL ngày nay được hiểu là “Bất cứ quá trình, hoạt động nào đem lại sự thay đổi về kiến thức, kĩ năng, thái độ và hành vi của cá nhân”. HTNL có thể xẩy ra bất cứ  ở đâu, bất cứ khi nào miễn là hoạt động đó đem lại sự thay đổi về kiến thức, kĩ năng, thái độ và hành vi của cá nhân.
· khi có hoặc không có giáo viên hướng dẫn (Học theo lớp,  Học từ xa; học trực tuyến, học qua mạng, qua nghe đài, đọc sách báo, xem tivi, qua điện thoại …);

· khi có hoặc không có mục đích liên quan trực tiếp đến việc học tập (qua gặp gỡ trao đổi, qua tham quan, du lịch …);

· khi có hoặc không có chủ định/kế hoạch (qua gặp gỡ trao đổi, qua tham quan, du lịch …);

HTNL ở TTHTCĐ cũng được cần được hiểu theo nghĩa rộng. Tham gia các khóa/lớp học/lớp tập huấn/chuyên đề … có kế hoạch, có giáo viên/hướng dẫn viên chỉ là một trong số vô vàn các loại hình học tập khác nhau của người lớn, chỉ là tảng băng nồi có thể quan sát, đo đạc, đánh giá được.
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- Tại TTHTCĐ, người lớn có thể tham gia học các chuyên đề, các lớp/khóa tập huấn, các buổi nói chuyện … có báo cáo viên, hướng dẫn viên hoặc giáo viên hướng dẫn trực tiếp.

- Tại TTHTCĐ, người lớn có thể học qua tổ chức đọc sách, báo nghe đài, xem tivi/video; qua sử dụng máy tính tại thư viện/tủ sách của TTHTCĐ, thư viện thôn/xã, nhà văn hóa thôn/xóm/xã, điểm bưu điện-văn hóa xã hoặc tại nhà.                      Hoặc có thể sử dụng điện thoại thông minh để truy cập mạng, khai thác, tìm kiếm thông tin, để theo học khóa học từ xa, khóa học trực tuyến 

- Tại TTHTCĐ, người lớn có thể học tập tại các Câu lạc bộ ở các thôn/xóm/ấp, thông qua tổ chức các cuộc thi, các cuộc hội họp, mít tinh, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở địa phương.

- v.v…

Với quan niệm rộng như vậy về HTNL thì việc tổ chức cho người lớn học tập tại CĐ rất đa dạng. Nhiệm vụ của TTHTCĐ không chỉ tổ chức các lớp chuyên đề, tập huấn, mà chủ yếu hướng dẫn, tư vấn, tạo cơ hội cho người lớn được học tập dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau như:

· Tổ chức, hướng dẫn sử dụng máy tính (máy tính bàn, xách tay, máy tính bảng) truy cập internet; điện thoại thông mình (Smartphone)

· Tổ chức, hướng dẫn sử dụng thư viện, đọc sách, báo;

· Tạo điều kiện cho người lớn được tham gia các buổi gặp gỡ, trao đổi, tọa đàm, sinh hoạt CLB v.v…

· Hướng dẫn, tư vấn sử dụng các phần mềm phục vụ cuộc sống (Kiểm tra sức khỏe, kiểm tra mã hàng hóa/hàng thật, hàng giả; Tra cứu các chương trình tivi đã phát (VTV GO); Thực hiện giao dịch ngân hàng, thanh toán dịch vụ điện, nước, điện thoại, đặt xe taxi, khách sạn …)

· Đặc biệt TTHTCĐ cần hướng dẫn, tư vấn các nguồn tài nguyên học tập ngày càng đa dạng phục vụ cho việc HTNL như các giáo trình, sách, tài liệu tham khảo dưới dạng in ấn hoặc điện tử; các khóa học trực tuyến đại chúng (MOOCs), các trang web của các Bộ, của các nhà mạng, các trường đại học, các tổ hợp/tập đoàn GD/CNTT, của các chương trình, dự án, các Hội nghề nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ … 

Tóm lại, để tạo điều kiện cho người lớn học tập, TTHTCĐ không chỉ tổ chức các lớp chuyên đề, các khóa tập huấn, mà chủ yếu tổ chức các hình thức học khác nhau phù hợp với cách học của người lớn. Đặc biệt, TTHTCĐ không chỉ và không thể tổ chức cho NLHT, mà cần tư vấn, hướng dẫn người lớn cách tự học, tự khai thác, tìm kiếm thông tin qua mạng, qua các nguồn tài nguyên học tập khác nhau. 

Với quan niệm đúng và đầy đủ như vậy về HTNL thì việc huy động người lớn tham gia HTTX, HTSĐ dễ dàng, thuận lợi và phù hợp hơn với cách học của người lớn hiện nay. Ngược lại, nếu chỉ khuyến khích, công nhận, thống kê số người lớn tham gia học các chuyên đề, các lớp tập huấn thì số người lớn tham gia học tập là rất ít như hiện nay và mục tiêu xây dựng XHHT trong đó mọi người đều được HTTX, HTSĐ sẽ khó đạt được và không khả thi về cơ sở vật chất (trường, lớp …), về kinh phí tổ chức lớp, cũng như về đội ngũ báo cáo viên/giảng viên. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương, nhiều người vẫn còn có quan niệm hẹp về HTNL, còn quá coi trọng việc HTNL theo trường/lớp, ở các lớp tập huấn, chuyên đề ở TTHTCĐ, mà chưa khuyến khích, công nhận các hình thức, phương thức học tập đa dạng khác (học qua đọc sách, báo,  nghe đài, xem tivi, học qua mạng, qua sử dụng máy tính, điện thoại thông minh; học qua gặp gỡ, trao đổi tại các cuộc họp, sinh hoạt CLB, qua tham quan, các hoạt động văn hóa-văn nghệ TDTT, các cuộc thi ...)
2. Phát triển bền vững và nội dung học tập của người lớn tại Trung tâm học tập cộng đồng
Trước hết nội dung HTNL tại TTHTCĐ cần đáp ứng “Nhu cầu cần gì học nấy” của người dân. Đây là căn cứ đầu tiên, quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong thực tế có những nhu cầu mà người dân đã ý thức được và cũng còn có những nhu cầu mà người dân chưa ý thức được, nhất là những người có trình độ văn hóa hạn chế ở CĐ. Ví dụ khi chưa được ăn socola thì người dân không thể có nhu cầu ăn socola được. Vì vậy, nhiệm vụ của TTHTCĐ không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà còn phải định hướng, phát triển nhu cầu.

Ngoài ra, nội dung HTNL ở TTHTCĐ không chỉ đáp ứng nhu cầu chủ quan của người dân “cần gì học nấy”, mà còn cần phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. 

- Yêu cầu phát triển bền vững (PTBV) của địa phương có thể được xác định thông qua các nghị quyết, các báo cáo tổng kết-phương hướng công tác hằng năm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã/phường/thị trấn hoặc qua khảo sát, trưng cầu ý kiến cá nhân hoặc các ban ngành, đoàn thể trong xã. 

- Yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia được gợi ý trong Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ theo Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GD và Đào tạo.

Đây là chương trình chung của toàn quốc, đáp ứng những vấn đề, những yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia. Căn cứ vào chương trình này, các địa phương (tỉnh/huyện/xã) có thể xác định, lựa chọn các nội dung học phù hợp và bổ sung thêm các nội dung phù hợp với nhu cầu của người dân và các vấn đề phát triển bền vững của địa phương mình.  

Mục tiêu của chương trình này nhằm giúp người dân cập nhật, bổ sung kiến thức, kĩ năng sống cần thiết cho cuộc sống và sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và phát triển CĐ bền vững, giúp họ thực hiện tốt các vai trò của mình với tư cách là người công dân, là người lao động sản xuất và là thành viên trong gia đình (người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người con …). Cụ thể, chương trình nhằm cung cấp:
· Một số kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết thực về pháp luật, về văn hoá- xã hội, về chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình, con cái, về bảo vệ môi trường và về phát triển kinh tế.

· Một số kĩ năng sống cần thiết để người dân có thể thích ứng và giải quyết có hiệu quả các yêu cầu và thách thức của cuộc sống và sản xuất.  

· Góp phần hình thành nhu cầu, thói quen và kĩ năng tự học, học thường xuyên, học suốt đời cho người dân.

Theo đó, Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành 5 chương trình sau: 

(i) Chương trình GD pháp luật.

(ii) Chương trình GD văn hóa - xã hội.

(iii) Chương trình GD bảo vệ môi trường.

(iv) Chương trình GD bảo vệ sức khỏe.

(v) Chương trình GD phát triển kinh tế.
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PTBV hiện là mối quan tâm lớn của các nước trên thế giới, không chỉ ở các nước đã phát triển, mà còn ở các nước đang phát triển. Các nước hiện nay đều hướng tới một mô hình phát triển lành mạnh hơn, lâu dài hơn và bền vững hơn vì lợi ích của đông đảo mọi người, vì cuộc sống của hôm nay và cho cả mai sau. 

Nhiều nước đã phải trả giá đắt cho mô hình phát triển kinh tế thuần tuý, không chú ý tới phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường. Hậu quả là các nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị ô nhiễm trầm trọng; công bằng xã hội không bảo đảm; sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng; bệnh tật, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều.

Các nước ngày càng ý thức được rằng muốn PTBV thì phải phát triển kinh tế đồng thời với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường và muốn PTBV thì phải đề cao “Vai trò trung tâm” của con người, coi trọng “Vai trò then chốt” của GD như “chìa khóa” của PTBV, hoà bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế xã hội. GD góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết về mọi mặt của người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho PTBV.

Để góp phần PTBV, UNESCO đã gợi ý 15 nội dung GD, bao gồm 3 lĩnh vực: Kinh tế; Văn hoá-xã hội và Môi trường. Cụ thể:  
Lĩnh vực kinh tế bao gồm 3 nội dung

· Giảm nghèo.

· Tinh thần và trách nhiệm tập thể.

· Kinh tế thị trường.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội bao gồm 7 nội dung  

· GD quyền con người.

· GD hoà bình.

· GD bình đẳng giới.

· GD đa dạng văn hoá và hiểu biết về giao thoa văn hoá.

· Sức khoẻ.

· HIV/AIDS.

· Vấn đề dân chủ. 

Lĩnh vực môi trường bao gồm 5 nội dung:

· Nguồn tài nguyên thiên nhiên.

· Thay đổi khí hậu.

· Phát triển nông thôn.

· Đô thị hoá bền vững. 

· Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
Trên cơ sở gợi ý của UNESCO,  khi lựa chọn nội dung HTNL tại TTHTCĐ, cần phải quan tâm tới những vấn đề mà PTBV ở Việt Nam đã và đang đối mặt  trong giai đoạn hiện nay. Đó là: 

Về lĩnh vực kinh tế

· Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hướng sạch hơn và thân thiện với môi trường, dựa trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên không tái tạo được, giảm tối đa chất thải độc hại và khó phân huỷ, duy trì lối sống của cá nhân và xã hội hài hoà và gần gũi với thiên nhiên.

· Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo tồn và phát triển  được các nguồn tài nguyên: đất, nước, không khí, rừng và đa dạng sinh học.

· ...

Về lĩnh vực xã hội

· Tập trung nỗ lực xoá đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm, tạo lập cơ hội bình đẳng để mọi người được tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, chính trị, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

· Nâng cao chất lượng GD để nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của PTBV đất nước.

· Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống.
· ...
Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

· Sử dụng hợp lí, bền vững và chống thoái hoá tài nguyên đất.

· Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

· Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản.

· Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển.

· Bảo vệ và phát triển rừng.

· Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và các khu công nghiệp.

· Quản lí có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại.

· Bảo tồn đa dạng sinh học.

· Giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu góp phần phòng, chống thiên tai.

· ...

Tóm lại, các TTHTCĐ có thể xác định nội dung học cho người dân ở địa phương mình dựa vào 3 căn cứ chủ yếu sau:

· Nhu cầu học tập của người dân đã xác định qua điều tra, khảo sát hàng năm;

· Những vấn đề và yêu cầu PTBV về kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường của địa phương;

· Những vấn đề và yêu cầu PTBV về kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường của quốc gia (thông qua Chương trình GD đáp ứng yêu cầu của người học do Bộ GD-ĐT ban hành theo Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT) 
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3. Nguyên tắc hướng dẫn người lớn học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng
 Phương pháp hướng dẫn người lớn học ở các TTHTCĐ hiện nay chủ yếu vẫn chịu ảnh hưởng của lối dạy truyền thống đối với trẻ em, còn chịu ảnh hưởng của quan niệm giản đơn về việc học của người lớn, chưa chú ý đúng mức tới sự khác biệt giữa người lớn và trẻ em, chưa coi trọng đúng mức tính độc lập, tính chủ động và vốn hiểu biết và kinh nghiệm đã có của họ. 

Tất nhiên, học tập của người lớn (HTNL) không phải là cái gì đó khác biệt hoàn toàn so với học tập của trẻ em (HTTE). HTNL cũng phải tuân theo những qui luật chung về việc tổ chức hoạt động học tập của con người. Nó cũng bị chi phối bởi các các quan niệm hiện đại về việc học nói chung. Tuy nhiên, HTNL không thể giống hoàn toàn với HTTE.

UNESCO và các nước đều khẳng định rằng mặc dù GD người lớn (GDNL) không thể tách rời, không phải là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt so với GD chính qui/GD trẻ em, nhưng GDNL có “đặc thù riêng”, có đối tượng riêng và mọi sự áp đặt về nội dung, về tổ chức, về PPDH, không phải xuất phát từ chính đối tượng chủ yếu của GDNL là người lớn đều thất bại. Hội nghị GDNL Thế giới lần thứ 3 tại Tokyo, Nhật Bản (1972) đã kết luận rằng “Việc phối kết hợp GDNL với GD trẻ em, việc kế thừa kết quả nghiên cứu về dạy học trẻ em là cần thiết, nhưng không được làm mất đi “đặc thù riêng” của GDNL. Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức của GDNL phải xuất phát từ đặc điểm đối tượng là người lớn và không thể áp đặt cho những đối tượng đặc biệt này những gì đã được dùng, dù có kết quả trong GD trẻ em”. 


Khi tổ chức HTNL cần chú ý tới 5 đặc điểm khác biệt sau đây:

(i). Người lớn là những người tự lập, có lòng tự trọng cao
Họ dễ bị tự ái khi bị xúc phạm. HTNL hoàn toàn mang tính chất tự nguyện. Mọi sự ép buộc, áp đặt hay mọi biện pháp hành chính đều không có tác dụng. Hoặc là họ sẽ từ chối không tham gia học tập hoặc họ sẽ học tập thờ ơ, thụ động. 

(ii). Học tập của người lớn có mục đích rõ ràng: 

HTNL chỉ là hoạt động thứ yếu so với công việc làm ăn, kiếm sống, so với việc phải thực hiện các vai trò của mình (vai trò người sản xuất, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người công dân v.v…). Họ chỉ học khi thấy nội dung  học thiết thực, những cái có khả năng vận dụng được ngay.  
(iii). Học tập của người lớn luôn chịu ảnh hưởng của kinh nghiệm và hiểu biết trước đây của họ
Khác với trẻ em, người lớn có vốn kinh nghiệm sống và sản xuất phong phú. Vốn kinh nghiệm này được hình thành qua lao động sản xuất và cuộc sống của bản thân và thường chỉ phản ánh biểu hiện bên ngoài, thường phiến diện, không đầy đủ, thậm chí sai lầm. Tuy nhiên nó ý nghĩa sâu sắc, là một cái gì đó khẳng định bản thân. Vì vậy, nếu kinh nghiệm của người lớn không được coi trọng thì họ cho rằng điều đó không chỉ phủ nhận kinh nghiệm của họ, mà còn phủ nhận chính họ. 

Trong quá trình học tập, người lớn luôn đối chiếu, so sánh những điều được học, được đọc, những điều GV/HDV nói với vốn kinh nghiệm và hiểu biết đã có của mình. Vốn kinh nghiệm của người lớn vừa có tác dụng tích cực, vừa có tác dụng tiêu cực cần phải lưu ý khi hướng dẫn người lớn học tập tại TTHTCĐ.   

· Tác dụng tích cực: Vốn kinh nghiệm, hiểu biết đã có của người lớn là những tư liệu thực tế rất có giá trị, có tác dụng giúp quá trình nhận thức của người lớn nhanh hơn, dễ dàng hơn và nhớ lâu hơn so với trẻ em. Khi hướng dẫn người lớn học, cần luôn chú ý khai thác, liên hệ với những hiểu biết và kinh nghiệm đã có của họ.

· Tác dụng tiêu cực: Do có vốn kinh nghiệm, hiểu biết trước đây, người lớn thường có tính bảo thủ cao, thường có  “Cảm giác biết rồi”. Đây là một trong những cản trở tâm lí  quan trọng đối với quá trình nhận thức, tiếp thu cái mới của người lớn. Cảm giác này làm cho người lớn không muốn nghe, không muốn tiếp thu cái mới. Người lớn chỉ chấp nhận thay đổi quan niệm/kinh nghiệm trước đây của mình, chỉ chấp nhận hoặc làm theo những điều GV/HDV nói, hướng dẫn khi họ tự thấy được cái sai, chưa đúng, chưa đầy đủ trong nhận thức, kinh nghiệm trước đây của mình. Người lớn chỉ nghe và làm theo những gì họ cho là “có tình, có lí” dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết đã có của mình, mặc dù những kinh nghiệm này nhiều khi còn hạn chế, phiến diện, thậm chí sai lầm. HTNL chỉ hiệu quả khi những kiến thức mới được gắn với những kiến thức đã có, khi người lớn tự thấy được cái sai, cái chưa đúng, chưa đầy đủ trong nhận thức, kinh nghiệm trước đây của mình. Vì vậy khi hướng dẫn người lớn học, không thể không tìm hiểu những hiểu biết, kinh nghiệm đã có trước đây của họ liên quan tới nội dung bài học, không thể không khuyến khích người lớn nói ra, chia sẻ với mọi người những suy nghĩ, kinh nghiệm của họ để từ đó cùng với học viên khác giúp họ tự thấy được cái sai, cái chưa đúng, chưa đầy đủ trong nhận thức, kinh nghiệm trước đây của mình.      
Tóm lại HTNL không phải là quá trình tiếp thu một cách thụ động. Người lớn không thể áp đặt, không thể nhồi nhét.  

[image: image20.jpg]


    [image: image4.jpg]


                                               

Khi hướng dẫn người lớn học cần chú ý quan tâm tới kinh nghiệm và hiểu biết đã có của họ; cần tạo điều kiện cho người lớn nói ra được/chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình với những người khác, với GV/HDV. Trước hết điều đó làm cho người học cảm thấy được tôn trọng. Mặt khác GV/HDV có thể sử dụng chúng để hỗ trợ cho quá trình nhận thức, học tập của người lớn hoặc giúp họ điều chỉnh những quan niệm cũ sai lầm hoặc chưa đầy đủ, chưa chính xác.
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(iv). Người lớn có những hạn chế nhất định về khả năng nhận thức do tuổi cao, nhất là những người ít học hoặc đã bỏ học lâu. Cụ thể:

· Tốc độ phản ứng, khả năng nghe nhìn, vận động, chú ý, ghi nhớ ... của người lớn nhìn chung bị giảm sút. 
· Quên nhiều kiến thức cũ, kĩ năng và thói quen học tập do bỏ học lâu, lại sớm bước vào lao động sản xuất.
· Tư duy của người lớn có trình độ văn hóa hạn chế chủ yếu được hình thành qua lao động sản xuất và cuộc sống, phát triển không toàn diện, thiếu cân đối. Họ không quen tư duy khái quát, tư duy bằng khái niệm. Họ thiên về tư duy bằng hành động - trực quan, cụ thể.
Đây là những hạn chế của người lớn do tuổi cao. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người thường quá nhấn mạnh tới những khó khăn này của người lớn và thường đánh giá thấp hoặc không tin vào khả năng học tập của người lớn. Họ cho rằng “Người lớn không thể học được”, rằng “Việc học chỉ dành cho trẻ em”. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu và thực tế cho thấy người lớn vẫn có thể học tốt, nhưng theo tốc độ, theo cách học riêng của mình. Ví dụ,

· Sự chú ý của người lớn di chuyển chậm, nhưng họ có khả năng tập trung lâu hơn. Chú ý chủ định của người lớn tương đối phát triển. Họ có thể tập trung chú ý hàng giờ nếu nội dung học thiết thực, có ý nghĩa.

· Ghi nhớ máy móc ở người lớn bị giảm sút. Họ không thể học vẹt tốt như trẻ em, nhưng ghi nhớ ý nghĩa của họ vẫn còn tốt. Họ dễ nhớ và nhớ lâu những gì thiết thực, gần gũi và được vận dụng vào trong sản xuất và đời sống. 
· Người lớn nhìn chung có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế tốt hơn.
· ...  
(v). Người lớn thường mệt mỏi và tư tưởng dễ bị phân tán do vừa học, vừa làm, vừa lo công việc gia đình, con cái 


Khi học tập, người lớn, nhất là phụ nữ  vẫn phải lo lắng nhiều công việc - công việc làm ăn, kiếm sống, công việc gia đình, con cái v.v... tư tưởng dễ bị phân tán. Vì vậy, khi hướng dẫn người lớn học, môi trường không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Học - vui; vui - học là rất quan trọng và cần thiết.

Tóm lại, 

· Người lớn và việc học tập của họ hoàn toàn khác với trẻ em. Vì vậy phương pháp hướng dẫn người lớn học không thể giống cách dạy trẻ em.

· Nhìn chung, người lớn có nhiều khó khăn hơn trong học tập, nhất là phụ nữ, những người có trình độ văn hoá thấp hoặc đã bỏ học lâu ngày. Ngoài những khó khăn khách quan, có thật, cũng có nhiều khó khăn do người học tự ti, mặc cảm hoặc do GV/HDV có những nhận định, đánh giá sai lầm. 

· Ngoài ra, người lớn có nhiều mặt mạnh mà trẻ em không có được. Đó là lòng tự trọng, tính độc lập, tính chủ động và tự giác cao. Đó là vốn kinh nghiệm sống và sản xuất phong phú. 

Tuy nhiên, người lớn hoàn toàn vẫn có khả năng học tốt, nếu GV/HDV có phương pháp hướng dẫn phù hợp với cách học, với tốc độ nhận thức của họ, nếu GV/HDV biết phát huy thế mạnh của người lớn và đồng thời biết giúp họ khắc phục dần những nhược điểm, hạn chế đến mức không còn là những trở ngại đáng kể. Ví dụ,

Để khắc phục sự giảm sút về thể lực, về tốc độ phản ứng, thị giác, độ khéo léo, đặc biệt sự giảm sút về thính giác của người lớn, cần chú ý:  qui luật phát triển lứa tuổi của người lớn đã được nghiên cứu và ý thức đầy đủ, song có thể mô tả những điểm quan trọng nhất của quá trình này. Khi phân tích qúa trình trở thành người lớn cần phân biệt 2 khái niệm: trưởng thành về mặt sinh học của cá thể và sự hình thành nhân cách về mặt xã hội. Con người là chủ thể của hoạt động, cùng một lúc đồng thời là cá thể (tồn tại sinh học) và là nhân cách (tồn tại xã hội).
· Tạo điều kiện cho người lớn có đủ thời gian để suy nghĩ. Cho phép người lớn được học theo tốc độ và cách học riêng của mình;

· Học kết hợp với thực hành;

· Tăng cường trực quan (tranh ảnh, mô hình, tham quan thực tế ...)

qui luật phát triển lứa tuổi của người lớn đã được nghiên cứu và ý thức đầy đủ, song có thể mô tả những điểm quan trọng nhất của quá trình này. Khi phân tích qúa trình trở thành người lớn cần phân biệt 2 khái niệm: trưởng thành về mặt sinh học của cá thể và sự hình thành nhân cách về mặt xã hội. Con người là chủ thể của hoạt động, cùng một lúc đồng thời là cá thể (tồn tại sinh học) và là nhân cách (tồn tại xã hội).

qui luật phát triển lứa tuổi của người lớn đã được nghiên cứu và ý thức đầy đủ, song có thể mô tả những điểm quan trọng nhất của quá trình này. Khi phân tích qúa trình trở thành người lớn cần phân biệt 2 khái niệm: trưởng thành về mặt sinh học của cá thể và sự hình thành nhân cách về mặt xã hội. Con người là chủ thể của hoạt động, cùng một lúc đồng thời là cá thể (tồn tại sinh học) và là nhân cách (tồn tại xã hội).

· Tăng cường ánh sáng;

· Chữ viết to, rõ ràng; 

· Nói to, chậm, rõ ràng; 

· Dùng những từ hoặc câu đơn giản;

·  v.v...

Xuất phát từ đặc điểm đặc thù của người lớn và học tập của người lớn, khi hướng dẫn người lớn học cần quán triệt 1 số nguyên tắc sau:

(i) Nguyên tắc tôn trọng người học;

(ii) Nguyên tắc phù hợp;

(iii) Nguyên tắc: Thiết thực;

(iv) Nguyên tắc: Hiệu quả - Vận dụng ngay;

(v) Nguyên tắc tham gia, chia sẻ;

(vi) Nguyên tắc Cụ thể - Trực quan-Hành động;

(vii) Nguyên tắc vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái

Học của người lớn sẽ hiệu quả hơn khi kiến thức mới gắn với những kiến thức, hiểu biết đã có. Học của người lớn có hiệu quả khi họ nhận thức được cái chưa đúng, chưa chính xác, chưa đầy đủ trong nhận thức, kinh nghiệm trước đây của mình. Người lớn học tốt hơn, dễ nhớ và nhớ lâu hơn khi người lớn tự phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận. Người lớn không thể học vẹt, không thể nhớ máy móc, không thể học mà chẳng hiểu gì cả hoặc không biết để làm gì. Người lớn học sẽ có hiệu quả hơn khi họ được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Vì vậy, nguyên tắc tham gia, chia sẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người lớn. Ngoài ra nó còn thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn là người đã có kinh nghiệm và hiểu biết. Theo Vũ Đình Hòe (nguyên cố Bộ trưởng đầu tiên của Bộ GD quốc gia) đối với người lao động bình dân chủ yếu sống và sản xuất bằng kinh nghiệm và không phải lúc nào cũng thất bại, họ rất tin vào kinh nghiệm đã có của mình, thậm chí tới mức bảo thủ. Vì vậy, muốn thuyết phục họ thay đổi cách nghĩ, cách làm trước đây của người lớn không đơn giản, người giáo viên cần “phải am hiểu tinh tường để thấy được những chỗ kém phải bổ khuyết hoặc những chỗ hay phải lựa chọn và làm mạnh thêm. Mục đích là đưa vào lề lối cổ truyền một chất phương pháp khoa học và những phương diện mới của khoa canh nông mà các nước tiên tiến đã dùng có hiệu quả …”. 
Người lớn học tốt hơn qua thực hành, qua hành động, thông qua giải quyết các vấn đề, các tình huống có thật trong cuộc sống và sản xuất. Học của người lớn sẽ hiệu quả hơn khi họ được mắt thấy, tai nghe, khi được nhìn thấy, được quan sát thực tế, được thấy người thực, việc thực. Vì vậy, Cụ thể - Trực quan- Hành động là nguyên tắc quan trọng khi hướng dẫn người lớn học. Theo Vũ Đình Hòe, “Đối với người lao động bình dân những ý kiến cao xa to rộng không làm họ chú ý bằng những chi tiết thực hành vì họ thấy dễ hiểu và dễ thấy sự ích lợi…” và “chỉ cần kê rõ cho những người nghe mình những chỗ nào họ lầm lạc, những chỗ nào họ phải biết thêm. Và điều cần nhất là phải làm thế nào cho họ phải tin phục ngay”. Hoặc đối với người lao động lớn tuổi, Vũ Đình Hoè cho rằng “Phương pháp dạy phải vui vẻ, linh động, cụ thể, bằng nhời nói thì ít mà phần nhiều bằng quan sát thực tế, thí nghiệm, tranh ảnh, máy hát, phim ảnh, những trò chơi giải trí có ý nghiã như tuồng, kịch, đàn hát làm xúc động giác quan, trí tưởng tượng cùng tình cảm của người nghe”hay “PPDH phải rất cụ thể, giản dị, làm rung động thị giác và cảm giác hơn là bắt làm việc cái lý trí của những người chất phác ấy”.
Ngoài ra, người lớn vừa học, vừa làm, vừa lo công việc gia đình, con cái v.v... Họ thường mệt mỏi và tư tưởng dễ bị phân tán khi tham gia học tập. Họ không thể học tập tốt khi không khí học tập mệt mỏi, căng thẳng. Người lớn sẽ học tốt nhất trong môi trường học tập vui vẻ, thoải mái và tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 

Vũ Đình Hoè cho rằng “Với những thính giả không tự coi mình là học trò, nghĩa là chưa ham học, chưa tin ở sự học và tin người dạy, thì những buổi dạy chỉ có thể và chỉ nên quan niệm như một buổi nói chuyện thân mật, trong đó người có trách nhiệm diễn giảng phải tự đặt mình vào địa vị một người kể chuyện, nghĩa là trước hết phải gây cảm tình với người nghe, rồi trình bày bài giảng theo quan điểm đặc biệt ấy với tất cả những mánh lới để câu chuyện có thể  nghe lọt”. Theo ông, một bài nói chuyện cho người lớn cần phải vui “Nó không thể khắc khổ như một bài học. Nó không bắt buộc người nghe phải gắng sức nhiều. Nó phải giải trí chứ không bắt trí óc phải làm việc. Ta phải nhớ luôn luôn là thính giả đây là những người không quen học, không thiết học, không tin ở sự học và không hiểu ý nghĩa của sự học. Nếu câu chuyện mà khó khăn, nếu cách trình bày mà khó khăn, nếu lời nói lại khó khăn thì chắc chắn là bài giảng có hay đến đâu cũng không thể nào lọt vào óc những người đầy rãy những lo lắng, ưu tư”.
Phương pháp giảng dạy đối với người lớn bình dân theo Vũ Đình Hoè “Phải vui vẻ để gợi sự dễ chịu cho người nghe tâm trí đơn giản mà thường bị mệt nhọc vì những lo âu”. Ông cũng đã gợi ý “Lần đầu để lôi cuốn được người đến nghe thì là công việc cổ động và quảng cáo. Nhưng làm thế nào để họ thấy thích và sẽ theo đủ các buổi dạy thì phải nhờ ở phương pháp và tài nghệ của giảng viên. Cũng nên thêm vào giờ diễn giảng những cuộc vui giải trí như đàn ca, kèn, hát, vài cảnh tuồng, chèo, kịch v.v… Những trò chơi cũng có thể có tính cách GD. Miễn là những trò vui ấy đừng choán nhiều thì giờ quá để làm bớt phần quan trọng của buổi diễn giảng”. 

Tuy nhiên, vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng phải có hiệu quả. Vũ Đình Hòe đã nhấn mạnh “Lớp Cao đẳng người lớn ta chỉ có thể và chỉ nên quan niệm như những buổi nói chuyện thân mật. Đây là nói về tính cách những bài diễn giảng và phương pháp diễn giảng. Những đứng về phương diện tổ chức ta vẫn phải coi những buổi ấy như những buổi dạy học. Tổ chức một buổi nói chuyện thì chỉ cần tới một kết quả là thính giả lúc ra về tỏ vẻ bằng lòng diễn giả. Nhưng tổ chức một lớp học là thực hành một chương trình huấn luyện là nhằm vào một kết quả cao xa hơn là in vào óc người theo học những kiến thức để họ sẽ áp dụng trong sự hành động”

Xuất phát từ đặc điểm đặc thù của người lớn và HTNL, từ nguyên tắc trên, một số PPDH sau  khuyến khích sử dụng trong các lớp chuyên đề, tập huấn ở TTHTCĐ:

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

- Phương pháp đóng vai

- Phương pháp tranh luận

- Phương pháp nghiên cứu tình huống

- Phương pháp dùng phiếu học tập

- v.v…

4.  Tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ

Tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huy động ngày càng nhiều người lớn (cả hai giới) đều tham gia học tập thường xuyên (HTTX), HTSĐ (HTSĐ) nói chung và tham gia học tập tại TTHTCĐ. Có như vậy mới có thể thực hiện mục tiêu GD cho mọi người và góp phần xây dựng XHHT ở cơ  sở. 

Tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ là hoạt động tuyên truyền có kế hoạch, tác động đến nhóm đối tượng cụ thể, nhằm đạt được sự thay đổi kiến thức, kỹ năng, thái độ, niềm tin về HTSĐ nói chung và học tập tại TTHTCĐ nói riêng, giúp đối tượng thay đổi hành vi, quyết định tham gia học tập tại TTHTCĐ.

· Tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ là một quá trình liên tục – có nghĩa là nó không chỉ diễn ra trong chốc lát, mà kéo dài liên tục trong một thời gian nhất định.

· Quá trình đó diễn ra giữa hai bên: giữa người tuyên truyền vận động và người dân/CĐ.

· Là quá trình cả 2 bên cùng trao đổi, chia sẻ thông tin: Không chỉ người tuyên truyền vận động mà người dân/CĐ cần chia sẻ, cung cấp thông tin 
Ngoài việc người tuyên truyền vận động cần phải cung cấp, chia sẻ thông tin thì người dân/CĐ cần phải phát biểu, trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, quan niệm/kinh nghiệm của mình để người tuyên truyền, vận động biết người dân/CĐ đã nhận thức vấn đề như thế nào? Đúng/sai ở chỗ nào? để từ đó có thể có những bổ sung những kiến thức cần thiết hoặc điều chỉnh những suy nghĩ, quan niệm chưa đúng, chưa đầy đủ. Đây là điều kiện tiên quyết đầu tiên để tuyên truyền, vận động thuyết phục và có hiệu quả.

4.1. Mục đích của tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng là gì?

Mục đích của tuyên truyền, vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ không chỉ giúp cá nhân/CĐ thay đổi nhận thức, thái độ đối với HTSĐ nói chung và học tập tại TTHTCĐ nói riêng, mà chủ yếu thuyết phục họ thay đổi hành vi và quyết định tham gia học tập tại TTHTCĐ. 

Cụ thể, tuyên truyền vận động người lớn học tập tại TTHTCĐ nhằm giúp cá nhân/CĐ:

· Nhận thức được sự cần thiết và ý nghĩa của HTSĐ nói chung và học tập tại TTHTCĐ nói riêng;
· Thay đổi thái độ, niềm tin đối với HTSĐ nói chung và học tập tại TTHTCĐ nói riêng;

· Chấp nhận hành vi mới, đó là HTSĐ nói chung và tham gia học tập tại TTHTCĐ nói riêng (hay còn gọi là thay đổi hành vi)

· Nhân rộng và duy trì hành vi mới trong CĐ (Cụ thể HTTX, HTSĐ và tham gia học tập tại TTHTCĐ).

4.2. Cần làm gì và làm như thế nào để tuyên truyền vận động có hiệu quả

Mục đích cuối cùng của tuyên truyền vận động là người dân phải thay đổi hành vi (từ chưa tham gia sang tham gia học tập tại TTHTCĐ, từ chưa HTSĐ sang HTSĐ …). 

Người dân chỉ thay đổi hành vi, chấp nhận hành vi mới khi họ có đủ 4 yếu tố cơ bản sau:
Thay đổi Hành vi = Kiến thức +Niềm tin+Thái độ +Kỹ năng/Thói quen

Vậy người tuyên truyền vận động cần phải làm gì? Làm như thế nào để đối tượng người dân có thể thay đổi hành vi?

	TT
	Cần phải làm gì?
	Như thế nào?

	1
	Giúp đối tượng có kiến thức về hành vi mới (Ý nghĩa và tầm quan trọng  của HTSĐ nói chung và của học tập tại TTHTCĐ nói riêng)


	Sử dụng các phương pháp tuyên truyền, vận động

	
	
	Thuyết trình, giảng bài kết hợp với trực quan

	
	
	Lấy ví dụ thực tế

	
	
	…


	2
	Giúp đối tượng có niềm tin vào hành vi mới, rằng tham gia HTSĐ và học tập tại TTHTCĐ có tác dụng thực sự đối với bản thân, gia đình và CĐ
	Lấy ví dụ thực tế ở địa phương hoặc trên báo, đài, tivi để dẫn chứng

	
	
	Thăm quan thực tế gia đình những người đã thành công do học tập tại TTHTCĐ

	
	
	Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm với những người đã thành công do HTSĐ hoặc học tập tại TTHTCĐ

	
	
	…

	3
	Giúp đối tượng có thái độ tích cực đối với hành vi mới (HTSĐ hoặc tham gia học tập tại TTHTCĐ)
	Tạo cơ hội để đối tượng tỏ rõ thái độ, xem họ có tích cực ủng hộ hay không ủng hộ hoặc dửng dưng đối với hành vi mới (HTSĐ hoặc học tập tại TTHTCĐ)

	
	
	Cùng họ thảo luận để tạo dựng thái độ tích cực đối với việc tham gia HTSĐ hoặc học tập tại TTHTCĐ

	4
	Cùng đối tượng tìm giải pháp để tạo điều kiện thực hiện hành vi mới (HTSĐ hoặc tham gia học tập tại TTHTCĐ nói riêng
	Tạo cơ hội cho đối tượng trao đổi để xem họ gặp những khó khăn, rào cản gì khi HTSĐ hoặc tham gia học tập tại tại TTHTCĐ

	
	
	Giúp đối tượng tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn để có thể HTSĐ hoặc tham gia học tập tại TTHTCĐ

	
	
	…

	5
	Giúp đối tượng có kỹ năng cần thiết (Kỹ năng biết chữ, kỹ năng sử dụng máy vi tính, skartphone, kỹ năng truy cập internet, kỹ năng tự học, tìm kiếm thông tin, kỹ năng đọc sách …)
	Tổ chức các lớp/khoa học chữ/học sử dụng máy vi tính/điện thoại thông mình, Truy cập internet

	
	
	Hướng dẫn các nguồn có thể truy cập, khai thác thông tin

	
	
	Hướng dẫn cách đọc sách

	
	
	…


4.3. Các phương pháp nào thường sử dụng trong tuyên truyền vận động?   
Trong tuyên truyền vận động, một số phương pháp sau đây thường được sử dụng để có hiệu quả: 

- Phương pháp thuyết phục

Là phương pháp dùng lý lẽ, các luận cứ, luận chứng để hình thành ở nam hoặc nữ một quan điểm, thái độ mới hoặc có thể tahy đổi quản điểm, thái độ của nam hoặc nữ đối với việc tham gia học tập tại TTHTCĐ. Phương pháp này có tác dụng to lớn, ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến hiệu quả tuyên truyền bởi thuyết phục tốt sẽ làm cho nam giới hoặc phụ nữ tự giác phấn khởi tin theo và có hành động tự giác, đạt được hiệu quả cao.

- Phương pháp nêu gương 
Là phương pháp sử dụng những sự việc, gương học tập tại TTHTCĐ có tác dụng, hiệu quả ở ngay địa phương. Phương pháp này có tính thuyết phục cao vì được trực tiếp mắt thấy tai nghe và vì vậy dễ thay đổi, làm theo.  

- Phương pháp ám thị

Được sử dụng trong các hình thức tuyên truyền, cổ động có sử dụng các hình vẽ, tranh ảnh, panô, áp phích, quảng cáo... Khi áp dụng phương pháp này cán bộ tuyên truyền cần chú ý sử dụng hình ảnh biểu tượng, biểu trưng, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ để dễ nhớ, dễ hiểu. Cần tránh các hình ảnh, minh họa định kiến giới về vai trò, thiên chức của hai giới, về đặc điểm, tính cách của hai giới.  

Trong thực tế, có thể lựa chọn một hoặc kết hợp các phương pháp trên để tuyên truyền, vận động phù hợp và có hiệu quả.
4.4. Các hình thức nào thường được sử dụng trong tuyên truyền vận động?

Về hình thức, tùy theo đối tượng tuyên truyền, vận động là cá nhân hay nhóm hoặc CĐ, có thể có 2 hình thức:

· Hình thức tiếp cận cá nhân.
· Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ.
Hoặc có thể phân loại thành tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền gián tiếp.  

Hình thức tiếp cận cá nhân trong tuyên truyền, vận động
Đây là hình thức tiếp cận trực tiếp, có thể diễn ra theo phương thức mặt đối mặt giữa người tuyên truyền, vận động và đối tượng. Tuyên truyền, vận động cá nhân có hai hình thức chủ yếu sau:

· Gặp gỡ trực tiếp;
· Thăm hỏi gia đình;
Ngoài ra có thể gọi điện thoại, viết thư, gửi  tài liệu, tờ gấp v.v…
Gặp gỡ trực tiếp            
Gặp gỡ trực tiếp là quá trình người tuyên truyền, vận động trực tiếp gặp mặt một đối tượng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục về một vấn đề nào đó.             
Gặp gỡ trực tiếp là một trong những phương thức có hiệu quả, có tác động rất lớn trong tuyên truyền, vận động thuyết phục.                      

Thăm tại nhà 

Thăm tại nhà là quá trình gặp gỡ, trao đổi giữa người tuyên truyền, vận động với đối tượng và có thể với các thành viên trong gia đình, tại nhà của đối tượng với mục đích tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa đối tượng chấp nhận HTSĐ hoặc và tham gia học tập tại TTHTCĐ chẳng hạn.

Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ trong tuyên truyền, vận động
Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ là cách tiếp cận hướng tới một nhóm người, một tổ chức, một CĐ dân cư. Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. 

(i) Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ trực tiếp bao gồm:
· Tuyên truyền qua các cuộc họp CĐ/thảo luận nhóm/sinh hoạt câu lạc bộ;

· Tuyên truyền trước công chúng;

· Tuyên truyền qua tổ chức các cuộc thi vẽ, viết, tiểu phẩm sân khấu.
· ...

(ii) Hình thức tiếp cận nhóm/CĐ gián tiếp bao gồm:

· Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh

· Tuyên truyền qua áp phích/băng rôn/khẩu hiệu, tranh ảnh/tờ gấp/tờ rơi ...

Tuyên truyền qua các cuộc họp CĐ/Thảo luận nhóm/Sinh hoạt câu lạc bộ

Họp CĐ/thảo luận nhóm/sinh hoạt CLB là phương pháp tuyên truyền, vận động trong đó người tuyên truyền, vận động trực tiếp nói chuyện, thuyết trình, chia sẻ, trao đổi thông tin với một nhóm nhỏ đối tượng có đặc điểm, hoàn cảnh giống nhau hoặc gần giống nhau với mục đích tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa đối tượng chấp nhận và thực hiện hành vi mới (HTSĐ hoặc tham gia học tập tại TTHTCĐ).

Lưu ý: 

Một buổi họp/thảo luận/sinh hoạt CLB nhóm không nên kéo dài quá 2 giờ. Tránh nói dài, nói nhiều; tránh chỉ trích, phê phán, tranh luận gay gắt khi có người nói sai. Có thể và cần kết hợp/lồng ghép với các nội dung sinh hoạt thường kỳ của nhóm/CLB. 

Tuyên truyền qua tổ chức các cuộc thi vẽ, viết, tiểu phẩm sân khấu
Các cuộc thi vẽ/viết hoặc thi tiểu phẩm sân khấu giúp người tham gia buộc phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ và sâu về nội dung liên quan tới chủ đề (Ví dụ tìm hiểu về HTSĐ hoặc về TTHTCĐ). 

Qua trưng bày/trình diễn kết quả các cuộc thi vẽ/viết hoặc thi tiểu phẩm sân khấu, khán giả, người xem được bổ sung, cập nhật kiến thức một cách tự nhiên, thoải mái, được trải nghiệm các tình huống thực tế đa dạng và có tác dụng tuyên truyền, GD, cảm hóa cao. Tuy nhiên hình thức tổ chức này cần nhiều thời gian, kinh phí để chuẩn bị.

 Tuyên truyền qua mạng lưới truyền thanh địa phương
Hiện nay các xã/phường/thị trấn đều có mạng lưới truyền thanh tới các thôn/xóm/bản/ấp/tổ dân phố. Phương tiện này rất thích hợp với điều kiện của tuyến cơ sở. Yêu cầu:

· Bài phát phải được chuẩn bị cẩn thận, ngắn gọn, xúc tich, hấp dẫn. Thông tin ngắn gọn, rõ ràng.

· Thời gian phát không quá 10-15 phút.

· Phát thanh phải to, chậm, rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, dễ theo dõi.

· Nên kết hợp với các tiết mục văn nghệ trước và sau khi phát bản tin.

· Thời gian phát thanh: đúng lúc, vào lúc mọi người ở nhà, lúc nhàn rỗi …

· Nên phát vào nhiều lần trong ngày, trong tuần, trong tháng để các nhóm đối tượng đều có cơ hội được nghe và nên lặp đi lặp lại nhiều lần.

· Nơi phát thanh: là nơi công cộng, thuận tiện cho nhiều người nghe.  

  Tuyên truyền qua áp phích/băng rôn/khẩu hiệu, tranh ảnh/tờ gấp/tờ rơi

Áp phích/băng rôn/khẩu hiệu, tranh ảnh/tờ gấp/tờ rơi được sử dụng rộng rãi để tuyên truyền, vận động, dễ thu hút sự chú ý, thông tin ngắn gọn. 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với áp phích/băng rôn/khẩu hiệu là:
- Phải đủ to: đứng xa 3m đọc rõ chữ, 6m xem rõ hình.

- Ảnh, hình vẽ, lời chú thích phải ngắn gọn, nhấn mạnh vào chủ đề.

- Mỗi áp phích chỉ khu trú một chủ đề.

- Treo tại nơi có nhiều người qua lại để có thể xem được: nơi tụ họp đông người, sân kho hợp tác, chợ, cửa hàng, vườn hoa …
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- Một áp phích/băng rôn/khẩu hiệu vẽ rõ ràng, đặt đúng chỗ sẽ phục vụ tốt cho mục tiêu truyền thông.
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Tranh ảnh/Tờ gấp/Tờ rơi    

- Hình ảnh và lời minh họa nhằm vào một chủ đề.

- Ảnh hay tranh vẽ phải rõ ràng, người xem hiểu được.

- Lời chú giải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, có thể viết dưới dạng thơ, ca dao; viết ngay dưới hay mặt sau của hình ảnh.


Các yêu cầu kỹ thuật đối với tranh ảnh/Tờ gấp/Tờ rơi:

- Càng đơn giản càng tốt, loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Phần nền không được làm phân tán sự chú ý vào chủ đề.

- Mầu sắc phải hài hòa, trình bày hấp dẫn, dễ xem.

- Người, vật, cảnh phù hợp với đặc điểm địa phương.

- Phải mang tính khái quát và tính nghệ thuật, nhưng không trừu tượng, khó hiểu.

- Tranh khôi hài, biếm họa rất tốt nhưng phải dễ hiểu.

Tuyên truyền trước công chúng
Để tuyên truyền trước công chúng có hiệu qủa, cần lưu ý làm tốt các công việc sau:
-  Tìm hiểu đối tượng cần tuyên truyền, vận động;

-  Lập kế hoạch tuyên truyền, vận động (Xác định nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm v.v… phù hợp với đối tượng); 

- Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình;

- Tiến hành thuyết trình trước công chúng.

(i) Tìm hiểu đối tượng cần tuyên truyền, vận động
- Trong tuyên truyền trước công chúng, cần phải hiểu rõ đối tượng, xác định nội dung, lựa chọn phương pháp thuyết trình sao cho phù hợp. Đối với những đối tượng khác nhau, mỗi giới khác nhau, nội dung phương pháp trình bày phải khác nhau. Vì vậy, nghiên cứu về đối tượng là công việc đầu tiên mà người tuyên truyền, vận động phải tiến hành trước khi diễn thuyết. Sinh thời Bác Hồ thường xuyên căn dặn cán bộ tuyên truyền, nhà văn, nhà báo phải tự đặt câu hỏi: “Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?” trước khi nói, viết một vấn đề nào đó.
- Cần nắm vững đối tượng tuyên truyền (số lượng; thành phần; dân tộc, giới tính, độ tuổi, trình độ văn hoá; nhận thức hiểu biết của họ về vấn đề định tuyên truyền (ví dụ về HTSĐ, về TTHTCĐ); các quan niệm, phong tục tập quán địa phương, các khó khăn, rào cản việc HTSĐ hoặc tham gia học tập của họ tại TTHTCĐ …). Qua đó xác định trước điểm nào cần đi sâu, đoạn nào kết hợp giải thích, giải đáp.

-  Có thể nắm vững đối tượng bằng phương pháp trực tiếp (tự điều tra, tìm hiểu, gặp gỡ, quan sát...) hoặc bằng phương pháp gián tiếp (qua báo cáo tổng kết của cơ sở, trao đổi với người tổ chức buổi tuyên truyền...). Cần có thông tin đầy đủ từ phía đơn vị tổ chức tuyên truyền về thành phần dự. Chú ý những thay đổi có thể diễn ra về thành phần người nghe.

- Xác định nên nói với số đông người hay chỉ trong một nhóm người để có phương thức nói thích hợp.

- Chọn địa điểm, thời gian, thời lượng nói, thích ứng, thuận tiện cho đối tượng. Nơi nói chuyện cần thoáng đãng, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, không bị tiếng ồn xung quanh, chỉ khi nói đông người hãy dùng micro. 

Lưu ý: Cần chú ý lồng ghép giới trong tuyên truyền, vận động, đặc biệt khi tìm hiểu đối tượng
(ii) Lập kế  hoạch tuyên truyền, vận động
Sau khi tìm hiểu đối tượng, cần lập kế hoạch tuyên truyền bao gồm xác định/lựa chọn nội dung, hình thức, phương tiện tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng giới, trong đó hết sức chú trọng việc sử dụng phương pháp tuyên truyền, thuyết phục miệng là cơ bản, kết hợp với sự hỗ trợ của các phương pháp, phương tiện khác nhau như thông qua việc sử dụng các phương tiện thông tin; băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức gặp mặt đối thoại, thảo luận, tham quan thực tế v.v...
Khi lập kế hoạch tuyên truyền, vận động, cần xác định rõ một số vấn đề sau:

· Nội dung? (Tuyên truyền cái gì đối với nam và đối với nữ sẽ phù hợp)

· Hình thức và phương pháp? (Hình thức, phương pháp nào phù hợp và hiệu quả đối với nam hoặc đối với nữ?)

· Thời gian? (Thời gian nào trong năm phù hợp? Thời gian nào trong ngày phù hợp với nam hoặc với nữ để tuyên truyền, vận động có hiệu quả?)

· Địa điểm? (Địa điểm nào thích hợp đối với nam và nữ?)

· Cá nhân/đơn vị phụ trách? (Cá nhân/đơn vị nào có uy tín, có khả năng tuyền truyền, vận động đối với nam hoặc đối với nữ?)

· Tài liệu? (Tài liệu ở đâu? Tài liệu nào phù hợp với nam hoặc nữ?)

· Kinh phí? (Kinh phí cần bao nhiêu? Từ nguồn nào?)

· …

(iii) Chuẩn bị nội dung cho bài thuyết trình/tuyên truyền
· Để xây dựng nội dung cho bài thuyết trình/tuyên truyền cần thu thập, nghiên cứu các tài liệu có liên quan về vấn đề định tuyên truyền (Ví dụ về HTSĐ, về TTHTCĐ và về XHHT …) để hiểu rõ bản chất của vấn đề dự kiến trình bày. Ngoài ra cần sưu tầm thêm tài liệu dẫn chứng, minh họa cho bài trình bày/tuyên truyền. Đây là công việc quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng, độ sâu và sức thuyết phục của buổi tuyên truyền. Khi sưu tầm tài liệu, báo cáo viên cần chú ý đến tính chất, yêu cầu của tài liệu đó, tuyệt đối tránh tài liệu, dẫn chứng  những số liệu, ví dụ đã cũ không còn phù hợp với hiện tại.
· Mục đích của bài thuyết trình/tuyên truyền là cung cấp cho đối tượng những thông tin, kiến thức mới; hình thành, củng cố niềm tin và cổ vũ, khơi dậy tính tích cực hành động của người dân.

· Yêu cầu đối với bài thuyết trình/tuyên truyền là gì:

Một là, bài thuyết trình/tuyên truyền phải mang đến cho đối tượng công chúng những thông tin mới, hấp dẫn.

Hai là, nội dung chủ đề thuyết trình/tuyên truyền phải mang tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Ba là, bài thuyết trình/tuyên truyền phải mang tính thời sự, tính cấp thiết tức là phải đề cập đến những vấn đề đang tác động lớn đến dư luận xã hội, những vấn đề mà công chúng đang quan tâm.

(iv) Tiến hành thuyết trình trước công chúng

Một buổi tuyên truyền thường có 4 bước sau đây:

· Đặt vấn đề (Vào đề)

· Giải quyết vấn đề (Nội dung)

· Kết luận

· Hỏi-Đáp
Đặt vấn đề: 

· Là phần giới thiệu vấn đề, định hướng tư duy, khơi gợi nhu cầu của đối tượng, thiết lập quan hệ giữa người nói với người nghe. 

· Trước khi bắt đầu phần này, báo cáo viên cần có những lời chào mừng, chúc tụng đối với người nghe để gây thiện cảm và không khí gần gũi.

· Trong phần vào đề, người nói phải nêu được khoảng 3 - 4 vấn đề chủ yếu mà người nghe cần tìm hiểu nhất để tạo sự chú ý, sức hấp dẫn cho người nghe. 

· Việc nêu các vấn đề đó còn tuỳ thuộc ở khả năng diễn thuyết của báo cáo viên.Báo cáo viên có thể bắt đầu

· từ một câu chuyện được các phương tiện thông tin đại chúng nói đến nhiều thời gian qua hoặc

·  bằng các tình huống xảy ra gần địa bàn nơi tổ chức tuyên truyền hoặc

· Bằng một câu chuyện có liên quan mà tình cờ báo cáo viên biết được qua trao đổi trước buổi tuyên truyền với một số người nghe... 

Giải quyết vấn đề (Nội dung): 

Là phần chủ yếu của buổi nói, làm cho đối tượng hiểu, nắm được nội dung, chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức cho đối tượng. 

Cần lưu ý 

· Phải nêu được những điểm mới, thời sự để người nghe chú ý; 

· Khi tuyên truyền không được sao chép, đọc nguyên văn văn bản để tránh sự nhàm chán. 

Trong tuyên truyền phải chú ý tới hai điều, đó là:

· Lựa chọn cách trình bày phù hợp với đối tượng và 

· Nêu được vấn đề cơ bản, cốt lõi, trọng tâm để người nghe thâu tóm được tinh thần văn bản. Sử dụng hợp lý kênh ngôn ngữ (nói) và kênh phi ngôn ngữ (cử chỉ, động tác).

Phần kết luận:
· Là phần người nói thường điểm lại và tóm tắt những vấn đề cơ bản đã tuyên truyền. 

· Tùy từng đối tượng mà nêu những vấn đề cần lưu ý đối với họ. 

· Trong phần này, người nói sau khi đã phân tích, diễn giải cần phải tóm tắt lại những nội dung chính của buổi tuyên truyền miệng và những vấn đề cần lưu ý. 

· Tuy nhiên với mỗi một đối tượng khác nhau sẽ có cách thức tóm tắt khác nhau căn cứ vào nhu cầu, lĩnh vực công tác của đối tượng.

Phần Hỏi-Đáp: 

· Người nói cần dành thời gian cần thiết trả lời các câu hỏi mà người nghe quan tâm, chưa hiểu rõ. 

· Đây là phần người nói có thể đánh giá được mức độ hiểu bài của người nghe; là dịp để người nói trao đổi những kinh nghiệm, hiểu biết của mình cho người nghe.

Tóm lại, hiệu quả của tuyên truyền miệng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để đạt hiệu quả tuyên truyền cao, người tuyên truyền cần phải dày công tích luỹ, chuẩn bị đề cương, phải có nghệ thuật vượt qua hàng rào ngăn cách ban đầu về mặt tâm lý, gây thiện cảm, gây sự chú ý của người nghe từ khi bắt đầu buổi nói chuyện; phải biết tạo ra nhu cầu, kích thích, hấp dẫn, gây ấn tượng cho người nghe trong suốt buổi nói; biết kết luận đúng cách để khi kết thúc còn đọng lại những điều cần thiết cho người nghe tiếp tục suy nghĩ.

Trong quá trình thuyết trình cần lưu ý một số vấn đề sau:

· Tâm lý người nghe không muốn nghe nói dài, ngồi lâu do bận gia đình, con cái, làm ăn, kiếm sống.

· Ði thẳng vào vấn đề, không mở đầu vòng vo, không lan man đi lạc sang lĩnh vực khác, không ba hoa chiều theo thị hiếu người nghe, chệch hướng nội dung đã định. 

· Dẫn chứng, thí dụ, số liệu đưa ra cần cụ thể, chính xác, gần gũi với người nghe và có sức thuyết phục. Muốn nói 1 phải biết 10 (hiểu biết sâu, rộng vấn đề tuyên truyền). Cái gì chưa hiểu đầy đủ chưa nói. Người nghe yêu cầu mình nói những việc mình chưa biết rõ nên thành thực nói là chưa nắm vững, khất lại lần sau, khiêm tốn và tôn trọng người nghe sẽ thu phục được tình cảm của họ. Không lặp lại những gì đã nói với họ ở lần trước. Nếu là vấn đề khoa học - kỹ thuật cần đem theo tài liệu chuyên môn nói có sách, mách có chứng, hoặc trên cơ sở đã được kiểm nghiệm. Ðiều cốt yếu là tạo được lòng tin cho người nghe. 

· Ðánh giá đúng thái độ người nghe tán thành, hoan nghênh hay gián tiếp phản đối? Ðừng chủ quan với những tràng pháo tay rôm rả. 

Ngoài ra cần chú ý:

· Tư thế chững chạc, trang phục chỉnh tề, chỗ đứng cao hơn để quan sát được toàn thể. 

· Ðộng tác phụ họa cho diễn đạt vừa phải, đúng lúc, không khoa trương như múa rối. 

· Nói đủ nghe, âm thanh linh hoạt khi êm đềm tình cảm, khi sôi nổi mạnh mẽ (phụ thuộc vào nội dung nói); điều khiển âm lượng để bộc tả, làm chủ ngay từ phút đầu. Tránh "đao to búa lớn", "dạy bảo" người nghe. 

· Quan tâm đến mối giao lưu giữa người nói và đối tượng nghe. 

· Dùng từ chính xác, sống động, vốn từ ngữ phong phú, đa dạng và sử dụng đúng chỗ, gây được ấn tượng. Tránh những từ sáo mòn, thô, lặp đi lặp lại, nghèo nàn. 

· Thấy không khí trầm lắng, người nghe buồn ngủ, nói chuyện riêng... cần lập tức thay đổi giọng nói, chuyển nội dung qua một mẩu chuyện vui minh họa giành lại sự chú ý của người nghe. Nếu không được, hãy nghỉ ít phút, khi tiếp tục nhẹ nhàng, tế nhị, dí dỏm nhắc khéo. Cũng có thề đặt thẳng vấn đề xem nội dung, cách nói có gì chưa phù hợp? Có gây thắc mắc gì? Hoặc chuyển thành đối thoại, tranh luận nếu người nói có năng lực. 

· Kết thúc, đừng quên cám ơn sự chú ý theo dõi và mong được góp ý kiến để lần sau nói tốt hơn, hay hơn. 

Đặc biệt, để thuyết trình có hiệu quả, người thuyết trình cần có một số kỹ năng như:

- Kỹ năng gây thiện cảm ban đầu cho người nghe;

- Kỹ năng tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói;

- Kỹ năng sư phạm;

- Kỹ năng sử dụng phương pháp thuyết phục trong thuyết trình;

- Kỹ năng kết hợp kênh ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong thuyết trình;

- Kỹ năng tái lập sự chú ý;

- Kỹ năng trả lời câu hỏi khi thực hiện đối thoại;

- Kỹ năng xử lý một số trục trặc thường gặp trong thuyết trình.
II. TỔ CHỨC KHẢO  SÁT, ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN
Tìm hiểu, xác định các vấn đề và nhu cầu học tập của người lớn là một việc làm quan trọng và cần thiết để bảo đảm nội dung,  hoạt động của TTHTCĐ phù hợp với người dân ở CĐ.  

Cần và có  thể  sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định nhu cầu của người dân và các vấn đề của CĐ như:

· Nghiên cứu tài liệu, số liệu, biểu bảng thống kê;

· Điều tra bằng phiếu;

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Toạ đàm, thảo luận nhóm;

· Sử dụng một số kỹ thuật CĐ có sự tham gia của người dân như:

· Vẽ bản đồ thôn /bản về tình hình sân số, GD, bệnh tật, chăn nuôi...

· Xây dựng sơ đồ cây về nguyên nhân, hậu quả của một vấn đề nào đó (thực trạng mù chữ, sinh đẻ không kế hoạch, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ...)

· Xây dựng các loại lịch (lịch nông nghiệp, lịch bệnh tật...)

· Xây dựng ma trận;

· Sắp xếp thứ hạng

· V.v...

1. Nghiên cứu các báo cáo, số liệu

Có thể nghiên cứu các báo cáo tổng kết, phương hướng của Đảng uỷ, UBND xã, của các ban ngành, đoàn thể như GD, Y tế, Nông nghiệp, Phụ nữ hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, hội Người cao tuổi, hội Khuyến học. Trong các báo cáo đó có rất nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, về định hướng phát triển trong thời gian tới, cũng như nhu cầu của người dân, của địa phương.

Ngoài ra, có thể sử dụng các biểu bảng thông kê, kết quả điều tra, các sơ đồ, bản đồ,.. Tuy nhiên nên chú ý các số liệu, thông tin mới nhất.

2. Điều tra bằng phiếu

- Điều tra bằng phiếu được tiến hành thông qua việc phân phát phiếu đến từng hộ gia đình hoặc đến tường người được điều tra để điền hoặc đánh dấu vào câu hỏi cho sẵn.

- Điều tra bằng phiếu có tác dụng thu thập thông tin của nhiều người, trong một thời gian ngắn, giúp có được số liệu định lượng về vấn đề cần điều tra.

- Việc xây dựng phiếu đòi hỏi phải có kỹ năng lập phiếu, kỹ thuật phân tích, xử lý phiếu.

- Khi xây dựng phiếu điều tra, có thể đặt câu hỏi mở hoặc câu hỏi đóng. Tuy nhiên, cần chú ý đặt câu hỏi đơn giản, rõ ràng. Nếu câu hỏi cần nhiều câu trả lời thì nên chia thành nhiều câu hỏi.

- Cần nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc điều tra (ngay trong phiếu điều tra hoặc trước khi điều tra) để người dân hiểu rõ mục đích và lợi ích của việc điều tra, chứ không phải để đánh giá, hay phê phán họ.

3. Phỏng vấn

- Khi phỏng vấn nên tuỳ theo tình huống cụ thể mà đặt ra các câu hỏi thích hợp. Nói chung nên bắt đầu bằng các câu hỏi về đời sống, gia đình, công việc đồng áng, sau đó mới đến những vấn đề chính cần phỏng vấn;

- Không nên hỏi các câu hỏi quá đi sâu vào đời tư, hoặc những câu hỏi mà người được phỏng vấn sẽ không bao giờ trả lời;

- Khi phỏng vấn phải dựa vào đề cương đã được chuẩn bị trước. Tuy nhiên, để cuộc phỏng vấn diễn ra tự nhiên cần phải linh hoạt tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, tránh lệ thuộc vào đề cương, vào các câu hỏi đã có sẵn.

4. Quan sát

- Quan sát cần phải có mục đích, cần phân công rõ ràng giữa những người cùng quan sát.

· Quan sát phải kín đáo, tự nhiên.

· Quan sát nếu kết hợp với chụp ảnh càng tốt.

5. Toạ đàm, thảo luận nhóm

- Có thể tiến hành thảo luận nhóm với các nhóm đối tượng khác nhau: thanh niên, phụ nữ, nam/nữ, chủ hộ hoặc cán bộ lãnh đạo...

- Có thể tiến hành thảo luận nhóm tại các cuộc họp, tại gia đình, tại nơi làm việc hoặc trên đường đi.

- Trong thảo luận nhóm, phải hết sức tôn trọng người phát biểu, khuyến khích mọi người đều phát biểu và phải chú ý lắng nghe họ.

- Cần phải chuẩn bị đề cương thảo luận nhóm, cần phải bám sát mục đích thảo luận, tránh lan man, tranh lạc đề.

- Ngoài ra, cần kết hợp với các thông tin từ các cuộc thảo luận tự phát, từ các cuộc nói chuyện giữa mọi người với lãnh đạo...
6. Phương pháp tham gia mới

Đây là phương pháp thường được dùng cho cuộc đi thực tế của nhóm điều tra. 

- Nhóm điều tra cùng xuống cơ sở, quan sát, phỏng vấn, thu thập phiếu điều tra hoặc cùng dự toạ đàm, thảo luận với người dân, với lãnh đạo địa phương.

- Từng cá nhân trong nhóm điều tra ghi lại 10 vấn đề của CĐ mà họ cho là quan trọng nhất trên 10 mẩu giấy.

- Các mẩu giấy của tất cả mọi người được thu thập, và chia theo từng lĩnh vực. Lĩnh vực nào có nhiều phiếu nhất sẽ là lĩnh vực ưu tiên số 1. Tiếp theo là vấn đề ưu tiên số 2,3,4,...

Phương pháp này có ưu điểm là chỉ cần tiến hành trong một thời gian ngắn và thu hút được sự tham gia của tất cả các thành viên. Nhu cầu, vấn đề của CĐ được xác định một cách khách quan. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị kỹ và có sự phân công rõ ràng. Mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm đề xuất trên cơ sở quan sát, điều tra của bản thân.

7. Một số kỹ năng cộng đồng có sự tham gia của người dân 

7.1 Xây dựng bản đồ

Bản đồ là một mô hình đơn giản, trình bày vị trí / sự phân bố / sắp xếp của các hộ gia đình, các thông, đường xá giao thông, các cơ sở y tế, trường học, sông /ngòi/kênh/rạch, ruộng/vườn /đồi núi, những gia đình có người mù chữ, có trẻ thất học, có trẻ bị suy dinh dưỡng, gia đình có giếng nước, có nhà vệ sinh, có mái ngói, có nuôi lợn, gà, trâu bò,... trong thôn hoặc xã để giúp cho người dân dễ thấy, dễ quan sát và dễ thảo luận và tự rút ra những kết luận cần thiết...
7.2 Xây dựng sơ đồ hình cây
Sơ đồ hình cây có thể được gọi là biểu đồ hình cây. Trong đó bộ phận rễ mô tả các nguyên nhân của vấn đề, thân cây mô tả vấn đề và cành cây liệt kê các hậu quả của vấn đề.

Sơ đồ hình cây giúp người dân thảo luận, phân tích mối quan hệ nhân quả, nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề của đia phương, của CĐ, của bản thân người học...

Sơ đồ hình cây có thể mô tả nguyên nhân và hậu quả của nạn mù chữ, của đói nghèo, của tình trạng trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, của nạn ô nhiễm môi trường, chỉ tiêu không có kế hoạch trong gia đình...
7.3 Xây dựng lịch

Xây dựng các loại lịch để giúp người dân xác định được các tháng cần tập trung sức lao động, các tháng dễ xảy ra dịch bệnh hoặc thời gian cần phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi...

Các loại lịch có thể được sử dụng để chỉ rõ các hoạt động chính, các sự kiện, các dịch bệnh, thời vụ, thay đổi thời tiết diễn ra theo thời gian, trong một ngày /một năm dưới dạng biểu đồ được thể hiện trên giấy.

Có thể có các loại lịch sau:

· Thời vụ các loại cây trồng;

· Kế hoạch gieo trồng, thu hoạch các loại cây trồng;

· Sâu bệnh của hoa màu;

· Chăn nuôi gia súc;

· Bệnh của gia súc;

· Giá cả, thị trường

· Bệnh tật;

· Tiêm chủng

· Ngày lễ, tết

· Khí hậu, thời tiết

· Công việc của nam, nữ

· V.v...
7.4 Xây dựng ma trận
Ma trận là công cụ thường được sử dụng nhằm giúp người dân phát hiện được thực trạng cũng như tìm ra được các giải pháp cho một số vấn đề nào đó thông qua ý kiến tham gia của mọi người.M

Có thể xây dựng được nhiều loại ma trận, chẳng hạn như ma trận về sử dụng các loại thuốc nam chữa các bệnh khác nhau, ma trận về các biện pháp chữa một số bệnh thông thường...

7.5 Sắp xếp thứ tự ưu tiên

Phương pháp này cho phép xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề, nhu cầu ở CĐ một cách khách quan dựa trên ý kiến đánh gia của tất cả mọi người.

Phương pháp này được thực hiện như sau:

- Liệt kê tất cả các vấn đề, nhu cầu của CĐ về một lĩnh vực nào đó.

- Từng người sẽ sắp xếp thứ tự các vấn đề đó theo ý kiến riêng của mình.

- Tập hợp ý kiến của tất cả mọi người.

- Vấn đề nào nhận được điểm cao nhất hoặc thấp nhất (tuỳ theo quy định) sẽ là vấn đề ưu tiên nhất.

Sau đây là ví dụ về cách sắp xếp loại các khó khăn trong sản xuất
	Khó khăn
	Người trả lời
	Tổng số điểm
	Xếp loại

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	
	

	Hạn hán
	5
	5
	3
	5
	4
	5
	27
	1

	Sâu bệnh
	4
	3
	5
	4
	5
	4
	25
	2

	Giống
	3
	4
	4
	1
	3
	3
	18
	3

	Thiếu vốn
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	11
	4

	Thiếu lao động
	1
	2
	1
	3
	1
	1
	9
	5

	5 = rất quan trọng

  1 = ít quan trọng nhất



A, B, C, ...: Tên người


Sắp xếp thứ tự ưu tiên các vấn đề và nhu cầu học tập của CĐ như thế nào?

Trên thực tế không phải nhu cầu nào của CĐ cũng được đáp ứng ngay, mà còn tuỳ thuộc vào khả năng, điều kiện thực tế của từng TTHTCĐ (về kinh phí, về tài liệu, về báo cáo viên /giáo viên /hướng dẫn viên...) . Vì vậy, cần phải phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhu cầu đã xác định.


Các nhu cầu có thể phân loại theo lĩnh vực: Ví dụ:

- Lĩnh vực sản xuất, tăng thu nhập (kỹ thuật sản xuất, dạy nghề, thị trường, tín dụng...)

- Lĩnh vực sức khỏe (bệnh tật, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ gia đình, trẻ em, người già, vệ sinh ăn uống, sinh hoạt...)

- Lĩnh vực dân số –môi trường (các biện pháp tránh thai, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng, xử lý rác thải sinh hoạt...).

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội (chủ trương, chính sách, pháp luật, các vấn đề xã hội: truyên thống dân tộc, nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hóa, phòng trừ tệ nạn xã hội...)

- V.v...

Các nhu cầu có thể phân loại /sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 
Ví dụ, có thể phân loại theo 3 nhóm:

· Nhóm “Cần phải biết” là nhóm các nhu cầu ưu tiên số 1.

· Nhóm “Nên biết” là nhóm các nhu cầu ưu tiên số 2.

· Nhóm “Biết thì tốt” là nhóm các nhu cầu ưu tiên số 3.


Trên cơ sở đó, TTHTCĐ có thể xây dựng kế hoạch trước mắt, kế hoạch lâu dài. Kế hoạch cần phải tập trung đáp ứng nhóm nhu cầu “Cần phải biết”. Sau đó nếu còn thời gian, nếu có đủ nguồn lực thì có thể xem xét tới các nhu cầu thuộc nhóm thứ 2, thứ 3. Nếu chưa có điều kiện hoặc chưa có thời gian, thì có thể để lại trong các tháng, các quý hoặc các năm tiếp theo.

III. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP TRONG CÁC TTHTCĐ
1. Khai thác, sử dụng học liệu địa phương

1.1. Thu thập học liệu địa phương

Học liệu/tài liệu phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên/hướng dẫn viên, học viên ở TTHTCĐrất đa dạng, phong phú. Tài liệu có thể do các cấp ở trung ương, địa phương hoặc do các tổ chức, ban ngành, đoàn thể biên soạn như:

· Các tài liệu của ngành nông nghiêp: Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hội làm vườn,…

· Các tài liệu ngành Y tế: Trung tâm y tế dự phòng, cơ quan y tế các cấp,…

· Các tài liệu ngành GD: các tài liệu viết cho Chương trình đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ do Bộ GD&ĐT biên soạn, tài liệu do Sở GD& ĐT các tỉnh biên soạn,...

· Các tài liệu của ngành Phụ nữ : Hội liên hiệp phụ nữ,… 

· Các tài liệu của Pháp luật: Bộ tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương,..

· Các loại sách báo, tạp chí khoa học…

· V.V…

 Học liệu có nhiều loại khác nhau, bao gồm:
· Học liệu in ấn
· Sách mỏng, truyện tranh, sách tranh, sách lệch hỏi đáp, tờ gấp, áp phích,...

· Phim nhựa, video, phim đèn chiếu, đĩa CD, băng ghi âm, băng truyền thanh, truyền hình,..

· Các học liệu khác tại địa phương như: các thiết bị, cơ sở vật chất sẵn có hoặc các loại học liệu “vô hình” khác như các bài dân ca, ca kịch, cải lương, trò chơi,… cũng có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập.

· V.v…

1.2. Cách khai thác học liệu

Các tài liệu thu thập được ở địa phương rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên không phải mọi học liệu sau khi thu thập đều có thể khai thác, sử dụng được ngay. Trước khi khai thác, sử dụng cần xem xét đến mực độ phù hợp của tài liệu đối với nội dung, chương trình giảng dạy, đối tượng, điều kiện học tập của học viên,.. 

Khi xem xét sự phù hợp đối với học viên cần quan tâm đến những vấn đề cụ thể như:

· Nội dung tài liệu có phù hợp không?

· Cấu trúc của tài liệu có hợp lý không?

· Văn phong trình bày có dễ hiểu không?

· Mức độ kiến thức có phù hợp với trình độ người học không?

· Khổ sách và cách trình bày?

· Chất lượng tài liệu như thế nào?

· Có phù hợp với nhu cầu của người sử dụng và hoàn cảnh sử dụng?

· V.v…

Trong quá trình khai thác, sử dụng cần chú ý những điểm sau:

- Đối với tài liệu có nội dung phù hợp, học tương hợp có thể sử dụng bỏ bớt đi những nộ dung không phù hợp (có thể không cần thiết, quá khó hoặc không phù hợp với thực tế của địa phương.

- Với những tài liệu chỉ có một phần nội dung nào đó phù hợp thì lấy nhưng phần đó để khai thác, sử dụng.

- Cần sử dụng kết hợp nhiều loại học liệu khác nhau, khai thác những phần nội dung thích hợp trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn học viên học tập. Tuy nhiên với cách làm này giáo viên/hướng dẫn viên và học viên sẽ gặp nhiều khó khăn khi giảng dạy và học tập. Mặt khác tài liệu cũng không không hấp dẫn, thu hút học viên.

· V.v…

2. Biên soạn học liệu

2.1. Sự cần thiết biên soạn học liệu ở địa phương

Như trên đã trình bày, các tài liệu GD dành cho giáo viên/hướng dẫn viên, học viên ở TTHTCĐhết sứ đa dạng, phong phú. Tuy nhiên các tài liệu này thường được biên soạn ở cấp trung ương, nội dung thường là những vẫn đề chung nhất cho mọi CĐ trên phạm vi toàn quốc hoặc trên một số vùng miền nhất định. Chính vì vậy, để có được học liệu phù hợp với các vấn đề cụ thể của CĐ từng CĐ, với đặc điểm đối tượng học viên và điều kiện thực tiễn ở từng địa phương thì trên cơ sở các học liệu sẵn có, thu thập được cần tổ chức biên soạn lại.

2.2. Một số yêu cầu đối với học liệu 

Học liệu biên soạn cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Đảm bảo tính phù hợp: 

· Học liệu phải phù hợp với nhu cầu, vấn đề cụ thể của người dân, của địa phương

· Học liệu phải phù hợp với trình độ, ngôn ngữ của người dân địa phương

· Đảm bảo tính hấp dẫn: 


· Học liệu biên soạn cần có nội dung và hình thức hấp dẫn người học

· Đảm bảo tính thiết thực, khả thi: 

· Học liệu phải thiết thực, khả thi có thể vận dụng hoặc làm theo được.

· Các loại học liệu 

· Học liệu in ấn
· sách mỏng, truyện tranh, sách tranh, sách lệch hỏi đáp, tờ gấp, áp phích,...

· Học liệu nghe nhìn
· Phim nhựa, video, phim đèn chiếu, đĩa CD, băng ghi âm, băng truyền thanh, truyền hình,..

Mỗi loại học liệu trên đều có mặt mạnh riêng của mình. Chẳng hạn, tranh ảnh, trò chơi rất hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, vừa vui vẻ. Băng video, phim ảnh có mầu sắc, âm thanh. Các học liệu in ấn lại có những mặt mạnh sau:

· Có thể mang theo người, sử dụng tuỳ thuộc vào ý thích của từng cá nhân

· Không phụ thuộc vào thiết bị, vào điện

· Ai cũng có thể sử dụng được

· Chi phí sản xuất ít tốn kém

· Dễ bảo quản

· Người sử dụng hoàn toàn chủ động về thời gian (có thể đọc nhanh, đọc chậm, đọc kĩ, lướt qua, dừng lại hay đọc đi đọc lại theo ý muốn,...)

· Người sử dụng có thể tham khảo bất cứ khi nào cần

Tuy nhiên, học liệu in ấn cũng có một số hạn chế nhất định như: không trực quan, không sinh động, không hấp dẫn như băng video,... Vì vậy, cần tăng sự hấp dẫn của học liệu không chỉ về nội dung mà cả về mặt hình thức: minh hoạ, mầu sắc, chữ viết,...

3. Tổ chức biên soạn học liệu 

3.1. Một số điểm cần chú ý khi biên soạn học liệu


Khi biên soạn học liệu cần phải xác định rõ:

· Đối tượng sử dụng: Đối tượng sử dụng là ai? Họ có đặc điểm gì? Họ có nhu cầu gì?...

· Mục tiêu: Biên soạn học liệu này để làm gì?

· Nội dung: Biên soạn cái gì?

· Cách biên soạn: Biên soạn như thế nào?

3.2. Quy trình biên soạn học liệu

Một học liệu mới cần được tổ chức biên soạn theo các bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề

Việc lựa chọn chủ đề biên soạn ở cần phải dựa vào:

· Các vấn đề cấp bách của địa phương;

· Nhu cầu học tập của người dân ở CĐ (khảo sát, đánh giá nhu cầu học tập dựa vào các công cụ CĐ).


Ở mỗi vùng, mỗi địa phương, người dân có các nhu cầu học tập khác nhau nên những người biên soạn học liệu cần phải tìm hiểu để lựa chọn chủ đề cho phù hợp. Không thể đáp ứng, giải quyết mọi vấn đề của CĐ cùng một lúc, cần xác định vấn đề nào là cấp bách cần được ưu tiên giải quyết.

Bước 2: Xác định mục tiêu
Việc xác định rõ mục tiêu là rất cần thiết. Khi xác định mục tiêu của học liệu cần lưu ý:

· Đối với những chuyên đề có nhiều yêu cầu về kiến thức và kĩ năng có thể tách thành các phần nhỏ để nội dung mỗi tài liệu không quá nhiều, có thể tổ chức học tập trong một buổi. Trong một chuyên đề có quá nhiều mục tiêu thì nội dung sẽ quá tải, không tập trung vào được những kiến thức trọng tâm vì vậy tổ chức học tập sẽ không hiệu quả. 

· Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, phải nêu rõ kết quả cần đạt được về kiến thức, kĩ năng hay thái độ của người đọc sau khi học xong chuyên đề đó hoặc khi sử dụng học liệu.

· Đối với học liệu cho người dân ở địa phương, cần chú ý tới các mục tiêu để có được kiến thức cơ bản, từ đó hình thành các kĩ năng cơ bản để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Bước 3: Lựa chọn nội dung

Khi lựa chọn nội dung của học liệu cần lưu ý:

- Việc lựa chọn nội dung phải căn cứ và nhất quán với những mục tiêu đã xác định. Trong phần này thường phải trả lời được câu hỏi: cần phải cung cấp những nội dung, kiến thức, kĩ năng gì để đạt được mục tiêu đặt ra.

- Nên chọn những nội dung trực tiếp phục vụ cho mục tiêu. Những nội dung liên quan khác có thể dùng làm tài liệu tham khảo, tài liệu đọc thêm,..

Bước 4: Lựa chọn hình thức

Sau khi lựa chọn được nội dung, cần phải lựa chọn hình thức phù hợp (sách mỏng, tờ gấp, áp phích...) để có thể thể hiện nội dung một cách đầy đủ nhất và hấp dẫn nhất. Cách thể hiện nội dung phải căn cứ vào thực tế đời sống của người đọc, trình độ học vấn, phong cách học tập của họ.

Khi lựa chọn hình thức của học liệu cần lưu ý:

- Hình thức phải phù hợp với nội dung và mục tiêu

· Nếu muốn hình thành kĩ năng nào đó hoặc muốn có kết quả chắc chắn thì nên dùng loại sách mỏng.

· Nếu muốn tuyên truyền, khuyến khích mọi người làm một việc gì đó thì nên dùng áp phích

· Nếu muốn phê phán, chống hiện tượng nào đó thì nên dùng tranh biếm hoạ.

· v.v...



- Hình thức phải chú ý tới thời gian. Nếu thời gian ít thì nên biên soạn áp phích. Nếu thời gian nhiều hơn thì biên soạn tờ gấp. Nếu thời gian nhiều hơn nữa thì có thể biên soạn sách mỏng, sách tranh.



- Hình thức phải phù hợp với trình độ biết chữ, trình độ văn hoá của người đọc. Nếu đối tượng là người mới biết chữ thì hình thức phải đơn giản, cần nhiều tranh minh hoạ hơn, kênh chữ ít hơn,... Đối với những người có trình độ văn hoá cao hơn thì kênh chữ có thể nhiều hơn.

Bước 5: Soạn thảo nội dung

Soạn thảo nội dung là giới thiệu nội dung với cách trình bày đã được lựa chọn. Khi soạn thảo nội dung cần chú ý:

· Cách trình bày phải nhất quán giữa mục tiêu và nội dung.

· Cách diễn đạt phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Nên dùng từ quen thuộc và gần gũi đối với người dân ở địa phương. Nếu cần thiết phải có chú thích, giải thích thêm.

· Sau khi đã chọn cách thể hiện, cần phác thảo hình thức học liệu như kích thước, số trang, độ dài, khổ chữ, kênh hình, kênh chữ, khoảng trống,...
Bước 6: Minh hoạ

Minh họa là một yếu tố quan trọng, cần thiết khi biên soạn học liệu địa phương. Minh hoạ làm tăng tính hấp dẫn và làm cho nội dung dễ hiểu, dễ nhớ.

Tranh ảnh minh hoạ cần làm nổi bật được nội dung cần diễn tả, phù hợp với những vấn đề thực tế ở địa phương. Các số liệu thống kê liên quan cũng có thể được xây dựng thành các sơ đồ, biểu đồ để dễ đọc, dễ nhớ,…có một số cách minh hoạ:

- Phôtô, cắt dán những hình ảnh minh hoạ sẵn có phù hợp với nội dung từ sách, báo, tạp chí, từ các trang web trên mạng internet. Tuy nhiên, cần lưu ý khi lấy tranh ảnh, số liệu tham khảo hoặc các nội dung bài viết cần ghi rõ nguồn trích dẫn.

- Vẽ minh hoạ: có thể mời hoạ sĩ vẽ hình, tranh ảnh minh hoạ. Trước khi minh hoạ tác giả cần trao đổi kĩ với hoạ sĩ về những yêu cầu của mình. Tuy nhiên, nếu mời hoạ sĩ sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Tuỳ theo điều kiện thực tế ở địa phương để lựa chọn cách minh hoạ thích hợp

Bước 7: Thử nghiệm (hoặc xin ý kiến chuyên gia)

Sau khi minh hoạ xong, điều quan trọng là cần đem tài liệu dạy thử nghiệm hoặc xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Mục đích là nhằm đánh giá tính thiết thực, tính khoa học, tính phù hợp, tính hấp dẫn của tài liệu. Cụ thể cần phải đánh giá:

- Mục tiêu của học liệu có phù hợp không? Có thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra không?

- Nội dung của học liệu có thiết thực, có phù hợp, có nặng quá không? Có khó hiểu không? 

- Hình thức của học liệu có thích hợp không?

- Ngôn ngữ của học liệu có phù hợp với trình độ và ngôn ngữ của người dân ở địa phương không?

- Minh hoạ có hấp dẫn, phù hợp không?

- Để thử nghiệm có kết quả, cần chuẩn bị đầy đủ các vấn đề sau:

- Cần xây dựng kế hoạch thử nghiệm. Kế hoạch bao gồm: mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, số học viên, số lớp thử nghiệm, giáo viên/HDV dạy thử nghiệm, cách đnáh giá, người đánh giá... 

- Chuẩn bị phôtô đủ học liệu cho học viên hoặc nhóm học viên.

- Chuẩn bị đủ đề cương học liệu để tiện kiểm trứng, đánh giá.

- Chuẩn bị phiếu đánh giá và phôtô đủ cho giáo viên và học viên.

- Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho thử nghiệm (bút dạ, giấy, bảng, phấn,...)

Việc thử nghiệm có thể được tiến hành theo các cách sau đây:

- Có thể tổ chức lớp học hoặc tổ chức họp nhân dân để giới thiệu tài liệu (theo đúng cách hướng dẫn sử dụng học liệu như tổ chức cho mọi người đọc, xem tranh, thảo luận). Sau đó yêu cầu mọi người cho biết ý kiến đánh giá của mình về tài liệu qua phiếu đánh giá.

- Có thể phát tài liệu cho mọi người mang về nhà cùng đọc. Sau đó tổ chức xin ý kiến đánh giá về học liệu.

Bước 8: Sửa chữa và hoàn thiện bản thảo

Sau khi lấy ý kiến đánh giá cần tổng hợp các ý kiến, trên cơ sở đó để hoàn thiện, sửa chữa những điểm chưa phù hợp của tài liệu.
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Bài 5

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG


ThS. Phạm Xuân Luận, Vụ GDTX, Bộ GDĐT

                                      

 TS. Đồng Văn Bình, Vụ GDTX, Bộ GDĐT

I. NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ?  

Nguồn lực của CĐ là tất cả các thứ tìm thấy ở CĐ mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động của CĐ. Nguồn lực của CĐ góp phần thực hiện các mục tiêu của TTHTCĐ.

Nội hàm nguồn lực của CĐ bao gồm: nhân lực, vật lực (CSVC), tài lực và tin lực.


1. Nhân lực: bao gồm các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cán bộ các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở KT-XH của địa phương; những người cótrình độ chuyên môn kỹ thuật đã nghỉ hưu, các bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, nghệ nhân, người lao động giỏi ở các cơ sở sản xuất; giáo viên TTGDTX, trường Tiểu học, THCS, THPT, các trường Đại học và Cao đẳng, con em địa thành đạt sống trong mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài … và toàn thể nhân dân địa phương.

2. Vật lực:  cơ sỏ vật chất bao gồm văn phòng thường trực, nơi có đặt lớp học, trang thiết bị máy tính, máy chiếu, âm thanh, loa đài, thư viện tủ sách, phương tiện vận tải có thể huy động vào việc tổ chức học tập…

3. Tài lực: nguồn tài chính  trong ngoài ngân sách nhà nước,lệ phí, quỹ và khoản  kinh phí đóng góp thiện nguyện, hảo tâm….

4. Tin lực: bao gồm các thông tin kinh tế xã hội, phần mềm CNTT, sách báo, tài liệu …  , thông tin khai thác trên Intenet.

5. Nguồn lực phi vật chất: Ngoài ra các thứ mà ta không thể trông thấy hoặc cầm trên tay được như các giá trị, tín ngưỡng, phong tục tập quán, năng lực lãnh đạo, sự hợp tác, tác động, ảnh hưởng… cũng được coi là nguồn lực.
II. PHÂN LOẠI NGUỒN LỰC

1. Nguồn lực trong cộng đồng

- Các tổ chức, cơ quan đang hoạt động tại địa phương như nhà trường, các công ty,  cơ sở y tế, các Hội, Ban, Ngành ...

- Huy động CĐ đóng góp gây quỹ thông qua các dịch vụ có thu tiền phục vụ lợi ích, nhu cầu của CĐ.

- Huy động nguồn ngân sách từ các chương trình, mục tiêu của các ban, Ngành, Tổ chức xã hội của địa phương.

- Huy động ngân sách hỗ trợ tổ chức các hoạt động vì lợi ích của CĐ.

- Huy động và phát huy trí tuệ, sự cống hiến của người dân trong CĐ. 

2. Nguồn lực ngoài cộng đồng
- Huy động từ các tổ chức nhà nước(TW, tỉnh, huyện), tổ chức phi chính phủ, chương trình dự án, các công ty dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

- Huy động từ các cá nhân có lòng hảo tâm, những người xa xứ có tình cảm đối với quê hương ...    

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC?

Nguồn lực CĐ bình thường đa phần dưới “dạng ngủ”” nó trở thành có tác dụng  khi có tổ chức cá nhân đánh thức nó, do vậy các biện pháp huy động nguồn lực của CĐ chính là biện pháp tác động đánh thức các tiềm năng CĐ, nó có ý nghĩa quan trọng. Phát triển nguồn lực này và biến những yếu tố, phương tiện khác thành nguồn lực của CĐ nhằm thực hiện mục tiêu hướng tới đáp ứng nhu cầu người học.

1. Các biện pháp huy động nguồn lực: 

a. Điều tra thu thập thông tin: về nhân lực hiện có trên địa bàn xã/phường

và phòng ban trên địa bàn quận/ huyện bao gồm lãnh đạo địa phương, ban ngành, hội, doanh nghiệp,  nghệ nhân….. khảo sát các cơ sở vật chất như nhà văn hóa, trường học lớp học của MN,TH, THCS, THPT, các cơ sở tôn giáo, các thư viện, nguồn sách báo, số lượng máy tính kết nối Intenet, loa đài, máy chiếu, tủ sách gia đình…. 

b. Đánh giá và phân loại nguồn lực: khả năng trình độ chuyên môn, khả

năng làm báo cáo viên, hướng dẫn viên, khả năng liên kết các chuyên gia tại các tổ chức 

c. Lập sơ đồ, danh sách các nguồn lực có thể huy động

d. Tổ chức tuyên truyền nâng nhận thức cho tổ chức cá nhân hiểu tầm quan trọng việc học tập nâng cao chất lượng cuộc sống , nâng cao năng xuất lao động , ổn định và phát triển xã hội…. 

e. Đăng ký danh sách, danh mục cơ sở vật chất  của tổ chức cá nhân tham gia hướng dẫn giảng dạy, phục vụ học tâp, đặt lớp học, cho sử dụng chung trang thiết bị. 

f. Hoàn thiện các hồ sơ: Hợp đồng, bản đăng ký tham gia, kế hoạch, lịch trình của các đối tác tham gia vào hoạt động của TTHTCĐ.

g. Phân bổ nguồn lực: các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng , bảo đảm an toàn, tiết kiệm và có kế hoạch . phát triển nguồn lực đa dạng phong phú bằng biện pháp kết nối.

h. Vinh danh và khen thưởng; đề xuất danh sách để vinh danh hoặc thưởng cho đơn vị cá nhân có nhiều thành tích hoạt động CĐ .

Tóm lại:

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực đang có.

- Phát triển nguồn lực đang có.

- Khai thác nguồn lực mới và biến những yếu tố, phương tiện khác thành nguồn lực

2. Nguyên tắc huy động nguồn lực cộng đồng 

2.1. Tuân thủ pháp luật và thông lệ xã hội

Việc huy động nguồn lực CĐ phải đúng pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ xã hội.

2.2. Công khai, tập trung dân chủ 

Ban quản lý TTHTCĐ tạo điều kiện để công khai thông tin về nhu cầu học tập , đối tượng tham gia học tập, nội dung học tập, mục tiêu của lớp học cho mọi thành viên trong CĐ đóng góp ý kiến về huy động nguồn lực, nhưng Ban quản lý sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước CĐ về quyết định đó.

2.3. Kết hợp hài hòa các lợi ích 

Trong quá trình huy động nguồn lực CĐ, cần đảm bảo lợi ích của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của TTHTCĐ.

2.4. Hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm :

Hiệu lực có nghĩa là huy động đáp ứng được mục tiêu phát triển ; hiệu quả có nghĩa là phát triển cao nhất với mức huy động thấp nhất ; tiết kiệm nghĩa là chi tiêu hợp lý.

2.5. Hoàn thiện không ngừng :

Vì môi trường KT-XH luôn thay đổi nên TTHTCĐ phải không ngừng đổi mới về nhận thức và biện pháp về huy động nguồn lực.
3. Yêu cầu của công tác huy động nguồn lực cộng đồng

3.1. Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội

Hiệu quả kinh tế trong huy động nguồn lực là tỷ số giữa kết quả đạt được và công sức bỏ ra. Về mặt kinh tế, kết quả đạt được và công sức bỏ ra được quy thành tiền. Về mặt xã hội, kết quả đạt được đo bằng sự hài lòng của xã hội. Khi huy động nguồn lực, cần phải tạo ra được giá trị cho các đối tượng tham gia vào hoạt động của TTHTCĐ.

3.2. Đảm bảo tính khả thi :

Các giải pháp và chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể và phù hợp với khả năng của nguồn lực cần huy động.

3.3. Tạo sự đồng thuận cao :

Mọi thành viên trong và ngoài TTHTCĐ đều sẵn sàng thực hiện các giải pháp và họ thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm của mình khi thực hiện nó.

3.4. Khai thác các tiềm năng :

Xây dựng, củng cố và giữ các quan hệ cụ thể mang lại nguồn lực về mọi mặt cho TTHTCĐ.  Sự tham gia của CĐ là sự tham gia của nhân dân vào tất cả các hoạt động mà kết quả là các hoạt động ấy có tác động đến đời sống của CĐ.

3.5 Đánh giá tác động xã hội  và chia hưởng thành quả


4. Huy động bằng cách nào?

- Nghiên cứu tài liệu, văn bản nhằm tìm ra thông tin đã qua thực tế điều tra từ trước.

- Tổ chức tuyên truyền làm cho CĐ hiểu rõ những vấn đề đang nảy sinh cần giải quyết trong CĐ nhằm tìm kiếm sự quan tâm, hướng giải quyết từ CĐ.

- Gặp gỡ, trao đổi

- Tổ chức họp bàn.

- Tổ chức buổi văn nghệ, diễn kịch nhằm tập hợp CĐ và truyền đạt nội dung trong kế hoạch đã lập.

- Tranh cổ động, phân phát tài liệu.

- Khuyến khích tinh thần làm chủ TTHTCĐ của nhân dân

- Khuyến khích các thành viên ban quản lý tham gia giám sát, đánh giá.

5. Vai trò của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trong huy động nguồn lực cộng đồng

5.1. Vai trò định hướng chiến lược và quyết định các kế hoạch 

Ban quản lý TTHTCĐ xác định định hướng chiến lược cho việc phát triển toàn diện TTHTCĐ. Cần xem việc huy động nguồn lực là một công tác quan trọng và thực hiện nhất quán qua các thế hệ quản lý.

Dựa vào kế hoạch chiến lược, chiến thuật Ban quản lý TTHTCĐ quyết định cơ cấu nguồn nhân lực và các nguồn lực khác

5.2.Vai trò kết nối , thiết lập, phát triển mối quan hệ đối tác cung cấp nguồn lực 

Ban quản lý TTHTCĐ có nhiệm vụ thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác cung cấp nguồn lực cho TTHTCĐ sao cho mối quan hệ này thỏa mãn các nguyên tắc và yêu cầu của huy động nguồn lực, đặc biệt là nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

5.3. Vai trò đàm phán 
Đàm phán thành công là mang lại nhiều quyền lợi nhất cho TTHTCĐ trước nhiều đối tác. 
5.4. Vai trò nhà đầu tư :

Khả năng này giúp cho Ban quản lý TTHTCĐ có thể sử dụng nguồn lực hợp lý trong khi vẫn tiết kiệm được khả năng của các nguồn lực trong quá trình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch

III. XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, HƯỚNG DẪN VIÊN CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NHƯ THẾ NÀO? 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ

1.1. Quan điểm về xây dựng phát triển đội ngũ của trung tâm

Vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của trung tâm.

Đây là nhiệm vụ của mọi CBQL, giáo viên và nhân viên chứ không phải chỉ là của giám đốc trung tâm.

Dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, các giá trị, và thực trạng đội ngũ trung tâm.

1.2. Qui trình lập kế hoạch phát triển đội ngũ

- Phải xác định rõ mục tiêu phát triển của trung tâm.

- Đánh giá thực trạng đội ngũ.

- Dự báo nhu cầu và yêu cầu đội ngũ.

- Lập kế hoạch phát triển đội ngũ:

+ Qui hoạch phát triển đội ngũ.

+ Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng đánh giá, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ.

1.3. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ
 - Triển  khai kế hoạch theo các nội dung và đúng tiến độ  đã xác định trong kế hoạch.

 - Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân và bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ.

- Huy động và phân phối sử dụng hợp lý các nguồn lực để thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

- Có biện pháp động viên, khuyến khích và hỗ trợ khi cần thiết để kế hoạch thực hiện chất lượng và hiệu quả.

- Dự kiến các vấn đề phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp.

1.4. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ
- Xác định các tiêu chí đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ ở một số nội dung cụ thể (chẳng hạn: vấn để tự học, tự bồi dưỡng được đánh giá thế nào)
- Thường xuyên kiểm tra rà soát việc thực hiên kế hoạch để có những điều chỉnh nếu cần.
- Định kỳ có báo cáo sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm về những công việc đã triển khai, chỉ rõ những việc đã làm tốt, những việc làm chưa được, nguyên nhân và đề xuất biện pháp  khắc phục.

2. Vì sao phải xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên của Trung tâm học tập cộng đồng?

2.1. Vai trò 

 Đội ngũ CBQL (CBQL), giáo viên (GV), hướng dẫn viên (HDV) của TTHTCĐ có vai trò quan trọng sau đây:

- Là lực lượng cơ bản tham gia hoạch định chiến lược và xây dựng các kế hoạch phát triển trung tâm;

- Là lực lượng chính tham gia vào mọi hoạt động của trung tâm và có vai trò quyết định thành công của trung tâm;

- Là lực lượng trực tiếp xây dựng và thực hiện chương trình đáp ứng  yêu cầu của người học, có vai trò quyết định chất lượng GD của trung tâm.

2.2. Đặc điểm

Đội ngũ CBQL (CBQL), giáo viên (GV), hướng dẫn viên (HDV) của TTHTCĐ có đ ặc điểm sau đây:

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ rất khác nhau.

- Có điều kiện, hoàn cảnh cũng rất khác nhau : Những người đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... bận công việc chuyên môn, ít có thời gian tham gia vào công tác kiêm nhiệm tại TTHTCĐ. Những người nghỉ hưu thường có sức khoẻ yếu. Những người có sức khoẻ, chưa có công việc làm ổn định hoặc thất nghiệp họ còn phải lo tìm việc làm ổn định để kiếm sống.

- Thiếu kiến thức, nghiệp vụ quản lý TTHTCĐ; hầu hết chưa có nghiệp vụ dạy học người lớn nên gặp nhiều khó khăn trong quản lý và tổ chức các chuyên đề.

- Một số CBQL theo chức danh bầu cử kiêm giám đốc, phó giám đốc TTHTCĐ như: Chủ tịch xã, Phó chủ tịch xã, Chủ tịch Hội Khuyến học...thường thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử.
3. Những yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ của trung tâm học tập cộng đồng

3.1 Về số lượng và cơ cấu

	Trường phổ thông
	TTHTCĐ

	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
	Giám đốc, Phó giám đốc

	Thư ký Hội đồng
	Cán bộ thường trực

	Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ
	Tổ trưởng/Trưởng tiểu ban CM, NV

	Chủ nhiệm lớp
	Hướng dẫn viên

	Lớp trưởng
	Chủ nhiệm CLB PTCĐ/ Lớp trưởng lớp chuyên đề

	Tổ trưởng
	Nhóm trưởng nhóm cộng đống


 Số lượng và cơ cấu về CBQL TTHTCĐ nên bố trí như sau:

- Giám đốc: Là Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm.

- Phó giám đốc: 02 người; 01 Phó giám đốc là Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Hội Khuyến học và 01 Phó giám đốc là Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) trường tiểu học hoặc THCS trên địa bàn kiêm nhiệm.

- Cán bộ thường trực:

Mỗi TTHTCĐ có 01 cán bộ thường trực là giáo viên trường tiểu học hoặc THCS trên địa bàn được nhà trường biệt phái sang TTHTCĐ để dạy xoá mù chữ (sau dây viết tắt là XMC), GD tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập GD và làm nhiệm vụ khác theo quy định của Liên Sở Nội vụ và GD&ĐT.

- Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ của TTHTCĐ: Mỗi tổ khoảng từ 03 đến 05 người. Là những người đại diện cho lợi ích của CĐ, những người tình nguyện, có uy tín, có trình độ năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm ở CĐ, là đại diện các ban ngành, đoàn thể, trường học trong xã, phường, thị trấn và các Trưởng thôn, bản , tổ, các cán bộ về hưu, cựu chiến binh, những người làm kinh tế giỏi... Đây chính là đội ngũ GV/HDV dạy chuyên đề của TTHTCĐ và được chia thành các tổ / Tiểu ban chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

+ Tổ Thông tin, tuyên truyền ;

+ Tổ Phổ cập GD/ Tổ dạy văn hoá; 

+ Tổ Kinh tế, thu nhập;

+ Tổ Văn hoá, đời sống và phát triển CĐ;

+ Tổ giáo vụ và Hành chính, quản trị.

- Câu lạc bộ trực thuộc TTHTCĐ: Được gọi là CLB phát triển CĐ thôn/bản/tổ dân phố. Số lượng theo số thôn/bản/tổ dân phố của x ã, phường, thị trấn: Ban chủ nhiệm thường trực gồm 03 người ( Chủ nhiệm là Trưởng thôn,bản/tổ trưởng tổ dân phố), các uỷ viên là Trưởng ban của các nhóm/CLB thành viên.

- Nhóm/CLB CĐ thành viên: Ban quản lý nhóm/ Ban chủ   nhiệm: 03 người; do các Hội viên bầu.

3.2 Về yêu cầu chất lượng đội ngũ

3.2.1 Đội ngũ CBQL TTHTCĐ cần có những năng lực, phẩm chất, phong cách , kỹ năng sau đây:

-  Năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm

Có trình độ chuyên môn nhất định ở một lĩnh vực.

Có khả năng tổ chức dạy học người lớn.

Có tinh thần tự học và xây dựng tập thể CBQL thành tổ chức học tập.

-  Năng lực lãnh đạo trung tâm

Có khả năng phân tích tình hình và dự báo xu thế phát triển của trung tâm.

Xây dựng tầm nhìn, xác định mục tiêu chiến lược, và chương trình hành động nhằm phát triển trung tâm.

Có bản lĩnh đổi mới, có khả năng ra quyết định đúng đắn kịp thời, có khả năng vận động, tham mưu và tranh thủ mọi sự ủng hộ của các lực lượng xã hội.

- Năng lực quản lý trung tâm

Tổ chức, xây dựng, quản lý trung tâm một cách năng động, sáng tạo phù hợp với tầm nhìn chiến lược của trung tâm.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học GD của trung tâm.

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dạy học, GD hiệu quả, ứng dụng CNTT trong quản lý dạy học và GD.

Tổ chức phong trào thi đua lành mạnh, động viên, khích lệ các thành tích của giáo viên, học viên, chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên.

- Chủ động và tự tin:

+ Không chờ đợi cấp trên chỉ đạo, chủ động làm nhữnh gì mình tin là đúng và tốt.

+ Không sợ thất bại, cho phép mình đôi lúc được mắc lỗi kỹ thuật, học từ thất bại

4. Vai trò các câu lạc bộ trong Trung tâm học tập cộng đồng 

 Các yếu tố dẫn tới việc hạn chế hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ: sự nhận thức của các cấp chính quyền; sự phối hợp, thực sự tham gia của các ban ngành đoàn thể; nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động thường xuyên của trung tâm ; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động; tài liệu, học liệu phục vụ giảng dạy và học tập ; năng lực quản lý, thời gian của đội ngũ quản lý trung tâm; năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ thường trực, đội ngũ chuyên trách; sự tham gia ủng hộ của CĐ, các công ty, doanh nghiệp ... 

· Do hạn chế về kỹ năng, phương pháp khảo sát và tìm hiểu nhu cầu học tập CĐ chưa thực sự hiệu quả dẫn đến việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chưa gắn sát với nhu cầu của CĐ, chính vì thế mà nhiều khi các hoạt động do TTHTCĐ tổ chức chưa đáp ứng đúng nhu cầu học tập của họ, không thu hút được sự tham gia của người dân CĐ tới các lớp học và các hoạt động của trung tâm.

· Về phía người học, với đặc thù  xã vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nền dân trí thấp và thông tin thiếu thốn nhưng bản thân người dân trong CĐ dường như không chủ động nhìn nhận ra được nhu cầu học tập của chính bản thân mình, mặc dù ai cũng có thể thấy rằng họ còn thiếu rất nhiều kiến thức, thông tin để có thể phát triển và hội nhập với sự phát triển đi lên của xã hội.

· Do nhu cầu thông tin, nhu cầu học tập của CĐ rất đa dạng và phong phú, có rất nhiều nội dung mà CĐ yêu cầu nằm ngoài khả năng của TTHTCĐ. Trong các trường hợp như vậy, TTHTCĐ thường gặp nhiều lúng túng khi tổ chức, huy động được nguồn lực cần thiết để hỗ trợ trong các hoạt động để đáp ứng cho nhu cầu của CĐ. 

Để “khoảng cách” giữa TTHTCĐ với người dân trong CĐ ngày càng “rút ngắn” và xóa bỏ hẳn, TTHTCĐ cần có các “mạng lưới” ( hay “vệ tinh”, “chân rết” để nắm bắt một cách kịp thời, sát thực các nhu cầu, nguyện vọng và giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Thành lập các câu lạc bộ trong CĐ để phát triển và duy trì các mối liên hệ của ban quản lý và người dân gọi là Câu lạc bộ phát triển CĐ sẽ đáp ứng điều đó. 

Câu lạc bộ phát triển CĐ ra đời để tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ những vấn đề bức xúc của người dân, cùng phân tích và thực hiện những công việc ngay trong cuộc sống của chính họ. Chính trong quá trình này mà nhu cầu học tập, tìm hiểu thông tin của người dân được “thức tỉnh”. Các nhu cầu này sẽ được tập hợp và chuyển tới các TTHTCĐ. Đây chính là cơ sở để các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động một cách phù hợp, thiết thực nhất để hỗ trợ cho nhu cầu học tập của CĐ, thực sự góp phần xây dựng một XHHT từ cơ sở, phát triển CĐ một cách bền vững.
IV. CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

1. Khái niệm, vị trí, đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ phát triển cộng đồng
1.1. Khái niệm câu lạc bộ phát triển cộng đồng

Câu lạc bộ phát triển CĐ là một tổ chức được thành lập trên tinh thần tự nguyện tham gia của những người trong CĐ (có thể sống trên cùng một địa bàn hoặc không cùng địa bàn) có chung nhu cầu, sở thích, lợi ích...  để thực hiện các mục tiêu phát triển do chính họ đặt ra. 

1.2. Vị trí của câu lạc bộ phát triển cộng đồng

Là một tổ chức sinh hoạt xã hội tự nguyện, tự quản ở cấp cơ sở đ​ược thành lập theo đơn vị hành chính thôn ( xóm, bản, tổ)
1.3. Đặc điểm của câu lạc bộ phát triển cộng đồng

- Câu lạc bộ phát triển cộng đồng hoàn toàn tự nhiên và tự phát, tổ chức gọn nhẹ.

- Hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản của các cá nhân thành viên trong CLB thông qua các buổi sinh hoạt tập thể theo các hình thức sinh hoạt phong phú, linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ.

- Mang tính đại diện của các thành phần dân cư, có mối quan hệ mật thiết và phối hợp chặt chẽ với TTHTCĐ, các tổ chức quần chúng và chính quyền địa phương.

- Có quy chế hoạt động riêng phù hợp với đặc thù của CLB và được TTHTCĐ phê duyệt (đối với các câu lạc bộ phát triển cộng đồng có quyết định thành lập do TTHTCĐ ban hành). 
- Nội dung và mục tiêu các hoạt động xuất phát từ chính nhu cầu cấp thiết của các thành viên,phục vụ, đáp ứng nhu cầu của CĐ và xã hội. 

- Một người trong CĐ có thể thuộc về nhiều câu lạc bộ phát triển cộng đồng.

1.4. Vai trò của câu lạc bộ phát triển cộng đồng

- CLB PTCĐ thôn là nơi quy tụ, tập hợp đông đảo người dân trong CĐ do vậy tạo một diễn đàn, một sân chơi bổ ích và lành mạnh để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng, thông tin, giao lưu, trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ về các mặt đời sống trong CĐ dân cư nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Phát huy tính tích cực, phối kết hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể tạo điều kiện duy trì học tập thường xuyên, HTSĐ đáp ứng nhu cầu học tập của từng cá nhân, các nhóm đối tượng có chung nhu cầu về nội dung, hình thức học tập, chia sẻ kinh nghiệm góp phần pháttriển KT - XH địa phương, nâng cao đời sống của CĐ.  

1.5. Nhiệm vụ của câu lạc bộ phát triển cộng đồng
+ Duy trì và phát triển các nhóm thành viên của CLB.

+ Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nhóm xác định nhu cầu cần thiết, tìm hiểu những vấn đề khó khăn trong CĐ để tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm cho phù hợp.

+ Phối hợp với TTHTCĐ hoặc với các ban ngành đoàn thể để cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng, giải quyết các nhu cầu của CĐ, đảm bảo hoạt động và sự phát triển bền vững TTHTCĐ nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

1.6. Hình thức tổ chức

Để thuận lợi cho hoạt động của câu lạc bộ phát triển cộng đồng cũng như huy động sự tham gia, hỗ trợ của các ban ngành và chính quyền, các câu lạc bộ phát triển cộng đồng nên được hình thành một cách chính thức với quyết định thành lập của Giám đốc TTHTCĐ, trong đó nêu rõ hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động cũng như cơ chế phối hợp giữa câu lạc bộ phát triển cộng đồng với các ban ngành cũng như cam kết của chính quyền xã, các ban nghành địa phương trong việc hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ phát triển cộng đồng với.

- Quy mô: Mỗi TTHTCĐ có thể có từ 1 câu lạc bộ phát triển cộng đồng với trở lên. Trong đó, tuỳ theo từng nội dung hoạt động mà mỗi CLB có thể chia thành các nhóm nhỏ theo nội dung công việc ở từng thời điểm hoặc các nhóm tạm thời dựa theo sở thích, nhu cầu của học viên. 

1.7. Cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ phát triển cộng đồng
Câu lạc bộ phát triển cộng đồng với thường bao gồm Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, các thành viên thường trực và các hội viên câu lạc bộ. 

- Chủ nhiệm câu lạc bộ, người này cần phải là một người có uy tín, kinh nghiệm ở trong CĐ và có tinh thần trách nhiệm cao; Có thể là Trưởng thôn/Trưởng xóm/Tổ trưởng hoặc Bí thư chi bộ hoặc Hội trưởng Hội phụ nữ. (Trong mọi trường hợp, rất cần có sự tham gia của Trưởng thôn/Trưởng xóm/Tổ trưởng trong việc điều hành câu lạc bộ để thuận lợi cho việc huy động CĐ).

- Các thành viên thường trực của Ban là những người đầu tiên cùng với chủ nhiệm ban sáng lập câu lạc bộ với cùng mục tiêu, nguyện vọng định hướng phát triển CĐ theo tôn chỉ mục đích xác định; mỗi thành viên thường trực của Ban thực hiện một chức năng cụ thể với mục tiêu huy động các nguồn lực, xây dựng các hoạt động hỗ trợ phát triển CĐ và phát triển hội viên.

- Hội viên câu lạc bộ phát triển cộng động là những người trong và ngoài cộng động tự nguyện tham gia làm hội viên theo tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ.

2. Tổ chức, sinh hoạt câu lạc bộ phát triển cộng đồng

Bước 1: Ổn định tổ chức (có thể bao gồm các bước như điểm danh, giới thiệu đại biểu nếu có hoặc các trò chơi khởi động....) 
Bước 2: Kiểm tra, xem xét lại kết quả sinh hoạt kỳ trước. (có thể là đánh giá lại việc thực hiện những kế hoạch hoạt động đã đưa ra trong buổi sinh hoạt trứơc, có thể là ổn lại kiến thức (nếu buổi sinh hoạt trước là một tập huấn) 
Bước 3: Thảo luận nội dung chính của buổi sinh hoạt. Nội dung này tùy thuộc vào kế hoạch chiến lược và kế hoạch thông thường của nhóm (có thể là thảo luận để đưa ra vấn đề cần giải quyết, thảo luận để lựa chọn vấn đề, hoặc tập trung phân tích một vấn đề cụ thể nào đó hoặc họp bàn kế hoạch hoạt động để giải quyết một vấn đề cụ thể); trong trường hợp cần bổ sung kiến thức thì nội dung sinh hoạt có thể là các tập huấn hoặc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với các hoạt động này, hướng dẫn viên có thể lồng ghép việc nâng cao kỹ năng viết, tính toán cho các thành viên thông qua việc ghi chép các nội dung tập huấn, viết đơn, tính toán thu chi…..
Bước 4: Tổng kết, đánh giá buổi sinh hoạt, thông qua biên bản (nếu cần thiết), chuẩn bị cho nội dung sinh hoạt kỳ sau.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ phát triển cộng đồng 
Vì mục tiêu lâu dài của việc hình thành các câu lạc bộ chính là tạo cơ sở cho việc triển khai các hoạt động phát triển CĐ một cách bền vững. Chính vì thế, để cho hoạt động của câu lạc bộ đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực với mục tiêu phát triển CĐ, chương trình hoạt động của CLB cần xoay quanh việc giải quyết, cải thiện những vấn đề gắn liền với đời sống, sinh hoạt của CĐ đó. Ngay từ khi hình thành,các nhóm/câu lạc bộ cần xây dựng mục tiêu/định hướng cụ thể cho hoạt động của mình. Mục tiêu này cần được xây dựng dựa trên cơ sở của những vấn đề trọng tâm cần được giải quyết để phát riển CĐ đó. Quan điểm phát triển bền vững cho rằng, CĐ chính là người hiểu rõ hơn ai hết những vấn đề của mình và họ cũng chính là người có thể giải quyết được những vấn đề đó một cách triệt để, hiệu quả nhất. Chính vì thế, mọi chương trình hoạt động của các câu lạc bộ/nhóm này cần được thiết kế, xây dựng một cách chủ động bởi các thành viên trong CĐ đó, tránh việc sử dụng các nhóm/câu lạc bộ này để triển khai một cách thụ động các chương trình khác. 
Cụ thể là, chương trình hoạt động của CLB cần thực hiện đúng quy trình khép kín của 4 bước như sau. 


Bước 1. Xác định vấn đề: 
Đây là bước quan trọng nhất và có quyết định rất lớn đến thành công cũng như khả năng duy trì lâu dài hoạt dộng của CLB. Chỉ khi CĐ xác định được những vấn đề gì còn tồn tại, hạn chế sự phát triển của CĐ thì mới đưa ra được định hướng hoạt động của CLB một cách phù hợp và thiết thực với CĐ đó. Chính vì thế các CLB ngay từ ban đầu cần dành thời gian đầy đủ để xem xétt một cách nghiêm túc những vấn đề của CĐ mình cần giải quyết, trong qúa trình này cần lưu ý những điểm sau:

Đảm bảo sự tham gia đầy đủ của CĐ trong việc xác định vấn đề. Việc này có thể được triển khai thông qua các cuộc họp mở rộng bao gồm các thành viên CLB và cả các thành viên khác trong CĐ. Việc sử dụng những cụng cụ kỹ thuật CĐ (sơ đồ, bản đồ….) là rất cần thiết để huy động sự tham gia của mọi người.

Những vấn đề đưa ra cần cụ thể, tránh những vấn đề chung chung hay quá rộng. Chẳng hạn không nên đưa ra vấn đề là “đói nghèo trong CĐ” mà cần nói rõ vấn đề là “trong thôn còn có 16 hộ thiếu ăn”; hoặc không nên đưa ra vấn đề là “dân trí thấp” mà cần nêu rõ là “nhiều người còn mù chữ” hay “chưa biết kỹ thuật trồng lúa”….

Tránh áp đặt vấn đề từ bên ngoài, theo quan điểm của người ngoài CĐ.

Sự tham gia của HDV, thôn, xã, cơ quan đoàn thể và những người có nhiều kinh nghiệm trong CĐ sẽ giúp cho việc xác định các vấn đề được chính xác và hiệu quả hơn.

Thông thường việc xác định vấn đề cần được tiến hành ngay khi mới hình thành CLB,  từ đó mới xây dựng chương trình hoạt động dài hạn của CLB dựa trên cơ sở của những vấn đề được lựa chọn để giải quyết.

Một điều cũng rất đáng lưu ý ở đây là chúng ta cần làm cho người dân cũng như cán bộ trong CĐ quán triệt một tư tưởng rằng, việc xác định các vấn đề không phải chỉ để nhận hỗ trợ tài chính từ các chương trình, dự án mà là để phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài và tổng hợp của CĐ đó, chính vì thế mà không phải tất cả các vấn đề được nêu ra đều có thể giải quyết được trong khuôn khổ của một dự án/chương trình được hỗ trợ. Để giải quyết được những vấn đề của CĐ bên cạnh những hỗ trợ (rất khiêm tốn) nếu có được, thì cần có sự huy động nguồn lực tối đa từ CĐ. Cần nhấn mạnh rằng chỉ có nội lực CĐ kết hợp với những chính sách đầu tư, phát triển phù hợp của chính quyền địa phương mới có thể giải quyết đựoc những vấn đề của CĐ một cách triệt để và bền vững nhất.

Bước 2. Lựa chọn vấn đề để giải quyết: 

Đây là bước quyết định CLB sẽ làm gì để phát triển CĐ của mình. Dựa trên hàng loạt những vấn đề đó được nêu lên, các CLB cần thảo luận kỹ càng để quyết định sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề nào trong một khoảng thời gian nhất định. Cần trả lời các câu hỏi sau đây khi lựa chọn một vấn đề nào đó để giải quyết: 

Vấn đề này có thực sự là bức xúc, cần giải quyết ngay hay không? 

Để giải quyết được vấn đề này cần những yêu cầu gì (về kinh phí, nhân lực, thời gian, kiến thức, kỹ thuật, cơ chế chính sách….)? 

Mức độ ảnh hưởng của vấn đề đến CĐ là lớn hay nhỏ, là tạm thời hay lâu dài?

Khả năng của CĐ, nguồn lực sẵn có ở địa phương có đủ để giải quyết vấn đề này hay không, cần hỗ trợ gì từ bên ngoài?

Bước 3. Phân tích vấn đề: 

Khi đã lựa chọn được những vấn đề mà CLB dự định sẽ giải quyết, để có thể tìm ra được giải pháp hợp lý và cụ thể để giải quyết vấn đề đó, cần phân tích kỹ những điều sau:

Tìm  ra lí do, nguyên nhân gốc rễ  của vấn đề là gì? 

Hậu quả mà vấn đề đó có thể mang lại? 

Khi phân tích cần xét đén tất cả các vấn đề khác có liên quan; 

Việc phân tích cần chi tiết, cụ thể cho từng trường hợp; 

Giải pháp để giải quyết vấn đề chính là việc ngăn chặn những nguyên nhân/lí do dẫn đến vấn đề đó.

Bước 4. Hành động để giải quyết vấn đề: bao gồm 3 bước
1) Lập kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề

Sau khi đã phân tích và tìm ra được những giải pháp để giải quyết một vấn đề nào đó, các thành viên CLB cần đưa ra những hoạt động cụ thể để thực hiện những giải pháp này và lên một kế hoạch chi tiết để phân công thực hiện những họat động này. Đây cũng chính là một kế hoạch phát triển CĐ.

Khi xây dựng kế hoạch hành động, CLB cần thảo luận kỹ về những hoạt động cụ thể sẽ làm, ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng hoạt động và cần những hỗ trợ gì để xây dựng năng lực cho người chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đó. Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi hoạt động cũng cần được xác định trong kế hoạch hành động.

Tính toán và xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch hành động phù hợp với thực tế và hiệu quả về chi phí và giúp các thành viên trong CLB có thể tạo lợi nhuận. 

Lập kế hoạch tài chính là xác định ngân sách cho các hoạt động được đưa ra trong kế hoạch hành động và đánh giá xem các hoạt động đó có hiệu quả về mặt chi phí. Sau khi xây dựng kế hoạch hành động và tài chính chi tiết, HDV có thể hỗ trợ CLB ra quyết định phù hợp để sử dụng các nguồn lực có hiệu quả. Quá trình này cũng chính là một cơ hội giảm rủi ro, tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lý cho CLB.

Kế hoạch tài chính của CLB cần được xây dựng trong cuộc họp xây dựng kế hoạch hành động giúp các thành viên xác định được yêu cầu về tài chính cho các hoạt động họ xây dựng. Điều này giúp cho CLB có thể quyết định không thực hiện một số hoạt động, chương trình mà khuôn khổ tài chính hiện tại của CLB không cho phép hay chỉ thực hiện được khi CLB đã phát triển đến một mức độ nào đó.

Để có một kế hoạch hoạt động tốt cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Kế hoạch phải xuất phát từ chính những vấn đề của CĐ chứ không phải để triển khai một hoạt động nào đó theo yêu cầu của bên ngoài ;

- Có mục đích, mục tiêu, thời gian rõ ràng, hoạt động và phân công công việc cụ thể, chi tiết ;

- Có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch ; về nguyên tắc, ai là người tham gia thực hiện kế hoạch thì cần tham gia vào việc lập kế hoạch ;

- Kế hoạch cần đảm bảo tính khả thi, tức là phải phù hợp với khả năng nguồn lực ; phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động sự tham gia ủng hộ của chính quyền địa phương ;

Có phân công  người giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Lưu ý: Thông thường Bước 1 (xác định vấn đề) và  Bước 2 (Lựa chọn vấn đề) cần được thực hiện trong những buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ; từ đó xây dựng lên kế hoạch hoạt động cho CLB trong một giai đoạn nhất định. Các buổi sinh hoạt tiếp theo sẽ tập trung vào phân tích và giải quyết những vấn đề mà CLB đã lựa chọn.  Mỗi bước này có thể được hoàn thành trong một  hoặc nhiều buổi sinh hoạt của CLB. 

2) Tổ chức thực hiện kế hoạch

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch của CLB, nếu kế hoạch hoạt động có quy mô nhỏ, có thể huy động các nguồn lực sẵn có thì CLB  tự giải quyết được, nếu kế hoạch cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì sự hỗ trợ của TTHTCĐ là rất cần thiết và hiệu quả trong việc trực tiếp hỗ trợ cho các CLB cũng như liên kết với chính quyền xã, huyện, với các ban ngành chuyên môn để thúc đẩy các hỗ trợ cần thiết cho CLB. Để làm được điều này, cán bộ của TTHTCĐ và các cấp, các ngành liên quan cần hỗ trợ CLB tổ chức các cuộc họp thường xuyên  với CLB để thúc đẩy quá trình hoạt động và học tập của CLB. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, một trong những công việc quan trọng là huy động các nguồn lực đặc biệt là nguồn tài lực. Kế hoạch tài chính được xây dựng trong phần trên giúp cho CLB xác định vốn họ cần. Ngoài ra quyết định cho vay vốn còn phụ thuộc một phần vào cơ cấu và tổ chức của CLB. 

CLB có thể huy động vốn, tạo nguồn vốn hoạt động bằng chính sự đóng góp trước hết là của các thành viên trong CLB hoặc bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng, bằng nguồn tiền tạm ứng trước của người mua (nếu là nguồn vốn nhằm tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của CLB)... 

3) Duy trình và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ phát triển cộng đồng 

Trong giai đoạn này, tùy theo nhu cầu của mỗi nhóm thành viên/CLB thành viên và tính chất hoạt động mà có thể hình thành các nhóm phụ.Các nhóm phụ này sẽ duy trì hoạt động độc lập của mình theo các hoạt động đặc thù của CLB, đồng thời mỗi nhóm này sẽ có đại diện của mình tham gia các thảo luận của CLB về những vấn đề chung của cả CĐ. 

Ở những nơi chưa có hoặc không thành lập các nhóm phụ trên thì các thành viên trong CLB sẽ là lực lượng chính, lực lượng quan trọng cho việc hình thành và duy trì hoạt động của các nhóm thành viên tùy theo nội dung hoạt động, vấn đề cụ thể.

Chi tiết các bước thực hiện để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó trong CĐ được mô tả trong sơ đồ :
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MINH HỌA CHO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÂU LẠC BỘ:

Lưu ý: những vấn đề được xác định và phân tích  trong ví dụ này chỉ mang tính chất minh họa chứ không phải là thực tế của bất cứ địa phương nào.

Câu lạc bộ A được thành lập vào tháng 5 năm 2006, sau khi ra mắt các thành viên CLB đã thống nhất nội quy hoạt động của CLB và quyết định sẽ sinh hoạt CLB mỗi tuần 1 lần.

Bước 1. Xác định vấn đề:
Trong hai buổi sinh hoạt đầu tiên, các thành viên CLB, với sự tham gia của CĐ đã tập trung xác định được một loạt các vấn đề còn tồn tại trong CĐ như sau: 

1. Có nhiều gia đình trong thôn sinh đông con

2. Thiếu vốn 

3. Mâu thuẫn vợ chồng diễn ra ngày càng nhiều

4. Vệ sinh bừa bãi 

5. Dân thiếu kiến thức khoa học

6. Năng suất lúa thấp 

7. Đường sá khó khăn 

8. Dịch bệnh 

9. Thiếu nhân lực 

10. Trẻ em bỏ học 

11. Thất nghiệp 

12. Thả dông gia súc 

13. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều ....

Bước 2. Lựa chọn vấn đề:
Trong một buổi sinh hoạt thứ 3, các thành viên CLB đã thảo luận, xem xét mức độ ảnh hưởng, mức độ cấp thiết của vấn đề cũng như xem xét khả năng, nguồn lực của địa phương, CLB đã quyết định rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 – tháng 12/2006 sẽ tập trung giải quyết 3 vấn đề chính trong CĐ. Đó là 

Vấn đề 1: Sinh đông con

Vấn đề 2: Thiếu vốn

Vấn đề 3: Năng suất lúa thấp

Bước 3. Phân tích vấn đề:

Tùy theo mức độ phức tạp của mỗi vấn đề khác nhau mà cần bố trí thời gian cho phù hợp. Có thể phân tích mỗi vấn đề trong một buổi sinh hoạt hoặc cũng có thể trong nhiều buổi sinhhoạt khác nhau. Cụ thể là

Vấn đề 1. nhiều gia đình còn sinh đông con: Trong buổi sinh hoạt thứ 4, CLB tập trung phân tích vấn đề đông con và nhận thấy, ở địa phương mình, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc các gia đình sinh đông con: đó là do họ muốn có con trai và do không biết các biện pháp phòng tránh thai. Từ đó CLB đề ra  giải pháp để giải quyết vấn đề này là:

1). Tuyên truyền vận động xóa bỏ tư tưởng chỉ muốn sinh con tai và

2). Tập huấn cho CĐ về các biện pháp phòng tránh thai

Vấn đề 2. Thiếu vốn : Trong một buổi sinh hoạt khác, khi thảo luận về vấn đề thiếu vốn, CLB đã cùng nhau thảo luận và phân tích xem nên tìm vay vốn từ nguồn nào bằng phương pháp tính điểm dựa trên các tiêu chí như sau

Bảng so sánh ưu tiên hình thức vay vốn dựa trên cách cho điểm theo các tiêu chí

	
	Vay được nhiều
	Thời hạn dài
	Lãi xuất thấp
	Không cần thế chấp
	Thủ tục đơn giản
	Tổng điểm
	Ưu tiên lựa chọn

	Ngân hàng
	5
	5
	2
	1
	1
	14
	IV

	Tư nhân
	4
	2
	1
	2
	3
	12
	V

	Hội  phụ nữ
	2
	3
	4
	3
	4
	16
	III

	Hội/nhóm tiết kiệm
	1
	2
	5
	4
	5
	17
	II

	Dự án
	3
	5
	5
	5
	2
	25
	I


Từ đó, các thành viên CLB thống nhất ưu tiên 3 hình thức vay vốn là: vay từ dự án, vay của bạn bè hoạc hôi, nhóm tiết kiệm và vay thông qua hội phụ nữ và sẽ tiến hành các hoạt động như sau:

Viết đề xuất vay vốn dự án xóa đói giảm nghèo cho 10 hộ nghèo nhất trong thôn

Thành lập một nhóm tiết kiệm với 25 hội viên để gây dựng nguồn vốn quay vòng cho các hội viên

Làm thủ tục vay vốn thông qua hội phụ nữ cho 15 gia đình trong thôn

Vấn đề 3. Năng suất lúa thấp: Khi phân tích vấn đề này, các thành viên CLB thấy rằng,  NS lúa thấp là do các lý do sau đây:
Do giống xấu ; Do đất xấu ; Do thiếu phân, thiế nước ; Thiếu khoa học kỹ thuật ; Không đúng thời  vụ ; Chăm bón không kịp thời .

- Giải pháp đế nâng cao năng suất lúa cần phải ?

Phải có giống tốt ; Bón đủ phân ; Phải đủ nước ; Phải áp dụng đúng khoa học kỹ thuật ; Phải gieo trồng đúng thời vụ ; Cải tạo đất Và đưa ra những hành động để thực hiện những giải pháp đó là: 

- Bón đủ phân, cải tạo đất:  Thường xuyên thu gom phân,chuẩn bị trước, chăn nuôi có chuồng trại, ủ thêm phân xanh, hạn chế mua phân hoá học.

- Gống tốt: cần có sự hỗ trợ của khuyến nông để có giống lúa phù hợp với địa phương.

- Đủ nước: Khơi thông kênh mương, đắp bờ để giữ nước.

- Áp dụng đúng khoa học kỹ thuật - có thể chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa, mời chuyên gia về tập huấn kỹ thuật

Bước 4. Lập kế hoạch hành động

Dựa trên những giải pháp mà CĐ đã đưa ra để giải quyết các vấn đề trong CĐ, cần có sự phân công rõ ràng những công việc cần phải làm và trách nhiệm của mỗi thành viên. Chẳng hạn như:

Để giải quyết vấn đề 1 (Sinh đông con), kế hoạch hành động như sau:
	STT
	Hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm
	Người chịu trách nhiệm chính
	Người hỗ trợ
	Kết quả mong đợi

	1
	Tuyên truyền vận động để xóa bỏ tư tưởng muốn sinh con trai
	Các buổi tối
	Tại các gia đình
	phụ nữ, đoàn thành niên
	Trưởng thôn, HDV
	Thay đổi  được nhận nhận thức của mọi người về vấn đề sinh con trai

	2
	Tập huấn kiến thức phòng tránh thai


	Ngày 15/6
	Hội trường của thôn
	Y tế
	Câu lạc bộ
	Các cặp vợ chồng biết cách thực hiện các biện pháp tránh thai


Để giải quyết vấn đề 2 (thiếu vốn), kế hoạch hoạt động như sau
	ST

T
	Hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm
	Người chịu trách nhiệm chính
	Người tham gia/hỗ trợ
	Kết quả mong đợi

	
	Thành lập nhóm tiết kiệm
	Tháng 6  
	Tại thôn
	Bà X đại diện nhóm
	25 hộ trong thôn
	Xây dựng nguồn vốn quay vòng 5 triệu đồng

	2
	Viết đề xuất vay vốn dự án
	25 - 30 tháng 6
	Tại thôn
	Chủ nhiệm CLB, HDV
	Trưởng thôn/cán bộ đièu phối
	Viết được đề xuất vay vốn để vay vốn nuôi lợn cho 10 hộ nghèo

	3
	Làm thủ tục vay vốn thông qua hội phụ nữ
	10 – 15 tháng 6
	Tại thôn
	Hội phụ nữ
	15 hộ trong thôn
	Hoàn thành thủ tục vay vốn cho 15 hộ


Để giải quyết vấn đề 3 (năng suất lúa thấp), kế hoạch hoạt động như sau
	STT
	Hoạt động
	Thời gian
	Địa điểm
	Phụ trách chính
	Người hỗ trợ
	Số người tham gia
	Kết quả

	1
	Họp để lựa chọn giống sẽ mua
	17/6/6
	HT thôn
	HDV
	
	CLB,khyến nông
	

	2
	Liên hệ mua giống
	20/6/06
	CLB
	nhóm trưởng CLB
	
	12 người
	

	3
	Phát giống
	3/7/06
	CLB
	Trưởng nhóm
	thư ký
	12
	Theo  yêu câu đăng ký ý

	4
	Chuẩn bị phân
	cả năm
	Các gia đình
	Các gia đình
	
	Các hộ trong thôn
	Mỗi hộ tích lũy được 2 tấn phân

	5
	Khơi thông kênh mương 
	10/7/06
	Kênh mương xã từ - t
	trưởng thôn 
	các nhóm trưởng 
	Mỗi gia đình một người 
	Khai thông được đoạn mương 

	6
	Kỹ thuật trồng lúa ( Tập huấn - chia sẻ kinh nghiệm 
	12/7/06
	Trủ sở thôn 
	Cán bộ kỹ thuật 
	
	người  có nhu cầu 
	mọi người nắm được kỹ thuật trồng lúa 

	7 
	Người kiểm tra  đôn đốc thực hiện 
	thường xuyên 
	mọi nơi 
	thành viên 
	chủ nhiệm câu lạc bộ 
	
	trồng lúa có  năng xuất cao


**Lưu ý, tùy theo phạm vi của mỗi vấn đề cũng như sự quan tâm của các thành viên khác nhau,  việc phân tích vấn đề và lập kế hoạch hành động có thể do toàn bộ CLB hoặc một nhóm thực hiện. Thông thường sau khi đã lựa chọn được những vấn đề mà CLB muôn tập trung giải quyết, có thể chia CLB thành nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm giải quyết một vấn đề. 

4. Các hoạt động có thể triển khai tại câu lạc bộ phát triển cộng đồng
Các buổi sinh hoạt câu lạc bộ sẽ tập trung chủ yếu vào việc xác định các vấn đề bức xúc, tồn tại trong CĐ mà cần phải giải quyết. Ở đây cần lưu ý mở rộng ra các vấn đề chung cho cả CĐ chứ không chỉ hạn chế trong phạm vi câu lạc bộ. Các thành viên câu lạc bộ và các thành viên khác trong CĐ cùng nhau phân tích và giải quyết các vấn đề của CĐ. Mọi kế hoạch hoạt dộng khác của câu lạc bộ sẽ tập trung xoay quanh những yêu cầu cần thiết để giải quyết những vấn đề này.

- Duy trì  kỹ năng đọc viết và tính toán ở mức độ cao hơn. Ở giai đoạn này, việc nâng cao kỹ năng đọc viết tính toán sẽ gắn liền với những kỹ năng mà tham dự viên cần có để tự giải quyết những vấn đề của họ: chẳng hạn như cách hạch toán lỗ lãi, viết đơn xin vay vốn, cách tính lượng phân bón, thức ăn trong trồng trọt, chăn nuôi hay tìm hiểu các chủ đề về pháp luật….

- Các tập huấn, nâng cao nhận thức, kiến thức khoa học kỹ thuật khoa học và kỹ năng sống. Những tập huấn này cũng cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà CĐ quan tâm và có mục đích rõ ràng. Kế hoạch hoạt động dự định làm gì thì nội dung tập huấn phải liên quan đến vấn đề đó, tránh tập huấn tràn lan, không có mục đích.

- Các hoạt động tuyên truyền vận động trong phạm vi CLB cũng như mở rộng ra CĐ. Nên hình thành một nhóm học viên nòng cốt để đóng vai trò như những tuyên truyền viên để vận động những thành viên khác trong CĐ, hay bản thân mỗi thành viên câu lạc bộ cũng có thể thực hiện hoạt động này.

- Một điều không thể bỏ qua được đó là những kế hoach hành động cụ thể do các thành viên CLB cùng với CĐ xây dựng nên và cùng nhau thực hiện để giải quyết những vấn đề của CĐ.

V. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

1. Vì sao phải liên kết?

Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ đã nêu rõ TTHTCĐ còn có chức năng “phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương”. Để thực hiện được chức năng này, TTHTCĐ cần làm tốt vai trò là cầu nối giữa các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, xã với người dân trong CĐ hay nói cách khác, TTHTCĐ cần xây dựng được một mạng lưới liên kết, phối hợp rộng rãi và chặt chẽ với các tổ chức CĐ, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành chuyên môn và các nhóm CĐ, ngoài ra một số tổ chức, cơ quan có chung mục tiêu chương trình và quan hệ công việc cũng có hể trở thành thành viên liên kết như các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước…

Trong khuôn khổ nội dung, chúng ta chỉ nói đến việc liên kết, phối hợp giữa TTHTCĐ với các CLB PTCĐ. 

Lơị ích của việc liên kết, phối hợp giữa TTHTCĐ với các câu lạc bộ phát triển cộng đồng có thể kể đến:

· Chia sẻ và tiết kiệm chi phí cho các hoạt động

· Giảm thiểu về thời gian, công sức cho tất cả các bên và cho cả CĐ

· Đạt được mục tiêu của tất cả các bên và mục tiêu chung của CĐ

· Tránh việc học trùng lặp tại các khóa tập huấn

· Những người tham gia nhận được kinh nghiệm, kiến thức và cùng được chia sẻ.

· Các bên liên quan, người dân trong CĐ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển CĐ

· Cộngđồng có một mô hình hợp tác hiệu quả để áp dụng vào các trường hợp khác.

2. Liên kết như thế nào?

Về cơ bản, ban quản lý TTHTCĐ bao gồm đại diện của chính quyền cấp xã và các tổ chức đoàn thể địa phương có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển ở CĐ. Ở mô hình liên kết này, TTHTCĐ vừa đóng vai trò là cơ quan liên lạc, vừa là đơn vị cung cấp những hỗ trợ cần thiết, trong khả năng của mình cho các các câu lạc bộ phát triển cộng đồng.

Thành viên ban quản lý TTHTCĐ gặp gỡ các HDV, ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ phát triển cộng đồng thông qua các buổi họp giao ban của TT hoặc thường xuyên dự sinh hoạt của các các câu lạc bộ phát triển cộng đồng. Họ thu thập tất cả các thông tin, yêu cầu và nhu cầu của CĐ sau đó những yêu cầu này sẽ được đưa vào kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ hoặc liên hệ với các cơ quan ban ngành đoàn thể và chuyển đến cán bộ của các cơ quan chuyên môn này (như khuyến nông, y tế, phòng GDĐT hoặc trường học …) để có hỗ trợ cho các CLB 

Với lợi thế là đại diện của chính quyền địa phương, BQL TTHTCĐ có thể mạnh dạn đưa ra các vấn đề hoặc nhu cầu của CĐ vào các thảo luận chính sách của địa phương, để lồng ghép những vấn đề này vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính quyền địa phương nhằm phát triển CĐ hoặc đề xuất các điều chỉnh chính sách với các cấp cao hơn khi cần thiết. 

Vì mục đích hoạt động của TTHTCĐ và các các câu lạc bộ phát triển cộng đồng sẽ gắn liền với các hoạt động phát triển CĐ, điều này đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi của cả CĐ cũng như các ban ngành đoàn thể khác. Chính vì thế mà rất cần có sự tham gia hỗ trợ của chính quyền thôn, xã cũng như các đoàn thể cơ sở khác cho hoạt động của TTHTCĐ và các các câu lạc bộ phát triển cộng đồng.
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Mô hình liên kết giữa các câu lạc bộ phát triển cộng đồng với TTHTCĐ





3. Những nội dung gì cần liên kết, phối hợp

Các nội dung, hoạt động cần liên kết giữa TTHTCĐ với các câu lạc bộ phát triển cộng đồng:

	Nội dung

liên kết
	Những hoạt động chính

	Lập kế hoạch


	· Đánh giá nhu cầu học tập về các mặt của đời sống CĐ 

· Đánh giá nhu cầu học tập của các nhóm dân, các câu lạc bộ, các nhóm sở thích

· Ưu tiên các nhu cầu học tập của các nhóm và của cả CĐ

· Lập kế hoạch thực hiện các nhu cầu ưu tiên về thời gian, địa điểm, số người tham gia học tập, phương pháp tổ chức.

· Dự kiến nhân lực điều hành, chuyên gia kỹ thuật trong từng hoạt động học tập theo kế hoạch

· Dự kiến chi phí tài chính cho từng hoạt động học tập theo kế hoạch và nguồn cung cấp

· Lập kế hoạch phát triển trung tâm và kế hoạch phát triển nhóm

	Tổ chức thực hiện
	· Lập chương  trình chi tiết cho từng hoạt động học tập

· Huy động kinh phí cho các hoạt động học tập

· Huy động chuyên gia kỹ thuật

· Huy động người tham gia tổ chức, điều hành các hoạt động

· Quảng cáo, tuyên truyền, tạo không khí học tập

· Mời người học tham gia theo đúng đối tượng, nhu cầu đã được đánh giá.

· Tổ chức về vật chất, địa điểm học tập

· Tổ chức, thực hiện hoạt động học tập tại CĐ

· Duy trì các mối quan hệ với các nhà tài trợ

· Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện hoạt động

· Phân công các nội dung quản lý cho các thành viên ban quản lý trung tâm 

· Phân công điều hành các hoạt động của trung tâm trong kỳ hoạt động

· Theo dõi, hỗ trợ cán bộ thực hiện công việc được giao

· Nâng cao năng lực cho cán bộ qua tập huấn và các hình thức học tập khác

	Giám sát và đánh giá
	· Giám sát và đánh giá kết quả trực tiếp của mỗi hoạt động học tập: 

· Giám sát và đánh giá các hoạt động trong kỳ kế hoạch

· Đánh giá tác động của các hoạt động học tập đối với đời sống CĐ. 


THTCĐ kết nối, truyền tải nhu cầu học tập cũng như các nguyện vọng khác của người dân ở cấp cơ sở với các ban ngành, đoàn thể và các phòng ban chuyên môn của huyện, xã. Với những yêu cầu được tập hợp từ các câu lạc bộ phát triển CĐ của các thôn/bản, TTHTCĐ sẽ liên hệ với các cơ quan, ban ngành chuyên môn để lên kế hoạch và tổ chức các buổi tập huấn, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cho các nhóm hoặc đưa vào định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Các TTHTCĐcũng có một tiềm năng rất lớn trong việc huy động, khai thác nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ các hoạt động của các câu lạc bộ PTCĐ nhằm đáp ứng tối đa và hiệu quả nhu cầu học tập của người dân CĐ, xây dựng một CĐ phát triển bền vững.

Đặt vấn đề: do bản chất của các trung tâm HTCĐ là của dân do dân và vì dân;  nó còn là một thiết chế dân chủ cơ sở, là công cụ giúp cho Chính quyền tập hợp được quần chúng, là nơi chia sẻ lợi ích của người 
VI. LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG  
1. Tìm hiểu khái niệm

1.1. Kế hoạch là gì?
Để triển khai bất cứ một hoạt động nào trước hết phải có kế hoạch. Kế hoạch là thiết kế trước các bước đi cho hoạt động tương lai để đạt được những mục tiêu đã xác định  thông qua việc sử dụng tối đa những nguồn lực đẫ có và khai thác các nguồn lực sẽ có. Kế hoạch tốt sẽ giúp thực thi các mục tiêu của hoạt động một cách có hiệu quả và tránh lãng phí các nguồn lực. Kế hoạch là sự phân bổ thời gian và bố trí nguồn lực để thực hiện các hoạt động một cách chi tiết và cụ thể.   
1.2. Lập kế hoạch là gì? 
Là xác định các hoạt động cần thiết để đạt được một tập hợp các mục tiêu đã đề ra.Đưa ra các quyết định trước khi hành động, dựa vào mong muốn và dự định tạo ra trong tương lai theo hướng đã định trước. 

1.3. Một số loại  kế hoạch thông thường trong trung tâm:

a. Kế hoạch năm: 

 Kế hoạch này định ra cho toàn bộ các mặt công tác, các hoạt động của trung tâm trong một năm. Đây là kế hoạch chủ yếu nhất của trung tâm, được lập theo thời gian của năm .

b.Kế hoạch tác nghiệp : 

Kế hoạch tác nghiệp ( hay còn gọi là kế hoạch hành động) là kế hoạch được lập cho một thời kì ngắn, thường dưới 1 năm ( quí, tháng, tuần, ngày). Nó tập trung vào những hoạt động đặc biệt, các công việc chi tiết để thực hiện mục đích hay nhiệm vụ, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành, các nguồn lực, người thực hiện và kết quả cụ thể của hoạt động đó. 
2. Phương pháp lập kế hoạch

Có nhiều cách lập kế hoạch cho TTHTCĐ, sau đây là kế hoạch đơn giản nhất:
Bước 1: Thu thập thông tin cơ bản về CĐ


-  Mục đích:

+ Nhìn toàn diện hơn về CĐ.

+ Xác định những nhu cầu của CĐ để có những nội dung, những hoạt động phù hợp trong kế hoạch.

+ Tìm ra những nguồn lực sẵn có trong và ngoài CĐ để phục vụ cho việc triển khai kế hoạch.

+ Xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của CĐ để có những giải pháp thiết thực, khả thi nhất trong kế hoạch

- Các loại thông tin cần điều tra:


+ Vị trí, diện tích, dân số, lịch sử CĐ...

+ Tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân.

+ Trình độ văn hoá, tình hình GD.

+ Vấn đề giao thông vận tải.

+ Các vấn đề sức khoẻ, vệ sinh, môi trường, các dịch vụ phục vụ đời sống.

+ Phong tục tập quán và các vấn đề xã hội.

+ Các nguồn lực…

+ Tiềm năng.

- Các phương pháp thu thập thông tin 

+ Tổ chức các cuộc họp thảo luận về CĐ. 

+ Nghiên cứu hồ sơ, báo cáo, báo chí hoặc các tài liệu lưu trữ về CĐ.

+ Lập phiếu phiếu điều tra đến tận các hộ gia đình, các thành viên của c.đồng.

+ Tổ chức phỏng vấn các nhóm đối tượng tham gia các chương trình hoạt động của CĐ ( thanh niên, phụ nữ, các cụ về hưu, cựu chiến binh v.v...

- Ai tham gia vào việc khai thác thu thập thông tin?


+ Lãnh đạo TTHTCĐ

+ Giáo viên, hướng dẫn viên, học viên, giáo viên, học sinh phổ thông... 

+ Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội .....

+ Thanh niên có trình độ văn hóa, cán bộ nghỉ hưu, bộ đội phục viên.    

Bước 2: Phân tích, xác định các vấn đề và nhu cầu của CĐ.

-Phương pháp điều tra, phân tích: Nhóm điều tra có từ 8 - 10 ngư​ời xuống cơ sở (thôn, xóm, ấp, bản). Từng người tiến hành điều tra bằng các ph​ương pháp điều tra như​ phỏng vấn, phát phiếu điều tra, quan sát, dự họp, đi thăm các gia đình…
+ Sau cuộc điều tra, mọi ng​ười tự xem xét và có ý kiến nhận định về những vấn đề đáng quan tâm nhất của địa ph​ương mà mình đã trực tiếp điều tra.

+ Họp nhóm điều tra. Mỗi ngư​ời viết trên 10 phiếu, mỗi phiếu một vấn đề hoặc nhu cầu,  nội dung viết phải ngắn gọn, đủ ý và dễ hiểu.


+ 80 hoặc 100 phiếu (tuỳ theo 8 hoặc 10 ngư​ời trong nhóm) đư​ợc tập hợp lại, phân loại theo từng lĩnh vực.

+ Lĩnh vực nào có nhiều phiếu nhất là lĩnh vực cần phải quan tâm giải quyết. Tiếp tục sắp xếp theo thứ tự các lĩnh vực trên cơ sở so sánh số lượng các phiếu.

Ph​ương pháp phân tích này có ư​u điểm là có thể tiến hành trong một thời gian ngắn với nhiều người cùng điều tra và phân tích. Tính khách quan của phương pháp rất lớn. Tuy nhiên ph​ương pháp cũng đòi hỏi khi đi điều tra mọi người phải có sự chuẩn bị kỹ và mỗi thành viên điều tra phải có trách nhiệm khi đề xuất các nhu cầu và vấn đề cần giải quyết.

- Phân loại: Phân loại các dữ liệu thu thập đư​ợc theo nhóm các vấn đề cần quan tâm giải quyết. Ví dụ có thể có các vấn đề thuộc các lĩnh vực chính sau:

+ Sản xuất nông nghiệp, 

+ GD dân số và kế hoạch hoá gia đình,

+ Y tế và sức khoẻ CĐ,

+ Văn hóa thể thao, 

+ Kinh tế và thu nhập, 

+ ý thức công dân.

Bước 3:Sắp xếp và kiểm chứng lại các vấn đề và nhu cầu theo thứ tự ư​u tiên
-Sắp xếp thứ tự ưu tiên:  Nhóm điều tra tổ chức thảo luận trong nhóm có tham khảo ý kiến của CĐ và nhà chức trách địa phư​ơng để xác định xem vấn đề nào là vấn đề quan trọng, nhu cầu nào là nhu cầu cấp bách nhất cần phải giải quyết sau đó sắp xếp các vấn đề hoặc nhu cầu đó theo thứ tự ưu tiên từ quan trọng, cấp thiết nhất v.v...

    Ví dụ:

           Ưu tiên 1 ...............................................................................................
           Ưu tiên 2 ................................................................................................
           Ưu tiên 3 ................................................................................................
- Kiểm chứng lại và đề đạt các ph​ương án giải quyết: Sau khi đã sắp xếp theo thứ tự ư​u tiên, những người lập kế hoạch cần phải xuống thực tế CĐ xem những ư​u tiên đó có đúng với ý nguyện của mọi người hay không. Nếu không, phải có sự điều chỉnh hoặc tìm ra sai sót trong khâu thu thập hoặc phân tích thông tin. Sau khi kiểm chứng các ưu tiên đó mới có thể đưa vào kế hoạch hoat động của TTHTCĐ.

Bước 4:  Lập kế hoạch hoạt động

- Công việc/Hoạt động: Chọn các vấn đề (nhu cầu) ư​u tiên đã phân tích, đưa vào thực hiện trong kế hoạch. Ngoài ra còn phải đưa các hoạt động thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể vào trong kế hoạch.
- Mục tiêu: Nêu rõ kết quả cần đạt đư​ợc.
- Phân công trách nhiệm: Người phụ trách việc tổ chức thực hiện.
-Thời gian: Phân bổ thời gian biểu thực hiện các hoạt động dự định triển khai.
- Nguồn lực: Nhân lực, tài lực, vật lực và tin lực (Ví dụ: Huấn luyện viên/giáo viên/cộng tác viên/báo cáo viên, cơ sở học tập, trang thiết bị phục vụ, dự trù kinh phí).
3. Cấu trúc bản kế hoạch

3.1. Kế hoạch hoạt động năm : Cấu trúc gồm 3 phần chính.
I. Căn cứ  xây dựng kế hoạch: 

1. Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ đảng, chính quyền ( chủ yếu trích Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã, Nghị quyết HĐND xã, các văn bản của UBND xã có liên quan đến phát triển KT-XH địa phương trong năm.

2. Tình hình KT - XH của địa phương (nêu tóm tắt, ngắn gọn những vấn đề có liên quan đến trình độ dân trí, thu nhập, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xoá đói, giảm nghèo, yêu cầu về đào tạo nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn...). 

3. Các cơ sở GD của địa phương, các điều kiện về sự phối kết hợp, đội ngũ GV, HDV, CSVC, tài chính...

4. Nhu cầu học tập của nhân dân.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp :

1. Mục tiêu : 

( Nêu mục tiêu chung nhất về việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của TTHTCĐ  góp phần phát triển KT-XH của địa phương trong năm).

  2. Chỉ tiêu : 

a.  Hoạt động về GD và huấn luyện :

- Về GD :  Mở các lớp XMC, Sau XMC ,BTVH, tin học, ngoại ngữ... (Nêu số lớp, số HV ).

- Về huấn luyện : ( Nêu nội dung huấn luyện, số HV dự )

- Các lớp chuyên đề : ( Nêu tên từng chuyên đề, số HV tham gia )

- Các lớp học nghề : ( Nêu tên từng nghề, số HV tham gia )

- Các lớp học khác :

b. Hoạt động về thông tin tư vấn :

- Tổ chức học tập chủ trương, chính sách, phổ biến thời sự : ( dự kiến chủ đề, số lượng người tham gia ). 

- Hoạt động thư viện của TTHTCĐ : ( dự kiến số lượng sách, báo, tạp chí; số lượng người đọc, mượn sách báo..)

- Các hình thức tư vấn khác: nội dung tư vấn về lĩnh vực gì ?

- Các hoạt động khác:

 c. Hoạt động về phát triển CĐ :

- Hỗ trợ các tổ chức, cơ quan, đoàn thể triển khai các chuyên đề, chủ trương, chính sách...đến với người dân của CĐ :

 - Nội dung về sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT :  ( Nêu các nội dung hoạt động, số lượt người tham gia).

- Kết nối với các câu lạc bộ phát triển CĐ:  ( Nêu các câu lạc bộ cần kết nối, nội dung, hình thức kết nối) 

 - Những hoạt động khác :

3. Các giải pháp : 

a. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức trong CĐ.

b. Giải pháp về vận động, tổ chức các lớp học.

c. Giải pháp về quản lý, điều hành.

d. Giải pháp về cơ chế phối hợp . 

đ. Giải pháp về xây dựng chương trình, nội dung hoạt động.

e. Giải pháp về CSVC và kinh phí hoạt động.

g. Giải pháp về xây dựng mạng lưới GV, HDV.

h. Giải pháp về xây dựng nguồn tài liệu dạy và học.

i.  Giải pháp về thi đua, kiểm tra, đánh giá.

k. Các giải pháp khác.

III. Tổ chức thực hiện :

1. Những hoạt động chính : 

- Nêu được tên hoạt động; đối tượng tham gia; kết quả mong muốn; thời gian dự kiến; nguồn lực; ghi chú….

2. Phân công nhiệm vụ 

2. Kế hoạch tác nghiệp : Cấu trúc theo bảng
- Bảng kế hoạch tác nghiệp tổng quát(điền theo mẫu):

   Dùng để thể hiện một cách toàn diện kế hoạch tác nghiệp
	Các công việc và các hoạt động cụ thể
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	Địa điểm thực hịên
	Người chịu trách nhiệm chính
	Chi phí cần thiết
	Kết quả đạt được

	I. Mục tiêu 1

 1. Hoạt động 1

+ Công việc 1

+ Công việc 2     ....................

2. Hoạt động 2    + Công việc 1    + Công việc 2

     ....................

II. Mục tiêu 2

 1. Hoạt động 1 + Công việc  

 + Công việc 2  ....................

2. Hoạt động 2 + Công việc 1

+ Công việc 2 ..........................
	
	
	
	
	
	


	Các hoạt động và công việc cụ thể
	Thời gian thực hiện ( tháng)
	Người chịu trách nhiệm

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1. Hoạt động 1

+ Công việc 1

+ Công việc 2

...................

2. Hoạt động 2

+ Công việc 1

+ Công việc 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Biểu chi phí tài chính

Để thể hiện các hoạt động theo các khoản chi phí tài chính, các nhà quản lý thường sử dụng biểu chi phái tài chính :

	Các hoạt động và công việc cụ thể
	Đơn v ị tính khối lượng
	Khối lượng công việc
	Định mức chi phí
	Kinh phí hoạt động

	I. Mục tiêu 1

 1. Hoạt động 1

+ Công việc 1

+ Công việc 2

    ....................

2. Hoạt động 2

+ Công việc 1

 + Công việc 2

....................
	
	
	
	


PHẦN 2 CÁC CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN

Chuyên đề 1

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THỊ TRẤN NÀ PHẶC,

HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

                 



Dương Văn Thọ - Giám đốc TTHTCĐ 

thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
1. Khái quát về Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Nà Phặc

Thị trấn Nà Phặc nằm ở phía nam của huyện Ngân Sơn, có diện tích tự nhiên 6.280 ha chủ yếu là đồi núi, địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt ở các thôn bản vùng cao, kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thị trấn có 25 thôn; có 7 dân tộc Dao, Tày, Nùng, Kinh, Mường, Mông, Hoa cùng sinh sống. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, vẫn còn số người mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi tập trung đa số ở các thôn vùng cao.
TTHTCĐ thị trấn Nà Phặc được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ; được phổ biến kiến thức trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân.
2. Quá trình triển khai, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
- Ngay từ đầu mỗi năm trung tâm đã phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn để thực hiện kế hoạch GD hàng năm.
- TTHTCĐ chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức và tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm…

- TTHTCĐ thị trấn luôn chỉ đạo, thông tin kịp thời các văn bản của cấp trên, thực hiện các báo cáo đầy đủ kịp thời theo quy định.

- Hàng năm trung tâm xây dượng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của TTHTCĐ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Huy động các nguồn lực trong và ngoài CĐ để duy trì và phát triển các hoạt động của trung tâm học tập CĐ.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, cơ sở vật chất của trung tâm học tập CĐ.

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của TTHTCĐ với UBND thị trấn và các cơ quan quản lý cấp trên.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ .

- Tổ chức phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm và các dự án, chương trình tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong CĐ. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, GD cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội. Soạn thảo Lưu trữ các hồ sơ của Trung tâm học tập CĐ.

- Điều tra nhu cầu học tập của CĐ, xây dựng nội dung và hình thức học tập  phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập GD. Phối hợp với các trường phân công giáo viên giảng dạy các lớp xóa mùa chữ. Trung tâm đã triển khai các văn bản chỉ đạo của phòng GDĐT Ngân Sơn về việc mở các lớp XMC, GD tiếp tục sau khi biết chữ và bổ túc THCS.
- Để duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập GD, XMC, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền cho các thôn bản về phổ cập GD. Kết hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể, các trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động người dân và học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, ủng hộ giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn đựơc đến trường.
- Ban hành quy chế hoạt động của TTHTCĐ và tổ chức thực hiện theo đúng những quy định mà quy chế đã đề ra bảo đảm cho hoạt động của TTHTCĐ trên địa bạn thị trấn đạt chất lượng và có hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng XHHT, thực hiện có hiệu quả  Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn.
- Tích cực đổi mới hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao của địa phương.

- Phối hợp Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân phù hợp với đều kiện của địa phương.
3. Những kết quả đã đạt được

- Về tổ chức thực hiện công tác xóa mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập GD. Phối hợp với các trường học điều tra phổ cập GD, xóa mù chữ trên địa bàn. Năm 2017 phối hợp với  các trường, các ban ngành đoàn thể mở được 4 lớp XMC có tổng số 63 học viên.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong CĐ. Trong thời gian qua TTHTCĐ thị trấn Nà Phặc đã phối hợp với công chức tư pháp và các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức của thị trấn; Các thôn, tiểu khu thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các thôn bản cụ thể:

+ Năm 2016 thực hiện tuyên truyền tại các thôn Mảy Van, Lũng Lịa, Lủng nhã, Bản Mạch, Phia Chang và tuyên truyền tới các ban ngành đoàn thể của các thôn với số lượng 252 người dân tham gia. 

+ Năm 2017 tổ chức tuyên truyền về luật đất đai và luật hôn nhân và gia đình tại các thôn Phia Chang, Cốc Tào có 65 người dân tham gia. 

+ Qua đó người dân hiểu biết và chấp hành tốt hơn các văn bản pháp luật đồng thời tiếp tục là cầu nối tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân.

- Công tác phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông và các dự án, chương trình địa phương: 

+ Trong năm 2016 TTHTCĐthị trấn Nà Phặc phối hợp với công chức nông lâm và các ban ngành đoàn thể cán bộ, công chức; các thôn tiểu khu tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho vật nuôi tại các thôn Khuổi Tinh, Tiểu Khu 3, Bản Hùa, Nà Tò, Cốc Pái có 110 học viên tham gia. 

+ Năm 2017 tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả tại các thôn Lũng Lịa, Tiểu Khu 1 với 70 học viên tham gia. 

+ Qua các lớp tập huấn các học viên hiểu biết hơn về kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệch cho vật nuôi và áp dụng có hiệu quả kỹ thật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn góp phần phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

- Công tác tổ chức các hoạt dộng giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, GD cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội: Hàng năm TTHTCĐ cùng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ vào các dịp lễ, tết, như tết nguyên đán… Vận đông người dân tham gia các hội thi văn nghệ, gói bánh trưng, giá bánh giầy, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, bóng đá, bóng chuyền…Phối hợp tổ chức “Ngày hội đọc” cho các giáo viên, học sinh, cấp phát báo theo quy định tới các thôn bản, tiểu khu góp phần nâng cào đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.

- Thực hiện điều tra nhu cầu học tập của CĐ, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập GD; tổ chức điều tra lập kế hoạch mở các lớp tập huấn, kỹ thật chăn nuôi, chăm sóc vật nuôi, cây trồng. 

- Đánh giá kết quả đạt được: TTHTCĐ thị trấn Nà Phặc đã kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các trường học, tổ chức tuyên truyền, tập huấn các lớp học về kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức pháp luật cho nhân dân, mở các lớp học xóa mù chữ cho người dân. Trung tâm đã bổ sung mua thêm các tài liệu về kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt và một số lĩnh vực khác phục vụ cho nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường học tập thân thiện áp dụng khoa học kỹ thật vào chăn nuôi, trồng trọt góp phần vào việc phát triển kinh tế ổn định đời sống cho nhân dân, khuyến khích học tập cho học sinh trên địa bàn.

4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

4.1. Thuận lợi

- TTHTCĐ thị trấn Nà Phặc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, các trường học và người dân trên địa bàn thị trấn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.
- Nhận thức của người dân đối với việc xây dựng XHHT, hoạt động khuyến học và nhất là vai trò của TTHTCĐ ngày càng được nâng lên.
4.2. Khó khăn

- Đội ngũ cán bộ của TTHTCĐ là kiêm nghiệm nên công tác tổ chức, điều hành các hoạt động của Trung tâm còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất của trung tâm còn thiếu thốn chưa có chỗ làm việc, còn làm việc chung với khối ủy ban.

- Đội ngũ cán bộ của trung tâm trong thời gian qua thường xuyên thay đổi, kiện toàn nên khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện các hoạt động của trung tâm.

- Địa bàn rộng, đa số các thôn trên địa bàn đều là thôn vùng cao chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao, kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

- Kinh phí danh cho hoạt động của trung tâm còn hạn hẹp.

- Các lớp tập huấn chưa mở được đến hết các thôn bản. 

- Việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như các hoạt động khác trên địa bàn của người dân còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất của TTHTCĐ và các trường học trên địa bàn còn khó khăn kinh phí của địa phương hạn hẹp, nên ảnh hưởng phần nào tới chất lượng hoạt động của trung tâm.

5.  Bài học kinh nghiệm

- Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của TTHTCĐ cần phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị cũng như các trường học trên địa bàn. Nghiên cứu các văn bản, công văn chỉ đạo của các cấp về hoạt động của TTHTCĐ; dựa trên những cơ sở đó Trung tâm lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp và có hiệu quả.

- Trong việc vận động học viên tham gia các lớp học trung tâm đã tranh thủ các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội để thông tin đến cho nhân dân. Cần chọn thời điểm thích hợp nhất để mở lớp. Nhờ cách làm này mà học viên ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. 

- Đối với công tác tuyên truyền, GD pháp luật: Trung tâm phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức, trong thời gian vừa qua Trung tâm phối hợp với Tư pháp, Công an, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ... để thực hiện tuyên truyền có hiệu quả.

- Công tác phát triển kinh tế: Bước đầu, Trung tâm phải xác định điều kiện địa hình của địa phương chủ yếu là đồi núi, cuộc sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau khi xác định được nội dung Trung tâm cùng với Công chức nông lâm, các ban ngành đoàn thể, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tiến hành mở các lớp tập huấn cho phù hợp và có hiệu quả như: Tập huấn về cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng hay cách chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi..., qua các lớp tập huấn người dân áp dụng có hiệu quả vào sản xuất góp phần phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

- TTHTCĐ phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể  biểu dương các mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển có hiệu quả nhân rộng mô hình là tấm gương để các hộ khác noi theo nhờ đó thúc đẩy quá trình thi đua lao động sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo. Đời sống văn hóa phát triển góp phần vào sự nghiệp GD và phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

6. Kiến nghị, đề xuất
 - Đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho trung tâm.

 - Hỗ trợ tài liệu và hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... cho nhân dân.
Với phương pháp tổ chức và hoạt động bước đầu có hiệu quả hy vọng rằng trong thời gian tới Trung tâm học tập cộng CĐ sẽ có những bước phát triển mới để Trung tâm thực sự là "trường học của nhân dân", đáp ứng nhu cầu học tập để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Chuyên đề 2

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ                         CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Vũ Tài Kiên- Giám đốc TTHTCĐ Thị Trấn Thứa,
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

TTHTCĐ các xã Thị Trấn là một tổ chức GD không chính quy được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của UBND các xã thị trấn. Chức năng của TTHTCĐ là chức năng GD về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, cũng như việc chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và dậy nghề ngắn hạn cho người lao động cũng như các chuyên đề mang tính cập nhật hàng ngày, hàng tuần khác. Nhiệm vụ của TTHTCĐ là tổ chức các lớp học cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập góp phần thiết thực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

TTHTCĐ thị trấn Thứa được thành lập tháng 03 năm 2002 là TTHTCĐđầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về chủ trương đường lối và sự quản lý trực tiếp của UBND thị trấn Thứa về tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động cùng với sự cố vấn chỉ đạo về chuyên môn của Phòng GD đào tạo Lương Tài. Trải qua 16 năm hoạt động trung tâm đã mở được 420 chuyên đề, 20 lớp học nghề ngắn hạn, với 60000 lượt học viên tham dự ở tất cả các lớp, các loại hình, đã thực sự góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức về thời sự, pháp luật cho người dân, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản - chuyển đổi giống vật nuôi cây trồng - tư vấn vì sức khỏe - rèn luyện về thể chất cung cấp thông tin thời sự - chính sách -  pháp luật  thực sự góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Qua 16 năm hoạt động Ban giám đốc trung tâm đã đúc rút kinh nghiệm và thấy rằng để trung tâm hoạt động có hiệu quả việc học tập của người dân được sát với nhu cầu thực tiễn thì nhất thiết phải thực hiện theo các bước sau: 

Bước một: Để có kết quả đó trong những năm vừa qua Ban giám đốc của trung tâm đã tích cực tham mưu với Đảng Ủy - HĐND - UBND về việc ban hành các văn bản chỉ đạo của các cấp,  ban hành các văn bản về quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ. Đồng thời Ban giám đốc của trung tâm cũng luôn giám sát kịp thời và điều phối các hoạt động của các ban, ngành đoàn thể trong toàn thị trấn, phấn đấu, tăng cường phương tiện đổi mới phương thức tổ chức - phương pháp giảng dạy chuyên đề của đội ngũ giáo viên qua từng lớp, từng chuyên đề. Nhằm  tạo điều kiện học tập cho mọi người dân nhất là người lao động còn thiếu thông tin, TTHTCĐ đã đa dạng hóa chương trình học tập để ai cũng tìm được cho bản thân một chương trình phù hợp để tham gia học tập.

Bước hai: Để mở lớp học theo các chuyên đề thành công thì trước tiên giáo viên chuyên trách TTHTCĐ phát phiếu điều tra nhu cầu học tập tới các hộ gia đình thông qua các em học sinh THCS, sau đó phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thị trấn  mở các lớp học theo nhu cầu học tập của người dân. Điều kiện đặc biệt cần nhấn mạnh là muốn nhập học người dân không phải thực hiện những thủ tục chặt chẽ. Không có yêu cầu về bằng cấp, với chương trình học đơn giản, dễ hiểu với tính hệ thống để học viên  có thể theo học với thời gian mà họ có được. 
 Bước ba: Để TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả việc xây dựng và tổ chức các hoạt động là khâu rất quan trọng. Điều đầu tiên Ban giám đốc, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm phải hiểu rõ về quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ theo văn bản hợp nhất số: 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ GDĐT. Sau đó vận dụng linh hoạt văn bản hợp nhất số 10 vào TTHTCĐ, bám sát tình hình thực tế địa phương sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất.  

Bước bốn: Nâng cao chất lượng các chương trình GD và hoạt động của TTHTCĐ đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội HTSĐ cho người dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng XHHT.

Tổ chức thực hiện để trung tâm thật sự là địa chỉ đáng tin cậy cho CĐ trong việc nhiệm vụ học thường xuyên học suốt đời để xóa đói giảm nghèo, thì việc tổ chức thực hiện các chuyên đề thiết thực hiệu quả là điều quan trọng bậc nhất nó xác định vai trò chức năng nhiệm vụ của trung tâm.
Để mở lớp học chuyên đề đạt hiệu quả người tổ chức phải nghiêm túc thực hiện các nội dung và những điều kiện tối thiểu như: Giáo viên dạy tùy theo từng nội dung phải chuẩn bị được giáo án, phương tiện giảng dạy lựa chọn phương pháp phù hợp với từng đối tượng và nếu có điều kiện thì các lớp theo chuyên đề có thể có những mô hình thực hành tại chỗ. Sau mỗi lớp cán bộ  của trung tâm phải tổ chức theo dõi việc triển khai thực hiện của các học viên đặc biệt là các chuyên đề về khoa học công nghệ với tính hiệu quả thiết thực được minh chứng bằng kết quả cụ thể. 
Bước năm: Mời báo cáo viên, cộng tác viên: Khi có điều kiện mời các lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban các tổ chức đơn vị trường học trong huyện, thị trấn liên kết với phòng nông nghiệp, trung tâm GDTX, trường THCS mở các lớp: Học Nghị quyết, luật, các lớp BTVH, kĩ thuật nuôi trồng các loại cây con trong nông nghiệp, tin học văn phòng cho CB thị trấn…
Chuẩn bị bài giảng, tư liệu, trang thiết bị dạy học của báo cáo viên: Xây dựng hình thức hoạt động học tập phong phú đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy kinh nghiệm và nghệ thuật của mình. Cần kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau, cải tiến phương pháp dạy học truyền thống, mạnh dạn sử dụng các phương pháp dạy học mới. Tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tạo điều kiện cho người học được học tập lẫn nhau.
Đánh giá về chất lượng, hiệu quả các lớp học chuyên đề đã được triển khai: Thông qua các chuyên đề thời sự - pháp luật Trung tâm HTCĐ đã giúp đối tượng học tập nâng cao nhận thức hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt là những chủ trương đường lối của  Đảng và nhà nước, những thuận lợi và những khó khăn trong quá trình hội nhập. 
Hiện nay đang  là những năm cuối chúng ta thực hiện xây dựng XHHT "giai đoạn 2012 - 2020". Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu thực hiện các giải pháp giúp đỡ mọi tầng lớp nhân dân lao động tiếp nhận chuyển giao KHKT: Về trông trọt: Phòng trừ sâu bệnh cho lúa, chăm sóc phát triển cây vụ đông; Về chăn nuôi: Phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, ngăn chặn kịp thời dịch lở mồm long móng ở gia súc trước khi lây lan…
Đẩy mạnh nếp sống văn hoá trên địa bàn dân cư. Thực hiện thành công chủ trương thu gom  rác thải trên địa bàn từng thôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Việc tổ chức các chuyên đề của TTHTCĐ tuy đã đạt được nhiều kết quả tốt song vẫn chưa giải quyết triệt để những yêu cầu đòi hỏi xuất phát từ nguyện vọng thực tiễn của mọi tầng lớp nhân dân.

 Bước sáu:  Đánh giá về cơ sở vật chất: Ban đầu khi thành lập còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa có phòng làm việc riêng, trang thiết bị còn thiếu thốn, dùng chung với nhiều phòng, ban khác trong thị trấn. Đến nay, cơ sở vật chất đã có nhiều tiến bộ: Có phòng làm việc riêng, trang thiết bị được UBND thị trấn đầu tư, trang bị cơ bản, đáp ứng tương đối tốt cho các điều kiện làm việc của TTHTCĐ. 

 Các biện pháp tích cực để nâng dần các điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm: tham mưu với Đảng uỷ, UBND từng bước hỗ trợ tu sửa, mua sắm CSVC cho TTHTCĐ. Tranh thủ sự ủng hộ nguồn tài chính từ các cá nhân, Ban ngành đoàn thể. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí, đầu tư CSVC phục vụ kịp thời cho các hoạt động của trung tâm. 

 Từ khi thành lập đến nay CSVC có chuyển biến song chưa nhiều, chủ yếu đáp ứng ĐK tối thiểu như: Biển hiệu, tủ sách, SL đầu sách, 5 bảng biểu, pa nô, ảnh, bàn ghế, ti vi, máy vi tính nối mạng, báo…

 Bước bẩy: để đạt được những kết quả trong thời gian qua  hoạt động của TTHTCĐ thị trấn Thứa vai trò của giáo viên biệt phái sang TTHTCĐ được thể hiện như sau: giáo viên được điều động sang TTHTCĐ là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tham gia dạy học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm, tự nguyện xin biệt phái sang TTHTCĐ làm việc. Hiện nay giáo viên điều động sang TTHTCĐ  làm việc đã được 6 năm.  

  Giáo viên chuyên trách TTHTCĐ là người  luôn sát sao, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Luôn nghiên cứu kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp để tham mưu với Ban Giám đốc triển khai công việc có hiệu quả cao nhất. Theo dõi thường xuyên các lớp, các chuyên đề để báo cáo và rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi chuyên đề. Thăm nắm các dự án của Trung tâm dạy nghề huyện, của trường dạy nghề trong tỉnh kết hợp với các ban, ngành trong thị trấn mở lớp học nghề ngắn hạn cho người dân. Mặt khác giáo viên chuyên trách TTHTCĐ luôn có sự trao đổi thường xuyên, cập nhật với các đồng chí trưởng ban, ngành, tổ chức trong toàn thị trấn về tình hình thời sự trong nước, nước ngoài, về vấn đề nhận thức của người dân, về tình hình phát triển kinh tế trong thị trấn để có kế hoạch mở các chuyên đề mang tính cập nhật, thời vụ, thiết thực cho người dân nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế. Đồng thời giáo viên chuyên trách của trung tâm luôn xác định mục tiêu của từng lớp, từng chuyên đề mà trung tâm tổ chức. Chỉ có xác định mục tiêu hết sức rõ ràng cụ thể thì việc tổ chức chuyên đề mới thuận lợi bởi lực lượng giảng dạy điều kiện thực hành cũng như vấn đề vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống kể cả các lớp các chuyên đề về nghị quyết - Thời sự - Chính sách và pháp luật. 
Bên cạnh những thuận lợi trên còn có những khó khăn nhất định với giáo viên được điều động sang TTHTCĐ: Thời gian đầu được điều động sang TTHTCĐ  còn bỡ ngỡ trong môi trường làm việc mới, nhận thức về TTHTCĐ còn hạn chế cộng với tâm lí e ngại khi phải làm việc với lãnh đạo thị trấn, các Phòng, ban nên có một số ảnh hưởng nhất định trong giai đoạn đầu mới chuyển đổi vị trí công tác.
Bước tám: Việc cập nhật kiến thức và kỹ năng lao động kỹ thuật cho người dân giúp họ tiếp cận được với những công nghệ sản xuất mới mang lại cho người lao động những thông tin cần thiết để thay đổi cách nghĩ, cách làm kiểu truyền thống đã thực sự có tác dụng xóa đói giảm nghèo trong CĐ dân cư góp phần thiết thực đưa nghị quyết của Đảng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn thành hiện thực. Những chuyên đề những lớp tập huấn về kỹ thuật liên hoàn VAC về nuôi baba - đà điểu - về trồng cây cảnh, trồng hoa, trồng nấm, trồng dưa… đã giúp cho nhiều nông dân từ nghèo trở nên giàu có hơn. Để đạt được kết quả như vậy phải kể đến vai trò của TTGDNN - GDTX  huyện Lương Tài luôn luôn tạo mọi điều kiện, ưu tiên mở lớp học nghề ngắn hạn cho người dân của thị trấn Thứa. Trung tâm mời giáo viên của TTGDNN - GDTX tham gia giảng dạy tại TTHTCĐ,
 Bước chín: Trong thời gian qua TTHTCĐ thị trấn Thứa đã giúp cho hàng nghìn lao động được học nghề - học máy tính góp phần tích cực vào việc tăng tỷ lệ người được đào tạo nghề ở địa phương. Hơn nghìn người chưa qua quá trình đào tạo nghề đã được học nghề ngắn hạn mà tăng phần thu nhập hằng năm giúp họ có những thay đổi trong cách thức làm ăn thích ứng được với  nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị thị trường.

Việc nâng cao  nhận thức cho người dân về hiến pháp và pháp luật, về bảo vệ môi trường sống về chăm sóc sức khỏe CĐ, về ý thức học tập thường xuyên và học tập chính sách của nhà nước. Tuân thủ những quy định của địa phương đã từng bước xây dựng lối sống có văn hóa trong CĐ làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các buổi học tập thảo luận đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trước những chủ trương của Đảng. Chính những kết quả này đã tạo nên sự ổn định về chính trị của địa phương tạo nên nếp sống văn minh của đồng dân cư thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng  thị trấn Thứa ngày càng giàu đẹp, văn minh.                    

Từ  kinh nghiệm trong việc xây dựng XHHT ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, TS Jin Yang - chuyên gia chương trình cấp cao của Viện HTSĐ UNESCO cho rằng, Việt Nam có thể nghiên cứu để tham khảo học tập nhằm thúc đẩy việc  HTSĐ. Một XHHT dựa trên sự tham gia tích cực của mọi bên liên quan. Một XHHT cần được thiết lập trên cơ sở những trụ cột của vùng, thành phố và CĐ học tập. Các hoạt động HTSĐ diễn ra trong mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu của người học.

 Trong thời đại ngày nay khi mà cả nhân loại đang ở cuối thập niên thứ 2 của thế kỷ thứ XXI. Thế kỷ của nền văn minh điện toán, tin học, công nghệ sinh học, hàng không, vũ trụ, vật liệu xây dựng mới mà ở đó quyền lực thuộc về tư duy trí tuệ cũng chính vì vậy hiện nay các nước trên thế giới đều có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, GD và đào tạo để phát triển nhanh đất nước quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chạy đua vào việc xây dựng nền kinh tế tri thức. Trong bối cảnh đó nước ta cũng như ở mỗi địa phương muốn hội nhập được thì nhất thiết phải đi tắt đón đầu nắm vững những thành tựu của khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vận dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả để làm điều đó phải có trình độ dân trí cao, nguồn nhân lực được đào tạo tốt và có năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật. Muốn thực hiện được điều đó không còn gì tốt hơn là đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức tốt hoạt động của TTHTCĐcác xã, thị trấn vì chính các trung tâm này thỏa mãn được những yêu cầu của việc phát triển kinh tế xây dựng xã hội và các chuẩn mực khác trong mỗi CĐ tại thời điểm hiện nay.
Chuyên đề 3

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TỪ CÁC TRƯỜNG HỌC SANG LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG


Phòng GDĐT Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

1. Khái quát tình hình

Lộc Bình là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách Thành phố Lạng Sơn 23 km theo quốc lộ 4B từ Lạng Sơn đi Quảng Ninh, phía Đông giáp Trung Quốc, phía Tây giáp huyện Chi Lăng, phía Bắc giáp huyện Cao Lộc, phía Đông Nam và Nam giáp huyện Đình Lập và hai huyện Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Huyện Lộc Bình có tổng diện tích tự nhiên là trên 1000 km2. Toàn huyện có 29 đơn vị hành chính (gồm 27 xã và 2 thị trấn) với 286 thôn, bản, khu phố. Dân số trên 85 nghìn người gồm 6 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Dao, Sán Chỉ cùng chung sống. Trên địa bàn huyện hiện có 4 xã biên giới, 16 xã đặc biệt khó khăn.

Toàn huyện hiện nay có 29 đơn vị xã, thị trấn tương ứng có 29 TTHTCĐ xã, thị trấn. Mỗi TTHTCĐ có Ban Giám đốc gồm 3 người: 01 Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) xã là Giám đốc, 01 Phó Giám đốc là Hiệu trưởng các trường THCS, ( hoặc Hiệu trường trường TH&THCS, PTDTBT THCS, TH )  trên địa bàn, 01 Phó Giám đốc là cán bộ phụ trách khuyến học xã, thị trấn (hoặc cán bộ Văn hóa xã). Riêng đối với TTHTCĐ xã Yên Khoái,  Ban Giám đốc có 4 người gồm: 01 Chủ Tịch là Giám đốc, 01 Hiệu trưởng trường THCS xã Yên Khoái là Phó Giám đốc, 01 cán bộ Hội Khuyến học xã là Phó Giám đốc, 01 Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu 41 Chi Ma là Phó Giám đốc. Có 29 giáo viên bán chuyên trách từ các trường sang làm việc tại 29 Trung tâm xã, thị trấn.
2. Những việc đã triển khai
Phòng GD&ĐT đã triển khai đến tất cả các TTHTCĐ xã, thị trấn Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt  động của TTHTCĐtại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo; Công văn số 2264/BGDĐT-GDTX ngày 06/5/2014 của Bộ GD và Đào tạo, Công văn số 1020/SGDĐT-GDTX ngày 20/5/2014 của Sở GD và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo các TTHTCĐhoạt động hiệu quả và phát triển bền vững; Công văn số 701/SGDĐT-GDTXGDCN, ngày 10/4/2017 của Sở GD và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn về tiêu chuẩn,  nhiệm vụ và quyền lợi giáo viên bán chuyên trách tại trung tâm học tập CĐ, triển khai đầy đủ văn bản hướng dẫn của các cấp.
Để đảm bảo tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ và xây dựng phong trào XHHT có hiệu quả, Phòng GD&ĐT đã tham mưu với UBND Huyện Lộc Bình ban hành Quyết định cử 07 giáo viên bán chuyên trách sang hoạt động TTHTCĐ từ năm học 2013-2014 ( là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện thí điểm mô hình đưa giáo viên sang làm việc bán chuyên trách tai TTHTCD các xã, thị trấn ). Sau 01 năm thử nghiệm mô hình này, đến năm học 2014-2015 đã cử 29 giáo viên bán chuyên trách đến làm việc tại 29 TTHTCĐ xã, thị trấn và tiếp tục duy trì ổn định đến nay. 

3. Những kết quả đã đạt được

3.1. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên bán chuyên trách TTHTCĐ
- Tổng số CBQL các trung tâm HTCĐ xã là: 88 người. 

- Đội ngũ giáo viên biệt phái (bán chuyên trách): có 29 giáo viên trường THCS, TH được điều động sang làm việc tại TTHTCĐ xã, thị trấn.
- Ban Giám đốc mỗi trung tâm HTCĐ xã, thị trấn cơ bản đủ thành phần, bao gồm: 01 Giám đốc là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, 01 Phó Giám đốc là Hiệu trưởng trường THCS hoặc TH trên địa bàn, 01 Phó Giám đốc là cán bộ Hội Khuyến học.

3.2. Về cơ sở vật chất
- Số lượng trung tâm HTCĐ xã, thị trấn: 29


- Số TTHTCĐ hoạt động có trụ sở riêng: 4.


- Số TTHTCĐ hoạt động chung với nhà văn hóa xã: 4

- Trung tâm có trụ sở đặt trong cơ quan của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã hoặc trường học đóng trên địa bàn: 21.

- Số Trung tâm HTCĐ có tủ sách riêng: 29

- Số Trung tâm HTCĐ có máy vi tính riêng: 29 (tăng 3 so với năm học 2016-2017)

- Số TTHTCĐ có kết nối mạng Internet: 29 (tăng 2 so với năm học 2016-2017)

- Số TTHTCĐ đã có trang thông tin điện tử hoạt động: 29

- Số TTHTCĐ trang trí nơi làm việc: 29

3.3. Về quy mô phát triển lớp học và học viên
- Số lớp đã mở: 1.019 lớp (tăng 196 lớp so với năm học 2016-2017);

- Số  chuyên đề đã mở: 524 chuyên đề (tăng 31 chuyên đề so với năm học 2016-2017);

- Số lượt người tham gia: 55.485 lượt người (Tăng 2.256 lượt người so với năm học 2016-2017);

- Số tin bài đã đăng: 499 tin bài ( tăng 127 số tin bài so với năm học 2016-2017);

 - Qua kiểm tra đánh giá, xếp loại 29 TTHTCĐ năm học 2017-2018:  Xếp loại Tốt:  9/29 = 31%, Xếp loại Khá: 20/29 = 69%;

4. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: 

+ Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự hỗ trợ hoạt động của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; việc phát triển trung tâm HTCĐ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tạo ra phong trào “XHHT” ở cơ sở, tạo cơ hội học tập cho tất cả nhân dân;

+ Thành viên Ban giám đốc trung tâm cơ bản đủ số lượng, đảm bảo yêu cầu về thành phần và từng bước được kiện toàn về nhân sự;

+ Giáo viên bán chuyên trách có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức học hỏi, hoàn thành tốt các công việc, hoạt động của Trung tâm.

+ Các hoạt động của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời. Ở các TTHTCĐ, người dân được học tập xóa mù chữ, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống nhằm góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống. TTHTCĐ cũng là nơi thực hiện việc phổ biến, tư vấn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.

- Khó khăn:

+ Các giáo viên bán chuyên trách đều là kiêm nhiệm vừa giảng dạy vừa làm việc tại Trung tâm nên chưa có nhiều thời gian tập trung vào các công việc tại TTHTCĐ.

+ Hầu hết các giáo viên đều chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác của TTHTCĐ, các lớp bồi dưỡng còn ít nên trong quá trình thực hiện công việc còn gặp nhiều khó khăn.

+ Do địa bàn huyện rộng, nhiều thôn bản ở vùng sâu vùng xa và không tập trung nên việc các giáo viên vận động nhân dân tham gia các lớp học ở một số trung tâm chưa thực sự hiệu quả.

+ Cơ sở vật chất của một số Trung tâm chưa đảm bảo, tài liệu học tập, nghiên cứu còn thiếu chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập của nhân dân.

+ Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên phải đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập.

+ Kinh phí cho các hoạt động quá ít, chủ yếu là vận động, xã hội hóa dẫn đến việc mở các lớp chuyên đề gặp khó khăn;

5. Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở nhứng kết quả đạt được, giáo viên kiêm nhiệm đã rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các TTHTCĐ

- Giáo viên kiêm nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng từng bước đáp ứng nhu cầu dạy theo yêu cầu người học và HTSĐ của nhân dân.

- Phải nắm bắt tình hình, nhu cầu người học để xây dựng kế hoạch và nội dung các lớp học.

- Cập nhật thường xuyên hệ thống hồ sơ, sổ sách của Trung tâm và tình hình phổ cập GD trên địa bàn.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng XHHT. Từ đó, việc điều tra, vận động nhân dân tham gia các lớp học do Trung tâm tổ chức của các giáo viên sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

6. Đề xuất kiến nghị

- Tiếp tục được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND và các cơ quan tổ chức của Huyện, xã và các đơn vị trường đối với các giáo viên kiêm nhiệm tại các TTHTCĐ.

- Mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn tài liệu cho Trung tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm, đẩy mạnh phong trào XHHT tại địa phương.

- Có những chế độ ưu tiên, khen thưởng đối với các giáo viên kiêm nhiệm làm việc tích cực hiệu quả tại các TTHTCĐ.

Trên đây là Báo cáo tham luận của Phòng GD&ĐT Lộc Bình về vai trò của giáo viên bán chuyên trách từ các trường học sang làm việc tại  TT HTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.
Chuyên đề 4 

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNGVÀ CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN
           TTHTCĐ xã Tu Lý – huyện Đà Bắc – tỉnh Hòa Bình

1. Phần thứ nhất: Khái quát tình hình:

Đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy”, các TTHTCĐđã và đang trở thành trường học tiện ích của người dân. TTHTCĐ xã Tu Lý ra đời dựa trên Quyết định 112/2005/QĐ-TTg, nhằm xây dựng cả nước trở thành một XHHT với tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi và mọi trình độ được HTSĐ. 

- Xã Tu Lý là một xã nằm ở khu vục trung tâm của huyện với diện tích tự nhiên 4473,01 ha, diện tích đất canh tác 2700ha.  Dân số 1596 hộ với hơn 6500 nhân khẩu, đại đa số là các đồng bào dân tộc thiểu số như: Mường, Dao, Tày thái sinh sống.      Kinh tế trước đây chủ yếu là Trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Trên địa bàn xã có 4 đơn vị trường học, 2 trường TH& THCS ; 2 trường trường Mầm Non, các nhà trường đều có chất lượng GD tốt, số học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Đội ngũ giáo viên đạt 100% trở lên thầy cô giáo đạt chuẩn và trên chuẩn theo trình độ cấp bậc học và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là  thuận lợi cho việc phát triển GD CĐ của đơn vị.

- Theo chủ trương của Đảng và nhà nước về việc xây dựng TTHTCĐ là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng có điều kiện tham gia HTSĐ, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo. Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương. TTHTCĐxã Tu Lý được thành lập sau nhiều năm đã đi vào hoạt động và đạt được kết quả bước đầu đáng tự hào, từ đó nhân rộng và phát triển bền vững, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận về công tác GD CĐ, góp phần đáp ứng nhu cầu của mọi người dân " cần gì học nấy" HTSĐ.

2. Phần thứ hai: Những việc đã triển khai.

Tổng kết quá trình hoạt động giai đoạn 2013 - 2018, Trung tâm đã triển khai được các chuyên đề và hoạt động cụ thể như sau:

+ Trong giai đoạn 2013-2018 có 199 lớp với 6.865  lượt người tham gia học tập tại trung tâm

trong đó: 

- Số học viên các lớp Thời sự, pháp luật: 468 người.

- Số học viên các lớp GD và đào tạo: 108 người.

- Số học viên các lớp Khoa học, kỹ thuật: 3.239 người.

- Số học viên các lớp Nghề: 768.

- Số học viên học ở các lớp khác như: Y tế, Môi trường VHTT, GD kỹ năng sống : 2282người.

- Số lượt người tham gia các hoạt động tại trung tâm như: tư vấn GDPL, CSSK, VHVN - TDTT và các hoạt động khác là hơn 16.000 lượt người tham gia.

3.Những kết quả đạt được.

- Với những nội dung công việc đã triển khai như nêu ở trên, đến nay các hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Tu Lý đã đạt được một số thành quả  phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân như sau:

+ Hỗ trợ kỹ thuật để hình thành 360 mô hình sinh kế sản xuất mới vườn ao chuồng trại cho 860 hộ gia đình chăn nuôi các giống gà, vịt quý, lợn bản địa, các loai thủy sản có giá trị cao như cá trắm đen, cá nheo, ba ba, ếch v.v có thu nhập ổn định từ 150 triệu đến 250 triệu đồng/1 năm.

+ Thành lập được 2 HTX sản xuất rau an toàn tại 2 xóm Kim Lý Và Đồng chanh với 175 hộ tham gia cho thu nhập ổn định từ 12 đến 18 triệu đồng/1 hộ/1 tháng.

+ Thành lập được 75 mô hình chăn nuôi lợn cho 75 hộ gia đình với quy mô từ 80 đến 150 con lợn thịt/ 1 lứa,và 30 hộ chăn nuôi lợn nái thu nhập bình quân đạt 100 triệu đến 150 triệu đồng /1 hộ/ 1 năm.

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho 250 hộ trồng hơn 300 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Bưởi diễn, bưởi da xanh đến nay đã có hơn 120 hộ trồng cây ăn quả được thu hoạch với giá trị bình quân đạt từ 80 đến 130 triệu/ 1 ha / 1 năm.

+ Các lớp tập huấn và tư vấn, tuyên truyền trong lĩnh vực y tế, GD kỹ năng sống, An toàn VSTP, Vệ sinh moi trường đã góp phần nâng cao chất lương đời sống người dân, trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ dịch bệnh nào, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích do thiên tai, lũ lụt và giao thông, Trung tâm đã phối kết hợp với trạm y tế xã, trạm KNKL trạm BVTV huyện để làm tốt công tác  phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng tại CĐ như: tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh theo mùa…

+ Công nhận tốt nghiệp cho 3 lớp với 108 cá nhân đồng bào dân tộc Dao được đào tạo chữ viết Nôm Dao với chường trình học là 3 năm/1  khóa học ở các xóm: Mít, Tày Măng, Mạ nơi tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc dao sinh sống, góp phẩn bảo tồn và phát huy bản sắc các dân tộc.

+ Các hoạt động dạy nghề, dạy các chuyên đề cho CĐ đã góp phần tạo hiệu quả cho xã hội, một số hộ gia đình thông qua các lớp nghề ngắn hạn phát triển kinh tế gia đình đã trở thành hộ khá giả, hỗ trợ lại cho CĐ, cùng phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. đến nay đã có 768 học viên được cấp chứng chỉ nghề như: Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, Trồng lúa cao sản, và các chứng chỉ nghề công nghiệp khác, toàn xã đã có hơn 500 lao động được cấp chứng chỉ nghề tham gia lao đông tại các khu chế xuất, khu CN trên cả nước thu nhập bình quân đạt 6 đến 15 triệu đồng/1 người/ 1 tháng. và xuất khẩu lao động đi các nước vùng Trung đông và Đông bắc Á. Riêng năm 2018 đã có hơn 108 học viên được cấp chứng chỉ nghề tại địa phương.

+ Phổ cập 100% chương trình tin học văn phòng cho 427 cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn xã. Hơn 2000 lượt người lao động được đào tạo, hỗ trợ Kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác mạng Internet để áp dụng vào thực tế trong công tác, đời sống của mọi người dân trong CĐ.

+ Tỉ lệ biết chữ trong độ tuổi lao động đạt: 99,1%. Xã luôn duy trì kết quả cao các tiêu chí PCGD và PCGD đúng độ tuổi.

+ 100%  người lao động trong độ tuổi được tư vấn hỗ trợ Hiểu biết về Hiến pháp 2013, luật đất đai 2014, bộ luật dân sự sửa đổi, luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, luật giao thông, luật hòa giải ở cơ sở…. thông qua các lớp tuyên truyền pháp luật, các buổi truyền thông, các buổi tư vấn hỗ trợ pháp lý được tổ chức tại các nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn. đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với mô hình "Tổ dân phòng tự quản, tự hòa giải, tham gia giữ gìn ANTT", tệ nạn xã hội không tăng so với năm trước.

+ Tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương năm 2013  chiếm trên 70%. Đến năm 2016 đã giảm xuống 21,9% theo chuẩn cũ. Năm 2017 theo chuẩn mới là 34%.

+ Thanh thiếu niên được tham gia các hoạt động văn nghệ,  VHTT lành mạnh, Giảm đáng kể các vụ tai tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phong trào văn hóa, thể thao trong CĐ ngày càng phát triển.

+ Minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tác động tích cực, và hiệu quả của Trung tâm với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, chất lượng cuộc sống của người dân là thu nhập bình quân đầu người, đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 4 năm qua cụ thể: Năm 2013 đạt 11,5 triệu đồng/1 người/1 năm đến năm 2017 đạt 29.000.000đ /1 người /1 năm, tăng hơn 2,5 lần (năm 2018 chưa có con số thống kê). Từ năm 2015 đến nay số làng bản được công nhận Làng văn hóa luôn đạt 100% (13/13 làng bản). từ năm 2016  đến nay xã luôn được công nhận dơn vị “ CĐ học tập cấp xã” và được xếp loại tốt.

 Đến nay, xã đã có nhiều mô hình, cơ cấu nông nghiệp, nông thôn thay đổi, góp phần không nhỏ vào phát triển KT - XH địa phương.

4. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ:

a. Những thuận lợi

- Trong những năm qua công tác củng cố, phát triển TTHTCĐ, đã có những thuận lợi như:

+ Luôn nhận được sự quan tâm của Đảng Ủy, HĐND, UBND xã và sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT, các ban nghành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tốt trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, hoạt động của TTHTCĐ từng bước đem lại hiểu quả thiết thực.

+ Những thành tựu trong công tác đổi mới đất nước tác động đến tích cực đến sự phát triển KT - XH , tạo niềm tin rất lớn trong cán bộ , đảng viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng .

+ Nhận thức của đảng viên, cán bộ và người dân về vai trò của TTHTCĐ đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của người dân địa phương được nâng cao.

+ Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, huyện được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lí và các TTHTCĐ được quan tâm, đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

+ Hầu hết các xóm đều có nhà văn hóa, cơ sở của các trường học được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện để TTHTCĐ mở những chuyên đề tới người dân.

+ Công tác xã hội hoá GD phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp giáo đào tạo được Đảng bộ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể thực sự quan tâm, về cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới, bàn ghế, trang thiết bị dạy học từng bước được cải thiện.

b. Những khó khăn:

- Bên cạnh đó có không ít những khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của Trung tâm HTCĐ ví dụ như:

+ Một bộ phận người dân chưa có nhận thức sâu sắc về vai trò của TTHTCĐ nên chưa chủ động tham gia các hoạt động học tập.

+ Cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu phương tiện, đồ dùng và tài liệu học tập. Các điều kiện để mở các lớp học nghề dài hạn tại địa phương rất khó khăn. 

   + Là xã thuần nông , 100%  dân số chuyên về nông nghiệp , đời sống và trình độ dân trí của nhân dân còn ở mức thấp , do vậy sự chăm lo cho sự nghiệp GD ở địa phương cũng còn có mặt hạn chế , cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên cho mọi người , các công trình phục vụ vui chơi , giải trí góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn . Một bộ phận nhân dân chỉ lo kinh tế , chưa chú ý nhiều đến việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần, chưa cập nhật kịp thời các thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất .

  + Các thành viên Ban giám đốc làm việc kiêm nhiệm, vị trí công tác thường thay đổi, chế độ chính sách còn hạn chế;

+ Kinh phí cho các hoạt động quá ít, chủ yếu là vận động, xã hội hóa dẫn đến việc mở các lớp chuyên đề gặp khó khăn;

+ Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên phải đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập.

5. Bài học kinh nghiệm:

- Qua quá trinh hoạt động thời gian vừa qua bài học kinh nghiệm mà đơn vị chúng tôi rút ra được khái quát lại như sau:

- Nhận thức đúng đắn, sâu sắc Nghị quyết đại hội IX và các Nghị quyết của TW, các chỉ thị của Bộ Chính trị và thủ tướng Chính phủ về phát triển các TTHTCĐ hướng tới xây dựng một XHHT và sự quan tâm cao của lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp đối với sự phát triển KT - XH luôn là yếu tố thường xuyên quyết định sự phát triển sự nghiệp GD đào tạo, trong đó có sự phát triển TTHTCĐ, một mô hình tổ chức GDKCQ.

- Kinh nghiệm cho thấy khi cấp ủy và chính quyền các cấp nhận thức rõ tầm quan trọng của “XHHT”, thực sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, biết đưa các Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, thì mô hình “XHHT” được phát triển mạnh, hoạt động của “Trung tâm học tập CĐ” mang lại hiệu quả cao, luôn được coi là một nhân tố quan trọng, được cấp ủy và chính quyền các cấp đánh giá cao, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đồng tình hưởng ứng.

 - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành GD và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, các tổ chức xã hội cùng vào cuộc từ việc tuyên truyền đến phát động phong trào, triển khai công tác xây dựng Trung tâm học tập CĐ, khi được Đảng và chính quyền phát động, các ban ngành nỗ lực tham gia, đi đầu trong việc xây dựng phong trào, quần chúng nhân dân sẽ hăng hái hưởng ứng, vì đó là đạo lý, là truyền thống, là nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của mỗi người, mỗi nhà.

  - Để TTHTCĐ hoạt động đúng hướng, đúng mục đích, thường xuyên, lâu dài bền vững, thực sự góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị-kinh tế trước mắt và lâu dài của địa phương, bộ máy tổ chức, lãnh đạo và quản lý “Trung tâm học tập CĐ” phải được hoàn chỉnh và thống nhất hơn nữa từ tỉnh xuống đến xã, phường

Về nội dung học tập, các TTHTCĐcần bám sát nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc của địa phương để xây dựng nội dung chương trình học tập phù hợp và thiết thực. Nội dung học tập nên thực hiện theo định hướng
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+ Nội dung khoa học kỹ thuật sản xuất với phương châm “cần gì học nấy”, “học trước khi làm”.

+ Nội dung văn hóa, thể thao, sức khỏe, đời sống, môi trường .
          + Những vấn đề thời sự, chính sách, pháp luật nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị kịp thời.

+ Nội dung học văn hóa cơ bản, tin học, ngoại ngữ : từ bậc thấp là xóa mù chữ, dạy tiếng dân tộc đến nâng cao bậc học phổ thông, Đại học, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ, đáp ứng cho cả CBQL, doanh nghiệp và nông dân, các chủ trang trại nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia các hoạt động dịch vụ thương mại và thị trường xuất khẩu.
- Hình thức học tập tại TTHTCĐphải đa dạng: học tập trung tại hội trường, học thực tế ngoài cánh đồng, học ở ngay hộ gia đình sản xuất giỏi, nhà văn hóa, thôn, bản, nhà sinh hoạt CĐ, kết hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến lương, khuyến lâm…thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa, tổ chức các cuộc thi, tổ chức tham quan những mô hình tiên tiến, tham quan thực tế trong và ngoài địa phương.
- Huy động được đội ngũ giáo viên, giảng viên hướng dẫn đủ mạnh cho các nội dung chủ yếu. Đội ngũ này là những cán bộ, giáo viên đương chức, cán bộ về hưu tại địa phương có chuyên môn, năng lực và tâm huyết, ngoài ra tùy các chủ đề học tập mà Trung tâm mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn của Trung ương, của tỉnh, huyện về tham gia giảng dạy, hướng dẫn.

  - Để xây dựng, duy trì và phát triển TTHTCĐkhông thể thiếu sự hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất của chính quyền xã, phường, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ tài chính của nhà nước. Trung tâm cần được trang bị các phương tiện dùng cho việc giảng dạy và học tập, Trung tâm có văn phòng riêng, có thư viện, có phương tiện nghe-nhìn, có dụng cụ trực quan, có ao, vườn, ruộng thực nghiệm…
- Nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm sách báo, tài liệu, dụng cụ và phương tiện hoạt động, học tập… của Trung tâm chủ yếu là phát huy nguồn nhân lực của toàn xã hội, đồng thời dựa vào ngân sách địa phương, một phần là do hỗ trợ của các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và các chương trình, dự án đầu tư cho cơ sở.

  - Ngoài ra, việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời đã đem lại những kinh nghiệm phong phú để nhân rộng điển hình, tạo điều kiện để phát triển và tiến tới hoàn thiện dần mô hình “XHHT”.

- TTHTCĐ chỉ có thể ra đời, tồn tại, phát triển khi xã hội có điều kiện có nhu cầu; TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả sẽ tác động tích cực trở lại đến sự phát triển KT - XH ở địa phương, phát huy tác dụng của TTHTCĐ để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu học tập của người lao động góp phát triển KT - XH.
- Phải coi TTHTCĐ là công cụ thiết yếu để góp phần nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Phương châm "Cần gì học nấy, Học để làm ngay" phải được quán triệt trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung, hình thức học tập và phương pháp truyền thụ, gắn chặt chẽ với yêu cầu của ngành học, của sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương đạt kết quả thiết thực.

6. Đề xuất, kiến nghị:
Qua quá trình thực tiễn triển khai các hoạt động của Trung tâm, đơn vị chúng có một số các kiến nghị cụ thể là:

1. Nhà nước tăng kinh phí hàng năm cho việc tổ chức học tập và các hoạt động của Trung tâm, cho CBQL, chuyên trách để Trung tâm hoạt động có hiệu quả.
          2. Địa phương huy động nhiều nguồn 1ực để TTHTCĐ có những cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết cho việc học tập và sinh hoạt.

3. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả, các địa phương cần đánh giá đúng vai trò của TTHTCÐ. Nhất là chính quyền cấp xã cần quan tâm sâu sắc đến hoạt động và coi TTHTCÐ là công cụ, phương tiện để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân của chính địa phương mình.

Chuyên đề 5
VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TỪ CÁC TRƯỜNG HỌC SANG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG









Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng GDĐT Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

1. Khái quát tình hình

Phường Mạo Khê thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã được Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp, hiện nay là đô thị loại IV với diện tích tự nhiên gần 20 km2, có dân số trên 4 vạn ng​ười với gần 10 ngàn hộ gia đình chia làm 24 khu hành chính.  Đảng Bộ phường Mạo Khê có gần 1000 Đảng viên, 41 chi bộ trực thuộc. Kinh tế Mạo Khê phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ vừa và nhỏ.
Trong quy hoạch tổng thể của thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, Mạo Khê đang phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa xã hội và là trung tâm kinh tế của thị xã Đông Triều. Trên địa bàn có 175 doanh nghiệp tư nhân, 22 doanh nghiệp nhà nước, đây là cơ hội thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. 

Hệ thống giáo dục Quốc dân khá toàn diện, toàn địa bàn có 16 trường học, trong đó có 02 trường THPT, 03 trường THCS, 05 trường Tiểu học, 05 trường Mầm non và 01 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 21 Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) với trên 10 nghìn học sinh và hơn 1000 cán bộ, giáo viên (GV).  Phường Mạo Khê là địa phương đạt chuẩn phổ cập Mầm non, Tiểu học, THCS sớm của thị xã đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí cho nhân dân.
Theo chủ trương của Đảng và nhà nước về việc xây dựng trung tâm học tập cộng đồng là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng có điều kiện tham gia học tập, với tinh thần học tập suốt đời, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội góp phần giảm tỷ lệ đói, nghèo.

 Kể từ năm 2006 để thực hiện quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “Xây dựng xã hội học tập” toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương đã tích cực triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu. Đến tháng 1 năm 2007 Trung tâm HTCĐ phường được ra đời và đi vào hoạt động từ đó đến nay. Sau nhiều năm đi vào hoạt động đã đạt được kết quả đáng tự hào từ đó tạo đà phát triển bền vững. Đặc biệt từ năm học 2012 – 2013 Trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê được sự quan tâm của lãnh đạo thị xã và của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được tăng cường thêm giáo viên biệt phái từ  trường THCS sang trực tiếp hỗ trợ hoạt động của trung tâm. Đã mạnh lại càng vững vàng hơn, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận về công tác giáo dục cộng đồng, xứng với nhu cầu của mọi người dân cần gì học nấy "học tập suốt đời".
Hiện tại TTHTCĐ Mạo Khê có 03 đồng chí trong Ban giám đốc, 01 đồng chí giáo viên biệt phái, 17 ủy viên là trưởng các ban ngành, đoàn thể của phường và mời 24 đồng chí trưởng khu phố tham gia ủy viên. 

Về cơ sở vật chất: Trung tâm có 02 máy tính nối mạng Internet (1 máy cố định, 1 máy xách tay), có 1 máy in, có 1 máy ảnh kỹ thuật số, có phòng thường trực,  có tủ đựng tài liệu và tủ sách dùng chung. Kinh phí hoạt động được cấp phát 40 triệu đồng/năm.

2. Những công việc đã triển khai

Ban giám đốc của Trung tâm đã xác định vai trò, nhiệm vụ đối với GV được điều động sang làm việc tại Trung tâm. Cụ thể GV biệt phái có nhiệm vụ hỗ trợ Ban giám đốc Trung tâm làm tốt các vấn đề sau:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng lịch học tập, báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm. Quản lý, cập nhật hồ sơ sổ sách theo quy định. Tổ chức kiểm tra, thống kê nhu cầu người học tại cộng đồng, rà soát biên soạn học liệu địa phương cho trung tâm; tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn tổ chức khai thác, xây dựng nguồn học liệu tại trung tâm.
- Tham mưu cho Ban giám đốc mở các lớp tập huấn chuyên đề về sức khoẻ, dinh dưỡng, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế gia đình, thời sự, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương

- Tư vấn các hoạt động học tập của các tổ chức đoàn thể theo một chương trình thống nhất, hiệu quả.

- Hỗ trợ nhiệm vụ quản lý trang thông tin điện tử của Trung tâm với các thông tin cần thiết như: Thông tin về nhân sự, về danh sách học viên, về sự phối kết hợp với các ban, ngành... cập nhật các tin bài, hình ảnh của các hoạt động của trung tâm để tuyên truyền tới mọi người dân: Hoạt động ủng hộ xóa đói, giảm nghèo; Tết vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, các nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng ... Xây dựng các clip giới thiệu các hoạt động nổi bật của trung tâm; chia sẻ các thông tin, văn bản chỉ đạo, cập nhật thông tin trong chuyên mục về khuyến học của phường... đây là một kênh thông tin về tuyên truyền cơ bản các hoạt động của trung tâm nói riêng và của phường Mạo Khê. Hỗ trợ địa phương tiếp cận nhanh nhất với cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên biệt phái vừa tham gia tốt hoạt động của trung tâm, vừa hoàn thành nhiệm vụ tại nhà trường, Ban giám đốc của Trung tâm đã giao việc theo tuần, tháng cho giáo viên biệt phái để giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp với sở trường, năng lực của bản thân.

- Giáo viên biệt phái trực tiếp tham gia vào cáo hoạt động cụ thể như:

+ Kết hợp với bộ phận văn hóa của phường để thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; gương người tốt, việc tốt. 

+ Trực tiếp đứng lớp bồi dưỡng kiến thức về sử dụng và khai thác mạng Internet để nhân dân địa phương dần tiếp cận với công nghệ thông tin… 

+ Thường xuyên giữ liên lạc với các đồng chí lãnh đạo các khu phố để nắm bắt nhu cầu học tập của người dân trong khu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế các nội dung tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo môi trường học tập sinh động;

+ Hỗ trợ  tích cực  cho các cộng tác viên của trung tâm nâng cao chất lượng bài giảng trong các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhân dân. Thông thường các cộng tác viên soạn bài trên Word và đồng chí giáo viên biệt phái sẽ chuyển nội dung đó sang Power Point và tìm hiểu, bổ sung thêm một số tư liệu, hình ảnh phù hợp với bài giảng giúp bài sinh động, hấp dẫn. Khi cộng tác viên giảng bài thì GV biệt phái có nhiệm vụ lắp đặt máy móc, thiết bị và trình chiếu giúp giảng viên. Tham gia ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong các buổi tuyên truyền  từ  đó viết bài đăng trên trang Web của Trung tâm và phát trên đài truyền thanh của phường.

+ Tư vấn hỗ trợ người dân tìm hiểu pháp luật thông qua đọc sách. Quản lý và cho mượn sách trong tủ sách pháp luật của trung tâm

-  Giáo viên biệt phái luôn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng cộng tác viên của trung tâm.

3. Những kết quả đạt được 

Kể từ khi có giáo viên biệt phái được điều động sang công tác tại TTHTCĐ - TTHTCĐ phường Mạo Khê đã nâng chất lượng hoạt động đi vào thực chất, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Cụ thể:

Hàng năm số lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong cộng đồng luôn duy trì trên 500 buổi (trong đó có cả tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống loa truyền thanh của phường, khu phố, nhà trường), với số lượng người tham gia khoảng trên 95 ngàn lượt người. Nhờ đó nên nhận thức của người dân trong cộng đồng ngày càng được nâng cao. Trang thông tin điện tử của Trung tâm được cập nhật thường xuyên và phát huy được hiệu suất tối đa của các trang thiết bị đã có của Trung tâm… Chính vì vậy nên hàng năm Trung tâm đều được cấp trên ghi nhận thành tích đã đật được nên Trung tâm đã nhận được nhiều giấy khen của phường, thị xã, tỉnh và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đồng chí giáo viên biệt phái cũng thường xuyên nhận được giấy khen của Ngành về thành tích hoạt động tại Trung tâm.

4. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện:

Thuận lợi: Đồng chí giáo viên biệt phái tại Trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê là giáo viên Toán - Tin nên rất thuận lợi cho việc giúp cộng đồng tiếp cận với công nghệ thông tin. Ngoài ra có trình độ, khả năng tư duy, thuyết trình các vấn đề khi cần thiết. Đồng thời đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sẩn Việt Nam nên tư tưởng, lập trường vững vàng, nắm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước chắc chắn, có khả năng thuyết phục, thu hút người nghe. Có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao chất lượng hoạt động của bản thân cũng như của Trung tâm. Được ban giám hiệu Trường THCS Mạo Khê II và Ban giám đốc của Trung tâm tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhận được sự động viên giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, khu phố, các nhà trường,...

Khó khăn: Đối tượng cần phải tuyên truyền, vận động quá động vì địa phương quá rộng và trình độ cũng như lứa tuổi không đồng đều, nhận thức rất khác biệt; nhiều vấn đề phải xử lý, tư vấn ngoài chuyên môn được học…

5. Bài học kinh nghiệm:

- TTHTCĐ hoạt động có chất lượng cao hơn khi có giáo viên biệt phái từ các trường THCS được điều động sang.

- Ban giám đốc Trung tâm và Ban giám hiệu nhà trường có giáo viên biệt phái phải có sự phối kết hợp để quản lý, theo dõi và bồi dưỡng kinh nghiệm hoạt động cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6. Đề xuất, kiến nghị:

- Duy trì việc điều động giáo viên biệt phái sang công tác tại các TTHTCĐ.

- Nên có chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho GV biệt phái.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác của các Trung tâm cho GV biệt phái.

Chuyên đề 6
KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THỊ TRẤN SÔNG CẦU

HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Vũ Thị Thương Huyền, Giám đốc TTHTCĐ thị trấn Sông Cầu                     huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Thị trấn Sông Cầu nằm ở phía Bắc huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, diện tích 1.047Ha 1.300 hộ và gần 4.000 nhân khẩu. Thị trấn Sông Cầu tiền thân là nông trường chè Sông Cầu được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước – đây là thị trấn nông, công nghiệp, chuyên canh phát triển cây chè, trình độ dân trí tương đối đồng đều, phong trào VHVN, TDTT, KTXH tương đối phát triển.

Năm 2003, TTHTCĐ thị trấn Sông Cầu được thành lập và là một trong những trung tâm đầu tiên được thành lập của huyện Đồng Hỷ.

Về yếu tố thuận lợi, trình độ dân trí đồng đều chủ yếu là công nhân và con em công nhân. Nhận thức của cán bộ và của cấp ủy và chính quyền địa phương tích cực – cán bộ nêu gương.

Khó khăn: Đối tượng được TT hướng tới là công nhân lao động trực tiếp phụ thuộc vào sản xuất, lứa chè, ít có thời gian, một số nhận thức về việc học dành cho trẻ em, thói quen canh tác cũ, khó tiếp cận cái mới….
Trước những khó khăn và thuận lợi trên TTHTCĐ thị trấn bám sát mục tiêu nhiệm vụ và chức năng hoạt động của TT sáng tạo và luôn đồng hành từng đối tượng GD để thực hiện nhiệm vụ.

Cách làm: Vận dụng; Kết hợp; Lồng ghép; Hướng dẫn; Đồng hành

Hiệu quả đạt được: Là khơi gợi, tạo nhu cầu học tập đương nhiên cho người dân (không học không thể làm giỏi được. nhóm những người cùng nhu cầu cùng sản xuất, cùng mong muốn tiếp cận để hướng dẫn và tổ chức lớp học cho họ).Thông qua hoạt động học tập, sản xuất và tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống liên quan đến công việc trong địa phương đều thông qua hoạt động học tập.

Vai trò của TT HTCĐ thị trấn hiện hữu như 1 vai trò tất yếu cần thiết bên cạnh công tác phát triển sản xuất – xã hội của địa phương và người dân. Sự xuất hiện vai trò đồng hành tạo cơ hội, hỗ trợ; tạo lực thúc đẩy của trung tâm hiện hữu trong từng công việc và kết quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xác định rõ nhiệm vụ và luôn tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết, năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống cụ thể:


Trong hoạt động GD ở nhà trường


Trong hoạt động GD Cán bộ


Trong hoạt động GD Thanh thiếu niên (hè)


Trong hoạt động tạo phong trào và TDTT (các CLB)


Trong hoạt động GD VHNT (CLB)


Trong hoạt động GD Sản xuất kinh doanh

           Trong hoạt động GD chăm sóc sức khỏe, GD kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp.


Kết quả: 

- Địa phương không có người mù chữ;

- Đơn vị đạt Phổ cập 4 cấp học;

- Phối hợp tổ chức được lớp trung cấp thủy sản tại địa phương;

- Mỗi năm mở từ 3 đến 5 lớp sơ cấp nghề cho lao động nông thôn;

- Trên 70% lao động của thị trấn đều được tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ , sản xuất tại thị trấn.

- Mỗi năm mở được 30 đến 45 lớp học, tập huấn với hàng nghìn lượt học viên. Thông qua hoạt động của trung tâm việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của thị trấn đến với người dân dễ dàng linh hoạt. Chỉ tính trong 6 năm từ 2012 – 2017, thị trấn đã mở được 178 lớp với 8952 lượt người.

- Kinh tế của địa phương phát triển, nhiều mô hình mới, cách làm hay được học viên của TT áp dụng trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả và được trong và ngoài địa phương đến tham quan học tập, được tặng nhiều giấy khen trong hoạt động sản xuất nâng cao thu nhập cho cá nhân và xây dựng CĐ.

Công tác khuyến học khuyến tài xây dựng XHHT phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, phong trào xây dựng “gia đình học tâp”; “dòng họ học tập”; “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập theo Quyết định 281 của thủ tướng chính phủ năm 2014 đã được triển khai rộng rãi toàn thị trấn. Phát huy truyền thống hiếu học của toàn dân theo tinh thần Học thường xuyên, Học suốt đời. TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, tạo  điều kiện mọi người dân đều có cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết, năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đã tuyên truyền, gắn việc xây dựng XHHT dựa trên nền tảng phát triển đồng thời gắn kết và liên thông giữa GDCQ và GDTX; đẩy mạnh hoạt động HTSĐ ở ngoài nhà trường. Thực hiện các quy định của nhà nước, ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động HTSĐ thống qua các phương tiện thông tin đại chúng, trạm truyền thanh, loa FM, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Hằng năm, TTHTCĐ phối hợp và mời các đồng chí trưởng đoàn thế chính trị xã hội, đầu mối cơ quan để tổ chức đăng ký mở lớp học trong năm. Trên cơ sở đăng ký từng đầu mối chủ động khảo sát, nhu cầu học tập của đoàn viên, hội viên mình sát thực tế, TTHTCĐ tổng hợp nhu cầu xây dựng kế hoạch trong năm phối hợp theo ngành dọc cấp trên chuyên ngành liên quan, tổ chức mở lớp phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương, người lao động và người học, đánh giá kết quả sau các lớp triển khai. Tiếp tục linh hoạt rà soát, bổ sung nhu cầu học tập trong năm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong 15 năm hoạt động của trung tâm (2003 đến 2018) trung tâm đã làm tốt:

Một là, tạo ra cơ hội học tập cho người dân trên thị trấn, để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương;

Hai là, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “cần gì học nấy”, GD HTSĐ cho mọi người dân trên địa bàn thị trấn;

Ba là, xây dựng được hệ thống GDTX ở thị trấn nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân được học.

Là một trong những trung tâm mạnh của huyện có chất lượng duy trì hoạt động tốt, đều.

Là trung tâm được đón nhiều đơn vị về thăm quan, học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động của trung tâm như Phòng GD huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang về học tập năm 2004; UBND, Phòng GD và các TTHTCĐ của huyện Phú Lương về học tập năm 2007; được nhận bằng khen của Bộ GD và đào tạo cho phong trào xây dựng XHHT của trung tâm năm 2015. Được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và của huyện. Được đón đoàn thăm quan của Bộ GD và đào tạo về trung tâm năm 2017. Hiện là đơn vị điểm của huyện Đồng Hỷ trong phong trào xây dựng XHHT.

Bên cạnh kết quả thì những tồn tại và khó khăn của trung tâm là:

Nguồn kinh phí cấp cho trung tâm còn hạn chế (20.000.000 đồng/năm) lại phải chi trả phụ cấp cho ban giám đốc theo quy định nên kinh phí thực chi cho hoạt động ít. Năm 2017 đã được cấp riêng kinh phí phụ cấp và có 20.000.000 đồng để hoạt động, nhưng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thì kinh phí như vậy còn rất khó khăn, nếu không vận dụng linh hoạt sẽ khó để tổ chức được các lớp như kết quả trên. Kinh phí để mua sắm cơ sở vật chất của trung tâm được cấp từ năm 2009 và không được bổ sung nên còn nhiều khó khăn, nếu không vận dụng kết hợp sẽ khó để tổ chức hoạt động GD của trung tâm.

TT đã đề xuất, kiến nghị với Bộ:

- Hoạt động của các TTHTCĐ có hiệu quả thiết thực, cần tạo nhiều điều kiện cho các TT tổ chức hoạt động học tập thiết thực từ cơ sở.

- Tăng kinh phí hoạt động thường xuyên của TTHTCĐ;

- Cấp kinh phí hằng năm cho trung tâm để mua sắm trang thiết bị phục vụ lớp học và cho công tác quản lý.

- Kinh phí cần cấp từ đầu năm để trung tâm chủ động kế hoạch tổ chức các lớp học

- Việc phối hợp từ hoạt động của Hội Khuyến học với các TT là phối hợp chỉ đạo hiệu quả, cần duy trì tốt.

- Vai trò của ngành GD trong chỉ đạo các TT cần rõ nét hơn nữa và không phó mặc cho Hội Khuyến Học.

- Cần đánh giá rút kinh nghiệm thông qua hoạt động thực tiễn từ cơ sở để nhân rộng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

Trong 15 năm tổ chức hoạt động của TT xin rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của TT:

Một là, có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương. Phải tạo cho TT một vị trí nhất định trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH của địa phương.

Hai là, phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể các ban nghành, các hội, cơ quan, các xóm trên địa bàn thị trấn để chỉ đạo đồng bộ việc học tập tại thị trấn, trên cơ sở đó xây dựng và phát triển TT HTCĐ thông qua hoạt động học tập.

Ba là, khảo sát nhu cầu thực tế của người học để dự kiến kế hoạch mở lớp. Phải gợi mở và tạo nhu cầu học tập cho người dân rồi song hành cùng họ và đáp ứng nhu cầu đó, tổ chức các lớp học phù hợp chất lượng, thực tế.

Bốn là, động viên biểu dương kịp thời các đơn vị, cơ quan, tập thể cá nhân làm tốt trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc học tập tại trung tâm và các mô hình làm tốt.

Năm là, Bộ GDĐT TT, Hội Khuyến học thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập. Đôn đốc thực hiện kế hoạch học tập đã đề ra. Đánh giá kết quả sau mỗi lớp triển khai để tạo nhân tố lan rộng.

Sáu là, chủ động đề xuất và giữ mối quan hệ tốt với các đầu mối cơ quan liên quan để tiếp cận mô hình, lớp học, giáo viên và cơ sở vật chất.

Bảy là, sâu chuỗi cách làm: Vận dụng, Kết hợp, lồng ghép, Hướng dẫn; Đồng hành.

.

Chuyên đề 7
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN

                
Doãn Thanh Luận

    Giám đốc TTHTCĐ xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tam Đa là xã thuần nông nằm ở khu vực phía nam và khá xã khu trung tâm của huyện Phù Cừ. Với diện tích tự nhiên là trên 52 ha và số dân trên 5 500 người. Người dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề nông, số nghề phụ không nhiều. Công nghiệp và dịch vụ phát triển ở mức độ khiêm tốn. Trên địa bàn có 03 cơ sở may công nghiệp đã thu hút được số lao động của xã lúc nông nhàn.

Tuy nhiên, những năm gần đây do áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, đẩy mạnh thâm canh và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhân dân xã Tam Đa đã có thu nhập khá cao từ nghề nông. Đặc biệt địa phương đã chuyển đổi thành công thế độc canh cây lúa, kém hiệu quả sang trồng các loại cây có múi như cam vinh, cam đường canh, bưởi diễn…và xây dựng thành công thương hiệu vùng “vải lai chín sớm”  trọng điểm tại huyện Phù Cừ. Về với xã Tam Đa, huyện Phù Cừ hiện nay hình ảnh “đồng trắng nước trong, rau rong cua kềnh” không còn nữa. Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho thu nhập trên ha canh tác tăng gấp nhiều lần so với trồng lúa. Nhờ vậy bộ mặt kinh tế nông thôn của xã Tam Đa có bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. 

TTHTCĐ xã Tam Đa, huyện Phù Cừ thành lập 12/8/2005. Hiện tại Ban giám đốc TTHTCĐ xã Tam Đa gồm có 03 đồng chí. Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc trung tâm; 01 công chức văn phòng thống kê xã kiêm Phó giám đốc trung tâm và 01 đồng chí Hiệu trưởng trường THCS kiêm Phó giám đốc. Báo cáo viên dạy các chuyên đề, các hướng dẫn viên, các tình nguyện viên được huy động từ các đơn vị trường học trong xã và các chuyên gia, nhà khoa học, kĩ sư nông nghiệp… do các đoàn thể, ngành, hội của địa phương phối hợp tổ chức mời về. Về kinh phí hàng năm chi cho hoạt động của trung tâm là 20 triệu. Với mức kinh phí như vậy chỉ trả phụ cấp cho Ban giám đốc và duy trì một số hoạt động thiết yếu nhất.

Trang thiết bị của trung tâm cũng không được đầu tư trang bị nhiều, Ban giám đốc đều làm kiêm chức nên để điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu các hoạt động của TTHTCĐ tại địa phương cũng gặp không ít những khó khăn. Tuy vậy, bằng những vận dụng linh hoạt, sáng tạo Ban giám đốc TTHTCĐ xã Tam Đa đã vận hành hiệu quả mọi hoạt động góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ  quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐxã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD và đào tạo. Nhận thức rõ các chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐxã, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ đầu các năm học của Phòng GDĐT Phù Cừ  là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực GD, Ban giám đốc trung tâm đã thực hiện triển khai những công việc sau:

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

+ Điều tra nhu cầu học tập của CĐ, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.

+ Đã thông tin kịp thời về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân trong các thôn xóm, các cơ quan đơn vị trên đại bàn bằng các hình thức: Gửi giấy mời, thông báo qua hệ thống loa phát thanh của xã, giữ liên lạc với các nhà trường, thôn xóm bằng điện thoại...

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau, phối hợp với các thôn xóm, bộ phận tư pháp, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, các CLB...

+ Hàng tháng, hàng quý trú trọng công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại Trung tâm HTCĐ bằng các hình thức: Loa đài phát thanh của xã, thôn xóm, mở các lớp học, pano, áp-phích….
+ Phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập, xóa mù chữ xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, củng cố chất lượng phổ cập GD; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong CĐ; phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông và các dự án, chương trình tại địa phương.

+ Phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội tại địa phương để tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, GD cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội. Qua các hoạt động này đã nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

+ Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác đã tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp các Ban ngành, Đoàn thể, trường học, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn cùng thống nhất các nội dung hoạt động.

+ Thực hiện xã hội hóa để có nguồn kinh phí chi hoạt động của trung tâm trong khi kinh phí còn rất hạn chế. Ban giám đốc đã tận dụng khai thác các trang thiết bị phục vụ trong các nhiệm vụ chính để làm các nhiệm vụ kiêm nhiệm trong khi cơ sở vật chất của trung tâm chưa được đầu tư; vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh cung cấp các dịch vụ nông nghiệp và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tài trợ kinh phí để tổ chức các lớp học, các lớp tập huấn chuyển giao kĩ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhân dân. Bên cạnh đó trung tâm thực hiện việc vận động những người dân có nhu cầu tự bỏ kinh phí tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kĩ thuật sản xuất nông nghiệp để họ có thêm kiến thức, kĩ năng về sản xuất, chăn nuôi giúp phát triển kinh tế hộ gia đình.

+ Ban giám đốc đã thực hiện phối hợp với Trung tâm GD nghề nghiệp và GDTX huyện mở một số lớp đào tạo kĩ thuật may cho các lao động tại địa phương để họ có tay nghề tốt trước khi tham gia vào làm việc tại các cơ sở may công nghiệp đóng trên địa bàn.

+ TTHTCĐ xã cũng xác định rõ trong nhận thức phải phát huy hết vai trò, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ để giúp địa phương phát triển đi lên từ nông nghiệp. Với nhận thức sâu sắc đó Trung tâm đã tham mưu với địa phương có chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp bằng việc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nghiên cứu kĩ tiềm năng lợi thế của địa phương để có kế hoạch phát triển phù hợp. Qua điều tra chúng tôi nhận thấy Tam Đa có vùng vải lai cho chất lượng và sản lượng vào diện tốt nhất trong các xã của huyện Phù Cừ, mặt khác có thổ nhưỡng, khí hậu rất phù hợp với các loại cây có múi. Nắm bắt được lợi thế đó, trung tâm đã tham mưu với địa phương để phối hợp với các ngành đoàn thể trong xã mở nhiều các lớp tập huấn cho nhân dân giúp nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển giao kĩ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng sao cho đem lại hiệu quả kinh tế cao từ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó trung tâm đã tham mưu với địa phương mở hoặc tham gia vào các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong sản xuất nông nghiệp để đưa doanh nghiệp, các nhà khoa học và người nông dân sát lại gần nhau hơn. Ngoài ra trung tâm đã tham mưu với địa phương thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểu mới để làm trung gian trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp từ nông dân đến doanh nghiệp chế biến, đến nhà phân phối sản phẩm nông nghiệp, đến tay người tiêu dùng và tiến tới xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

 Những kết quả đạt được

Những năm trước đây nói đến xã Tam Đa thì người ta thường hình dung ngay đến một xã nghèo, kinh tế địa phương kém phát triển, trình độ dân trí thấp, văn hóa xã hội chậm phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không cao, tỷ lệ hộ nghèo cao và nhiều người dân phải bỏ quê đi làm ăn xa để làm kinh tế. Tuy nhiên, bằng sự năng động, sáng tạo của các cấp lãnh đạo địa phương, sự quan tâm ủng hộ của cấp trên và sự đóng góp không nhỏ của TTHTCĐdiện mạo của xã Tam Đa hiện nay có nhiều khởi sắc. Kinh tế địa phương không ngừng tăng trưởng, thu nhập của nhân dân tăng lên rõ rệt, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các thiết chế văn hóa được duy trì và phát triển; GD, y tế có nhiều khởi sắc; an ninh, quốc phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định; chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên đáng kể. 
Kết quả cụ thể như sau:

+ Xã đã đạt chuẩn về công tác Y tế.

+ Xã có 02 khu di tích lịch sử được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

+ Có trường TH đạt Chuẩn quốc gia; Trường THCS đạt chuẩn chất lượng GD ở mức độ 2.

+ Chất lượng phổ cập GD được nâng lên rõ rệt: Năm 2018 qua điều tra và tổng hợp và đánh giá Đạt phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn Phổ cập GD Tiểu học mức độ 3; Chuẩn phổ cập GD THCS mức độ 3 và Chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ người mù chữ rất ít. Tỷ lệ tái mù chữ không có. Các mức độ về Phổ cập GD, xóa mù chữ nêu trên được đánh giá ở mức cao nhất quy định tại Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư  07 của Bộ GD về Tiêu chuẩn phổ cập GD, xóa mù chữ.

+ Tỷ lệ thi đỗ vào THPT công lập của trường THCS hai năm gần đây luôn xếp ở vị trí nhất nhì trong khu vực phía Nam huyện Phù Cừ.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương ước đạt 13,7% năm.

+ Thu nhập bình quân trên ha canh tác ước đạt 120 triệu đồng/năm tăng gấp 2 lần so với 3 năm trước.

+ Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/năm  tăng 1,5 lần so với 3 năm trước.

+ Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm nhanh.

+ Xã đã thành lập được hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới để kết nối giữa sản xuất nông nghiệp với khâu tiêu thụ sản phẩm.

+ Xã đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành công thương hiệu vải lai chín sớm của huyện Phù Cừ. Hiện nay đang xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý và tiến tới xây dựng thương hiệu cho quả cam trồng tại địa phương.

+ Ba năm trở lại đây TTHTCĐ đã phối hợp hoặc chủ trì tổ chức được:

- 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn (nghề may, nghề mộc) cho 150 lao động tại địa phương. Vì vậy các đơn vị may công nghiệp về đầu tư tại địa phương đã có sẵn nguồn lao động qua đào tạo mà không cần bỏ nhiều chi phí đào tạo công nhân. Hiện nay có thêm một số doanh nghiệp may tiếp tục mở rộng sản xuất và đầu tư lớn vào địa phương.

- Mở 23 lớp tuyên truyền phổ biến GD pháp luật với 1380 lượt người tham gia. Chính vì thế các tai tệ nạn xã hội tại địa phương bị bài trừ và không có đất để phát triển, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên.

- Mở được 18 lớp tuyên truyền GD sức khỏe với 1260 người tham gia. Qua đây đã nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Mở được 10 lớp tuyên truyền phổ biến GD môi trường với 850 người tham gia. Từ các lớp tập huấn mỗi học viên đã trở thành các tuyên truyền viên tích cực để góp phần bảo vệ môi trường luôn trong lành tại xã.

- Phối hợp tổ chức được 32 sự kiện văn hóa, thể dục thể thao từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh với 2455 lượt người tham gia. Qua đó đã nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Phối hợp các ngành đoàn thể mở được 18 lớp tập huấn, chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp, chăm sóc bảo vệ vật nuôi và cây trồng với 2250 lượt người tham gia. Qua đây đã giúp cho đại đa số nông dân địa phương có được những kiến thức về nông nghiệp để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp để có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp duy trì hoạt động của 40 lượt sinh hoạt của các câu lạc bộ với số lượt người tham gia là trên 1500 người.
- Viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã là 60 bài để tuyên truyền cho trên 5000 dân của xã.
+ Hiện nay xã Tam Đa từ một xã nghèo nay đã vươn lên thành xã có thu nhập trung bình cao của huyện. Hệ thống giao thông của xã có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất của huyện. Xã đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2018. 

Đánh giá chung: Từ khi TTHTCĐ xã Tam Đa được UBND huyện Phù Cừ tổ chức, kiện toàn và đi vào hoạt động bài bản, Trung tâm đã phát huy hết vai trò, khả năng của mình góp phần đáng kể tác động đến sự phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương. Các chỉ số phát triển văn hóa xã hội, chỉ số phát triển con người tăng nhanh, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có bước chuyển mình mạnh mẽ. Qua đây đã khẳng định được vai trò kết nối của TTHTCĐgiữa nhân dân và chính quyền để cùng nhau vì mục tiêu chung là sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện

 
Thuận lợi

Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng từ huyện đến địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Đa và sự tham gia nhiệt tình của các báo cáo viên, các tình nguyện viên, sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, các con em quê hương thành đạt, các ngành đoàn thể địa phương cả về vật chất và tinh thần. 

Nhân dân xã Tam Đa đa số có ý thức phát huy truyền thống quê hương của xã Anh hùng để vươn lên muốn thoát nghèo.

Ban giám đốc cơ bản tuổi đời còn trẻ, lại là những công chức, viên chức công tác trong các lĩnh vực ở địa phương nên có sự am hiểu mọi mặt tại cơ sở.

Khó khăn

Kinh phí hoạt động của Trung tâm rất hạn chế.

Cơ sở vật chất, kĩ thuật của Trung tâm gần như chưa được đầu tư. Trung tâm chỉ sử dụng các cơ sở vật chất chung của xã, các phương tiện được trang bị ở các nhiệm vụ chuyên trách.

Tư duy của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính chất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, manh mún nên để thay đổi sang tư duy sản xuất hàng hóa cho họ cũng rất khó khăn.

Việc huy động xã hội hóa kinh phí cho các hoạt động còn nhiều hạn chế vì trên địa bàn ít doanh nghiệp, số con em thành đạt của địa phương không nhiều, số doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay chưa nhiều.

Ban giám đốc đều là những công chức, viên chức đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng tại địa phương  nên thời gian dành cho TTHTCĐ không thực sự nhiều.

Bài học kinh nghiệm

+ Thứ nhất: Các trung tâm luôn cần có sự quan tâm chỉ đạo và thấu hiểu của các cấp lãnh đạo về vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ của TT HTCĐ

+ Thứ hai: Trung tâm cần linh hoạt trong huy động nguồn kinh phí cho các hoạt động để khắc phục việc thiếu “tiền” khi tổ chức các lớp học.

+ Thứ ba: Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ các Trung tâm phải thực hiện tốt công tác GD tư tưởng đến từng cán bộ, người dân để có tác động làm chuyển biến về nhận thức của họ, tạo cho nhân dân có suy nghĩ đến với các hoạt động của trung tâm là việc làm có lợi cho chính họ.

+ Thứ tư: Khai thác tối đa cơ sở vật chất của địa phương trong mọi hoạt động và làm tốt công tác phối hợp với các ngành đoàn thể của xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

+ Thứ năm: Làm tốt công tác nắm bắt tình hình qua nhiều kênh và điều tra nhu cầu thực tế của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn để có kế hoạch tổ chức các lớp học phù hợp, thiết thực.

+ Thứ sáu: Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương để có sự đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện các hoạt động.

+ Thứ bẩy: Có kế hoạch để thu hút các báo cáo viên chất lượng, các tình nguyện viên có trách nhiệm, có kiến thức về tham gia vào các hoạt động của trung tâm. Ban giám đốc phải cố gắng dành nhiều thời gian cho trung tâm và không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực quản lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đề xuất, kiến nghị

- Các cấp quan tâm đầu tư CSVC, kĩ thuật để trung tâm hoạt động tốt hơn.

- Tổ chức nhiều các lớp tập huấn để nâng cao năng lực quản lý trung tâm cho ban giám đốc.

Chuyên đề 8

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN


Lê Ngọc Lưu

TTHTCĐ xã Tiến Minh, Đoan Hùng, Phú Thọ

1. Khái quát tình hình địa phương

Xã Minh Tiến là xã miền núi khó khăn của huyện Đoan Hùng. Dân số 2950 người, tổng diện tích đất tự nhiên 692,25 ha. Trong đó đất nông nghiệp 262 ha. Đất lâm nghiệp 330 ha. Nhân dân sống thuần nông là chủ yếu, xã không có chợ, bến bãi. Địa bàn xã tiếp giáp 3 cơ quan: Đầu xã tiếp giáp với Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai; giữa xã có Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 406 thuộc Quân khu 2 đóng quân; Cuối xã tiếp giáp công ty Chè Phú Bền. Xã có 2 trường học: Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2001, Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm 2008, xã không có trường THCS, học sinh trong xã phải đi học trường các xã bạn.

TTHTCĐ xã thành lập năm 2003: Năm 2009 được kiện toàn, Ban giám đốc gồm 3 người: Giám đốc làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, Phó giám đốc 1 người làm Bí thư Đoàn xã, 1 người làm Hiệu trưởng trường Tiểu học.

2. Những việc đã triển khai

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia học tập ở TTHTCĐ để nâng cao kiến thức, phục vụ cho sản xuất và kinh doanh. Nghe phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…
- Hàng năm Ban giám đốc đề xuất với Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác GD, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành trong xã xây dựng kế hoạch, đăng ký số lượng lớp học và thời gian học, tối thiểu từ 2 lớp trở lên. Từ đó các ban ngành buộc phải đi điều tra nhu cầu học tập của học viên và nhân dân. Để có được người học các ban ngành phải tự tuyên truyền và vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể đăng ký nhu cầu học tập. Từ những nội dung đăng ký của người học, Ban giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm như: nội dung học, thời gian mở lớp, số người đăng ký học.

- Ngoài những nội dung của các ngành đăng ký. Ban giám đốc làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xin chủ trương cần mở thêm các lớp, ngành gì để bổ xung vào kế hoạch hoạt động của Trung tâm. Như vậy, kế hoạch xây dựng lên vừa đảm bảo tính khách quan vừa đảm bảo sự định hướng lãnh đạo của xã.

3. Kết quả đạt được

- Sau khi thành lập Trung tâm đã đi vào hoạt động ngay. Đặc biệt từ khi có quyết định 09/2008 BGĐ&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và đào tạo, Ban giám đốc đi vào hoạt động tích cực hơn.

- Trong 2 năm qua Trung tâm đã mở được 8 lớp học ngắn hạn và dài hạn:

+ Mở 4 lớp phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm, mỗi lớp 90 tiết học, 3 tháng cho 140 hộ gia đình chăn nuôi lợn, giúp cho toàn xã không có dịch bệnh tai xanh.
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+ Mở 2 lớp học cho 70 hộ nông dân cấy lúa thâm canh theo phương thức 3 tăng 3 giảm đưa năng xuất lúa từ 5,5 tấn/ha lên 7 tấn/ha. Đến nay mô hình nhân rộng trên toàn xã chiếm 70% số diện tích cấy theo kỹ thuật này.
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+ Mở 1 lớp kỹ thuật chăm sóc chè sạch bón phân sinh học Wec, cả học và thực hành 8 tháng đưa năng xuất chè từ 10,5 tấn lên 18 đến 22 tấn/ha/năm.
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+ Mở 1 lớp trồng và chăm sóc Bưởi Diễn cho 200 hộ, trong 2 năm đã trồng được 9 ha Bưởi Diễn. 
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+ Mở 1 lớp trồng Ngô nếp tím cho 30 hộ diện tích 10 ha thời gian 3 tháng cho thu nhập 3 triệu đồng/sào/vụ.

- Phối hợp với các ban ngành trong xã mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể (ví dụ như GD pháp luật cho đoàn viên thành niên được 386 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia).

- Phối hợp Hội khuyến học xã vận động các dòng họ và nhân dân xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay quỹ khuyến học xã có 75 triệu đồng, quỹ các dòng họ 150 triệu và 15 tấn thóc. 14/14 chi hội đều có quỹ khuyến học tổng cộng trên 200 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được, tuy còn khiêm tốn nhưng đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trong xã, đưa số hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3,5 % (năm 2017). Phong trào thi đua học tập phát triển, số học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học ngày càng nhiều góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ văn hóa và chất lượng cuộc sống của người dân.

4. Những thuận lợi và khó khăn

4.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Người dân đã chủ động trong việc học và tham gia học tập tại TTHTCĐ của xã.

- Đội ngũ CBQL tại TTHTCĐ tương đối ổn định, nhiệt tình nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã và đang hoạt động có chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực.

4.2. Khó khăn

 - Có những nội dung chương trình học tập chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu người học, chưa đảm bảo tính bền vững trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Việc phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể đôi khi chưa đồng bộ, chưa thường xuyên liên tục.
- Kinh phí cấp để duy trì hoạt động cho ban quản lý quá thấp, chưa có kinh phí chi hoạt động thường xuyên của TTHTCĐ cấp xã.

- Cơ sở vật chất còn thiếu nên ảnh hưởng một phần đến công tác dạy và học tại trung tâm.

5. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tế hoạt động của Trung tâm, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Phải luôn đảm bảo có sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong xã. Đảng, Chính quyền xã coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi đã xây dựng kế hoạch, Trung tâm tổ chức chiêu sinh học viên. Căn cứ vào thời vụ ở nông thôn và thực tiễn yêu cầu để mở lớp sao cho nông dân thấy được hiệu quả và thiết thực nhất. Trước khi tổ chức lớp học phải tổ chức tuyên truyền bằng mô hình hoặc bằng những kết quả thực tiễn:

Ví dụ: Trước khi mở lớp học nuôi Ong, Trung tâm thông báo số hộ có mô hình nuôi Ong trong xã đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, và lớp học mở tại gia đình đã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi Ong. Trước khi ở lớp chế biến chè xuất khẩu. BGĐ đã phải liên hệ tìm nơi mua chè giá cao, mời người mua đến quảng cáo tiêu thụ. Trước khi mở lớp học chăn nuôi thú y, BGĐ thông báo tình hình dịch lợn tai xanh trong nước, trong tỉnh, trong huyện. Muốn mở lớp học đi xuất khẩu lao động thì phải có những người đã đi xuất khẩu lao động ghi thư về công việc và thu nhập đảm bảo, công ty xuất khẩu lao động có niềm tin. Tuy nhiên không phải bất cứ lớp học nào cũng cần phải như vậy. Song phải tuyên truyền được tác dụng và hiệu quả của lớp học. Với cách làm đó nên khi tổ chức các lớp học đều thành công.

Hai là: Tổ chức các lớp học phải có nội dung thiết thực đem lại hiệu quả, vừa kết hợp tài liệu biên soạn của Sở GDĐT, vừa kết hợp thực tế mô hình địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cho người học. Chúng tôi quen gọi là phải tìm “đầu ra” rồi mới tìm “đầu vào”.
Giáo viên giảng dạy cũng rất là quan trọng. Có cán bộ quan niệm rằng dạy học phải có năng khiếu sư phạm, được đào tạo qua sư phạm. Quan niệm đó chưa hẳn là đúng với các hoạt động của Trung tâm, mà thực ra là chưa hiểu chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ xã. Thực tế ở địa phương giáo viên giảng, truyền đạt có thể là cán bộ của các cơ quan phòng ban huyện, các cơ quan trên địa bàn, cán bộ hưu trí tại xã, thậm chí là những nông dân sản xuất giỏi đã kinh qua thực tế nhiều và đặc biệt họ là những người đã phải trả giá để có thực tế hôm nay. Mỗi sản phẩm hôm nay của họ là cả một quá trình học lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, họ là những người miệng nói tay làm, họ truyền đạt đơn sơ, rễ hiểu, rễ nhớ.

Ba là: Giáo viên phải là những người có nhiều kiến thức thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy tâm huyết.

Trong thời gian qua Ban giám đốc của TTHTCĐ xã đều là cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm. Để chiêu sinh một lớp học Ban giám đốc phải bám sát cán bộ các ngành, trưởng khu dân cư để đôn đốc, có nhiều trường hợp còn phải đến động viên, phân tích cho học viên đi học, hướng dẫn làm các thủ tục. Khi tổ chức lớp học Ban giám đốc phải chịu trách nhiệm theo dõi quản lý lớp học hàng ngày. Có lớp học trong 1 buổi, 1 ngày nhưng có lớp học trong 3 tháng.

Kết thúc lớp học tổ chức phát phiếu xin ý kiến học viên về nội dung, chất lượng lớp học. Thời gian mất rất nhiều, nếu người nào không có trách nhiệm hoặc đòi hỏi thù lao sẽ không làm được.

Bốn là: Cán bộ Ban giám đốc phải là người tâm huyết với công việc, có trách nhiệm cao với địa phương và CĐ.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Cần có một cơ chế tài chính linh hoạt, bố trí kinh phí hoạt động cho TTHTCĐ được đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên cũng như phục vụ công tác giảng dạy tại trung tâm.

- Việc tăng cường biệt phái giáo viên làm việc tại TTHTCĐ cần lựa chọn những người có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đào tạo, dựa trên nhu cầu nội dung cần đào tạo của người dân.
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VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN KIÊM NGHIỆM VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRONG VIỆC ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ

Nguyễn Thị Hoa Mai Giám đốc TTHTCĐ xã An Tường,

 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
An Tường là xã trung tâm hành chính của thành phố Tuyên Quang,  xã đang trong lộ trình lên Phường địa bàn xã rộng, đông dân cư tổng số hộ 3.632  với 13.812  khẩu. Trong những năm gần đây kinh tế địa phương có bước phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại dịch vụ- công nghiệp xây dựng- nông lâm nghiệp, về cơ sở hạ tầng có nhiều cơ quan, đơn vị, công trình, dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động vững mạnh, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
TTHTCĐ xã An Tường được thành lập năm 2008, từ khi được thành lập đến nay hoạt động của TTHTCĐ được cấp trên đánh giá đơn vị hoạt động có hiệu quả, về công tác tổ chức: phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh  vực Văn hóa xã hội đảm nhiệm chức danh giám đốc; hiệu trưởng trường THCS đảm nhiệm chức danh phó giám đốc, các thành viên là công chức văn hóa, kế toán ngân sách xã. Với vai trò là lãnh đạo chính quyền kiêm nhiệm vị trí giám đốc TTHTCĐ trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ bản thân thấy có nhiều điều kiện thuận lợi đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ.  Cụ thể như trong xây dựng kế hoạch hoạt động tranh thủ được việc xin ý kiến của cấp ủy để tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của trung tâm, sự chỉ đạo trong công tác phối hợp thực hiện. bởi chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập GD các bậc học; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong CĐ; phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, GD cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội. Điều tra nhu cầu học tập của CĐ, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng”.
 Từ việc thuận lợi trong công tác tham mưu, hàng năm trung tâm CĐ xã  đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động  tham mưu với cấp ủy chính quyền các nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tế như rà soát nhu cầu học tập của nhân dân, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyến giao khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, phổ biến tuyên truyền GD pháp luật, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Huy động các nguồn lực bảo đảm cho hoạt động của trung tâm, kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau: 

Công tác rà soát nhu cầu học tập, được triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội rà soát đến từng cán bộ đoàn viên, hội viên, phối hợp với trưởng thôn rà soát tới toàn thể nhân dân, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, từ việc năm bắt được nhu cầu học tập, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để mở các lớp học. Hằng năm phối hợp mở được trên 50 lớp.

- Thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội của Đảng bộ xã về qui hoạch vùng cây ăn quả “cây bưởi da xanh, cây táo” với diện tích 2,3 ha, TTHTCĐ mạnh dạn đăng ký việc tập huấn kỹ thuật  trồng và chăm sóc cây ăn quả cho nhân dân. Trung tâm đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, thành phố mời cán bộ chuyên nghành về hướng dẫn cho đến nay nhân dân đã được thu hoạch rất phấn khởi bởi toàn bộ kỹ thuật từ khi trồng, chăm sóc được TTHTCĐ trang bị miễn phí.

- Phối hợp cán bộ khuyến nông thành phố  tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ nghèo giúp họ kiến thức để phát triển kinh tế, hàng năm hộ nghèo của xã phấn đấu thoát nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu, năm 2016 theo tiêu trí nghèo đa chiều toàn xã có 55 hộ nghèo, năm 2017 giảm còn 33 hộ nghèo, năm 2018 tiếp tục đăng ký  thoát 09 hộ nghèo.. 

- Phối hợp với cán bộ tư pháp xã tổ chức lớp phổ biến các lớp về chính sách pháp luật, công tác  quản lý hồ sơ cá nhân, từ việc làm tốt công tác phổ biến GD pháp luật vì vậy hàng năm số vụ việc vi phạm pháp luật giảm, năm 2016 tổng số đơn thư tiếp nhận trên địa bàn xã 33 đơn, năm 2017: 22 đơn, 9 tháng năm 2018 tiếp nhận 09 đơn.

- Phối hợp với trường Cao đẳng thủy lợi mở 02 lớp trung cấp thủy sản cho 70 học viên.

- Phối hợp với trạm Y tế xã mở các lớp phổ biến cách phòng chống các loại bệnh như Tiểu đường, huyết áp, cách phòng bệnh truyền nhiễm mùa hè; cách lựa chọn thực phẩm sạch; bữa ăn kiểu mẫu gia đình

- Phối hợp Trung tâm văn hóa Thành phố tổ chức hướng dẫn và giao lưu các hoạt động văn hóa thể thao, thành lập các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ văn hóa thể thao liên thế hệ; câu lạc bộ thơ;  câu lạc bộ trợ giúp pháp luật…

- Phối hợp Công an thành phố truyên truyền về Luật An toàn giao thông đối với học sinh các trường học.

- Phối hợp với Hội khuyến học xã thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của thủ tướng chính phủ về viêc “ Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ đến năm 2020”.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ với vai trò là lãnh đạo chính quyền kiêm nhiệm giám đốc trung tâm có đươc thuận lợi đó là: nắm bắt chủ trương, nhiệm vụ của địa phương kịp thời, xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tiễn, thuận lợi trong công tác phối hợp, điều hành. Huy động được cả hệ thống chính trị cùng tham gia, cùng với đó là tâm huyết nghề nghiêp của cán bộ TTHTCĐ. Kết quả hoạt động  của TTHTCĐ xã tuy không lớn nhưng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn còn có khó khăn đó là địa bàn rộng, dân số đông, giám đốc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ dẫn đến việc triển khai có lúc chưa sâu sát, thường xuyên, kinh phí kiêm nhiệm các chức danh thấp 70.000/ tháng, kinh phí hoạt động của Trung tâm một năm 20 triệu đồng hạn chế trong triển khai tổ chức các hoạt động.

Để hoạt động TTHTCĐ cấp xã tiếp tục đạt hiệu quả cao tôi xin đề xuất một số nội dung sau.

1. Hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ TTHTCĐ, đặc biệt là tham quan các mô hình hoạt động kiểu mẫu để học tập kinh nghiệm.

2. Nâng mức kinh phí cho cán bộ và kinh phí hoạt động của trung tâm
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TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC HIỆU QUẢ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA,

XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LINH HỒ,

HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG


TTHTCĐ xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
TTHTCĐ xã Linh Hồ được thành lập từ năm 2009 theo đúng chủ trương chỉ đạo của cấp trên và bộ máy tổ chức của Trung tâm đã được kiện toàn lại theo đúng Đề án số 15/ĐA-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Vị Xuyên về việc đổi mới hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2017 – 2020(Đ/c CT UBND xã kiêm GĐ; PCT UBND xã kiêm PGĐ; Giáo viên biệt phái  - PGĐ; kế toán, thủ quỹ xã kiêm kế toán, thủ quỹ TT) và 5 tổ chuyên môn (Tổ thông tin tuyên truyền; Tổ PCGD; Tổ kinh tế, thu nhập; Tổ văn hóa, đời sống và phát triển cộng đồng; Tổ giáo vụ và hành chính quản trị) và 4 tiểu ban (Tiểu ban VH – XH; tiểu ban GD; tiểu ban kinh tế và tiểu ban chăm sóc sức khỏe). 

TTHTCĐ xã cơ bản đã đi vào hoạt động có nền nếp, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc và các tổ chuyên môn, phát huy chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, HTSĐ, đa dạng. Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:   

- Về kinh tế: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa 23 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy – HĐND – UBND huyện xã Linh Hồ đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng các kế hoạch, phương án, đề án để căn cứ thực hiện. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung và hàng hóa, chú trọng năng suất đi đôi với chất lượng để các sản phẩm làm ra được đánh giá cao trên thị trường cũng như người tiêu dùng. Lồng ghép các chương trình để khuyến khích, hỗ trợ cũng như mời chào các cá nhân, Doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất cũng như bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Tuyên truyền áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, nhằm mục đích giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm. Qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được như:

+ Kết quả cho thấy sau khi đào tạo nghề có chứng chỉ theo đề án 1956 số học viên trong độ tuổi lao động có việc làm tại các xưởng cơ khí trong tỉnh và ngoài tỉnh tăng có thu nhập ổn định; số học viên học về nghành chăn nuôi thú y đã mạnh dạn tăng số lượng và đàn vật nuôi tại hộ gia đình, nâng cao về sản lượng và chất lượng, từ những việc làm trên cho thấy mức sống của người dân khá dần, giảm hộ nghèo và giảm hộ nghèo bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, số hộ khá giàu được nâng lên, số nhóm sở thích và số HTX chăn nuôi chở thành hàng hóa như: Mô hình gà thiến, lợn đen, thịt lợn đen sấy khô, lợn rừng, nấm rơm và giun quế.              

+ Những năm gần đây được sự chỉ đạo và tổ chức của cấp ủy chính quyền như các hoạt động “ Phát động lễ trồng cây”, “Phát động NTM”, TTHTCĐ phối hợp với các đoàn thể của xã đã tuyên truyền bằng hình thức loa lưu động, các buổi họp chợ, buổi họp thôn và sinh hoạt các chi hội cấp thôn. Sản xuất nông lâm nghiệp trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức về canh tác của người dân đã dần chuyển sang sản xuất hàng hóa. Lựa chọn chủng loại giống có năng suất, chất lượng cao. Người dân đã thấy sự chuyển đổi rõ rệt, năng xuất, chất lượng và giá trị sản phẩm trên thị trường như về mô hình cấy giống lúa J02 năng xuất, chất lượng đứng thứ nhất của huyện ở vụ xuân hè năm 2018. 

+ Lâm nghiệp tập trung chỉ đạo trồng rừng kinh tế, tuyệt đối không để đất trống đồi núi trọc, lựa chọn các loại giống cây có năng xuất, chất lượng cao vào trồng, để thực hiện tốt, UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch số 14/KH - UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 tới các thôn, bản. Cơ cấu giống chủ yếu là cây keo, xoan, bồ đề, mỡ… như trồng rừng 35ha và đã trồng được 52 vượt chỉ tiêu huyện giao.

+ Quản lý và bảo vệ tốt công tác phát triển rừng trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc vi phạm đến lâm luật.

Chăn nuôi thú y: Hiện nay tổng đàn Trâu 2.638 con, Bò 76 con, Ngựa 15 con,  Lợn 8.250 con, Dê 480 con, chó 934 con, đàn gia cầm 56.670 con.

 TTHTCĐđã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng cán bộ thu y xã tuyên truyền bằng loa lưu động về tiêm phòng vác xin định kỳ theo mùa vụ và phòng chống rét  cho gia xúc gia cầm, kết quả tiêm phòng đạt như: THT trâu bò được 1.910 đạt 100% so với kế hoạch của xã, vac xin LMLM trâu 2.575, liều Dại chó 515 liều. Trong 9 tháng đầu năm nhận 30 lít hóa chất về phun tiêu độc khử trùng cấp phát cho các hộ gia đình.

Tỷ lệ lao động có việc làm được tăng lên và có hướng chuyển dịch lao động theo nghề nghiệp đa dạng, tỉ trọng lao động nông nghiệp 70 %; công nghiệp dịch vụ 30 %, ước tính tổng thu nhập của cơ cấu chuyển dịch lao động trên 45 tỷ đồng trên năm.

Y tế, tỷ lệ sinh đẻ tại trạm y tế đạt 100% các bà mẹ được chăm sóc sau sinh đẻ, giảm tỷ lệ ở trẻ suy dinh dưỡng 16,7%, không có trường hợp đẻ ở nhà, cúng bái trừ tà.

Công tác an sinh xã hội: được thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách của Đảng và nhà nước.

- Trên cơ sở đó đã tạo được sự tác động mạnh mẽ trong công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng và thành lập các tổ chức sản xuất theo hướng tập chung đa nghành, đa nghề, tập chung xây dựng thương hiệu tạo thành các sản có điểm nhấn mang tính chất đặc thù của địa phương. Đảm bảo vận dụng tối đa các thế mạnh của địa phương góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân đến năm 2018 tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 28,000,000 đồng /người / năm đạt tiêu trí số 10 theo quy định về tiêu xây dựng NTM giai đoan 2016 – 2020.

- Về văn hóa xã hội: TTHTCĐxã đã phối hợp với  các ban nghành đoàn thể của xã hằng năm khảo sát nhu cầu học tập của người dân ngay từ đầu năm, phối hợp với Phòng lao động huyện, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, Trung tâm GD nghề nghiệp và GDTX của huyện.

Kết quả đào tạo trong những năm qua đã đào tạo được tổng số 48 lớp với 1459 lượt người tham gia với các nghề đã học như; “Trồng rau sạch, trồng rau an toàn”, “Chăn nuôi thú y” “Trồng cây lương thực” “ Nghề điện dân dụng” “Nghề may dân dụng” “Nghề trồng rừng” “Trồng lúa năng suất cao” “Sửa chữa máy nông nghiệp  và xe máy” “ Trồng và nhân giống nấm” “ Trồng cây dược liệu” “ Mây tre đan” và thành lập, duy trì được 16 thư viện thôn đáp ứng nhu cầu đọc sách của nhân dân cũng như để nhân dân tiếp cận được tài liệu tham khảo về khoa học kỹ thuật một cách dễ dàng, ở các lĩnh vực sức khỏe, chăn nuôi, trồng trọt sản xuất, các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, TDTT, chuyên đề về dinh dưỡng, các mô hình học tập như: Xây dựng "Góc học tập gia đình"; “Gia đình học tập, dòng họ học tập" tạo nền tảng để xây dựng " CĐ học tập; Đơn vị học tập"; thực hiện đề án học tập XMC, sau XMC. Ngoài ra TT phối hợp cùng Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, phòng lao động  tổ chức tư vấn lao động - việc làm cho nhân dân đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, phối hợp mở các lớp truyền dạy các hoạt động dân gian như hát cọi, hát then cho thanh thiếu niên trong dịp hè. phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã thành lập và duy trì hoạt động một số mô hình, nhóm câu lạc bộ như: 
+ Câu lạc bộ “Liên thế hệ giúp đỡ nhau” 

+ Mô hình “Chi hội trong sạch và vững mạnh” 
+ Mô hình “Hợp tác xã Thanh niên; HTX phụ nữ" 

+ Mô hình chăn nuôi “Trâu, Ngựa, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà" 

+ Nhóm “Chăn nuôi lợn nái luân chuyển” của phụ nữ 

+ Nhóm “Chăn nuôi vịt”

+ Mô hình “ Hợp tác xã lợn đen, thịt lợn đen sấy khô”

Sản phẩm của các mô hình trên có đầu ra ổn định 

- Về công tác GD: 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng CĐ, từng hộ gia đình. Điều này đã tác động mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức của CĐ về GD đến nay công tác huy động trẻ 6 đến với 14 tuổi đến trường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 100%, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.  

- Duy trì tốt các tiêu chí phổ cập; Phổ cập GD các cấp; Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, GDTH – CMC và Phổ cập GD THCS.

+ Cấp ủy đảng chính quyền xã, TTHTCĐ phối hợp với các trường trên địa bàn xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD. Phối hợp với các đoàn thể của xã tuyên truyền tại các buổi họp thôn để mọi người hiểu được và ủng hộ đối với GD các cấp học, bậc học trên địa bàn xã phát huy được những điểm mạnh và đã đạt được những kết quả về GD như sau:    

- Chất lượng GD tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chất lượng mũi nhọn nằm trong tốp nhất nhì của huyện, tỉnh. Các đề án, các mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp học, bậc học: Đề án “Nâng cao chất lượng GD kỹ năng sống”; “Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng”; 
- Tỷ lệ số trẻ ăn bán trú tại trường tăng, đảm bảo bé chuyên cần của trường. 

- Đã đưa HS là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xóm vùng sâu của thôn Lùng Chang về ăn, ở nội trú tại trường TH B nhằm đảm bảo chất lượng GD cũng như đảm bảo sĩ số.

+ Đạt kết quả cao trong công tác tốt nghiệp THPT đứng thứ nhất, nhì trong 4 năm liên tục trên toàn tỉnh.

+ Tỷ lệ HS giỏi và thi đại học, cao đẳng đạt kết quả cao ở khối C. 

- Về công tác tuyên truyền GD pháp luật: Trung tâm đã phối hợp cùng cán bộ tư pháp xã, các ban  ngành đoàn thể của xã đã tổ chức tuyên truyền phổ biến phổ biến kiến thức pháp luật tới nhân dân 16 thôn bản giúp nhân dân nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các Luật mới ban hành và tình hình tôi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 - Về công tác khuyến học khuyến tài: Ban chỉ đại XDXHHT xã chỉ đạo Hội khuyến học phối hợp cùng trung tâm học tập cộng xã mở các lớp tập huấn cho BCH các chi Hội khuyến học, trưởng Dòng họ học tập về nội dung Thông tư 44/2014 của Bộ GD&ĐT, kế hoạch số 53 của UBND huyện Vị Xuyên ngày 11/6/2015 về mô hình “ Gia đình, dòng họ, CĐ và đơn vị học tập”. và tư vấn các dòng họ, các BCH chi hội khuyến thôn bản gây quỹ khuyến học và sử dụng quỹ khuyến học trong dòng họ, trong chi hội sao cho đúng điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam. Đến nay đã công nhận được 04 đơn học tập, 03 dòng họ, 12 CĐ và 1574 gia đình học tập, 20/20 chi hội khuyến học đều có bảng tiêu trí đánh giá, Các cháu có thành tích trong học tập được các chi hội tổ chức khen thưởng và động viên vào dịp Tết Trung thu hàng năm.

Để đạt được những kết quả trên, trước hết là UBND xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện, trực tiếp là UBND huyện, phòng GD-ĐT, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, Ban GĐ TTHTCĐ xã đã linh hoạt, biết gắn nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền xã, TTHTCĐ với nhiệm vụ để xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện trên cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu học tập của nhân dân, với phương châm "Cần gì học nấy".   
Ngoài những kết quả đã đạt được, TTHTCĐ xã vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: 

- Sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân, đặc biệt ở các thôn khó khăn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác như: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; Chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc HTSĐ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự hoàn thiện bản thân, hòa nhập CĐ, nâng cao chất lượng cuộc sống; do đó, chưa tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “CĐ học tập”.

- TTHTCĐ của xã chưa có phòng làm việc độc lập để hoạt động, Ban Giám đốc hoạt động kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ còn hạn chế, chưa tạo thành phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng  đồng.

Những hạn chế nêu trên được xác định bởi những nguyên nhân sau:

- Khách quan: Mặc dù vừa mới thoát khỏi xã vùng III, nhưng đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, sự hiếu học không thường xuyên, có sự chênh lệch giữa các thôn; Phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ. 

- Chủ quan: Việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT chưa được phổ biến đầy đủ đến mọi người dân. Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể chưa đưa nhiệm vụ xây dựng XHHT vào chương tình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã, thôn và các đơn vị một cách rõ ràng, thường xuyên; một bộ phận đồng bào các dân tộc ở địa bàn vùng khó khăn chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ học tập, do dó, chưa tích cực, góp phần tạo được phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ một cách tự giác, bền vững.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế trên, Xã Linh Hồ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Về bộ máy đã được kiện toàn, BGĐ cần tập trung điều chỉnh, bổ sung, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

- Quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đến mọi người dân.  

- Trên cơ sở thực tiễn của xã, xác định rõ nhu cầu học tập của người dân với phương châm "cần gì học nấy". Từ đó, xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Xác định nhiệm vụ của TTHTCĐ là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương. Do vậy, việc triển khai các hoạt động của TTHTCĐ phải gắn với các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn.  
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ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP VÀ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THEO HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG NĂM THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN


Lường Văn Toản, PCT UBND phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1. Khái quát tình hình

TTHTCĐ phường Nam Thanh được thành lập ngày 10/01/2005 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND, của UBND thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Với đội ngũ quản lý và ủy viên đầy đủ theo quy định của Bộ GD và Đào tạo.

Trên địa bàn phường có 4 đơn vị trường học: 01 trường THCS, 01 trường tiểu học, 02 trường mầm non. Các nhà trường đều có chất lượng GD tốt.

TTHTCĐ của phường dù còn gặp khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động nhưng đã đóng góp rất tích cực vào việc xây dựng XHHT; luôn tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho người dân, nhất là nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; số chuyên đề mở hàng năm ngày càng tăng mang lại lợi ích thiết thực cho CĐ. Nhu cầu học tập của người dân ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc phục vụ thiết thực cho nhu cầu học tập của CĐ, được người dân tin tưởng chính là thành công của trung tâm, trung tâm đã tích cực vận động người dân tham gia học các lớp chuyên đề nên hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra.

2. Những việc đã triển khai

2.1. Phương thức điều tra nhu cầu học tập của người dân

TTHTCĐ thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

Hằng năm, căn cứ vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm; phân công các thành viên tham gia hoạt động của trung tâm gắn với chức năng nhiệm vụ rõ ràng.

Giao cho cán bộ TTHTCĐ phối hợp với các tổ dân phố, bản phụ trách từng lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường, sức khỏe, văn nghệ, thể dục, thể thao để tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.
Luôn đổi mới phương thức điều tra nhu cầu học tập của người dân như: điều tra nhu cầu qua việc điền thông tin vào phiếu khảo sát; phỏng vấn trực tiếp qua các các buổi họp tổ dân phố (bản), qua các buổi hội nghị, hội thảo. 

  Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để lựa chọn những nội dung mới, thiết thực cần tập huấn, tuyên truyền cho người dân theo từng lĩnh vực. Từ đó, xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, tuyên truyền theo tháng, quý, năm.

2.2. Vận động người dân theo học các chuyên đề tại trung tâm

Trung tâm đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động xây dựng XHHT giữa các trường học với Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội người cao tuổi, Hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên phường để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Đặc biệt là Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học phường đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” làm cơ sở xây dựng thành công XHHT.

Đưa nội dung, kế hoạch mở lớp vào trong các cuộc họp giao ban của UBND phường. Tham mưu với HĐND, UBND chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng tổ dân phố, bản phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

3. Những kết quả đạt được
Chất lượng và hiệu quả hoạt động của trung tâm ngày càng được nâng lên rõ rệt. Số lượng các lớp tập huấn, số lượt người tham gia học tập các lớp tập huấn chuyên đề tăng qua các năm. Qua đó, TTHTCĐ phường đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân trong xã. Cụ thể:

Năm 2005 trung tâm tổ chức mở được 12 lớp về các lĩnh vực với 800 học viên tham gia học các lớp nhưng đến năm học 2017 - 2018 trung tâm đã làm tốt công tác phối kết hợp với các đoàn thể mở được 35 lớp chuyên đề với trên 2.000 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch đề ra, bao quát các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường, sức khỏe, văn nghệ, thể dục, thể thao,… 

Đời sống kinh tế xã hội của người dân trong phường chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người 19.000.000đ/người/năm tăng 2.000.000 đồng so năm trước.
Tỷ lệ  hộ nghèo giảm rõ rệt qua các năm, đến thời điểm hiện tại, toàn phường chỉ còn 01 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo.

Tỉ lệ gia đình văn hóa cũng tăng hàng năm: Năm 2017 có 1.856 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96,5%, tăng 5% so với năm 2016.

Sau các đợt tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ, nhiều hộ gia đình đã biết áp dụng thành công khoa học kỹ thuật vào các mô hình kinh tế tại gia đình mình… góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, làm giàu cho xã hội. Tiêu biểu trong lĩnh vực: sản xuất kinh doanh có gia đình ông Vũ Hữu Soái (Tổ dân phố 10); lĩnh vực chăn nuôi có gia đình ông Mai Xuân Cường (Tổ dân phố 16) và lĩnh vực trồng trọt gia đình ông Lường Văn Miên (bản Hoong En).

Hàng năm trung tâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được xếp loại từ khá, tốt trở lên.

3. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện

a) Thuận lợi 

 Trung tâm luôn nhận được quan tâm của Phòng GD thành phố Điện Biên Phủ và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể phường Nam Thanh.

 Cán bộ TTHTCĐ phường nhiệt tình trong công việc được giao và được toàn thể nhân dân 21 tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường ủng hộ.

Trung tâm đã biết phối kết hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị, các tổ dân phố, bản trong việc điều tra nhu cầu học tập, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 

b) Khó khăn
 Trung tâm chưa có trụ sở riêng nên khi tổ chức hoạt động, học tập, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Ban Giám đốc trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc, thường xuyên thay đổi, chưa qua các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ nên còn gặp khó khăn trong việc tổ chức điều hành hoạt động của trung tâm.

5. Bài học kinh nghiệm

Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ. 

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Ban quản lý TTHTCĐ cần tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng XHHT để cán bộ và nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của Trung tâm học tập CĐ.  

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của Trung tâm học tập CĐ, về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, HTSĐ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Giám đốc TTHTCĐ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ trên cơ sở tính đến nhu cầu, điều kiện, khả năng của người học, điều kiện kinh tế địa phương để đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân. 

Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố bản điều tra nhu cầu học tập của người dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng. 

Chương trình kế hoạch, nội dung học tập của trung tâm phải hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chính quyền, phù hợp với nguyên vọng của người học, phát huy tính tích cực, độc lập của người học, sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thích hợp, chọn địa điểm và thời gian học tập hợp lý, tạo môi trường thuận lợi cho người học…; lập sổ sách theo dõi học tập, danh sách học viên tham gia tập huấn, tổ chức đánh giá kết quả sau mỗi buổi học, nêu các vấn đề học viên tự đánh giá.

Coi trọng công tác phối hợp với Hội Khuyến học, các chi Hội Khuyến học trong phường cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển GD; Khơi dậy và phát huy tinh thần tự học, truyền thống hiếu học của quê hương nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Chủ động tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, nhất là trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa GD, xây dựng XHHT; tích cực tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách khuyến khích các phong trào học tập trong nhà trường và xã hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là với ngành GD trong việc tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia công tác khuyến học. 

Đa dạng hóa các hình thức học tập với thời gian học tập linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Ngoài các lớp tại Trung tâm, chú trọng việc tổ chức các lớp học tại các tổ dân phố, bản thuận lợi cho người dân tham gia học tập.

Hàng tháng, quý, năm tổ chức họp đánh giá các hoạt động của Trung tâm, đề ra phương hướng nhiệm vụ của tháng, quý tiếp theo. 

Làm tốt công tác nêu gương những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của phường.

6. Kiến nghị đề xuất

 Hàng năm đề nghị các cấp tổ chức tập huấn công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các TTHTCĐ cho Ban quản lý.

Đề nghị cấp kinh phí để xây dựng trụ sở của TTHTCĐ và cấp thêm kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động tại TTHTCĐ.

 Hỗ trợ trang thiết bị trong quá trình giảng dạy như máy chiếu, máy tính sách tay,...

Bổ sung biên chế giáo viên chuyên trách làm việc tại TTHTCĐ.
Chuyên đề 12

ĐA DẠNG HÓA VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ DIỄN TRUNG, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN


TTHTCĐ Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An
Xã Diễn Trung nằm phía Nam của trung tâm huyện Diễn Châu, cách thị trấn huyện khoảng 5km, địa hình bằng phẳng, diện tích tự nhiên 1.289,56 ha. Dân cư được phân bố trên 19 xóm, toàn xã có 2.621 hộ gia đình với hơn 11.000 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp kết hợp, dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

Diễn Trung là địa phương có truyền thống hiếu học từ rất lâu đời, nhiều người con quê hương đã đỗ đạt làm quan giữ chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước làm rạng danh cho quê hương, truyền thống hiếu học ấy luôn được giữ gìn và phát huy. Là đơn vị được đánh giá có đời sống kinh tế ổn định (thu nhập đầu người 6 tháng đầu năm 2018 đạt 43 triệu đồng/người/năm), các công trình phúc lợi xã hội được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo 6,98%, tỷ lệ GĐVH 86,7%. Đến nay Diễn Trung có 16/19 xóm, 4 đơn vị và 1dòng họ đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

Năm 2018 mặc dù địa phương gặp còn nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động, giá vật tư tăng cao song với nỗ lực của toàn dân, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp kinh tế xã Diễn Trung vẫn phát triển theo chiều hướng tích cực. Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đều thực hiện tốt.

1. Những việc đã triển khai

- TTHTCĐ hoạt động thường xuyên liên tục số chuyên đề mở hàng năm càng tăng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Nhu cầu học tập người dân ngày càng đi vào chiều sâu, đó là các lớp dài ngày có chứng nhận nghề. Vì thế trung tâm cần có phòng học đủ điều kiện hơn. 

- Việc phục vụ thiết thực cho nhu cầu học tập của cộng đồng, được người dân tin tưởng chính là thành công của trung tâm, năm 2018 Trung tâm đã nhận được một  điểm học tập khá kiên cố là nhà văn hóa xã diện tích sử dụng 300 m2 với đầy đủ tiện nghi âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, bảng bục…tổng trị giá khoảng gần 3 tỷ đồng. Đây là nguồn xã hội hóa từ dân đầu tư và cho TTHTCĐ mượn sử dụng lâu dài cho mục đích dạy học.Năm 2016 trung tâm được cấp trên trang bị cho 1 bộ máy vi tính đáp ứng nhu cầu làm việc. 

- Từ đó các lớp dài hạn học viên được cấp chứng nhận như: Tin học chứng chỉ A; Sơ cấp nghề tin học ứng dụng;Bằng lái ô tô, xe máy; Chăn nuôi thú y, chăn nuôi tôm, Chăn nuôi gà theo hướng Vietghap, Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm,…đã được mở. Số lớp mở và lượt người học ngày càng tăng, năm sau nhiều hơn và đa dạng hơn năm trước.

- Thực hiện phương châm đưa lớp học về gần với dân. Duy trì các hình thức học tập trung dài hạn, tập trung định kì, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn. Tổ chức thời gian học linh hoạt: Học ban đêm, học vào các ngày nghỉ, học theo mùa vụ;

- Nhân dân trong xã được cập nhật kiến thức về chuyển giao KHKT để phát triển kinh tế, đảm bảo cho cuộc sống ngày càng tốt hơn.

- Xây dựng phong trào "Cả xã trở thành một XHHT" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, đơn vị, trường học trong việc học tập thường xuyên - liên tục - suốt đời. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm thu hút mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng XHHT, cụ thể:

- Phát động phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" là tế bào của XHHT;

- Xây dựng phong trào " Dòng họ khuyến học" ở các khu dân cư;

- Tích cực điều tra nhu cầu học tập của người dân để tổng hợp lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy các chuyên đề đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân.

- Tham mưu với Đảng ủy, UBND, các ban ngành ban hành các văn bản chỉ đạo phối hợp để hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả cao.

3. Những kết quả đã đạt được

- Các chuyên đề GD pháp luật :  11

- Các chuyên đề Văn hóa xã hội:  07

- Các chuyên đề GD môi trường:  05

- Các chuyên đề GD sức khỏe:   09

- Các chuyên đề GD kỹ năng sống: 06

- Các chuyên đề của các chương trình khác:  09

* Tổng số người tham gia học tập :

- Số người học nghề ngắn hạn:  33

- Số lượt người tham gia học các chuyên đề : 5.292

- Số lượt người học GD kỹ năng sống:  777

- Số người/lượt người học các chương trình khác: 4.482

4. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện

a. Thuận lợi:

- Công tác củng cố, phát triển TTHTCĐ xã Diễn Trung đã và đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của Phòng GDĐT huyện Diễn Châu. Các ban ngành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tương đối tốt trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ. Hoạt động của TTHTCĐ từng bước được nâng lên.

- Nhận thức của đảng viên, cán bộ và người dân về vai trò của TTHTCĐ đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương được nâng cao.

- Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, huyện được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lý TTHTCĐ được quan tâm đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

 - Hầu hết các xóm, đều có nhà văn hoá. Cơ sở vật chất của các trường học được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện quan trọng để TTHTCĐ mở các chuyên đề tới người dân.

- Công tác xã hội hoá GD phát triển sâu rộng đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp GD - Đào tạo được Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thực sự quan tâm; cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới; bàn ghế, trang thiết bị dạy học từng bước được cải thiện.

b. Khó khăn:

 - Là xã thuần nông, kinh tế đang phát triển, đời sống đại đa số nhân dân chưa thực sự đồng đều. Một bộ phận người dân chưa thực sự có nhận thức sâu sắc về vai trò của TTHTCĐ nên chưa chủ động tham gia các hoạt động học tập.

   - Ban giám đốc trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có nhiều thời gian quan tâm đến nhiệm vụ được giao, nhất là trong năm 2016 - 2017 Trung tâm có sự thay đổi về nhân sự Ban giám đốc, Ban giám đốc mới chưa có thời gian để tiếp cận công việc mới của mảng Trung tâm học tập CĐ.

   - Về cơ sở vật chất: TTHTCĐ được xây dựng trong khuôn viên UBND xã, nhìn chung về cơ sở vật chất đã phần nào đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân, bên cạnh đó vẫn còn thiếu một số phòng chức năng như phòng học, phòng thư viện và một số biểu bảng.

5. Các bài học kinh nghiệm : 

- Qua cộng tác vận động nguồn lực cho trung tâm chúng tôi đã liên tục nắm bắt thông tin từ các đối tác trong mạng lưới liên kết và nhu cầu người dân để lên kế hoạch hoạt động. Đây là cơ sở ban đầu cho việc tranh thủ các nguồn lực. 

- Việc vận động nguồn lực từ các đối tác trong mạng lưới liên kết không khó vì các bên đều cần nhau để hoàn thành kế hoạch của mình.Thường thì các đối tác trong mạng lưới có nguồn kinh phí, tài liệu để phục vụ cho việc mở lớp nên việc vận động khá thuận lợi.

- Việc vận động nguồn lực từ phía học viên: Các lớp học có thi và cấp chứng nhận thì học viên phải đóng tiền, do nhu cầu bản thân nên học viên sẳn sàng đáp ứng ngay.

- Việc vận động từ nguồn xã hội hoá : Nguồn xã hội hoá hiện nay khá phong phú, tuy nhiên để vận động có hiệu quả chúng ta cần thực hiện tốt mấy việc sau: 

+ Hoạt động của TTHTCĐ phải liên tục, có hiệu quả thiết thực cho cộng đồng .

+ Các nguồn vận động phải được sử dụng đúng mục đích ,công khai, minh bạch.

+ Vận động phải có sức thuyết phục làm cho nhà tài trợ thấy được yêu cầu cấp thiết cần có của cộng đồng và tin tưởng vào trung tâm.

6. Kiến nghị, đề xuất

- Nhà nước cần tăng ngân sách để cho trung tâm hoạt động có hiệu quả hơn;

- Điều chỉnh một Phó giám đốc là kiêm Phó chủ tịch hội khuyến học thay cho Cán bộ Công chức văn hóa.

Trên đây là báo cáo tham luận của TTHTCĐ xã Diễn Trung về việc: “Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các chương trình dạy học ở trung tâm”trong việc học tập suốt đời của nhân dân trong xã. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Chuyên đề 13

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI

TỪ CÁC TRƯỜNG HỌC SANG LÀM VIỆC TẠI

TRUNG TÂMHỌC TẬP CỘNG ĐỒNG


Hoàng Thị Ngọc 

Thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
1. Khái quát tình hình 

- Thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nằm dọc theo quốc lộ 1A, có địa bàn rộng, diện tích tự nhiên khoảng 1.1522,4 ha với dân số khoảng 15250 người, 3957 hộ trong đó: số dân theo đạo thiên chúa chiếm 1/4 dân số trên toàn thị trấn, 1/5 dân số là cán bộ công chức; dân số sống bằng nghề nông nghiệp và buôn bán nhỏ chiếm 4/5.

- Thị trấn Nghèn là trung tâm chính trị- kính tế- văn hóa của huyện Can Lộc là địa phương có phong trào GD phát triển tốt, là vùng đất có truyền thống hiếu học và học giỏi.  Đảng bộ và nhân dân thường xuyên quan tâm và chăm lo đến sự nghiệp GD. Các hoạt động văn hóa GD, thể dục thể thao phát triển mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, truyền thống văn hóa nếp sống CĐ có tác động tốt đến sự nghiệp GD trên địa bàn.

- Các trường trên địa bàn có sự phát triển khá đồng bộ về quy mô, chất lượng GD. Hiệu quả đào tạo của các trường luôn đạt khá qua, điều này đã đóng góp rất lớn vào quá trình trình độ văn hoá cho người dân, góp phần đào tạo nhân lực, có trình độ tương lai cho địa phương.

-  Hoạt động của TTHTCĐ ngày càng có chiều sâu thiết thực, hiệu quả. 

- TTHTCĐ của thị trấn dù còn có những khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng XHHT

- TTHTCĐ vừa hoạt động, vừa hoàn thiện các phương thức luôn tìm cách cải tiến, góp phần nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật, và sản xuất cho người dân.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, HĐND và UBND Thị trấn cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Phần lớn nhân dân trong Thị trấn có nhận thức đúng đắn trong việc nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

- Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XHHT gắn với xây dựng kế hoạch và mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ và CĐ.

2. Những việc đã triển khai

GVBP luôn cố gắng học hỏi tìm hiểu các thông tư, công văn quyết định của Bộ GD- ĐT, Sở GDĐT, UBND huyện Can Lộc, Phòng GDĐT Can Lộc, để tham mưu với Ban giám đốc về những nhiệm vụ cần làm.

Giáo viên biệt phái tham mưu với ban giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch học tập cụ thể, nội dung học tập phù hợp và thiết thực. Hình thức tổ chức học tập và đa dạng, chất lượng giảng dạy ngày một nâng cao, thu hút được nhiều người tham gia.

Luôn điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của người dân theo từng thời điểm, để triển khai các nội dung hoạt động phù hợp, nội dung tuyên truyền vào các bài học để thu hút các học viên.

Phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể, các trường học,… để điều tra nhu cầu học tập của các đối tượng người dân. Sau khi điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân thì giáo viên biệt phái tổng hợp phiếu điều tra phân lớp theo nhu cầu. Có thể lập mẫu như sau:

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Nhu cầu
	Nhu cầu khác

	
	
	
	Học vấn
	Nghề nghiệp
	Pháp luật
	Y tế sức khỏe
	Làm KTGĐ
	KTP VSH GĐ
	Nước uống MT
	GT VNTD TT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* KTGĐ: Làm kinh tế gia đình

* KTP VSH GĐ: Kỹ thuật phục vụ sinh hoạt gia đình

* GT VNTDTT: Giải trí, văn nghệ thể dục thể thao

Tổng hợp xong ghi danh sách học viên theo lớp và lên kế hoạch thực hiện. 

Luôn tìm hiểu căn kẽ chú ý lắng nghe, ghi chép những vấn đề cần thiết cho những việc mình làm.

Xây dựng chương trình, kế hoạch giữa Hội khuyết học thị trấn, UBND, MTTQ, Ban văn hóa nhằm tuyên truyền xây dựng XHHT, gắn với xây dựng gia đình khối phố văn hóa, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa văn nghệ các khối phố .

Tăng cường công tác tuyên truyền tốt việc học tập quán triệt các văn bản của Đảng, nhà nước về xây dựng XHHT ,đẩy mạnh phong trào xã hội hóa GD, khuyến học, khuyến tài phong trào HTSĐ trong gia đình,  dòng họ, CĐ học tập

Lên lịch mỗi tháng, mỗi quý, BGĐ phải họp một lần để đánh giá hoạt động của trung tâm và lên kế hoạch  từng tháng cụ thể

GVBP tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Trung tâm dạy nghề, Trung tâm KHKT chuyển giao công nghệ huyện, dự án để mở các lớp, các chuyên đề theo kế hoạch của TTHTCĐ hàng tháng, hàng quý

GVBP luôn gần gũi với nhân dân để tìm hiểu điều tra nhu cầu học tập của nhân dân. Tìm hiểu tình hình cụa địa phương về địa hình, địa thế kinh tế chính trị xã hội, an ninh đời sống dân sinh, dân trí những thuận lợi khó để thực hiện các nội dung phù hợp. 

Công tác tự bồi dưỡng và tham gia tập huấn của GVBP: 

Muốn hoàn thành công việc phải có chuyên môn nghiệp vụ GVBP tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội nghị do Phòng GD&ĐT Can Lộc tổ chức. Để nắm bắt nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức những điểm mạnh để phát huy, hạn chế để khắc phục trong việc học tập của Trung tâm.

3. Những kết quả đạt được: 
Từ khi có Giáo viên biệt phái Trung tâm HTCĐ Thị trấn Nghèn luôn đạt kết quả tốt 

* Các hoạt động của trung tâm ngày càng thiết thực, đem lại hiệu quả:

- Khối phố văn minh, xanh sạch đẹp hơn, ô nhiễm môi trường giảm

- Trình độ dân trí được nâng cao

- Nhiều mô hình kinh tế được triển khai và đem lại hiệu quả  kinh tế cao

- Các tệ nạn xã hội được giảm rõ rệt

- Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên

- An ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững

Cụ thể: 

* Năm học 2017 – 2018 đạt được những kết quả:

- Đã tổ chức được 15 chuyên đề với 34 lớp có 2368 học viên tham gia. 

- Các chuyên đề về chuyển giao Khoa học kỹ thuật - Công nghệ với các lớp: chuyên đề về sử dụng phân bón lá RQ, CQ đến với bà con nông dân với 720 học viên cho 18 khối phố.

- Tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ trong làm rau màu tập trung tại Bắc Sơn, Nam Sơn 109 học viên

-Tập huấn về đề án sản xuất vụ xuân năm 2018 với 82 học viên.

- Tổ chức lớp chăn nuôi lợn  với 28 học viên

- Tập huấn về quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, hại lúa vụ xuân năm 2018

- Chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ, chăm sóc sức khỏe cho người già luôn được quan tâm.

- Chuyên đề về tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, du học với 135 học viên

- Chuyên đề về hướng nghiệp việc làm cho tương lai con em với 120 học viên.

- Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho bí thư, khối trưởng, chủ nhiệm các HTX sản xuất nông nghiệp, môi trường, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- TTHTCĐ tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Đặc biệt là tai nạn đuối nước, cảnh báo và có kế hoạch phòng ngừa không để trẻ em rơi  vào tình trạng đuối nước. Tổ chức họp khối phố cảnh báo và nhắc nhở người dân thường xuyên có biện pháp chủ động phòng tránh đuối nước cho con em mình ngay trong ao hồ gần nhà trên các đoạn sông suối 

* Tổng số chuyên đề đã thực hiện được

	Nhóm
	Số CĐ
	Số lớp
	Số HV tham gia học tập
	Ghi chú

	1. Học văn hóa (BTVH xóm)
	0
	0
	0
	

	2. Chuyển giao KHKT – CN
	5
	22
	995
	

	3. Cung cấp thông tin TS, CS, PL
	4
	4
	564
	

	4. Nâng cao chất lượng cuộc sống (VH, TT, MT, SK)
	6
	8
	809
	

	5. Học nghề
	0
	0
	0
	

	Cộng
	15
	34
	2368
	


4. Những thuận lợi khó khăn

* Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND cũng  như sự hỗ trợ nhiệt tình của các Ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện cho GVBP làm việc tốt.
Luôn được sự phối hợp nhiệt tình của nhân dân địa phương 

Phần lớn nhân dân trong thị trấn có nhận thức đúng đắn trong việc nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ khoa học kỹ thuật 

* Hạn chế

- Cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng được hoạt động của Trung tâm.

- Kinh phí của Trung tâm còn quá ít nên chưa chủ động được nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động. (Huyện hỗ trợ 3.000.000đ/năm; còn lại xin từ ngân sách xã và các chương trình, dự án,…) 

- Sự phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa chưa cao.

- Vai trò GVBP cũng như của BGĐ TTHTCĐ trong huy động kinh phí phục vụ các hoạt động ở Trung tâm còn hạn chế, đặc biệt là sự huy động các nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp, các cá nhân trên địa bàn. 

5. Bài học kinh nghiệm


- Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của TTHTCĐ cần được chuẩn bị tốt, tuyên truyền vận động được mọi thành viên trong CĐ tham gia các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Cần huy động các nguồn lực trong và ngoài CĐ để duy trì và phát triển các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Nội dung hoạt động của TTHTCĐ cần đa dạng linh hoạt phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư, trình độ phát triển và điều kiện kinh tế xã hội để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

- Động viên khuyến khích những người có kinh nghiệm tăng gia sản xuất, giáo viên, giảng viên hướng dẫn có năng lực chuyên môn, tâm huyết, mời các cán bộ của Trung ương, của Tỉnh, Huyện về tham gia giảng dạy hướng dẫn.

- Đẩy mạnh các hoạt động đổi mới về nội dung phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng. 

- Vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của Hội khuyến học là nhân tố quan trọng. Hội phải thực sự nòng cốt trong xây dựng mô hình XHHT.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa TTHTCĐ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn do UBND huyện ban hành.

- Công tác tham mưu cho Hội đồng nhân dân xã trong cân đối ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng và phát triển của TTHTCĐ cần được thực hiện ngay.

6. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp xem xét phê duyệt cân đối ngân sách để đầu tư và phát triển của TTHTCĐ kể cả phụ cấp trách nhiệm của CBQL, Giaos viên biệt phái trung tâm học tập CĐ.

2. Tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC, ngày 27/10/2008 về việc "Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ", kiến nghị Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn thêm để các tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo kinh phí và nguồn lực cho hoạt động của TTHTCĐhiệu quả và bền vững hơn

3. Trang thiết bị, CSVC, các điều kiện làm việc của TTHTCĐ thiếu thốn, đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ để trung tâm hoạt động.

4. Kiến nghị Sở GDĐT, Bộ GDĐT tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên biệt phái trung tâm hoạt động về mặt chuyên môn./. 
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ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP VÀ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA THEO HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬPCỘNG ĐỒNG


Phùng Thế Tuyền – Phó GĐ TTHTCĐ

Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Vĩnh Giang là một xã đồng bằng, cách trung tâm huyện Vĩnh Linh gần 20km. Nằm ở phía Đông của huyện, có diện tích tự nhiên 9,15km2 gồm 7 thôn, 4 Hợp tác xã, 2 Trường học. Là xã nằm cuối nguồn nước nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Là một trong 3 xã thuộc bãi ngang của huyện Vĩnh Linh. Toàn xã có 1.554 hộ dân, 5.996 nhân khẩu. Trình độ dân trí phát triển không đồng đều, kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2015 trở về trước toàn xã có 23% có những thôn lên tới 39%. Hệ thống GD trong xã có 2 trường học: Trường Tiểu học và Trường Mầm non. Học sinh THCS và THPT  học theo cụm nằm ngoài địa bàn. Nhìn chung hệ thống GD đều đạt chất lượng tốt.

Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng TTHTCĐlà để tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng có điều kiện tham gia HTSĐ. Theo phương châm “Cần gì học nấy” nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, tri thức khoa học, kỹ thuật ứng dụng trong lao động sản xuất để tự vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo.

Xác định được ý nghĩa đó được sự chỉ đạo của Phòng GD huyện Vĩnh Linh, sự quan tâm của Đảng chính quyền và sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là Hội Nông dân và cán bộ Lao động Thương binh xã hội, TTHTCĐđược thành lập và đã đi vào hoạt động.

Về bộ máy quản lý:

Ban Giám đốc gồm 3 đồng chí:

- 01 đồng chí là Giám đốc. Phó Chủ tịch UBND xã. Phụ trách chung.

- 02 đồng chí là Phó giám đốc:



+ 01 là Hiệu trưởng Trường Tiểu học.



+ 01 là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học.

Ban Giám đốc đã được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ.

Dưới Trung tâm học tập cấp xã có 7 điểm vệ tinh do 7 thôn trưởng và BĐH thôn trực tiếp điều hành hoạt động.

II. NHỮNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI

Nhằm nâng cao trình độ dân trí cho người dân với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững nhằm đưa Vĩnh Giang là xã thoát nghèo trong năm 2018 và góp phần đưa xã Vĩnh Giang về đích Nông thôn mới năm 2017. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và Hội đồng GD xã về việc tổ chức XHHT và HTSĐ cho người dân. Với phương châm “Cần gì học nấy” Ban Giám đốc TTHTCĐđã phối hợp tốt với Hội Khuyến học, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể mở rộng điều tra nhu cầu học tập của người dân, nhu cầu của người dân đưa trẻ đến trường theo từng độ tuổi để có phương châm tham mưu cho lãnh đạo mở thêm lớp, hợp đồng thêm giáo viên để thu hút trẻ đến trường. Đặc biệt là các cháu nhà trẻ và mầm non. Đối với đối tượng là người lao động, mở rộng điều tra nhu cầu học tập của người dân trên cơ sở cần gì học nấy và học mọi thời điểm khi dân cần.

Ngoài các nhu cầu học tập các chuyên đề của các đoàn thể, các tổ chức Hội thì công tác điều tra khảo sát tập trung ưu tiên cho đối tượng lao động trên địa bàn nhằm chuyển giao các kiến thức công nghệ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất cho nhà nông. Với những phương thức điều tra như điều tra trực tiếp người học, cán bộ phải đến tận nhà hỏi nhu cầu từng người. Phương thức này tốn kém thời gian của cán bộ điều tra rất nhiều. Sau đó chuyển đổi sang phiếu điều tra giao trực tiếp cho các thôn trưởng phụ trách các điểm vệ tinh, các tổ chức đoàn thể. Đây là phương pháp điều tra có hiệu quả không tốn kém nhiều thời gian. Phương thức thứ 3 đó là thông qua công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của các thôn, các đơn vị trường học về những nội dung, kế hoạch, chủ trương, địa điểm tổ chức lớp học cho mọi người dân được tham gia học tập.

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Từ năm 2010 trở về trước khi chưa có các điểm vệ tinh việc khái niệm và hiểu về TTHTCĐcòn xa lạ. Tổ chức học tập cho người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức và nhu cầu học tập của người dân còn rất xa so với sự mong đợi của người làm quản lý Trung tâm học tập CĐ. Nhưng những năm gần đây đặc biệt là từ năm 2016 – 2018 do làm tốt công tác tham mưu và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã cùng với sự nổ lực của của Ban Giám đốc Trung tâm học tập CĐ. Sự phối hợp với Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể, nhà trường công tác tuyên truyền vận động và xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tại các TTHTCĐtạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học.

Bước đầu nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã được tổ chức. Như các lớp kỹ thuật trồng chăm sóc cây hồ tiêu, kỹ thuật nuôi tôm sú, nuôi cá nước ngọt, kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho đàn lợn, gà và đàn gia súc,…

Năm 2016, Vĩnh Giang đã triển khai nhu cầu đào tạo nghề.Thông qua việc quan hệ hợp đồng với Phòng Lao động Thương binh xã hội, Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân, Trung tâm hỗ trợ việc làm và Trung Tâm dạy nghề. Trong năm 2016 – 2018 Vĩnh Giang đã mở các lớp học nghề xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn, các ngành nghề dịch vụ khác.

Kết quả thực hiện:

	T
T
	Nội dung hoạt động GD
	Thời gian/ Số lớp
	Lượt người tham gia

	
	
	2016

     Lớp
	2017

        Lớp
	2018

       Lớp
	

	1
	Đảng bộ học Nghị quyết chuyên đề TW3, TW4 (TW5-TW6), TW7
	3
	3
	2
	2.000

	2
	Tập huấn nghiệp vụ tổ chức hội, đoàn thể .

Chăm sóc sức khỏe, giới tính
	2

1
	1

1
	1

1
	160

278

	3
	Tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân:

- Kỹ thuật trồng tiêu

- Kỹ thuật trồng nghệ

- Kỹ thuật nuôi gà thả vườn

- Chế biến món ăn

- Kỹ thuật trồng hoa

- Kỹ thuật trồng rau
	1

2
	2

1

1

1

1

1
	1

14
	146

33

450

90

35

35

	4
	Đào tạo nghề ngắn hạn:

- Nghề xây dựng

- Nghề điện dân dụng

- Lái xe

- Xuất khẩu lao động
	3
	
	6

1

1

1
	315

35

51

240

	5
	Ngành tư pháp:

- Quán triệt luật đất đai

- Luật hôn nhân gia đình

- Tư vấn pháp luật về chế độ chính sách
	
	1
	1
	65

40


IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đã làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn toàn xã và đáp ứng theo yêu cầu, nguyện vọng của người học. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và phân tích thiệt hơn cho người dân hiểu. Thông tin về kế hoạch, địa điểm, thời gian cho người dân.

Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo và quản lý tổ chức hoạt động hệ thống TTHTCĐ.

Làm tốt công tác lồng ghép, phối hợp, liên kết với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch cụ thể hàng quý, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.

Phát huy tốt vai trò và khả năng tổ chức thực hiện ở các điểm vệ tinh, tạo điều kiện cho người học tại chổ, tại thôn.

* Hiệu quả đem lại trong quá trình học tập

Tỷ lệ người được tập huấn, người được học nghề đặc biệt là đối tượng trong độ tuổi lao động đạt 80% đến năm 2018. 100% đối tượng tham gia đào tạo nghề ngắn hạn đều được cấp chứng chỉ học nghề.

Thông qua việc tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho người lao động. Người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng vào lao động sản xuất. Nhiều mô hình được người dân quan tâm và đưa vào sản xuất có hiệu quả. Như mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức trang trại gia, gia trại; mô hình nuôi trồng thủy sản nuôi tôm cá các loại đem đến hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ gia đình mạnh dạn mở các dịch vụ nhà hàng thông qua việc học các kỹ năng tập huấn cho chị em phụ nữ về chế biến các món ăn và kỹ năng trình bày. 

Thông qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt là hạ thấp được tỷ lệ hộ nghèo từ 23% năm 2015 nay xuống 4,7% cuối năm 2018. Tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề đạt với tiêu chí, yêu cầu xây dựng Nông thôn mới.

Khả năng hiểu biết, nhận thức về hiến pháp, luật đất đai, bộ luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông, công tác hòa giải ở cơ sở, luật môi trường. Từ đó hạn chế người vi phạm và đơn thư khiếu kiện, khiếu nại. Xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, phòng ngừa được các tệ nạn xã hội.

Góp phần vào việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở nông thôn. Các hoạt động văn hóa thể thao luôn được chú trọng và phát triển theo chiều hương tích cực.

Thông qua việc tổ chức GD cho người dân là mang lại một kiến thức và sự hiểu biết của người dân một cách toàn diện. Từ đó người dân chủ động trong công việc của mình. Thay đổi về cách nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trong chờ ỷ lại; sáng tạo chuyển đổi và mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Tích cực trong phong trào cống hiến xây dựng Nông thôn mới đưa xã Vĩnh Giang từ một xã nghèo thành một xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2017 và xã thoát nghèo năm 2018.

Như vậy, TTHTCĐđã góp phần tích cực và có hiệu quả vào các tiêu chí cụ thể như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về giảm hộ nghèo, tiêu chí 14 về GD, tiêu chí 16 về văn hóa, tiêu chí 19 về an ninh trật tự.

V. VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức XHHT và HTSĐ cho người dân không phải là mới nhưng tạo ra một thông lệ thì còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ chức học tập tại TTHTCĐcủa xã địa bàn dân cư phân bố  theo thôn xa trung tâm. Cùng với đó là trang thiết bị, cơ sở vật chất còn thiếu thốn làm cho trung tâm khó phát huy được. Nguồn kinh phí eo hẹp không đủ để chi trả cho các hoạt động trong năm.

Phương pháp cho người dân tự học, chương trình nội dung hình thức đơn điệu, sơ sài, tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ cho người học còn thiếu.

Bộ máy quản lý trung tâm chủ yếu là kiêm nghiệm, làm việc này thì mất việc kia.

Sự liên kết, phối hợp giữa các tổ chức thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ, chưa thành nề nếp.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân còn sai lệch, chưa sâu sắc, làm ảnh hưởng đến hậu quả của Trung tâm học tập CĐ.

* Bên cạnh những khó khăn thì có những thuận lợi cơ bản:

Đó là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự phối hợp với vai trò tích cực của Hội Khuyến học và Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB. Hệ thống trường học đã giúp cho Trung tâm và các điểm vệ tinh hoạt động có hiệu quả.

Sự phối hợp giữa BQL TTHTCĐ với các tổ chức như Hội Khuyến học, Hội Nông dân làm vai trò cầu nối giúp cho người dân có thêm kiến thức khoa học về trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó người dân mạnh dạn chuyển đổi các mô hình kinh tế mang hiệu quả cao. Cũng từ đó mà Trung tâm có điều kiện nhân rộng mô hình thu hút người học ở Trung tâm và các điểm vệ tinh trong xã.

* Bài học kinh nghiệm:

Một là: Trước hết là sự quan tâm thật đúng mức của lãnh đạo các cấp. Từ trên xuống đến tận Cấp ủy điều hành các thôn, các tổ chức đoàn thể. Cần có những chủ trương, kế hoạch sát, đúng. Việc tổ chức XHHT, HTSĐ, mọi người đều được bình đẳng trong học tập. Từ trong gia đình đến dòng họ và CĐ. Mọi người, mọi tổ chức phải vào cuộc. Việc làm này là việc làm của cả hệ thống chính trị, có như vậy mới nâng cao được chất lượng XHHT được và HTSĐ.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc tự học và học mọi lúc mọi nơi. Cũng như xây dựng và tham gia học tập ở Trung tâm học tập CĐ. Mọi người thấy rõ lợi ích của việc học và vai trò cần thiết của TTHTCĐtrong việc tổ chức các lớp học phục vụ cho HTSĐ. Xây dựng một XHHT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho người dân.

Ba là: Nâng cao vai trò quản lý Trung tâm học tập CĐ. Ban Giám đốc không vì kiêm nhiệm mà hạn chế trong công việc cần thiết của CĐ. Tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động và phối kết hợp các tổ chức đoàn thể để đảm bảo cho Trung tâm hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. TTHTCĐthực sự là cầu nối giữa kiến thức và sự hiểu biết đến với người dân. Với phương châm của Ban Giám đốc là: Tham mưu tốt, trách nhiệm cao, liên kết rộng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học tập CĐ.
Bốn là: Phát huy được các nguồn lực, xây dựng được sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần trách nhiệm và cơ sở vật chất. Tuyệt đối không để thiếu hụt về trách nhiệm, thiếu hụt về sự phối hợp liên kết giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Và đặc biệt là cơ sở vật chất thiết yếu ở Trung tâm học tập CĐ.

Năm là: Quan điểm nhận thức về tầm quan trọng của việc GD ở các Trung tâm học tập CĐ. Đây cũng là một hình thức GD cũng quan trọng như GD trong hệ thống nhà trường. Chỉ khác chăng là về mặt quy mô và hệ thống quản lý chính quy, chương trình, quy trình GD mà thôi.
* Về đề xuất

Theo như địa phương chúng tôi phong trào người dân tự học và tham gia học tập ở CĐ ngày càng có nhu cầu cao. Một lớp học có thể 5 – 7 người là học được. Theo phương châm cần gì học nây. Vì vậy xin đề xuất như sau:

1. Là hỗ trợ kinh phí có khả năng đảm bảo cho các lớp học ở TTHTCĐ và các điểm vệ tinh nhằm mua sắm một số trang thiết bị dụng cụ cho các chủ đề học.

2. Cung cấp các trang thiết bị như sách, tủ sách, bàn ghế, phòng học,…. nhằm đảm bảo những nhu cầu thiết yếu phục vụ tại các Trung tâm và các điểm vệ tinh.

3. Ở các địa phương cần chú trọng đầu tư xây dựng mô hình điểm và tổ chức tham quan, học tập để xây dựng nhân rộng mô hình đi đến phát triển một cách toàn diện.

Chuyên đề 15

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN NÂNG CAO 
CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG CẤP XÃ

TTHTCĐ xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
1. Đặc điểm tình hình chung 
ĐăkTpang là xã vùng III thuộc xã đặc biệt khó khăn, được thành lập vào ngày 10 tháng 02 năm 1992 (tách từ xã YaMa), Các điểm làng ở cách xa nhau, địa hình núi đồi hiểm trở, tổng diện tích toàn xã là 7855,84 ha, chủ yếu là rừng và đồi núi trọc nằm phía đông của huyện Kông Chro. 

Toàn xã hiện có 06 làng với tổng số 331 hộ, 1521 khẩu, trong đó hộ nghèo 204/331 hộ, tỉ lệ 61.6%, cận nghèo 21/331 hộ, tỉ lệ 7,09%. Dân tộc BahNar chiếm hơn 95% tổng dân số.

Tình hình dân trí thấp, gần 100% là dân tộc BahNar, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập chính của người dân chủ yếu là nông nghiệp với công cụ sản xuất thô sơ, thủ công là chính. 

Về lĩnh vực Văn hóa - GD, ĐăkTpang là một xã có truyền thống  đã và đang phát triển khá đồng đều. Trên địa bàn xã hiện có 01 Trường TH&THCS, 01 trường Mầm Non với hơn 400 học sinh; 01 TTHTCĐ. Bình quân chưa đến 04 người dân có 01 người đi học. 

TTHTCĐ xã Đăk Tơ Pang được thành lập ngày 28/7/2011 theo Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND huyện Kông Chro. TTHTCĐ xã có 03 người trong ban giám đốc. Tất cả các thành viên đều kiêm nhiệm.

2. Những hoạt động của TTHTCĐ 

- Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên

Trung tâm HTCĐ của xã  đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về Vai trò nhiệm vụ của TTHTCĐ: Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT về Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐtại xã, phường, thị trấn; triển khai và thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”; triển khai kịp thời và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Sở GDĐT, UBND huyện và của Phòng GDĐT đến TTHTCĐ.

-Hàng năm Trung tâm tổ chức điều tra, thu thập nhu cầu, nguyện vọng của người dân để xây dựng kế hoạch hoạt động, mở các lớp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.     
Triển khai Kế hoạch xây dựng XHHT lồng ghép với các kế hoạch, đề án, các chương trình mục tiêu mà UBND xã triển khai như: Kế hoạch về việc tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, học sinh THCS vào học bổ túc, học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp. 

Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo năm và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Kết hợp với UBND xã cùng với các dự án mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho các đối tượng người dân trong xã về nhu cầu học tập của người dân; Kết hợp với Đoàn thanh niên, Bộ phận văn hóa xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên, người dân trong xã.

Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của trung tâm; phân công các thành viên tham gia hoạt động của trung tâm gắn với chức năng nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban giám đốc.

3. Những kết quả đạt được:

Trung tâm nhận thấy được ở địa phương nông nghiệp là thế mạnh của xã để phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, trong những năm qua Trung tâm đã kết hợp với trạm Thú y của huyện, trạm Khuyến nông của huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi cho người dân.

Năm 2017 Trung tâm đã mở 01 lớp Kĩ thuật chăn nuôi với  hơn 100 lượt người tham gia.

Kết hợp với trường TH&THCS Lê Lợi mở 03 chuyên đề tuyên truyền, GD về pháp luật, chuyên đề GD sức khoẻ và giới tính, chuyên đề GD kĩ năng số cho học sinh THCS, hơn 450 lượt người tham gia.

 Năm 2018 Trung tâm đã mở 02 lớp Kĩ thuật trồng trọt với 150 lượt người tham gia. Kết hợp với Bộ phận  văn hóa xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức hoạt động thể thao giao lưu giữa 06 thôn làng.

Kết hợp với Bộ phận Lao động- Thương binh xã hội xã mời giáo viên trường Trung cấp nghề An Khê  mở  tại xã 01 lớp về đào tạo nghề nông thôn với 90 lượt người tham gia học.

Trước đây, đối với người dân việc áp dụng khoa học- kĩ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi là một việc hết sức xa lạ với những mô hình kinh tế VAC, kinh tế vườn rừng… đối với người dân ở đây. Tuy nhiên, kể từ khi có TTHTCĐ, người dân được tham gia học tập thường xuyên, được xóa mù chữ và được hỗ trợ thực hiện các dự án ở địa phương thì chất lượng cuộc sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương.
Đến nay cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt v.v… được áp dụng một cách triệt để. Trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế vườn – ao -  chuồng – rừng, mô hình kinh tế trang trại nhỏ cho thu nhập ổn định, cụ thể:

Tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 so với năm 2017 giảm  6.96%, năm 2017 so với năm 2016 giảm 6.15%.

Thu nhập bình quân năm 2018 so với năm 2017 tăng hơn 200.000đ/người/ năm. 

Các mô hình nuôi dê lai, bò lai, trồng chanh dây… được  đưa vào nuôi, trồng và bước đầu có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn xã đang xây dựng mô hình nuôi heo lai, heo rừng.

Đến nay trên địa bàn xã đã có 02 điểm sửa chữa xe máy và máy nổ, 03 máy xạc bắp, đậu của người dân tộc Bahnar. Từng bước áp dụng các loại máy vào trong sản xuất thay dần cho các công cụ thô sơ, thủ công.

Từ những tác động tích cực từ trung tâm HTCĐ đã từng bước nâng cao dân trí, xóa mù chữ và đặc biệt học sinh đi học tiếp sau tốt nghiệp THCS (năm 2017 chỉ có 40.9% học tiếp sau TN THCS, năm 2018 có 71.4%). hiện nay một số em đang theo học các trường đại học, cao đẳng và các trường trung cấp.

Năm 2000 xã được công nhận phổ cập GD xóa mù chữ. Năm 2007, được công nhận đạt chuẩn Phổ cập GDTH đúng độ tuổi. Năm 2010 được công nhận phổ cập GD THCS, năm 2012 được công nhận phổ cập Mầm non trẻ 5 tuổi và từ đó đến nay xã duy trì  giữ vững thành quả Phổ cập GD- Xóa mù chữ.

Trong những năm qua trên địa bàn xã không xẩy ra các tệ nạn xã hội cũng như vấn đề tôn giáo, mê tín dị đoan… an ninh chính trị được giữ vững.

4. Những khó khăn, tồn tại hạn chế khi thực hiện
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của TTHTCĐ trên địa bàn trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, tồn tại hạn chế, đó là: 

1. Do Ban giám đốc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nên hoạt động tại TTHTCĐcòn thiếu tính chủ động; mặt khác một số thành viên chưa thật sự phát huy hết vai trò của mình nên chất lượng hoạt động chưa cao. 

2. TTHTCĐcủa đơn vị hoạt động nhiều lúc chưa thật chủ động, chưa đi vào chiều sâu, chưa phát huy hết chức năng, chưa thu hút sự tham gia học tập một cách tích cực và tự giác của người dân. 

3.Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của TTHTCĐ cón thiếu thốn, chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị để hoạt động có hiệu quả như: máy tính có kết nối Internet, phòng làm việc, bàn ghế, tủ tài liệu, loa đài để tuyển truyền, vận động người dân đi học.

5. Bài học kinh nghiệm:

-  Để TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát huy được vai trò, nhiệm vụ, thì yếu tố tiên quyết là cần thường xuyên thăm dò, nắm bắt được nhu cầu học tập của người dân, thế mạnh để phát triển kinh tế của xã để từ đó tổ chức cho họ học tập theo phương châm “cần gì học nấy”.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cho các TTHTCĐ về mọi mặt; đồng thời bảo đảm các điều kiện tốt nhất để TTHTCĐ của xã hoạt động.

- Hàng năm, các TTHTCĐ phải chủ động nắm bắt tình hình để tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự nguyện tham gia học tập của người dân. Tạo cơ hội và những điều kiện thuận lợi cho công dân ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi với nhiều trình độ khác nhau được học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, gắn học với hành nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển KT - XH, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển GD, khơi dậy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức xã hội trong việc học tập và tham gia xây dựng XHHT.  

 Hoạt động của TTHTCĐ phải liên tục, có hiệu quả thiết thực cho cộng đồng . Các thành viên trong Ban giám đốc phải phân công trách nhiệm rõ ràng và cùng đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động của các TTHTCĐ.

Các lớp học không nhất thiết phải tổ chức tại trung tâm mà có thể tổ chức thực tế ngay tại thôn làng.
 Đăk Tơ Pang là một xã khó khăn của huyện Kông Chro, do vậy để từng bước nâng cao đời sống kinh tế của người dân địa phương, việc đầu tiên là phải hướng dẫn nhân dân nuôi con gì, trồng cây gì và phát triển ngành nghề gì sao cho phù hợp với đặc thù của địa phương”.

TTHTCĐ không chỉ góp phần nâng cao trình độ dân trí cho người dân mà còn là nơi dạy nghề, truyền nghề tại chỗ cho người lao động. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Từ thực tiễn hoạt động TTHTCĐ cho thấy, ở nơi nào có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền và phối của các ban, ngành, đoàn thể thì TTHTCĐ sẽ hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò và tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân”.   

6. Đề xuất, kiến nghị:

-Tăng thêm nguồn kinh phí (từ các nguồn dự án) cho Trung tâm hoạt động để có thể mở được các lớp học dài ngày và mua sắm một số phương tiện, thiết bị  để hỗ trợ công tác tuyên truyền và tổ chức học tập.

- Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình, các nhóm chăn nuôi, mô hình trang trại nhỏ… để học tập, tập huấn để có điều kiện phát triển kinh tế.
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TRIỂN KHAI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

TTHTCĐ xã Đăk Xú huyện Ngọc Hồi
TTHTCĐ là một trong những nhân tố quan trọng trong xây dựng XHHT và xây dựng XHHT đã tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, nâng cao chất lượng GD phổ thông nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Cùng với các trung tâm học tập công đồng trong toàn tỉnh, TTHTCĐ xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng XHHT , nâng cao dân trí, đào tạo nhận lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh nói chung và tại xã Đăk Xú huyện Ngọc Hồi nói riêng.

TTHTCĐ xã Đăk Xú báo cáo chia sẻ kinh nghiệm công tác triển khai xây dựng XHHT với những nội dung sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Nằm ở cửa ngõ phía Tây của  huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum với diện tích 12.224,75 ha, xã Đắk Xú có 14 thôn với 1743 hộ, 6953 nhân khẩu. Toàn xã có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 61% trong thành phần dân cư; nguồn thu nhập của người dân địa phương chủ yếu dựa vào nương rẫy, trình độ canh tác còn lạc hậu nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Trên địa bàn xã có 3 đơn vị trường học với gần 1600 học sinh các bậc học từ Mầm non đến THCS, các thiết chế văn hóa cơ bản được xây dựng đều khắp ở trung tâm cụm xã và địa bàn dân cư.

II. THUẬN LỢI

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, phòng GD và Đào tạo; hệ thống cơ sở vật chất các cơ sở GD, các thiết chế văn hóa trên toàn địa bàn ngày càng được đầu tư khang trang và đồng bộ. 

- UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện cấp kinh phí cho các TTHTCĐtheo Công văn 751/UBND-KTTH ngày 11/5/2012 (Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm TTHTCĐ được cấp bốn mươi lăm triệu đồng kinh phí để hoạt động).

- Đại đa số người dân trên địa bàn đã có nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác xây dựng XHHT từ cơ sở gắn với sự phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng của địa phương nên công tác củng cố và phát triển Trung tâm học tập cộng luôn được duy trì và phát triển bền vững. 

- Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, đơn vị đứng chân trên địa bàn có ý thức trách nhiệm, có sự phối hợp tốt để thực hiện nhiệm vụ nên Trung tâm có điều kiện để mở nhiều lớp với nhiều mảng kiến thức đa dạng, phong phú phục vụ cho người dân học tập.

III. KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ

1. Là xã biên giới có địa hình rộng, nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống (16 dân tộc), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông (khoảng 61%) trình độ dân trí không đồng đều, phương thức canh tác, sản xuất còn lạc hậu, mức độ chuyển giao kỉ thuật hiện đại vào sản xuất còn nhiều hạn chế.

2. Đời sống kinh tế của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao (102/1743 hộ  chiếm 6,9%).

3. Hình thức tổ chức học tập của Trung tâm chưa phong phú, đa dạng; nội dung tổ chức chưa đảm bảo tính bền vững, hấp dẫn; Ban Giám đốc trung tâm hầu hết làm công tác kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động của trung tâm cũng như kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức hoạt động còn nhiều hạn chế; công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, cộng tác viên trung tâm chưa được chú trọng.
4. Công tác tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của TTHTCĐ chưa mang lại hiệu quả cao; Công tác thiết lập, lưu trữ hồ sơ (điều tra, mở lớp, chuyên đề,...) còn một số hạn chế; chưa huy động tốt sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo, các đoàn thể, tổ chức xã hội hỗ trợ (về kinh phí, trang thiết bị,...) hoạt động cho trung tâm.
5. Công tác mở lớp xóa mù chữ cho người lớn tuổi còn gặp nhiều khó khăn, số người mù chữ ở các độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi vẫn còn nhưng do hầu hết các đối tượng này ở rãi rác các thôn trên một địa bàn rộng, là lao động chính trong gia đình thường xuyên phải đi làm nương, rẫy để lo chuyện mưu sinh ...nên khó tập trung để mở lớp. 

6. Một bộ phận nhân dân trên địa bàn nhận thức chưa đầy đủ về phong trào xây dựng XHHT tại cơ sở nên nhiều lúc còn ngại khó, ngại mất thời gian, chưa chủ động tham gia học tập, cập nhật kiến thức tại TTHTCĐ.

IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN

1. Để khắc phục các hạn chế, Trung tâm đã tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn về xây dựng XHHT trên địa bàn; tham mưu kiện toàn kịp thời nhân sự Ban giám đốc của Trung tâm.
2. Xây dựng và ban hành nội quy; quy chế phối hợp hoạt động giữa trung tâm HTCĐ với các ban, đoàn thể, thôn, tổ dân phố, các thiết chế văn hóa xã.

3. Tích cực tổ chức điều tra, thu thập thông tin về nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn để chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch mở lớp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

4. Phối hợp các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm hướng nghiệp – GDTX huyện, các chức sắc tôn giáo, các nghệ nhân ở địa phương...xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của Trung tâm.

5. Tìm kiếm, kêu gọi sự hỗ trợ các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp...đứng chân trên địa bàn; Liên kết  với các trường dạy nghề, các công ty, các doanh nghiệp…thực hiện tốt các chương trình, dự án của địa phương.

V. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ ĐẮK XÚ, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM TRONG 2 NĂM 2017 VÀ 2018

Được xem như “công cụ” góp phần quan trọng trong xây dựng XHHT, phát triển KT - XH của địa phương, TTHTCĐ xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum không ngừng hoàn thiện cơ chế tổ chức và cách thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tế, đã và đang góp phần lớn cho địa phương “chuyển mình” xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là Trung tâm học tập CĐ, Hội Khuyến học xã nghiêm túc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn với lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện Đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự ủng hộ của các đoàn thể, các cơ sở, các tổ chức kinh tế, trường học, công tác xây dựng XHHT của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, TTHTCĐ của xã đã đóng vai trò quan trọng, là hạt nhân thực hiện  công tác tổ chức cho toàn dân học tập.
Để tạo sự thống nhất và phối hợp hành động trong công tác, TTHTCĐ của chúng tôi đã thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Trong 2 năm 2017 và 2018 trung tâm đã tổ chức 17 lớp và 01 chuyên đề tập huấn, tuyên truyền GD pháp luật, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tuyên truyền bình đẳng giới, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.. cho trên 3000 lượt người tham gia. (Cụ thể: Mở 02 lớp đánh cồng chiêng: 32 người, 01 lớp chuyển giao kỉ thuật trồng nấm: 35 người, 03 lớp chuyển giao kỉ thuật chăm sóc và cạo mũ cao su: 105 người; 02 lớp chuyển giao kỉ thuật trồng và chăm sóc cà phê: 115 người; 01 lớp sửa chữa điện dân dụng: 35 người; 01 lớp tuyên truyền về bình đẳng giới: 78 người; 02 lớp tuyên truyền về phòng chống ma túy: 400 người;  04 lớp tuyên truyền về dịch bệnh: 477 người; 01 Chuyên đề GD pháp luật cho 14 thôn: khoảng 1400 người tham gia. Trung tâm còn phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã mở 1 lớp võ Karatedo để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thượng võ cho thanh thiếu niên trên địa bàn với 120 học viên tham gia; phối hợp với trường THCS Lê Hồng Phong thuộc địa bàn xã tổ chức hoạt động dã ngoại GD truyền thống cho học sinh; thực hiện tốt duy trì hoạt động của Thư viện CĐ... 

Thông qua các lớp được mở của TTHTCĐ các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tây Nguyên được truyền dạy, các tiến bộ kỉ thuật được chuyển giao, các nghề nghiệp được đào tạo, các kiến thức hiện đại về đời sống được cập nhật, nhiều kiến thức luật pháp được tuyên truyền, phổ biến... nhờ đó các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát triển, đời sống của nhân dân trên địa bàn có sự cải thiện rõ rệt, người dân đã có sự lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi để canh tác, sản xuất hiệu quả trên vùng đất vốn từ xưa đến nay canh tác các loại cây trồng kém hiệu quả như bắp, mì. Sự hiểu biết về kiến thức pháp luật của người dân địa phương được nâng lên, họ có ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tốt hơn nhiều so với trước đây, tình trạng vi phạm pháp luật như phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường sống... của người dân địa phương đã giảm xuống với tỉ lệ cao.

(Cụ thể: năm 2016 tình  trạng vi phạm lâm luật của nhân dân trên địa bàn xã là 53 vụ đến năm 2017 giảm xuống còn 22 vụ, 9 tháng đầu năm 2018 còn 7 vụ. Vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn xã hội cũng giảm hẳn trong thời gian gần đây (năm 2016 là 37 vụ, 9 tháng đầu năm 2018 còn 10 vụ, các chỉ số vi phạm pháp luật của người dân trên địa bàn đã giảm xuống rõ rệt...).

Trong các hoạt động trên thì hoạt động nỗi bật nhất là hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỉ thuật cho người dân để tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoạt động duy trì thường xuyên hoạt động của Thư viện CĐ. Thư viện CĐ của Trung tâm chúng tôi đã đi vào hoạt động từ năm 2012 với 2 loại hình là thư viện điện tử và thư viện truyền thống. Hệ thống máy vi tính gồm 5 máy do quỹ Bill gate tài trợ luôn được bảo trì, bảo dưỡng, hoạt động tốt để phục vụ người dân, học sinh, sinh viên truy cập mạng internet miễn phí. Loại hình thư viện truyền thống với nhiều đầu sách về khoa học, kỉ thuật, GD pháp luật, khoa học thường thức, văn bản chính sách của Đảng, nhà nước,… được nhiều tổ chức, cá nhân, trung tâm mua sắm tài trợ phục vụ tốt cho khoảng 1000 lượt người/năm. 

Với những kết quả trên, TTHTCĐ của xã đã tạo nên phong trào học tập sôi nổi trên địa bàn, tạo cho người dân ý thức học tập, áp dụng khoa học, kỉ thuật vào đời sống, nâng cao đời sống của bản thân và gia đình; đáp ứng được yêu cầu xây dựng XHHT với tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội để mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời, ở mọi nơi, mọi lúc; huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển GD; mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng XHHT.

Như vậy, thông qua các hoạt động thực tiễn của TTHTCĐ xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum chúng ta có thể thấy rằng: việc xây dựng XHHT trong tình hình hiện nay đòi hỏi rất lớn sự chỉ đạo sâu sát của  cấp ủy, chính quyền địa phương; cấp ủy, chính quyền địa phương phải có các chủ trương, chính sách kịp thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức, thiết chế văn hóa thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, TTHTCĐ phải là hạt nhân, là cầu nối quan trọng để tổ chức, quy tụ các tổ chức khác thực hiện xây dựng XHHT trên một chiến lược, mục tiêu chung. Nhận thức được vấn đề đúng đắn đó, chúng ta sẽ xây dựng được chiến lược, kế hoạch hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn để tổ chức cho người dân học tập một cách nghiêm túc, đem đến những kết quả khả quan theo đúng mong muốn  của người dân, đáp ứng được lòng mong mỏi của họ và cao nhất là nâng cao được dân trí, giúp người dân có nhận thức tốt về đất nước, ổn định đời sống, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng được văn hóa học tập thường xuyên, HTSĐ cho mọi người.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trên cơ sở hoạt động thực tiễn như đã trình bày ở trên, để TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hơn, chúng tôi tổng kết một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Tham mưu tích cực với Cấp ủy, chính quyền địa phương để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đối với hoạt động của TTHTCĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đơn vị XHHT cấp cơ sở; tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương xây dựng “XHHT” làm cho mọi người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
Hai là: Tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, văn bản của các cấp về tổ chức Xây dựng XHHT, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND huyện Ngọc Hồi về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020" đến mọi tổ chức và nhân dân trên địa bàn.
Ba là: Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban quản lý và cộng tác viên trung tâm. Thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, tạo cơ hội cho mọi người được học tập, tiếp cận, cập nhật các thông tin, kiến thức hiện đại,... Tăng cường sự phối hợp  giữa trung tâm HTCĐ và hội Khuyến học xã làm nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội khác cùng tham gia xây dựng XHHT; Chủ động liên hệ với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài huyện để Trung tâm thật sự là cầu nối chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu lao động, việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Bốn là: Phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo; tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, tranh thủ các tổ chức trong nước và quốc tế ủng hộ, tài trợ và đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế xảy ra trong quá trình hoạt động. 

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Phòng GDĐT huyện

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí TTHTCĐ.
- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lí TTHTCĐ đi tham quan, học hỏi các mô hình TTHTCĐ tiêu biểu của các tỉnh bạn.
2. UBND huyện chỉ đạo TTGDNN – GDTX huyện tăng cường hơn nữa công tác phối hợp Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn mở các lớp tư vấn GD nghề nghiệp cho người dân,..
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VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN KIÊM NGHIỆM VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỊNH THỌ, HUYỆN SƠ TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

TTHTCĐ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

1. Khái quát tình hình

Xã TịnhThọ nằm ở phía Bắc huyện Sơn Tịnh, là một xã rộng có diện tích tự nhiên 3.909,63 ha; dân số đông với 13.724 người, 3.634 hộ có 05 thôn và 29 khu dân cư. Đảng bộ xã Tịnh Thọ có 223 đảng viên; 10 Chi bộ trực thuộc (05 Chi bộ nông thôn, 04 Chi bộ trường; 01 Chi bộ Quân sự). Kinh tế xã Tịnh Thọ phát triển chủ yếu là nông nghiệp kết hợp với tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chăn nuôi.

Trên địa bàn xã có 4 trường học, trong đó:  01 trường THCS, 02 trường Tiểu học và 01 trường mầm non; tổng số học sinh: 1.558 em, trong đó: THCS 590 em; Tiểu học: 743 em; mầm non: 225 em (trường THCS và Tiểu học số 1 Tịnh Thọ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1); các trường đều có chất lượng GD tốt. Hàng năm đều có học sinh thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Đội ngũ giáo viên 100% đều đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn cao theo trình độ các bậc học và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là thuận lợi cho việc phát triển GD CĐ.

2. Những việc đã triển khai

2.1. Công tác triển khai:

Ban Giam đốc TTHTCĐ đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông theo Đề án 1956; Đề án “xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”; Quy chế hoạt động của TTHTCĐ của Bộ GD và Đào tạo… và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ đến năm 2020” trên địa bàn huyện Sơn Tịnh…; 

2.2. Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền  ban hành văn bản chỉ đạo:

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 08/5/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, nhấn mạnh “…Phối hợp thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho người khuyết tật…; tổ chức sơ kết thí điểm mô hình GĐHT, DHHT, CĐHT theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhân rộng mô hình ra trên toàn xã…”. Chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy xã cũng luôn quan tâm chỉ đạo công tác này.

- Hội đồng nhân dân xã hàng năm đều có Nghị quyết về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho người khuyết tật…; tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- UBND xã hàng năm hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng XHHT trên địa bàn xã.

2.3. Công tác tổ chức:

- Ban Giám đốc TTHTCĐ gồm: 01 Giám đốc là Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa – xã hội; 02 Phó Giám đốc một là Hiệu trưởng trường THCS, hai là Chủ tịch Hội Khuyến học xã; 01 kế toán cho TTHTCĐ là Công chức Tài chính – Kế toán xã. Ban Giám đốc được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do phòng GD & Đào tạo huyện tổ chức.

- Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Giám đốc; xây dựng nội quy, Quy chế hoạt động của TTHTCĐ trên cơ sở Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GDĐT

- Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm.

2.4. Vai trò của lãnh đạo chính quyền kiêm nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng trong việc điều phối hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã:

Để điều phối tốt cho các hoạt động của TTHTCĐ mà không làm ảnh hưởng đến công tác của chính quyền; Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VH-XH kiêm Giám đốc Trung tâm ngay từ đầu năm làm việc và thống nhất chương trình phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc với UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã. Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Ban Giám đốc với MT và các Hội đoàn thể xã hàng quý tổ chức họp để rà soát, đánh giá những nội dung đã thực hiện, những nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện và tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm và triển khai cho quý tiếp theo.

2.5. Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

- Trên cơ sở chương trình công tác phối hợp giữa UBND xã (TTHTCĐ) với Mặt trận và các hội đoàn thể của xã, hàng quý các hội đoàn thể điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của hội viên, đoàn viên của hội mình và thông báo cho Ban Giám đốc Trung tâm để nắm bắt kịp thời về nhu cầu của người học và có kế hoạch cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nghề ở địa phương; đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị, các trường trong việc tổ chức các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã.

2.6. Triển khai các lớp đào tạo, tập huấn:

	TT
	Tên các hoạt động GD
	Số lớp
	Số lượng người tham gia
	Đơn vị phối hợp

 đào tạo

	I
	Học nghề ngắn hạn
	7
	164
	

	01
	Thú y – Chăn nuôi
	2
	58
	TT Đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh

	02
	Sửa chữa máy nông nghiệp
	1
	25
	TT Đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh

	03
	Trồng rau an toàn
	1
	15
	TT Đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh

	04
	Trồng hoa
	1
	18
	TT Đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh

	05
	Lái ô tô con
	01
	12
	Trường cơ giới 2

	06
	Trồng nấm
	1
	36
	Trường Cao đẳng Công thương (CS Quảng Ngãi)

	I
	Tập huấn
	7
	1.000
	

	01
	Tập huấn trồng trọt
	0
	400
	Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh

	02
	Tập huấn phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng
	0
	400
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện

	03
	Tập huấn phòng cháy, chữa cháy rừng
	5
	100
	Hạt kiểm lâm huyện

	04
	Tập huấn cộng tác viên dân số
	1
	23
	tâm DSKHHGĐ huyện

	05
	Phối hợp với Hội phụ nữ, nông dân nói chuyện chuyên đề về công tác dân số
	1
	50
	Trung tâm DSKHHGĐ huyện

	06
	Tập huấn các Bộ luật
	2
	100
	Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã

	III
	Triên khai các bộ luật tại các khu dân cư trên toàn xã
	9
	1.600
	Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã

	V
	Lớp học khuyết tật
	1
	12
	Hội Cựu giáo chức xã


2.7. Hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương; TTHTCĐ xã đã phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể xã và với các đơn vị đào tạo, tập huấn nhiều nghề cho lao động nông thôn; đến nay các lao động đã được đào tạo nghề về áp dụng tại gia đình, đã tự trồng trọt, chăn nuôi, lựa chọn các cây, con sản xuất theo hướng hàng hóa; mua sắm nhiều máy móc, thiết bị làm đất, máy gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp, có thu nhập cao cho gia đình; giảm từ 230 hộ nghèo của năm 2013 đến cuối 2018 toàn xã chỉ còn 131 hộ với tỷ lệ 3,6%.

Nhìn chung TTHTCĐ phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn,  tại xã theo phương châm “Cần gì học nấy”, “HTSĐ” là đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước; người lao động biết tự giảm nghèo, nâng cao thu nhập của hộ gia đình; góp phần ổn định vào việc phát triển KT - XH của địa phương.

2.8. Xây dựng mạng lưới báo cáo viên của TTHTCĐ:

Trong những năm qua TTHTCĐ luôn chủ động phối hợp với các hội đoàn thể xã và các cơ sở đạo tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình tập huấn cho người dân. Đơn vị nào đào tạo, tập huấn thì báo cáo viên của đơn vị đó, tổ chức hướng dẫn giảng dạy.

3. Những thuận lợi và khó khăn

3.1. Thuận lợi:

 Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh và chỉ đạo của phòng GD & Đào tạo, Hội Khuyến học  huyện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của Mặt trận và các Hội đoàn thể của xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề, các lớp tập huấn và triển khai các bộ luật cho nhân trên địa bàn xã, về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng XHHT; các thôn, Khu dân cư đều rất quan tâm đến GD, học tập và HTSĐ của nhân dân; thường xuyên chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. 

3.2. Khó khăn:

- Lao động nông thôn là những người hiện đang trực tiếp làm nông nghiệp, nên việc học ban ngày là rất khó, ít người tham gia; do vậy, phải chuyển sang học tập ban đêm.

- Về chính sách hỗ trợ cho người học quy định tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND huyện Sơn Tịnh Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn huyện Sơn Tịnh quy định “. Người hưởng chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng, hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ thêm tiền ăn 15.000đ/ngày thực học và tiền đi lại không quá 200.000đ/khóa đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15km trở lên; khi đạo tạo nghề trong xã thì người học nghề không hưởng được chính sách này.

- Các chương trình tập huấn cho nông dân, tập huấn luật… thì không có kinh phí  hỗ trợ, nhưng đây là chương trình cần thiết nhất ở địa phương.

- Xã chưa được đầu tư xây dựng TTHTCĐ mà sử dụng một phòng học cũ để học, diện tích quá nhỏ; Khai giảng và bế giảng phải mượn Hội trường của UBND xã.

4. Bài học kinh nghiệm

Sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là yếu tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xây dựng XHHT ở địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng các lực lượng xã hội, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, kế hoạch, đề án đang triển khai là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng XHHT theo các mục tiêu đã đề ra. 

Xã Tịnh Thọ là xã đã đạt chuẩn phổ cập GD mầm non, tiểu học, THCS. Chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây xựng TTHTCĐ là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng, có điều kiện tham gia học tập, với tinh thần HTSĐ, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo của ngành giáo dục, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ban ngành, hội đoàn thể của xã; TTHTCĐ được thành lập sau nhiều năm đã đi vào hoạt động và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, từ đó nhân rộng và phát triển, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận về công tác GD CĐ, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân “Cần gì học nấy”, “HTSĐ”.

5. Đề xuất kiến nghị

 Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét về khoản thanh toán kinh phí hỗ trợ cho TTHTCĐ để chi cho các lớp tập huấn có thời gian tập huấn từ 1-3 ngày.
Chuyên đề 18
CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG HÒA QUÝ, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập CĐ 

phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn
Hiện nay phường Hòa Qúy không còn là TTHTCĐ độc lập mà được hợp nhất thành trung tâm văn hóa, thể thao và học tập CĐ phường kể từ tháng 02 năm 2016 với diện tích tổng thể rộng 12.000 m2. Cơ sở vật chất ban đầu được UBND thành phố đầu tư xây dựng giai đoạn I gồm có: công viên vườn dạo, sân bóng đá mi ni, khu vui chơi trẻ em và lắp đặt một số hạng mục tập luyện thể dục thể thao cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó là hợp nhất các cơ sở văn hóa thể thao, khu vui chơi giải trí hiện có tại các khu dân cư, các câu lạc bộ, đài truyền thanh, các thiết chế văn hóa thể thao và TTHTCĐ phường.

Về tổ chức bộ máy trung tâm gồm có: Giám đốc là PCT UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hoá xã hội; 01 PGĐ là Công chức VHXH phường (phụ trách VHTT); 01 PGĐ là Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường (phụ trách học tập CĐ); 01 kế toán UBND phường – kiêm kế toán trung tâm; 01 thủ quỹ UBND phường- kiêm thu quỹ Trung tâm; một số cộng tác viên là trưởng các ngành, đoàn thể ở địa phương và những người tự nguyện, nhiệt tình, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và Học tập CĐ phường.

Sau khi sáp nhập, bước đầu cũng gặp không ít những khó khăn, một số hạng mục theo kế hoạch như nhà đa năng, các phòng làm việc, sân khấu ngoài trời và một số hạng mục khác đều chưa được triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch, nhưng với sự quyết tâm của BGĐ trung tâm văn hóa thể thao và học tập cồng động phường Hòa Qúy, cùng với sự giúp đỡ về chuyên môn của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và phòng GD đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, cụ thể trong trong thời gian qua Trung tâm đã có những hoạt động thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ GD, mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn đã cơ bản đáp ứng được một số nhu cầu thiết thực cho nhân dân.

Kính thưa Hội nghị 

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của phòng GD đào tạo của quận Ngũ Hành Sơn tôi xin báo cáo tóm tắc một số kết quả hoạt động trong lĩnh vực học tập CĐ của trung tâm trong thời gian qua cụ thể như sau:

1. Về công tác lãnh chỉ đạo

Trên cơ sở thực hiện các văn bản của các bộ, ngành Trung ương, văn bản của thành phố của quận và của ngành GD đào tạo; Nghị quyết của Đảng bộ phường về công tác GD, khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT hằng năm và Quy chế hoạt động của Trung tâm. Ban giám đốc trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND để xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm theo từng tháng trên năm, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, trung tâm còn phối hợp với Mặt trân, các hội, đoàn thể trên địa bàn phường tổ chức nhiều mô hình hoạt động về công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác khuyến học, khuyến tài, các mô hình học tập thiết thực và truyền đạt những kỹ năng sống cho từng hội đoàn thể, các em học sinh tại các trường…

2. Công tác tổ chức các hoạt động

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở thực hiện kế hoạch của trung về lĩnh vực học tập CĐ về các mô hình xây dựng XHHT cụ thể như:

Ban hành công văn đến từng tổ dân phố về khảo sát nhu cầu học tập, kết hợp với điều tra lao động và nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động hằng năm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với trung tâm GD nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng, bình quân mỗi năm tổ chức được 02 lớp đào tạo nghề sơ cấp kỷ thuật cho các đối tượng có nhu cầu, cụ thể năm 2017 trung tâm đã mở 1 lớp kỷ thuật nấu ăn miễn phí cho 34 học viên và 1 lớp trồng hoa cây cảnh cho 29 học viên; năm 2018 trung tâm đang mở1 lớp trồng rau sạch và trồng cây ăn quả cho 35 học viên đang theo học; hiện đang tổ chức chiêu sinh lớp kỷ thuật trang điểm miễn phí cho đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo và hộ thuộn di dời giải tỏa trên địa bàn phường. Ngoài ra trung tâm còn phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức các lớp kỷ thuật trồng nấm ăn các loại, kỷ thuật chăn nuôi, trồng trọt để giúp cho lao động giải quyết việc làm, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường; phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố tổ chức tư vấn nghề cho lao động trẻ chưa có việc làm, các em học sinh không thi đỗ vào lớp 10 và các đối tượng khác đều được tư vấn để hõ trợ giáo quyết việc làm; phối hợp với phòng kinh tế quận tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ về sản xuất nông nghiệp, qua đó, người dân được tiếp cận với giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao cùng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, canh tác tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hoạt động kỷ năng cho đoàn viên thanh niên; kỷ năng chống đuối nước cho các cháu thiếu niên, các em học sinh trên địa bàn phường.
Ngoài ra trung tâm còn phối hợp với Hội Khuyến học phường và các trường học trên địa bàn phường làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xóa mù chữ - phổ cập GD, đặc biệt là phối hợp với trường trung học CS Nguyễn Bỉnh Khiêm duy trì tốt mô hình “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có học lực yếu kém có điều kiện học tập tốt hơn.
Công tác triển khai thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình “CĐ học tập”của quận Ngũ Hành Sơn tại  phường Hòa Qúy, Trung tâm đã chủ động phối hợp với Hội khuyến học phường cùng với trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và các ban ngành đoàn thể có liên quan tổ chức truyên truyền và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020” và “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ đến năm 2020” của thành phố, cụ thể mô hình “CĐ học tập” đến với nhân dân trên địa bàn phường và cũng đã được thành phố và quận đánh giá cao.

3. Công tác xã hội hóa

Sau khi thành lập Trung tâm và đi vào hoạt động cho đến nay đã hơn 2 năm, nhưng do điều kiện cơ sở hạ tầng của trung tâm chưa được quy hoạch cụ thể, nhà làm việc, nhà thi đấu đa năng và một số hạng mục khác của trung tâm hiện đang triển khai xây dựng chưa hoàn thành nên công tác kêu gọi xã hội hóa khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực GD để đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường vẫn còn hạn chế và chưa triển khai thực hiện được. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi:

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Học tập CĐ phường là một thiết chế quan trọng không thể thiếu trong các hoạt động về văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe và cùng nhau xây dựng XHHT ở cơ sở. Hoạt động của trung tâm trong thời gian qua, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập trong nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự hỗ trợ của ngành cấp trên và sự phối hợp hoạt động của Mặt trận, các ban, ngành, Hội, đoàn thể từ phường đến cơ sở.
Thành viên Ban giám đốc trung tâm đã hoạt động gắn kết, cơ bản đủ số lượng, đảm bảo yêu cầu về thành phần và từng bước được kiện toàn về nhân sự. Có kinh phí chi hỗ trợ cho Ban giám đốc trung tâm hoạt động thường xuyên.

2. Khó khăn:


- Trung tâm VHTT-HTCĐ là một mô hình mới, mọi tổ chức hoạt động đều không mang tính chất chính quy, chưa có mô hình chuẩn nào để học tập kinh nghiệm;

- Ban giám đốc trung tâm đều là những người làm việc kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về chuyên môn, nên việc lãnh đạo, điều hành hoạt động còn gặp không ít khó khăn nhất định, hạn chế về thời gian để tập trung đầu tư nghiên cứu và hiến kế cho công việc làm cửa trung tâm. 

- Kinh phí cho các hoạt động quá ít, trong khi đó địa bàn Hòa Qúy thì khó có khả năng vận động xã hội hóa trong lĩnh vực GD, nhân dân còn nghèo, nhận thức của người dân về HTCĐ còn hết sức hạn chế. dẫn đến việc mở các lớp chuyên đề cũng gặp không ít khó khăn nhất định;

- Công tác hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của ngành cấp trên có liên quan chưa thực sự quan tâm đúng mức để tạo điều kiện giúp đỡ cho trung tâm có những cơ hội thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Sự hợp nhất giữa Trung tâm VHTT và Học tập CĐ xã phường là mô hình mới, công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Trung tâm cũng còn không ít khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ, tất cả đều làm công tác kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nên công việc quản lý, điều hành còn rất nhiều lúng túng. Đề nghị thành phố thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu và tổ chức thăm quan học tập các mô hình hoạt động có hiệu quả cho cán bộ, nhân viên trung tâm, nhằm trang bị kỹ năng quản lý và điều hành trung tâm được tốt hơn, trong đó có lĩnh vực học tập CĐ.

2. Hiện nay trung tâm VHTT-HTCĐ phường đang triển khai xây dựng giai đoạn 2, gồm nhà văn hóa đa năng, phòng làm việc và có hội trường để tổ chức các hoạt động, cũng như mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho nhân dân có nhu cầu học tập. và trung tâm cũng đang có kế hoạch triển khai các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập CĐ. Đề nghị Phòng GD đào tạo quận Ngũ Hành Sơn và Trung tâm GDTX cần có sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở pháp lý, về chuyên môn nghiệp cụ cũng như kinh phí để trung tâm tổ chức mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho nhân dân có nhu cầu học tập.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỂN

Từ thực tiển công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ trong những năm qua, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Có sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát cụ thể của cấp trên, của lãnh đạo Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các hội, đoàn thể từ phường đến cơ sở;

- Phải nêu cao vai trò trách nhiêm trong công tác quản lý điều hành, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, sự nhiệt tình, tâm huyết của Ban Giám đốc; phát huy vai trò của các ban ngành, đoàn thể và biết tranh thủ những điều kiện thuận lợi để phát huy được vai trò hoạt động của trung tâm.
- Có kế hoạch hoạt động cụ thể, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và có sự theo dõi kiểm tra của cấp trên có liên quan (phòng GD, hội khuyến học, trung tâm VHTT quận), tạo điều kiện cho Trung tâm VHTT-HTCĐ phường hoạt động có hiệu quả.

- Biết tranh thủ và tận dụng các thiết chế hiện có của trung tâm, để triển khai công tác xã hội hóa tạo nguồn lực về kinh phí, và huy động lực lượng cộng tác viên có chuyên môn để tham gia vào các hoạt động của trung tâm, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và có tính chuyên nghiệp hơn cho hoạt động của trung tâm. 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động thành phong trào rộng khắp, nhất là phong trào toàn XHHT và các mô hình học tập được tiếp cận đến người dân một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất với phương châm “cần gì học nấy”. nhằm khuyến khích các phong trào học tập phát triển, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thân cho nhân dân.
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TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG





          TTHTCĐ xã EaTrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

1. Khái quát chung

TTHTCĐ là cơ sở GDTX trong hệ thống GD quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của CĐ cấp xã, có sự quản lí, hỗ trợ của Nhà nước. Hoạt động của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ; là nơi phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân.

Các TTHTCĐ  tuy có chung chức năng, nhiệm vụ nhưng mỗi xã (phường) có điều kiện tự nhiên, thành phần dân cư và bản sắc văn hóa khác nhau nên cách thức tổ chức hoạt động của TTHTCĐ không thể như nhau được. Như vậy, để phát huy hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ trước hết phải hiểu rõ điều kiện tự nhiên, dân cư và tập quán của CĐ. 

EaTrol là một xã nghèo, thuần nông của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên với diện tích tự nhiện 15.137,6 ha. Toàn xã có 09 thôn buôn với hơn 4.000 nhân khẩu sống và canh tác trên diện tích 4.561,4 ha. Nhân dân trong xã thu nhập chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ từ: Cao su, cà phê, lúa, mì, mía… và chăn nuôi bò, lợn, gà…

Hơn 80% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, phương thức sản xuất và kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, ý thức bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống còn thấp, đặc biệt là người dân chưa biết ứng dụng tiến bộ của Khoa học kỷ thuật để tăng năng suất lao động nên tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã đến nay vẫn trên 50%.

Cũng như các TTHTCĐ khác, Ban quản lí TTHTCĐ EaTrol có 06 thành viên nhưng tất cả đang đảm trách rất nhiều công việc như: Giám đốc Trung tâm vừa là Phó CT UBND xã nên luôn bận rộn, 02 phó giám đốc là cán bộ quản lí của trường Tiểu học và trường THCS, 03 thành viên còn lại gồm kế toán xã, thủ quỹ và giáo viên.

 Từ một số nét khái quát vừa nêu trên, hoạt động của TTHTCĐ xã EaTrol gặp những thời cơ và thách thức cơ bản như sau:

Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện Sông Hinh và Đảng Ủy, UBND xã. 

- Các thành viên Ban quản lí Trung tâm tuổi đời trung bình còn trẻ, có năng lực quản lí, nhiệt tình công tác.

Khó khăn

- Các thành viên trong ban quản lí kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi khi thực hiện kế hoạch chưa đúng thời gian đề ra. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức các chuyên đề còn thiếu (thiếu âm thanh, thiếu máy chiếu projector…) nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng triển khai các chuyên đề.

- Trên địa bàn xã không có doanh nghiệp và đời sống nhân dân khó khăn nên không huy động được các nguồn vốn đóng góp. 

2. Thực trạng hoạt động và kết quả đạt được

Năm đầu tiên được thành lập tháng 7/2011, ban quản lí Trung tâm chúng tôi còn rất bỡ ngỡ, cơ sở vật chất còn thiếu và kinh nghiệm chưa có nên sau một năm hoạt động, kết quả chỉ triển khai được 04/16 chuyên đề, đạt 25% kế hoạch đề ra. Từ con số 25% quá khiêm tốn đó. Ban quản lí Trung tâm chúng tôi đã đặt ra câu hỏi “Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm?”. Một số nhiệm vụ của TTHTCĐ được Bộ GDĐT quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐtại xã, phường, thị trấn đối với một xã nghèo, dân trí thấp như Trung tâm của chúng tôi là khá nặng nề. Vì lẽ đó để trả lời cho câu hỏi trên cần có một bộ công cụ hoạt động gồm:

- Quy chế hoạt động của TTHTCĐ: Quy chế phải phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế, chính trị của địa phương. 

- Bảng phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban quản lí: Trách nhiệm phải gắn liền với chức vụ, nhiệm vụ và sở trường công tác của từng thành viên.

- Quy chế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể: Trong quy chế phối hợp phải thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi bên.

- Từ kết quả điều tra, xây dựng các chuyên đề; ưu tiên cho những chuyên đề có tính thời sự cấp bách trước.

- Nhờ sự hỗ trợ của các ban, ngành cấp huyện như Phòng nông nghiệp, TTHNDN huyện để trao đổi, cung cấp tài liệu, danh mục nghề, các chương trình, kế hoạch mở lớp, đào tạo nghề.

* Để bộ công cụ thật sự sắc bén, mang lại hiệu quả nhất thiết phải:  

- Tranh thủ sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMT cấp xã để tham mưu đưa vào nghị quyết những nhiệm vụ của TTHTCĐ.

- Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND xã, TTHTCĐ tổ chức tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chuyên đề đến các ban, ngành đoàn thể địa phương để các tổ chức này cùng phối hợp.

- Khi xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề nhất thiết phải làm thật tốt khâu phân công chuẩn bị:

+ Chuẩn bị CSVS, in tài liệu, thời gian, địa điểm: do ai chịu trách nhiệm.

+ Tuyên truyền vận động: do cá nhân hay đoàn thể nào đảm trách.

+ Phân công hợp đồng (mời) Báo cáo viên. 

+ Kinh phí tổ chức chuyên đề.

Các chuyên đề về “GD kỹ năng sống; tuyên truyền về Pháp luật” thì phối hợp với các trường Tiểu học và THCS; chuyên đề áp dụng KHKT vào sản xuất thì phối hợp với Hội Nông dân và Hội phụ nữ và cán bộ nông lâm xã; những chuyên đề về “Sức khỏe, KHHGĐ thì phối hợp với trạm Y tế và các chuyên đề Pháp luật, ANTT, ATGT, Hôn nhân gia đình… thì phối hợp với Đoàn thanh niên và cán bộ tư pháp xã. 
Từ khi Trung tâm chúng tôi thực hiện việc “Phối hợp với các đoàn thể” thì kết quả hoạt động của Trung tâm có sự thay đổi đáng kể cả về số lượng chuyên đề và chất lượng hoạt động, cụ thể:

Kết thúc năm thứ hai, ban quản lí chúng tôi tổng kết có: 117 lượt người học. Nhưng từ năm 2014 đến nay, mỗi năm Trung tâm đã mở 12 lớp, với khoảng 450 lượt người tham gia học tập/năm.

Sở dĩ số lượt người đến học tại Trung tâm năm sau nhiều hơn năm trước là do chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề gắn liền với nhu cầu thiết thực của người học và phối hợp đồng bộ với các đoàn thể của địa phương. Trong năm học 2017-2018, Trung tâm đã mở các lớp chuyên đề như: trường Tiểu học tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em với 01 lớp 120 học sinh tham gia. Trường THCS tuyên truyền hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống 110 học sinh tham gia. Mở 01 lớp dạy nghề “điện dân dụng” cho nhân dân Buôn Đức và Buôn Mùi 45 học viên; 01 lớp “trồng và chăm sóc cây hồ tiêu” cho nông dân thôn Vĩnh Sơn với 30 học viên; tập huấn 04 chuyên đề về chọn giống, cách trồng và chăm sóc cây mì, phòng bệnh sốt xuất huyết… với 115 người tham gia.

Ở một xã nghèo, khó khăn như EaTrol mà có 450 lượt người tham gia học tập/năm thực sự là kết quả rất tốt, kết quả có được đó chúng tôi thực hiện theo một quy trình như sau: 

Bước 1: Đầu năm, Trung tâm tổ chức điều tra nhu cầu học tập của CĐ. Nội dung thông tin trong phiếu điều tra đầy đủ các lĩnh vực.

Bước 2: Tổng hợp kết quả điều tra, xây dựng dự thảo kế hoạch mở lớp. Đặc biệt trong kế hoạch mở lớp thể hiện trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân.

Bước 3: (đây là bước quan trọng nhất) Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động. Thành phần tham dự Hội nghị có: 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã: Tham dự để chỉ đạo.

- Các tổ chức đoàn thể và cán bộ một số ngành của địa phương gồm: Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Cán bộ Bộ phận Nông lâm; Cán bộ Tư pháp xã; trạm Y tế…. để phối hợp thực hiện.

 - Nội dung Hội nghị

+ Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức các chuyên đề (kế hoạch năm học).

+ Hội nghị thảo luận những chuyên đề thực hiện trong năm. Thống nhất bổ sung thêm một số chuyên đề mang tính thời sự (nếu có) chẳng hạn năm 2016, Trung tâm chúng tôi không xây dựng kế hoạch mở lớp học Tiếng dân tộc nhưng do nhu cầu của người học, Trung tâm đã mở 01 lớp cấp chứng chỉ tiếng dân tộc cho CB, VC trong UBND và các trường học, trạm Y tế của xã với số lượng 85 người.

Bước 4: Triển khai thực hiện kế hoạch năm.

Căn cứ kế hoạch cụ thể đã xây dựng, đã được Hội nghị nhất trí, các cá nhân được phân công xây dựng kế hoạch mở lớp trình giám đốc xem xét ra quyết định và tiến hành mở lớp.

Khi mở lớp, Trung tâm thành lập ban quản lí lớp học và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp từng đoàn thể, cá nhân. 

Bước 5: Tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

- Hàng tháng, Ban quản lí Trung tâm họp 01 lần, tại cuộc họp chúng tôi tập trung thảo luận các vấn đề mà chúng tôi cho là quan trọng nhất đó là:

- Nhận xét, đánh giá kết quả triển khai các chuyên đề, trong phần nhận xét, đánh giá đặc biệt là nêu lên được tồn tại, nguyên nhân.

- Bài học kinh nghiệm: Qua triển khai kế hoạch, giải pháp nào mang lại hiệu quả, cần làm gì để khắc phục hạn chế. 

- Các chuyên đề phải triển khai trong tháng tiếp theo, ưu tiên những chuyên đề mang tính thời sự, cấp bách. 

Có thể khẳn định rằng “phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể của địa phương” sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ. 
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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Xã Phạm Văn Cội là một xã nằm ở phía Bắc của huyện Củ Chi, cách trung tâm huyện Củ Chi 11 km, xã có 1.832 hộ gia đình với 8.816 nhân khẩu, trong đó có 4.142 lao động. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động là 3.814/4.142 người, chiếm tỷ lệ 92,08%. Nhìn chung, số lao động của xã có trình độ thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, công ăn việc làm còn mang tính thời vụ thiếu ổn định. 

Về đất đai, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.319,94 ha, trong đó có khoảng 300 ha đất khu dân cư. Địa hình của xã thuộc vùng gò cao, không có sông ngòi, kênh rạch, đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, xen cài trong khu dân cư, do đó đa phần lao động thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhu cầu học tập, nâng cao trình độ là rất lớn, đòi hỏi xã phải đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả của Trung tâm học tập CĐ, tạo môi trường thuận lợi để mọi người dân tiếp cận, học tập các loại hình phù hợp, góp phần nâng cao trình độ dân trí, hỗ trợ tìm việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Xác định TTHTCĐ là một trong những nhân tố quan trọng trong việc xây dựng “XHHT”, giúp tạo cơ hội HTSĐ, nâng cao hiểu biết của người dân về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, từ tháng 11 năm 2008, TTHTCĐ xã Phạm Văn Cội đã được thành lập và đi vào hoạt động. Song song đó, UBND xã luôn quan tâm tạo điều kiện để Trung tâm được tổ chức các kế hoạch chương trình hoạt động hàng năm, phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn xã, tổ chức “Tuần lễ HTSĐ” trong nhiều năm liền để nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập, khuyến khích mọi người học tập nâng cao trình độ, HTSĐ. 

Ban Giám đốc TTHTCĐ gồm 3 thành viên: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, ngoài ra còn có tổ giáo viên cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã duy trì hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, TTHTCĐcủa xã còn quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm là những cán bộ hiện đang công tác tại địa phương hoặc cán bộ đã nghỉ hưu nhưng có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, có sức khỏe và hiểu biết sâu rộng về từng vấn đề cụ thể để phối hợp cùng với Trung tâm trong tổ chức các hoạt động GD. Địa điểm của TTHTCĐ  được bố trí tại Hội trường UBND xã, ngoài ra còn có 1 phòng máy tính để đào tạo nghề tin học, 1 thư viện với trên 3000 đầu sách các loại…

Hàng năm, UBND xã ban hành kế hoạch hoạt động TTHTCĐ trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu học tập của CĐ, Ban Giám đốc Trung tâm chủ trì thảo luận với các ban, ngành, đoàn thể xã để thống nhất về nội dung, kinh phí, trách nhiệm của các bên liên quan; phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu các mô hình sản xuất mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu các chuyên đề về pháp luật, y tế, tư vấn phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và bình đẳng giới, các chuyên đề về GD, kỹ năng sống, xóa mù chữ và phổ cập GD, đào tạo nghề nông nghiệp (chăn nuôi heo, bò, hoa lan, cây kiểng…) nghề phi nông nghiệp (tin học, trang điểm, nấu ăn…), tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội nhóm v.v...

Về công tác huy động nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ: 

Thời gian qua, bên cạnh nguồn kinh phí được phân bổ từ ngân sách Nhà nước, hoạt động của TTHTCĐ xã Phạm Văn Cội được được sự hỗ trợ tích cực của các nguồn lực xã hội, kinh phí từ các chương trình, dự án; kinh phí từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào hoạt động GD của trung tâm, nhờ đó hoạt động ngày càng khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là:

Năm 2017, từ nguồn ngân sách huyện, UBND xã Phạm Văn Cội đã xây dựng một hội trường với sức chứa 250 chỗ ngồi để tổ chức các hội nghị, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động GD của TTHTCĐ xã. Để đảm bảo nhu cầu hoạt động của trung tâm, hội trường xã được trang bị đầy đủ bàn ghế, máy chiếu, bảng viết, hệ thống âm thanh, ánh sáng… tổ chức dạy nghề định kỳ vào buổi tối thứ ba, thứ năm và sáng thứ bảy hàng tuần; sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm văn hóa, văn nghệ hàng tháng, quý… 

Bên cạnh đó, TTHTCĐ của xã luôn quan tâm huy động nguồn vận động từ các mạnh thường quân để bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị hoạt động cho trung tâm. Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của công ty Văn hóa Hương Trang và Tổ thư viện Trung tâm Văn hóa Quận 6, TTHTCĐ của xã đã được trang bị 1 thư viện sách, diện tích 20m2, bố trí tại khu Văn hóa Thể thao xã với tổng số khoảng 3000 đầu sách, 1.500 nhan đề gồm các thể loại: pháp luật, chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, sách thiếu nhi, y tế... Để hoạt động của thư viện đi vào nề nếp, UBND xã đã hỗ trợ kinh phí cho TTHTCĐ duy trì 01 nhân sự quản lý thư viện, tổ chức mở cửa định kỳ vào 4 buổi chiều trong tuần để phục vụ rộng rãi nhu cầu đọc sách cho nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã, giúp bạn đọc tra cứu, tìm hiểu, học tập về lịch sử cách mạng, khoa học kỹ thuật, pháp luật, văn hóa…, góp phần nâng cao kiến thức cho nhân dân về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Với mong muốn nâng cao trình độ tin học cho người lao động, ngay từ đầu năm 2016, Ban Giám đốc TTHTCĐ đã xác định mục tiêu xây dựng một phòng máy vi tính tại trụ sở UBND xã để tổ chức đào tạo nghề Tin học cho học sinh, học viên là người lao động trên địa bàn. Được sự hỗ trợ của trường Đại học CNTT, phòng máy tính của TTHTCĐ xã đã được trang bị 16 máy vi tính. Đến năm 2017, xã tiếp tục vận động bổ sung thêm 5 máy vi tính, nâng tổng số máy tính hiện có là 21 máy, phục vụ đào tạo nghề tin học cho khoảng 60 lao động mỗi năm. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả của phòng máy vi tính, TTHTCĐ xã đã phối hợp cùng với Trường Trung cấp nghề Củ Chi tổ chức 2 đợt bồi dưỡng tin học cho 44 cán bộ xã, ấp, tổ nhân dân, trong đó chủ yếu hướng dẫn cán bộ về các chương trình tin học cơ bản, cách sử dụng máy tính để truy cập thông tin, kiến thức trên internet… từ đó giúp cán bộ tiếp cận nhiều hơn thông tin về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật v.v.. góp phần nâng cao trình độ cán bộ xã, ấp, tổ nhân dân trên địa bàn. 

Do cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp của xã chiếm khoảng 40% dân số, trong đó chủ yếu là chăn nuôi heo, bò, trồng hoa lan, cây cảnh, TTHTCĐ của xã luôn chú trọng các nội dung đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn. Hàng năm, Trung tâm phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân huy động sự hỗ trợ về kinh phí và điều kiện để học viên tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp. Cụ thể, trong năm 2017, xã đã phối hợp với khu Nông nghiệp Công nghệ cao đào tạo 2 lớp nghề trồng rau an toàn, rau ăn lá cho 52 học viên tham gia, toàn bộ chi phí lớp học khoảng 15,6 triệu đồng được Khu Nông nghiệp Công nghệ cao hỗ trợ, bên cạnh đó vào cuối khóa học, học viên được tham quan và trực tiếp thực tập trồng rau tại vườn rau an toàn của Khu Nông nghiệp; TTHTCĐ còn chủ động vận động 01 hộ gia đình mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình hội thảo về chăn nuôi heo an toàn theo chuẩn Vietgap cho 54 hộ gia đình tham dự với tổng kinh phí trên 10 triệu đồng.

Song song đó, TTHTCĐ của xã còn chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị, trường học để tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng cho người lao động, học sinh trên địa bàn. Năm 2017, với sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Nông nghiệp Vineco Sagri, TTHTCĐ xã đã phối hợp cùng công ty và phòng Y tế huyện Củ Chi tổ chức 1 buổi tập huấn cho 120 lao động của doanh nghiệp với nội dung về an toàn lao động và sức khỏe sinh sản. Buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức bổ ích, thiết thực cho người lao động trong sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, TTHTCĐ còn chủ động phối hợp với các trường học tổ chức 3 buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống ma túy và bạo lực học đường cho 1763 lượt học sinh tham gia, qua đó giúp các em có điều kiện rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ chính mình. 

Để huy động tối đa nguồn lực của cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào hoạt động GD của Trung tâm, hàng năm Trung tâm tổ chức ký kết liên tịch với các đoàn thể xã, trong đó xây dựng chương trình đào tạo các nghề như: thú y, trang điểm, điện dân dụng, bon sai cây kiểng… Từ kế hoạch liên tịch, các đoàn thể chủ động sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của đoàn thể để hỗ trợ trung tâm tổ chức các lớp nghề, trung bình mỗi năm đào tạo 300 học viên. Ngoài ra, các đoàn thể xã tích cực liên hệ với các đơn vị như Trung tâm hỗ trợ Nông dân thành phố, Trạm khuyến nông, Chi cục Thú y… phối hợp tổ chức các chương trình tham quan triển lãm các mô hình nông nghiệp tiên tiến, mô hình trồng bưởi da xanh và đệm lót sinh học tại Vũng Tàu… thu hút khoảng 150 nông dân tham gia. Đặc biệt, từ đầu năm 2017, từ việc tham quan mô hình trồng bưởi da xanh, TTHTCĐ phối hợp cùng Hội Nông dân xã huy động hỗ trợ của các mạnh thường quân, vận động 18 triệu đồng mua 600 cây bưởi giống trao tặng cho 24 hộ trồng bưởi da xanh, chuyển đổi vườn tạp thành vườn cây ăn trái.

Ngoài ra, trong tổ chức hoạt động, TTHTCĐ xã thường xuyên phối hợp liên kết với các chương trình của UBND xã để tổ chức các nội dung như tuyên truyền pháp luật (Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em…); duy trì phối hợp tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ đội nhóm kỹ năng như Đội Dưỡng sinh các ấp, câu lạc bộ Ca khúc Cách mạng xã Phạm Văn Cội, câu lạc bộ võ Teakwondo, Võ Cổ truyền; câu lạc bộ Nhảy hiện đại, câu lạc bộ Aerobic thiếu nhi…; chủ động phối hợp UBND xã tổ chức Liên hoan văn nghệ các câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn xã năm 2017; Hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã Phạm Văn Cội…; phối hợp với các ấp tổ chức các buổi giới thiệu ngành nghề đào tạo và mở rộng tổ chức dạy nghề tại văn phòng ấp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Trong công tác huy động các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập CĐ, Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý các nguồn kinh phí theo quy định, thực hiện công khai minh bạch, thanh quyết toán đảm bảo nguyên tắc tài chính. Ban Giám đốc đã ban hành Quyết định phân công 2 cán bộ để phụ trách kế toán và thủ quỹ, trực tiếp quản lý hồ sơ tài chính của trung tâm. Đồng thời, trong hội nghị tổng kết hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm luôn chú trọng ghi nhận, tri ân sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đã hỗ trợ hoạt động của trung tâm, từ đó tạo mối liên hệ gắn bó và thúc đẩy sự tham gia của cả CĐ xã hội chung tay cùng TTHTCĐ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của UBND huyện, Phòng GD Đào tạo huyện, sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức đơn vị, cá nhân đã giúp hoạt động của TTHTCĐ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao.

Mô hình học tập của TTHTCĐ xã Phạm Văn Cội ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người, vận dụng kết quả học tập thiết thực vào đời sống, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân và sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức trong việc tham gia đẩy mạnh và duy trì phong trào hoạt động của TTHTCĐ tại địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, TTHTCĐ càng có vai trò quan trọng bởi hoạt động của Trung tâm gắn bó mật thiết với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt là các nội dung đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giới thiệu ngành nghề sản xuất mới, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí về GD… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn xã. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Để công tác huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập CĐ, Ban Giám đốc Trung tâm nhận thấy cần phải quan tâm thực hiện một số nội dung chủ yếu:

- Một là, phải chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội  học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của trung tâm ngày càng thiết thực, hiệu quả.

- Hai là, phải chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm để thu hút đông đảo học viên tham gia; thường xuyên củng cố trang thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đảm bảo tốt nhu cầu giảng dạy và phù hợp trong tình hình mới để kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và cùng tham gia các hoạt động của trung tâm.

- Ba là, phải chú trọng công tác khảo sát định kỳ hàng năm về nhu cầu học tập, đào tạo đối với người lao động trên địa bàn xã, từ đó đề ra kế hoạch cụ thể và chủ động chọn các đơn vị tham gia phối hợp phù hợp với nhu cầu của người lao động từ đó giúp nâng cao hiệu quả lao động sau đào tạo. 

- Bốn là, việc vận động các nguồn lực xã hội phải chú trọng thực hiện vận động thường xuyên, duy trì ổn định; sử dụng nguồn vận động đúng mục đích, công khai, minh bạch; sử dụng kinh phí vận động phải thực sự hiệu quả, có tính cấp thiết, từ đó thuyết phục tổ chức, cá nhân tài trợ tin tưởng và mạnh dạn tham gia; đồng thời phải quan tâm việc tri ân, tuyên dương để ghi nhận sự đóng góp và khuyến khích duy trì sự ủng hộ một cách lâu dài. 

Tóm lại, công tác vận động các nguồn lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ là một nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần rất lớn vào kết quả công tác của Trung tâm. Từ sự hỗ trợ, chung sức của các nguồn lực xã hội, TTHTCĐxã Phạm Văn Cội đã có điều kiện đầy đủ để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao trình độ dân trí, cải thiện cuộc sống CĐ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn xã./.
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 ĐA DẠNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG                                                              CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO – HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG 8 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng 
Phường 8, thành phố Vũng Tàu.
I. GIỚI THIỆU 
Phường 8 nằm ở phía đông nam thành phố Vũng Tàu, diện tích 187,3 héc ta với chiều dài bờ biển khoảng 600 mét ở hướng đông nam (thuộc Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu). Với 6.722 hộ/ 26.312 khẩu, là một trong những đơn vị hành chính trung tâm của thành phố Vũng với nhiều thuận lợi chung có tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 
 Được tọa lạc trên đường Bình giã – thành phố Vũng Tàu, Trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập CĐ Phường 8 thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1999 và được đầu tư xây dựng mới năm 2007 trên diện tích 960m2 với 01 tầng hầm, 01 tầng trệt và 03 tầng lầu; bao gồm các phòng chức năng với cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm. Với đội ngũ cán bộ có trình độ, nhiều kinh nghiệm và năng lực. Là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được UBND tỉnh phê duyệt Thí điểm phương án sử dụng tài sản tại Trung tâm trong việc liên doanh, liên kết hoạt động.
I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Trong những năm qua, Trung tâm văn hóa thể thao – Học tập CĐ Phường 8 đã triển khai thực hiện rất nhiều chuyên đề với nhiều hình thức học đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhu cầu học tập thường xuyên đã trở thành điều thiết yếu đối với nhiều người dân. Các loại hình chuyên đề, chương trình hướng dẫn vả hình thức học luôn được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu học ngày càng tăng của xã hội.

Điều tra nhu cầu học tập: Đây là việc làm đầu tiên và hết sức cần thiết. Việc hệ thống hóa những nhu cầu học tập của người dân sẽ giúp cho Trung tâm xác định được chương trình hoạt động từng năm, từng quý, từng tháng. Từ đó xác định được mục tiêu của từng công việc trong chương trình chung.

Sau khi thu nhập, nắm bắt được nhu cầu học tập, căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, các ngày lễ lớn trong năm, Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, sắp xếp lên kế hoạch cho phù hợp.

Mỗi chuyên đề, chương trình đều được lập kế hoạch chi tiết bao gồm: mục đích, yêu cầu, chọn thời gian, địa điểm cho phù hợp, đối tượng tham gia học tập, kinh phí cho hoạt động, phân công cán bộ phụ trách cho từng phần việc. Liên hệ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền, vận động, quảng cáo tạo không khí học tập. Đặt biệt là việc tham mưu công tác phối kết hợp các lực lượng để huy động mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên đây chính là sự cầu nối, sự kích hoạt vào cuộc của các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị cho XHHT. Mỗi nội dung, mỗi chuyên đề cụ thể, sẽ được gắn với một đơn vị, đoàn thể để chịu trách nhiệm chủ trì việc chuyển tải nội dung đến cho người học.

Đánh giá, rút kinh nghiệm: Ít hay nhiều thì công việc làm nào cũng có thành công và hạn chế, cần nắm ưu thế để phát huy, hạn chế để khắc phục, tránh sai sót lặp lại cho các hoạt động sau.

III. KẾT QUẢ
- Chuyên đề phổ biến kiến thức pháp luật: Trung tâm văn hóa thể thao – Học tập CĐ Phường đã xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các nhà trường trên địa bàn phường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về an toàn, văn hóa giao thông; về tác hại của ma túy và các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…Tại các buổi nói chuyện các em học sinh không chỉ được nghe giới thiệu về kiến thức pháp luật, các hành vi vi phạm, nguyên nhân và cách phòng tránh mà các em còn được xem các bộ phim phóng sự, các clip ngắn hay tham gia các trò chơi nhỏ. Qua các buổi nói chuyện đã giúp các em học sinh có thêm những hiểu biết pháp luật chuyên sâu về từng lĩnh vực. Các em đã có những nhận thức tốt hơn và chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh hơn, tránh được những rủi ro đáng tiếc khi tham gia giao thông; học sinh đã nắm rõ được những hiểm họa từ ma túy, nó tàn phá, hủy diệt các gia đình như thế nào, từ đó giúp các em có thêm kỹ năng để tránh xa ma túy. Đặc biệt về vấn đề xâm hại trẻ em đang trở nên nhức nhối hiện nay, thì qua các buổi nói chuyện đã giúp các em nhận thức được như thế nào là hành vi xâm hại và giúp các em có những kỹ năng để tự phòng vệ cho bản thân.

-Với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: xác định đây là cuộc học tập dành cho mọi đối tượng, mọi tầng lớp, tuy nhiên Trung tâm văn hóa thể thao – Học tập CĐ Phường đã có nhiều buổi tổ chức học tập chuyên sâu cho đối tượng là cán bộ và lực lượng cốt cán của các khu dân cư. Đây là những cán bộ gần dân nhất, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, luôn kịp thời nắm bắt mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, hạn chế được những bức xúc và khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Qua các buổi học tập đã giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ khu phố về phong thái làm việc, tiếp xúc với nhân dân, về cách biết lắng nghe và chia sẻ, từ đó nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, tạo được sự đông thuận và ủng hộ trong nhân dân đối với mọi mặt công tác của chính quyền.

- Với chuyên đề lịch sử, Trung tâm  đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều buổi học lịch sử bằng nhiều hình thức khác nhau tương ứng với thời gian tổ chức của từng sự kiện lịch sử. Trung tâm đã xây dựng và tập luyện để thể hiện lịch sử của dân tộc qua các tiểu phẩm, các nhân vật anh hùng trong lịch sử, qua các câu chuyện đã làm cho các em học sinh hiểu được lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, giúp các em hiểu được những thay đổi trong sự phát triển mọi mặt của đất nước, hiểu được sự hy sinh to lớn của cha ông để các em có cuộc sống ấm no, hòa bình như ngày hôm nay. Đặc biệt, việc tổ chức các chuyên đề của trung tâm luôn gắn với các sự kiện lịch sử của dân tộc. Dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 trung tâm đã tái hiện được câu chuyện về Bà Trưng, bà Triệu; dịp lễ kỷ niệm ngày 30/4 trung tâm lại xây dựng hội thao tập hợp nhiều trò chơi mang tích GD lịch sử như: vòng quay lịch sử, trò chơi tải đạn, trò chơi cứu thương… Các câu chuyện, các trò chơi lịch sử ấy đã cho các em học sinh thấy được đất nước và con người Việt Nam anh dũng, kiên cường như thế nào, qua đó đã góp phần giúp các em học sinh yêu thích môn học lịch sử, khởi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc. 

- Ngoài ra Trung tâm văn hóa thể thao – Học tập CĐ Phường còn xây dựng các Câu lạc bộ, tổ chức các lớp học năng khiếu phù hợp với nhiều đối tượng trong CĐ dân cư. Có Câu lạc bộ bóng bàn dành cho các bác mới nghỉ hưu, câu lạc bộ “phụ nữ khéo tay hay làm” cho cán bộ hội phụ nữ của các khu phố, câu lạc bộ erobic cho các em học sinh… Qua thời gian hoạt động, việc sinh hoạt của  các câu lạc bộ đã đi vào ổn định, nề nếp. Mặc dù kinh phí hoạt động dành riêng cho các câu lạc bộ là không có, nhưng với tinh thần tự nguyện, người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít dạy người chưa biết, chỉ cần lấy trung tâm làm chỗ sinh hoạt nên thành viên của các câu lạc bộ đã rất nhiệt tình tham gia và mang lại hiệu quả cao. Việc tham gia các câu lạc bộ ngoài được nâng cao về sức khỏe, các kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, còn là nơi để các hội viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp họ có tình thần lạc quan hơn, thái độ tích cực hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thành viên của các câu lạc bộ cũng là lực lượng nòng cốt đại diện cho địa phương và các hội đoàn thể tham gia trong các phong trào, hội thi về văn nghệ, thể dục thể thao như: tham gia hội thao cho người Cao tuổi, tham gia các hội thi cắm hoa, nấu ăn do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu tổ chức, hay tham gia các hoạt động văn nghệ do các đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức trong các dịp lễ kỷ niệm lớn…Các câu lạc bộ của trung tâm tham gia các hội thi đều đạt kết quả cao, đã góp phần xây dựng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương ngày càng phát triển. 

- Các lớp kỹ năng sống của Trung tâm luôn được duy trì đều đặn và bố trí thời gian phù hợp với từng đối tượng tham gia. Trung tâm đã phối hợp với Đoàn thanh niên phường xây dựng được “Đội kỹ năng”, là nơi sinh hoạt lực lượng thanh niên nòng cốt của các chi đoàn khu phố. (Trong những năm gần đây, có rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điển hình như: lạm dụng trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước…; các vụ việc này đã diễn ra ở hầu khắp mọi địa phương trên cả nước, gây bức xúc và hoang mang cho người dân. Đối tượng tham gia vào các vụ việc trên có xu hướng ngày một trẻ hóa, chủ yếu là học sinh, sinh viên và một số thanh niên không có việc làm, thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Nhận thức được sự cần thiết đó nên “Đội kỹ năng” ra đời nhằm mục tiêu giúp truyền đạt cho các em những kỹ năng sống như: cách đối nhân sử thế, phương pháp ứng xử, xây dựng quan hệ bạn bè, gia đình hạnh phúc, cách phòng tránh đuối nước, các tệ nạn xã hội…Đội được duy trì sinh hoạt hàng tuần, do đồng chí bí thư đoàn phường cùng các đồng chí bí thư các chi đoàn luân phiên phụ trách; ngoài ra trong nhiều buổi sinh hoạt còn có mời các đồng chí lãnh đạo khu phố, các đồng chí lão thành cách mạng, báo cáo viên thuộc một số lĩnh vực… để truyền đạt kỹ năng cho các đội viên thông qua các bài nói chuyện, phổ biến thông tin thời sự, gương người tốt việc tốt, trao đổi kinh nghiệm, GD về cách ứng xử với ông, bà, cha, mẹ, người lớn tuổi, về thể chất, tâm sinh lý. Đặc biệt trong thời gian hè, đội còn liên hệ với các nhà trường hỗ trợ mở các lớp dạy bơi miễn phí cho đội viên và con em các gia đình khó khăn, chính sách. Có thể nói, việc duy trì được hoạt động của “Đội kỹ năng” đã mang lại hiệu quả GD rất lớn đối với tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn phường, làm cho các vụ việc vi phạm liên quan đến các đối tượng trên hầu như không xảy ra.

Trên đây, là những kết quả tiêu biểu trong xây dựng các chuyên đề, chương trình học tập tại Trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập CĐ Phường 8, thành phố Vũng Tàu. Để xứng tầm là một thiết chế xây dựng XHHT, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân, Trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập CĐ Phường 8 sẽ tiếp tục củng cố và duy trì tổ chức và hoạt động của trung tâm coi đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một XHHT, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 

Chuyên đề 22 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU



1. Khái quát chung

1.1. Đặc điểm tình hình:

Vĩnh Phú Đông là một xã vùng ngọt ổn định nằm cách Trung tâm huyện Phước Long 02 km, phía Đông giáp với xã Hưng Phú. Phía Tây giáp với Thị Trấn Phước Long, phía Nam giáp với xã Vĩnh Thanh, phía Bắc giáp xã Ninh Quới A  (huyện Hồng Dân). Toàn xã có 11 ấp với diện tích tự nhiên là 4.774 (ha). Dân số 17.363 người. Số người trong độ tuổi lao động là 8.696 người, số lao động có việc làm 3.865, chiếm 44,44%. Dân tộc Khmer có 419 hộ, chiếm tỷ lệ 9,01%, hộ nghèo và hộ cận nghèo còn dưới 3%. Kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, phát triển đời sống chủ yếu là nông nghiệp. Toàn xã có 02 trường THCS, 03 trường TH và 02 trường MN, MG; đến thời điểm hiện tại đơn vị có 04 trường Đạt chuẩn Quốc gia. Với những đặc điểm chung đã nêu trên, việc quản lý và tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ trên địa bàn xã Vĩnh Phú Đông đạt được những kết quả như sau:
1.2. Bộ máy quản lý:
 Ban Giám đốc gồm có: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 kế toán, 01 thủ quỹ (kiêm nhiệm) và 22 ủy viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trưởng ấp các ấp, nâng tổng số cán bộ tham gia Ban chủ nhiệm của Trung tâm lên 26 người. Riêng đ/c PGĐ được điều động sang từ CBQL trường tiểu học.
 Ban Giám đốc được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ (01 đồng chí).
1.3. Công tác triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên: 

Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho trung tâm theo năm, tháng, tuần và tổ chức triển khai rộng rãi, đồng thời có sơ, tổng kết theo từng giai đoạn.
 Ban giám đốc đã được xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của TTHTCĐ xã. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.
          Ban Giám đốc triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là triển khai sâu rộng Quyết định 1956 của chính phủ. V/v đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Kế hoạch số 44 của UBND tỉnh Bạc Liêu. V/v thực hiện đề án “Xây dựng XHHT” giai đoạn 2012-2020.
2. Những kết quả đạt được
2.1. Tổ chức hoạt động:
Tổ chức điều tra, thu thập thông tin nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân tại các ấp trên địa bàn theo phương châm “cần gì học nấy”.
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau, phối hợp với các ấp, bộ phận tư pháp, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, các câu lạc bộ…. Phối hợp với Trung tâm GDTX, GD nghề nghiệp huyện mở các lớp sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.
Đã thông tin kịp thời về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân trong các ấp, các cơ quan đơn vị trên đại bàn bằng các hình thức: Gửi giấy mời, thông báo qua đài truyền thanh của xã, giữ liên lạc với các Bí thư, trưởng ấp bằng điện thoại.
Đã phân công cán bộ thường trực tại Trung tâm để kịp thời tư vấn cho người dân những vấn đề cần thiết. Đặc biệt đã khai thác những thông tin hữu ích trên mạng interret để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiểu biết cho CĐ. Cụ thể như: Hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi như hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, phương pháp phòng tránh các loại bệnh thường gặp theo mùa, theo lứa tuổi; Các văn bản về pháp luật gắn trực tiếp tới đời sống dân sinh như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và hiến pháp 2013, Luật đất đai sửa đổi, Bộ luật dân sự, Hôn nhân và gia đình, môi trường, giao thông; Kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao khoa học công nghệ như kỹ thuật trồng rau sạch, kỹ thuật  nuôi và phòng trị bệnh cho gà, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt..vv.
2.2. Kết quả hoạt động:
Theo chủ trương của Đảng và nhà nước việc xây dựng TTHTCĐ là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng có điều kiện tham gia HTSĐ, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội góp phần giảm tỷ lệ xóa đói giảm nghèo.

Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương. TTHTCĐ xã Vĩnh Phú Đông được thành lập sau nhiều năm đã đi vào hoạt động và đạt được kết quả bước đầu đáng tự hào, từ đó nhân rộng và phát triển bền vững, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận về công tác GD CĐ, xứng đáng với nhu cầu của mọi người dân " cần gì học nấy" HTSĐ.

Từ năm 2012 đến nay, với sự phối kết hợp của Ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc và các thành viên đã tổ chức được các hoạt động cụ thể như sau:

a) Về chuyên đề:

Tổ chức các chuyên đề GD như: GD pháp luật tổ chức 5 chuyên đề có 250 lượt người tham dự, GD sức khỏe 6 chuyên đề 420 lượt người tham gia, GD môi trường 11 lượt với hơn 1.500 lượt người tham gia, chuyên đề về văn hóa xã hội 4 cuộc có 240 lượt người tham dự, chuyên đề về phát triển kinh tế như lúa, ngô  có 6 cuộc với 300 người tham gia, chuyên đề về GD kỹ năng sống 11 chuyên đề hơn 1.200 người dự  và các chương trình văn hóa, thể dục thể thao có 8 cuộc hơn 800 lượt người tham gia…

b) Về tổ chức học tập các lớp ngắn hạn:

Tổ chức đào tạo các lớp nghề ngắn hạn như: Kỹ thuật nuôi gà, lợn, cá nước ngọt, trồng rau sạch, kỹ thuật xây dựng, may dân dụng, đan đát, kết chuỗi, cườm được 34 lớp với 1.020 học viên. Đặc biệt công tác truyền nghề đan tre, trúc được thực hiện mạnh mẽ tại ấp Mỹ I. Tính đến nay có hơn 80 người tại ấp được truyền nghề từ hộ gia đình.

c) Về giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn:

Thông qua tổ chức các chuyên đề và các lớp đào tạo nghề ngắn hạn đã giới thiệu cho lao động nông thôn có việc làm với tổng số 3.865 /8.696 người trong độ tuổi lao động.

d) Về công tác phổ cập GDMN, GDTH, THCS và công tác XMC:
- Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: đạt 100%, công tác XMC đạt mức độ 2.
- Phổ cập trẻ Mầm non 5 tuổi Đạt theo Nghị định 20 của Chính phủ.

- Phổ cập GDTH đạt mức độ 3, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt 96%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%.

- Phổ cập GD.THCS đạt mức độ 2, tỷ lệ TTN từ 15-18 tuổi TN.THCS đạt 95%. Tỷ lệ học sinh TNTHCS hàng năm 100%.

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 9% đến cuối năm 2017 giảm còn dưới 3%.

- Thu nhập bình quân ước đạt 35.000.000đ/ người/ năm. 

Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng được tủ sách với trên 200 cuốn gồm các chuyên mục như Pháp luật, Khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong cuộc sống; biên soạn giáo trình tin học,  tài liệu tập huấn, chăn nuôi gia súc gia cầm vv ... để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học viên. Công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng: đã phố kết hợp với trạm y tế xã,  để làm tốt công tác  phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng tại CĐ như: tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh theo mùa.

Thực hiện phong trào xanh, sạch đẹp góp phần vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, đã phát động trong toàn dân thực hiện tốt công tác  bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, xây hố rác gia đình, xây cầu tiêu hợp vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng, tổ chức phát hoang, nạo vét mương thoát nước…

 Công tác an ninh chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với mô hình "Tổ dân phòng tự quản, tự hòa giải, tham gia giữ gìn ANTT". Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, chính sách hậu phương… Địa phương đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phúc tạp. Trong năm tệ nạn xã hội không tăng so với các năm trước.

Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã nên nếp sống văn minh, phong trào văn hóa, thể thao trong CĐ ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đã phát huy tối đa tác dụng của 11 nhà văn hóa của ấp, để hướng mọi người đặc biệt là lớp trẻ vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích.

   Công tác khuyến học, khuyến tài, gia đình học tập, dòng họ học tập, HTSĐ cũng được đơn vị chú trọng, trung tâm đã phối hợp với các ban ngành đề nghị UBND xã tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập” cho 11 gia đình học tập và 01 dòng họ học tập.

3. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện:
3.1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã và Ngành GD – Đào tạo huyện Phước Long.

Sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và sự ũng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Phần lớn nhân dân trong xã ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống. 

Có sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên và cán bộ, giáo viên ở các điểm trường trong xã.

3.2. Khó khăn:
Nhiều hộ dân đi làm ăn xa nhà phải để con cho ông bà chăm sóc nên việc quan tâm đến học tập của con em còn hạn chế. Từ đó, các em có nguy cơ bỏ học giữa chừng, phần nào làm ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số của các đơn vị trường trong xã.

Nhu cầu học tập của Nhân dân chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào nhu cầu phát triển nông nghiệp là chủ yếu.

Cơ sở vật chất của TTHTCĐ còn thiếu thốn, kinh phí hoạt động thường xuyên chưa được hỗ trợ.

Đa số các lớp nghề đào tạo cho Lao động nông nghiệp nông thôn các nguồn vốn được đầu tư hỗ trợ vào thời điểm cuối năm. Hơn nữa, lao động cần có việc làm sớm để vươn lên trong cuộc sống, họ thường bỏ nhà đi làm ăn xa nên chất lượng đào tạo chưa đạt hiệu quả cao

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của TTHTCĐ còn hạn chế. Sự phối kết hợp của một số ban, ngành, tổ chức đoàn thể đôi lúc chưa chặt chẽ dẫn đến hiệu quả mở lớp, chất lượng chưa cao.

Cơ sở vật chất thiếu, phụ thuộc vào cơ sở vật chất của địa phương, TTHTCĐ có văn phòng làm việc độc lập cho Phó GĐ thường trực, thiếu máy tính, máy in phục vụ cho làm việc, CSVC phục vụ cho các lớp học chưa đảm bảo như bàn ghế, phương tiện, tài liệu học tập, hồ sơ còn thiếu: 

Công tác quản lí TTHTCĐ còn gặp khó khăn do Giám đốc là lãnh đạo địa phương kiêm nhiệm, bận nhiều việc. 

4. Bài học kinh nghiệm:
Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của TTHTCĐ trong những năm qua chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:
Một là: Có sự nhận thức đúng đắn về Xây dựng XHHT, vai trò của TTHTCĐ trong giai đoạn cách mạng mới; Sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đồng đều các bậc học, ngành học. Đặc biệt là triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, huyện uỷ, UBND huyện nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là động lực, mở ra hướng đi, cơ hội tốt cho TTHTC hoạt động.

Hai là: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành. Hàng tháng, quí có triển khai nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra cụ thể, báo cáo kịp thời. Phòng GD và Hội khuyến học có kế hoạch chỉ đạo thường xuyên. Đảng uỷ, UBND xã có Nghị quyết, kế hoạch về công tác GD và xây dựng XHHT, trong đó coi trọng vai trò hoạt động của TTHTCĐ, tạo điều kiện cho TTHTCĐ hoạt động có kết quả cao. 

Ba là: Nêu cao vai trò quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, Ban quản lý đặc biệt là vai trò chỉ đạo, sự nhiệt tình, tâm huyết của Ban Giám đốc; phát huy điều kiện lợi thế sẵn có của các ngành học, bậc học, vai trò của các ban ngành, đoàn thể trong xã gắn vào hoạt động của Trung tâm.

Bốn là: Biết phát huy sức mạnh tổng hợp, có sự phối hợp liên kết giữa các ban, ngành, các cơ quan trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của TTHTCĐ; làm tốt công tác xã hội hóa tạo nguồn lực về kinh phí, và huy động lực lượng làm giảng viên, giáo viên, cộng tác viên.

Năm là: Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động thành phong trào rộng khắp, nhất là phong trào toàn XHHT và với phương châm cần gì học nấy. Làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập từ đó xây dựng kế hoạch cho phù hợp, sát với thực tế, với nhu cầu. Thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt có sự phối kết hợp của Hội Khuyến học và hoạt động của Trung tâm HTCĐ trong việc triển khai Đề án. Thông qua việc phối hợp thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tiếp tục phát huy trí tuệ, công sức cho việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, khuyến khích học tập phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.

5. Đề xuất, kiến nghị:
Cần tăng cường trang bị về cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động có hiệu quả, nhất là trang bị về máy vi tính, máy in, hỗ trợ nguồn ngân sách hàng năm để trung tâm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo cấp trên cần phân bổ nguồn vốn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm giúp cho đơn vị đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Chuyên đề 23 

ĐA DẠNG HÓA VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA – HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG  XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

TTVH-HTCĐ xã An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp
1. Thực trạng:

An Khánh là xã nông thôn mới của Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên là 29,69 km2, về dân số có 3.278 hộ với 15.179 nhân khẩu được chia thành 7 ấp, có 88 tổ dân phòng Khuyến học. Đa số người dân trong xã sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp,số ít còn lại sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ và lao động trong các xí nghiệp.
Tình hình chính trị tương đối ổn định, KT - XH còn gặp nhiều khó khăn.Phong trào xây dựng XHHT còn nhiều hạn chế, chất lượng học tập củangười dân ở CĐ còn nhiều khó khăn, bất cập.
Từ cuối năm 2014 trở về trước, cách thức tổ chức các hoạt động học tập của Trung tâm văn hóa học tập CĐ xã An Khánh tổ chức là huy động người dân đến trung tâm uỷ ban nhân dân xã, đã tổ chứclà phải tổ chức vào ban ngày, phải mời các giảng viên trên huyện, tỉnh về giảng,phải có kinh phí hỗ trợ học viên, giảng viên cách thức tổ chức này không còn phùhợp với nhu câu thực tiễn về thực hiện chương trình GDTX đáp ứngnhu cầu của người học và nhu cầu thực tế của người dân.

Ban giám đốc trung tâm là kiêm nhiệm cũng ít quan tâm đến hoạt động của trung tâm học tậpCĐ; Trung tâm không có kế hoạch làm việc cụ thể, theo tháng, quý, năm; sau khi tổng hợp được nhu cầu học tập của người dân, trình lên Giám đốc thì Ban giám đốckhông tin tưởng vào ý tưởng tổ chức hoạt động của giáo viên thường trực và nhiềulúc không đồng ý; Trong một năm, việc phối hợp với các banngành đoàn thể để tổ chức các hoạt động còn ít, đôi lúc thiếu sự phối hợp.Không huy động được các nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Cách thức tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ xã An Khánh cho người dân còn chưa phù hợp, chưa hấp dẫn và hiệu quả đạt được chưacao. Cho nên đổi mới nâng cao hiệu quả cách thứctổ chức các hoạt động của trung tâm văn hóa học tập CĐ là rất cần thiết và cấp báchnhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm văn hóa học tập CĐ. Tôi là một giáo viên THCS ở xã An Khánh, sau khi cuối năm 2014chuyển công tác từ một người giáo viên sang làm cán bộ thường trực Trung tâm Văn hóa - Họctập CĐ xã An Khánh tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để có cách thức tổchức các hoạt động của trung tâm văn hóa học tập CĐ cho phù hợp, thu hút đượcđông đảo người dân tham gia các hoạt động học tập đạt hiệu quả cao. Vì vậy tôi đãvận dụng phương pháptổ chức “Đa dạng  hóa và nâng cao hiệu quả cáchthức tổ chức các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ xã” để trung tâm hoạt động có hiệu quả và đạt chất lượng tốt hơn.

2. Các Biện pháp, giải pháp đã được triển khai

Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển; vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên HTSĐ và được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng nâng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ. Cũng là nơi thực hiện phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi người dân. Chính vì thế một Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ hoạt động có hiệu quả phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa bộ máy quản lý (ban giám đốc), cán bộ thường trực, các ban ngành đoàn thể và người dân. Trong đó phó giám đốc thường trực đóng vai trò quan trọng nhất của trung tâm văn hóa học tập CĐ, cần có những định hướng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Vì vậy Trung tâm đã tiến hành thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất: Đổi mới cách thức làm việc của trung tâm văn hóa học tập CĐ:

Căn cứ Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010 củaBộ GD Đào tạo. Ban hành chương trình GDTX đáp ứng yêucầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. Cùng với BGĐxây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động của trung tâm ngay từ đầu năm. 

- Chi tiết hóa và cân đối kế hoạch năm cho kế hoạch tháng, tuần cụ thể rõ ràng.

- Chỉ tiêu mở các lớp và số lượng cụ thể trong tháng cho các ngành đoàn thể trong xã.

- Các phó giám đốc tích cực tham mưu với Giám đốc trung tâm, lãnh
đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể để cùng tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm  văn hóa học tập CĐ.

- Tăng cường tham mưu với Giám đốc đểGiám đốc nghiên cứu cácthông tư, quyết định, kế hoạch, công văn của các cấp các ngành để chỉ đạo tổ chứccác hoạt động. (vì Giám đốc đều là người kiêm nhiệm nên đôi lúc ít quan tâmđến việc của trung tâm).

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong xã để tổ chức cácchuyên đề theo 5 chương trình của thông tư 26 của Bộ GD&ĐT.

- Tham mưu với Giám đốc để tổ chức các buổi tập huấn chuyên mônnghiệp vụ cho các tổ chuyên môn, câu lạc bộ phát triển CĐ các ấp, nhóm thànhviên để tổ chức các hoạt động của trung tâm văn hóa học tập CĐ có hiệu quả.

- Tích cực điều tra nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thứcnhư: Thu thập thông tin trực tiếp với người dân, thông qua phiếu hỏi, tham gia cáccuộc họp xóm, ấp họp của các ban ngành để nắm bắt được nhu cầu của người dân ( đôilúc xóm ấp hoặc các ban ngành ở xóm  ấp tổ chức họp buổi tối thì BGĐ phải sắp xếp thời gian để tham dự triển khai nội dung các hoạt độngcủa trung tâm và nắm bắt được nhu cầu của người dân).

- Tham mưu với ban giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiêu kinh phí của trungtâm chi tiết, cụ thể.

- Tổng hợp nhu cầu học tập của nhân dân xây dựng cách thức,phương pháp để tổ chức các hoạt động. Lựa chọn nhu cầu cần thiết nhất và cáchthức tổ chức hợp lý để bố trí thời gian cho phù hợp. 

- Tham mưu và phối hợp tốt với bí thư chi bộ các ấp, các câu lạc bộ pháttriển CĐ ấp, các ban ngành đoàn thể để huy động được số lượng họcviên đã đăng ký tham gia học tập đầy đủ.

Thứ hai:Nâng cao hiệu quả cách thức tổ chức các buổi hoạt động chuyên đề, hội thảo.
Đối tượng học tập ở trung tâm văn hóa học tập CĐ là đa dạng về độ tuổi, về trình độ, về nhu cầuhọc tập, về vốn kinh nghiệm sống, sản xuất và hiểu biết thực tế. Họ có thể là nhữngngười khoẻ mạnh hoặc có thể là những người khuyết tật, những người già yếu. Vì vậy, cách thức tổ chức học tập của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ mang tính chất, ý nghĩa hoàn toàn khác so với học tập của học sinh mẫu giáo, học sinh phổ thông, địađiểm lớp học của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ có thể là tại cánh đồng, có thể là tại các gia đình, các nhóm, các tổ, tại các nhà văn hoáấp… cách thức học tập không theo khuân mẫu nhất định mà là đa dạng phongphú, giảng viên có thể là người có trình độ chuyên môn hoặc có thể chỉ là ngườinông dân có kinh nghiệm.
Hoạt động học tập của Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ có những thuận lợi cơbản như: Địa điểm mở lớp đa dạng có thể ở mọi nơi, mọi lúc. Nhiều hình thức họctập: trong hội trường, ngoài hội trường, học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. Người học thì học khi có nhu cầu, khi thấy việc học là thiết thực, họ sẽ nhiệt tìnhtham gia học tập, không cần phải nhắc nhở. Ngược lại, cách thức tổ chức không phùhợp, hợp lý thì sẽ không thu hút được người học, thậm chí sẽ không có ngườihọc tham gia các hoạt động của trung tâm.

Xây dựng nội dung, phương pháp và thời gian tổ chức các hoạt động học tậpđể lựa chọn cách thức tổ chức hợp lý như: 

+ Nếu nội dung học tập có ít người đăng ký thì giáo viên thường trực có thể tổchức mời đến trung tâm hoặc trực tiếp đến gia đình hướng dẫn cho người dân vàothời gian hợp lý (buổi sáng, buổi trưa, chiều tối).

+ Nếu nội dung học tập có thể tuyên truyền hướng dẫn qua loa phát thanh thìgiáo viên thường trực lựa chọn thời gian hợp lý để tuyên truyền, hướng dẫn.

Hầu hết người dân xã An Khánh đều trồng Lúa ngoài việc mở chuyên đềhướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phun thuốc cho lúa, cán bộ thường trực Trung tâm Văn hóa - Học tập cộngđồng xã, kết hợp ban khuyến nông theo dõi kiểm tra và thông báo qualoa phát thanh của ấp vào buổi sáng sớm, buổi trưa và chiều tối, với nội dungthông báo lịch xuống giống theo từng mùa vụ, hướng dẫn theo dõi, thời gian nào phun thuốc phòng trừ dịch bệnh, bón phân theo từng thời kỳ sinhtrưởng và phát triển đến khi thu hoạch.

+ Nếu nội dung học tập với lượng thời gian ít thì có thể kết hợp với các cuộchọp ấp, họp tổ, các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể ở ấp. 

+ Nếu nội dung học tập cần lượng thời gian dài thì trung tâm cần xác địnhmột trong các cách tổ chức là: Địa điểm tổ chức phải gần người dân đăng ký, thờigian tổ chức phù hợp tạo điều kiện tối đa cho mọi người đều có cơ hội tham gia họctập.

Căn cứ vào nội dung học tập sắp xếp giáo viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn chophù hợp.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lợi ích của việc tham gia học tậptại Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ. Phát huy tính tích cực của người dân khi tham giahọc tập. 

Thứ ba: Thực hiện tốtcác bước của quy trình tổ chức hoạt động:
Để có được một hoạt động mang lại hiệu quả ban giám đốc Trung tâm cần thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Hình thành ý tưởng tổ chức hoạt động.

Bước 2: Nắm bắt dư luận xã hội đánh giá kết quả tổ chức hoạt động cùng loại trong thời gian qua và nhu cầu hiện tại về hoạt động đó.Tham khảo ý kiến chuyên gia, các cộng tác viên theo các lĩnh vực khác nhau của từng loại hoạt động.

Bước 3: Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội, ý kiến chuyên gia, xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch tổ chức kèm kế hoạch kinh phíđể xin ý kiến lãnh đạo trực tiếp cho phép tổ chức hoạt động.

Bước 4: Tùy vào quy mô hoạt động mà tiến hành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tiểu ban… thực hiện hoạt động với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức, nhóm, cá nhân…

Bước 5: Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lấy ý kiến góp ý kịch bản, chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động.

Bước 6: Trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt kịch bản, chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động và kế hoạch kinh phí.

Bước 7: Triển khai thực hiện kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện hoạt động.

Bước 8: Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị.

Bước 9: Ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động.Thông báo kế hoạch chi tiết tiến tới thực hiện hoạt động.

Bước 10: Thực hiện hoạt động.

Bước 11. Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động. 
3. Kết quả thực hiện:

 Qua các năm thực hiện nâng cao cách thức tổ chức hoạt động của Trung tâm nói trên vai trò của giám đốc,các phó giám đốc và các thành viên trong các tổ giảng viên, chuyên môn, ban quảnlý các hợp tác xã đã có cái nhìn hoàn toàn mới về Trung tâm Văn hóa - Học tập CĐ.Thấy được chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của cương vị mình đảm nhiệm. Nhậnthức rõ vai trò và công việc của cán bộ thường trực. Tích cực trong việc điều hành,tổ chức các hoạt động của trung tâm.

 Đa số nhân dân đã hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Họctập CĐ và thấy được quyền lợi của mình khi tham gia học tập. Tích cực thamgia và ủng hộ, giúp đỡ trung tâm trong các hoạt động. 

 Xây dựng tủ sách thư viện của trung tâm bằng việc người đóng góp, ủng hộ sách báo,cán bộ và nhân dân đã tranh thủ thời gian đến đọc sách báo và lên mạng internet của trung tâm. Cập nhật kiến thức( mà trướcđây thì không có), mỗi ngày có từ 20 đến 30 người đến truy cập internet và đọc sách báo.

Số lượng tổ chức các buổi hoạt động của trung tâm tăng gấp đôi và hiệu quảhoạt động cao hơn so với trước khi thực hiện nâng cao hiệu quả. Người dân đã tiếp cận đượcnhiều với kiến thức mới về văn hóa, xã hội, sức khỏe, bảo vệ môi trường và nhất là khoahọc kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi. Nâng cao thành quả lao động tăng thunhập cho cá nhân. Văn nghệ, thể dục thể thao đa số người dân nhận thức tác dụng của tập thể dục thể thao ngày càng có nhiều người tham gia, phong trào thể dục thể thao của xã phát triển.

Các lớp nghề nông thôn lúc trước chỉ mở 1, 2 lớp có 9 đến 10 học viên sau khi cải cách tổ chức hoạt động thì số lớp tăng lên 4 - 6 lớp, số lượng học viên tăng lên từ 20 đến 35 học viên khi học nghề xong các học viên có công ăn việc làm ổn định tăng thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên để thực hiện được các giải pháp và kết quả trên trong những năm qua Trung tâm gặp những thuận lợi và khó khăn sau: 


Thuận lợi:

  - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ; Uỷ ban nhân dân xã, Ngành GD và Đào tạo, phòng VHTT và truyền thanh huyện.

  - Các văn bản chỉ đạo được phổ biến triển khai kịp thời. Các thành viên trong ban chỉ đạo nhiệt tình tham gia hoạt động. Ban giám đốc năng động, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các tổ chức đoàn thể trong xã và nhà trường để Trung tâm hoạt động hiệu quả đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.

 - Sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

 - Có sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ giáo viên ở các điểm trường trong xã; Luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, thông tin trên truyền thanh, trong các cuộc họp dân ở tổ nhân dân tự quản trong xã.

 - Phần lớn nhân dân trong xã ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất.

Khó khăn:

- CBQL trung tâm chủ yếu là kiêm nhiệm và luôn biến động nên chưa có đủ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động.

 - Kinh phí hoạt động của Trung tâm còn ít.

- Phần lớn nhân dân trong xã làm nông nghiệp nên chưa quan tâm đến vấn đề học tập và việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất của bản thân và mọi người xung quanh còn nhiều hạn chế.

4. Bài học kinh nghiệm

Qua thời gian làm công tác quản lý Trung tâm VH-HTCĐ xã An Khánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tôi thấy để Trung tâm VH-HTCĐ hoạt động đạt hiệu quả cần:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài địa phương.

- Công tác phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể phải chặt chẽ.

- Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phải được xây dựng một cách chi tiết, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

- Ban giám đốc trung tâm phải hết sức toàn tâm, toàn ý, nhiệt tình, linh hoạt trong công tác huy động, vận động mở lớp.

- Ban giám đốc và các tổ chuyên môn phải tổ chức họp định kì để rút kinh nghiệm cho các hoạt động vừa qua đồng thời thống nhất cách làm cho các hoạt động tiếp theo.

- Tạo sự thoải mái, tin tưởng cho người dân khi đến với Trung tâm.

Trên đây là phát biểu tham luậnvề chủ đề“ Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các chương trình học tập tại Trung tâm VH – HTCĐ xã An Khánh, huyện Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp”. Trân trọng cảm ơn Quý đại biểu./.
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KINH NGHIỆM VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN HIỆP A, 

HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG

TTHTCĐ Xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
1. Khái quát tình hình: 

Xã Tân Hiệp A, thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, diện tích tự nhiên là 4.016,97 ha (trong đó diện tích sản xuất 2 vụ lúa là 3.385 ha).

Có 06 ấp, gắn liền với 06 HTX Nông nghiệp, là một xã có phong trào kinh tế hợp tác-HTX đầu tiên và là thế mạnh của huyện.

Dân số: có 3.147 hộ với 13.507 khẩu, nhân dân sống cặp trên các tuyến kênh: kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5, cặp sông Cái Sắn và sông Đòn dông. Thu nhập bình quân đầu người đến tháng 10/2018 khoảng 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, hiện còn 45 hộ nghèo, tỷ lệ 1,43%.

Tôn giáo: 69% dân số theo đạo Công giáo, 18% theo đạo Phật, 4% theo đạo Cao đài, 2% theo đạo Hòa hảo, 2% theo đạo Tin lành, 5% không theo tôn giáo nào. 

TTHTCĐ xã Tân Hiệp A được thành lập tháng 3 năm 2004, Giám đốc trung tâm là đ/c phó chủ tịch UBND xã; 2 phó giám đốc là đ/c chủ tịch hội khuyến học và  đ/c hiệu trưởng đại diện các trường; 1 giáo viên biệt phái chuyên ngành CNTT; kế toán, thủ quỹ là kế toán, thủ quỹ ngân sách xã, TTHTCĐ đặt trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã. Ở 6 ấp có 6 điểm học tập CĐ đạt tại văn phòng các ấp, với mục tiêu mọi người học tập, nhà nhà học tập, cần gì học nấy, HTSĐ nhằm nâng cao kiến thức đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất. 

2. Những việc đã triển khai: 

Thực hiện Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24/3/2008 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ tại xã, phường, thị trấn và một số văn bản có liên quan; Năm 2011, UBND huyện Tân Hiệp ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc thành lập TTHTCĐ xã Tân Hiệp A. Ban quản lý trung tâm được đổi thành Ban giám đốc trung tâm học tập CĐ, có tư cách pháp nhân có con dấu riêng, để hoạt động phục vụ xã hội. 

Quán triệt chủ trương của trên, Ban giám đốc trung tâm xác định và ý thức được tinh thần trách nhiệm, tầm quan trọng của trung tâm học tập CĐ, hàng năm đều tiến hành điều tra, khảo sát trình độ học tập của nhân dân thông qua sổ theo dõi từng hộ thực hiện phổ cập GD; hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, hàng quý tổ chức hoạt động chuyên đề, 6 tháng tổ chức sơ kết, một năm tổ chức tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

TTHTCĐ xã tham mưu đề xuất với Đảng ủy-Uỷ ban nhân dân xã, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã đề ra chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào xây dựng XHHT. Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của trung tâm; thống nhất chương trình hoạt động và thực hiện các quyết định có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Thường xuyên tập hợp ý kiến của các thành viên, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các điểm học tập CĐ ở 6 ấp, nhằm kịp thời phản ánh, kiến nghị, đóng góp ý kiến với Thường trực Đảng ủy-UBND, Hội khuyến học xã những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức, học tập tại địa phương. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, xây dựng XHHT đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ và đơn vị học tập theo Đề án của tỉnh, được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo. 

3. Những kết quả đạt được:
- Trung tâm đã tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trên trong triển khai thực hiện, luôn quan tâm phát huy nhiệm vụ của trung tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. 

- Đã phát huy truyền thống hiếu học giúp cho mọi người ý thức được sự cần thiết phải tham gia học tập và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT và tiếp tục thực hiện Đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện. 

- Kết hợp với trường Trung cấp nghề của huyện, các ngành đoàn thể, tổ kinh tế kỹ thuật xã, xây dựng kế hoạch tổ chức mở ra các lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn xã, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tốt hơn nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi,

- Thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ Ban giám đốc trung tâm đã tích cực hoạt động đem lại hiệu quả, nhận thức tốt trong cán bộ, nhân dân; ý thức được trách nhiệm đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy chế hoạt động của trung tâm, định kỳ có họp bàn các nội dung để thông qua các buổi sinh hoạt lệ và họp đột xuất của từng công việc theo kế hoạch đề ra. 

- Thông qua hoạt động của trung tâm giúp cấp ủy đảng, chính quyền có kinh nghiệm trong chỉ đạo và điều hành hoạt động của trung tâm hiệu quả hơn, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của phong trào XHHT, làm động lực thúc đẩy cho sự phát triển, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, gắn chặt việc thực hiện xây dựng đề án phong trào học tập lồng ghép các phong trào như: phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhất là xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân giữ gìn sự ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Từ đầu năm đến nay TTHTCĐđã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ Kinh tế kỹ thuật mở được 22 lớp, có 717 lượt học viên tham dự, có 278 nữ (tăng 2 lớp, tăng 67 học viên so với cùng kỳ) cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn xã.

Trong đó:

Học nghề ngắn hạn: 02 lớp với 62 lượt học viên, có 30 nữ.

Chuyên đề pháp luật: 04 lớp với 125 lượt học viên, có 49 nữ.

Nước sạch VSMT: 03 lớp với 93 lượt học viên, có 34 nữ.

Phát triển kinh tế: 03 lớp với 102 lượt học viên, có 48 nữ.

Các chương trình khác: (hội thảo đầu bờ, sử dụng thuốc BVTV): 10 lớp với 335 lượt học viên, có 117 nữ.

Kết hợp với hội khuyến học xã thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2012 của Thủ tướng chính phủ, Kế hoạch số 37 của UBND tỉnh Kiên Giang, Kế hoạch số 72, 73 của Hội khuyến học tỉnh Kiên Giang, Kế hoạch số 06, 07 của Hội Khuyến học huyện Tân Hiệp về thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong  gia đình, dòng họ, CĐ và đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, tham mưu với TT Đảng ủy-UBND xã cùng với sự phối hợp của các ngành đoàn thể từ xã đến ấp để tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện đến nay đạt được kết quả như:

Khảo sát và vận động đăng ký gia đình học tập được: 2979/3147 hộ. Đã bình xét công nhận được 2.558/2979 hộ, số hộ có mặt tại địa phương, đạt tỷ lệ 85,8%, (tăng 8,6% so với cùng kỳ).

Vận động đăng ký dòng họ học tập được: 04 dòng họ, có 20 hộ với 100 thành viên. Khảo sát và đăng ký CĐ học tập được: 06/06 ấp. Vận động đăng ký đơn vị học tập: 05 điểm trường, 02 cơ quan; tổ chức bình xét vào cuối quý IV hàng năm.

4. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện:

Thuận lợi:

-Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của trên về xây dựng TTHTCĐở cơ sở đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển của xã hội; tạo mọi điều kiện nhằm phát triển mạnh mẽ sự nghiệp GD, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu xã hội phát triển hiện nay. 

- Trung tâm được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của UBND huyện, Phòng GDĐT huyện, hội khuyến học huyện, của Đảng ủy- UBND xã, cùng các ngành, đoàn thể của xã.

- Nhân dân trong xã có truyền thống hiếu học, ham học, luôn tranh thủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

- TTHTCĐ của xã đã đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt đa dạng của nhân dân, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, phong trào gia đình hiếu học, dòng họ, khu dân cư hiếu học và xây dựng quỹ khuyến học luôn được sự giúp đỡ và đồng tình ủng hộ của nhân dân. 

 Khó khăn:

TTHTCĐ xã Tân Hiệp A cũng còn một số mặt khó khăn, hạn chế: Cơ sở vật chất của trung tâm hiện còn sử dụng chung Máy vi tính, bàn ghế, hội trường của xã.

Chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập CĐ, chưa đảm bảo được yêu cầu kế hoạch đề ra, trong vận động tập nhân dân tập trung tham gia những lớp học đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ chưa nhiều. 

5. Một số kinh nghiệm:
Xã Tân Hiệp A được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo, Ban giám đốc xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là một nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, cần có sự tham gia nhiệt tình của cả hệ thống chính trị để vận động nhân dân tham gia xây dựng địa bàn xã trở thành CĐ học tập, nhằm thực hiện tốt Đề án thí điểm mô hình “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, CĐ và đơn vị”.

Làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân được tham gia học tập, nâng cao trình đô chuyên môn, nghiệp vụ trong học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công  việc, sản xuất, chăn nuôi

Ngoài việc phát huy nội lực, Ban giám đốc còn tranh thủ trao đổi với các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, những người tuổi cao có uy tín trong CĐ cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đang hoàn thành thủ tục để được trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới lần thứ 2 vào cuối năm 2018. 

6. Đề xuất, kiến nghị:
Ban giám đốc trung tâm đề xuất kiến nghị với trên trang bị cho trung tâm một dàn máy vi tính, máy chiếu để giáo viên tiện việc truyền đạt những kiến thức về chuyên môn đến với người học được sinh động để người học tiếp thu nhanh, hiệu quả hơn trong học tập.
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ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP VÀ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THEO HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ PHỤC NHỨT,HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG


Nguyễn Văn Trọng Trung tâm HTCĐ xã Bình Phục Nhứt 

Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

1. Khái quát tình hình
TTHTCĐ xã Bình Phục Nhứt có trụ sở chính tại phần đất của UBND xã, vị trí rất thuận lợi, gần trục giao thông chính, gần khu vực chợ, có bến phà ngang kênh Chợ Gạo, rất thuận tiện cho người dân đến Trung tâm.

Ban giám đốc Trung tâm có 05 người: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 01 kế toán, 01 thủ quỹ, cùng 07 cộng tác viên ở địa bàn ấp.

TTHTCĐ là một trong những nhân tố quan trọng trong xây dựng XHHT. Hoạt động của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, mỗi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời, ở đây người dân được học tập XMC, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học, kỷ thuật và chia sẻ những kinh nghiệm nhằm góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, TTHTCĐ cũng là nơi thưc hiện việc phố biến, tư vấn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với mọi người dân.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là đáp ứng mọi nhu cầu học tập của người dân, nội dung hoạt động đa dạng và phong phú. TTHTCĐ xã Bình Phục Nhứt tham gia chia sẻ kinh nghiệm nội dung “Các phương thức điều tra nhu cầu học tập của người dân và vận động người dân theo học các chuyên đề tại trung tâm”.

2.Những việc đã triển khai

2.1. Tổ chức khảo sát nhu cầu học tập của người dân

- Phát phiếu khảo sát điền thông tin qua các cuộc họp dân, họp tổ An ninh tự quản, họp các ban ngành xã, ấp, họp phụ huynh học sinh trong nhà trường qua các kỳ đại hội PHHS ở trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

- Điều tra, khảo sát qua  sự phản ánh của ban lãnh đạo các ấp với nhu cầu phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo địa bàn ấp.

- Thu thập thông tin qua sổ góp ý của TTHTCĐ.

2. Thống kê các nhu cầu học tập qua thu thập các thông tin

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Kỷ thuật trồng và chăm sóc cây 

Thanh long
	812 phiếu
	

	2
	Kỷ Thuật chăn nuôi bò thịt
	520 phiếu
	

	3
	Kỷ thuật nuôi gà thịt, gà đẻ
	305 phiếu
	

	4
	Kỷ thuật trồng rau an toàn
	85 phiếu
	

	5
	Mở lớp học tin học ứng dụng, Internet để thu thập thông tin trên mạng.
	45 phiếu
	

	6
	Kiến thức về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ
	245 phiếu
	

	7
	Kiến thức pháp luật
	920 phiếu
	


3. Lập Kế hoạch mở chuyên đề

- Sau khi có kết quả thu thập thông tin, TTHTCĐ kết hợp với các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các ấp tiến hành lập kế hoạch mở chuyên đề, mở lớp học ngắn hạn.

- Phối hợp với Hội khuyến nông huyện Chợ Gạo, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương tuyên truyền thường xuyên về kế hoạch mở lớp của trung tâm cho các thành viên, hội viên để trung tâm hoạt động một cách có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, tùy theo nhu cầu của  người dân trong ấp cần học tập chuyên đề nào, số lượng nhiều thì mở trước, ví dụ như từ cây lúa chuyển sang  trồng thanh long rất được nhiều người tham gia học tập .

- Ban giám đốc cập nhật hồ sơ kịp thời đối với các lớp mở tại địa phương do Trung tâm phối hợp với các cơ quan, ngành nghề, doanh nghiệp tổ chức:

+ Thời gian mở chuyên đề: Vào thời điểm trưa từ 11 giờ đến 13 giờ . Mở các lớp dạy nghề ngắn hạn vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để tạo điều kiện thời gian cho người dân tham gia.

+ Địa điểm: Nhà văn hóa xã, trụ sở các ấp hoặc nhà dân có điều kiện thuận lợi.

+ Nội dung: Phù hợp, sát với thực tế cuộc sống người dân nên thu hút được mọi người tham gia một cách tự giác, căn cứ vào đối tượng người học để lựa chọn nội dung cho phù hợp, biên soạn nội dung sinh hoạt nên sử dụng những từ ngữ gần gũi, dễ hiểu.

+ Hình thức tổ chức: như hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tạo không khí vui vẽ, thoải mái, không nêu câu hỏi khô khan, câu hỏi áp đặt mà chỉ trình bài những kinh nghiệm, hiểu biết sẳn có của mình sau đó đưa ra thảo luận, ý kiến bổ sung, kết luận.

- Qua buổi học tập chuyên đề có đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng những cá nhân tham gia phát biểu tốt, nhiều ý kiến.

3. Những kết quả đạt được

Trong năm 2018 TTHTCĐ xã Bình Phục Nhứt đã thực hiện được các chuyên đề như sau:
3.1.  Chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật

- Trung tâm phối hợp với phòng nông nghiệp Huyện Chợ gạo khảo sát nhu cầu phát triển sản xuất, chuyển đổi mô hình từ cây lúa sang cây thanh long, rau màu các loại.

- Tổ chức các lớp dạy nghề lao động nông thôn, mở chuyên đề hội thảo như: mô hình trồng và chăm sóc cây thanh long có 755 người dự hội thảo chia ra 7 nhóm ở 7 ấp, thành lập 4 mô hình thanh long vietgrap trên 4 ấp Bình Thọ 1, Bình Thọ 2, Bình khương 1, Bình Ninh  đến nay được 320 ha; Thành lập mô hình rau an toàn với diện tích là 5 ha/ trên 22 hộ nông dân Ấp Bình Khương 1 tham gia; mô hình chăn nuôi gà thịt, tổng đàn 850 ngàn con; mô hình sản xuất lúa  giống 9921 do Trung tâm giống Tiền giang hỗ trợ 1 tấn lúa giống cho 26 hộ dân thuộc câu lạc bộ khuyến nông ấp Bình Quới sản xuất; mô hình  “hợp tác gà tre Hương Quê” do ông Nguyễn Văn Trỉ, ấp Bình Thọ 1 làm chủ nhiệm tổ hợp tác.

- Tổ chức mở  lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật như: Trồng, chăm sóc cây thanh long, được 1 lớp với 35 học viên, chăn nuôi gia súc, gia cầm có 2 lớp có 82 học viên tham gia, 1 lớp sản xuất rau an toàn 22 học viên.

- Triển khai và áp dụng máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm  trong địa bàn xã.

- Tiếp tục vận động và triển khai hầm sinh học cho nông dân nhằm giảm bớt ô nhiễm môi trường.

- Vận động bà con nông dân chăn nuôi theo an toàn sinh học (đệm lót sinh học).

3.2. Chuyên đề GD

Mở lớp phổ cập THCS cho các khối lớp 6, 7, 8 với 36 học viên  theo học trên lớp với học sinh phổ thông; Các lớp xóa mù chữ ở Ấp Bình Khương 1, Bình Phú với 15 học viên.

- Kết hợp nhà trường vận động các em học sinh bỏ học trở lại lớp vào đầu năm học.

- Điều tra trẻ em trong độ tuổi vào mẫu giáo, vận động trẻ em 5 tuổi vào Mẫu giáo đạt 100%.

3.3. Chuyên đề  y tế

Tuyên truyền 26 cuộc với 1.528 lượt tham dự tăng so với năm qua là 5 cuộc.

+ 8 cuộc: Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng.

+ 10 cuộc: An toàn thực phẩm.

+ 6 cuộc: Chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ.

+ 2 cuộc: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- TTHTCĐlà cầu nối tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực…..

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề về các bệnh thường gặp ở CĐ          (5 bệnh) do trung tâm GD sức khỏe Tỉnh Tiền Giang tổ chức.

- Duy trì và củng cố các tổ y tế ở các ấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người nông dân ở vùng sâu vùng xa.

- Vận động tham gia thực hiện bảo hiểm y tế ở tuyến xã đến nay đạt 86%.

3.4. Chuyên đề thời sự pháp luật

- Thực hiện 149 cuộc có 4.023 lượt người tham dự.

- Mở các lớp phổ biến kiến thức về pháp luật.

- Tuyên truyền luật giao thông đường bộ-đường thủy, trẻ em không vi phạm pháp luật, luật bình đẳng giới, luật GD, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình và nhiều chuyên đề khác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự xã hội…..

3.5. Chuyên đề văn hóa văn nghệ - TDTT

- Tổ chức các hoạt động TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, thể dục dưỡng sinh tại nhà văn hóa và các điểm ấp.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như: hát với nhau, đờn ca tài tử, hội sinh vật cảnh, hoạt động thư viện phối hợp với TTHTCĐ tiếp tục thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực như: Y tế, GD, trồng trọt, chăn nuôi… 

- Tổ chức giao lưu đờn ca tài tử với các xã bạn 1 lần vào đêm rằm (Al) hàng tháng.

3.6. Chuyên đề xây dựng nông thôn mới

Kết hợp với các ngành các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyến vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tuyên truyền phổ biến về đề án và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt được 12/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2019 đạt xã nông thôn mới.

4. Thuận lợi, khó khăn

4.1.Thuận lợi

- Được sự hổ trợ sâu sắc của Phòng GD và đào tạo huyện, Trung tâm GDTX huyện Chợ Gạo, các Trung tâm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện, Trạm BVTV huyện, Trạm Khuyến nông huyện, và được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và các ban ngành, đoàn thể xã ấp. nhất là được sự đồng thuận  của CĐ.

- Trung tâm có phòng làm việc trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, nhằm phục vụ cho nhu cầu cần thiết đối với CĐ. TT trang bị được 01 máy vi tính, 01 máy in.

- Kết hợp với Thư viện xã hoạt động đạt hiệu quả. Hiện tại thư viện có khoảng 2.000 đầu sách các loại đủ để phục vụ cho bạn đọc

4.2. Khó khăn

- Ban giám đốc TT còn kiêm nhiệm nhiều việc, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa có cán bộ chuyên trách. Nên hiệu quả hoạt động của Trung tâm còn một số hạn chế nhất định, hình thức hoạt động chưa phong phú và đa dạng.

- Kinh phí hạn chế nên hiệu quả hoạt động TTHTCĐ của xã còn gặp khó khăn .

5. Bài học kinh nghiệm

1. Tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác XHHGD và xây dựng XHHT. Nâng cao nhân thức cho cán bộ và nhân dân trong xã về vị trí và vai trò quan trọng của công tác xây dựng XHHT trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2. Thường xuyên đi đến các ấp, các đơn vị nhà trường nắm bắt tình hình học sinh để khuyến khích, động viên các em tích cực trong học tập.

3. Tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, cùng với tập thể BCH Hội Khuyến học tạo mọi điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật có cơ hội được học tập.

4. Chuyển giao, phổ cập các tiến bộ khoa học kỷ thuật, kiến thức kinh tế, công tác khuyến nông cho cán bộ và nhân dân.

5. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Chợ Gạo tổ chức các lớp học nghề, bồi dưỡng nghề, cập nhật kiến thức nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm cho cán bộ và nhân dân.

6. Cung cấp kiến thức, nâng cao chất lượng cuộc sống, lối sống và hành vi ứng xử văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân như: Hiểu biết về văn hóa, sức khỏe và cách phòng chống dịch bệnh.

7. Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về công tác GD và tham mưu cho UBND xã xây dựng chương trình hành động về công tác GD.

8. Tham mưu, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo về công tác phát triển TTHTCĐ.

9. Đề xuất các giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân trong xã ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ có trách nhiệm và nghĩa vụ học tập.

6. Đề xuất, kiến nghị:

- Hỗ trợ, nâng mức kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác quản lý TTHTCĐ

- Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm từ ngân sách nhà nước, cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, trung tâm khoa học- kỷ thuật, các dự án để tranh thủ nguồn vốn đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ nôi dung, chương trình hoạt động.
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VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ THẠNH HƯNG, THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

Hứa Mạnh Tuân, Giáo viên biệt phái

 tại TTVHTT-HTCĐ xã Thạch Hưng , thị xã Kiến Tường,  Long An
Tôi tên là : Hứa Mạnh Tuân sinh năm 1966 đã tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành tiểu học. Tôi có thời gian công tác tại Thạnh Hưng trên 30 năm nên hiểu rõ tình hình thực tế ở địa phương.

Xã Thạnh Hưng có diện tích tự nhiên là 6.663,97 ha, trong đó 5.125 ha đất sản xuất nông nghiệp, xã có 6 ấp, có 1.337 hộ với 5.330 nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi là 2.530 người chiếm tỷ lệ 47,46%. 85% dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 5% dân số làm ở các công ty xí nghiệp trong và ngoài Thị xã, 10% sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 

Ngày 11/12/2015, tôi được Phòng GDĐT Kiến Tường biệt phái sang làm việc tại Trung tâm VH-TT và HTCĐ xã Thạnh Hưng. 

Trung tâm VH-TT và HTCĐ (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là nơi cung cấp cơ hội học tập cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ, trong đó ý thức tự học, học tập một cách tự giác là yếu tố quyết định. Nhằm phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Đồng thời cũng là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.

Theo Quyết định 03 /2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An : Giáo viên được điều động làm việc tại Trung tâm có nhiệm vụ tham gia giảng dạy, đánh giá chất lượng các hoạt động tại Trung tâm; giúp Giám đốc lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm, xây dựng lịch hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm; quản lý và cập nhật hồ sơ, sổ sách theo quy định; tổ chức điều tra thống kê nhu cầu người học, nhu cầu tham gia các hoạt động tại CĐ, tổ chức rà soát, lưu trữ học liệu, tài liệu, sách, báo,… trong Trung tâm; chấp hành sự phân công tác của Giám đốc Trung tâm và chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý GD. 

Từ nhận thức trên, sau khi nhận bàn giao, tôi tập trung vào một số việc cụ thể như sau : 
	1. Học tập nghiệp vụ

	Muốn hoàn thành công việc phải có chuyên môn nghiệp vụ, tôi tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng GDĐT tổ chức để nắm bắt nội dung, phương pháp cách thức tổ chức, những điểm mạnh để phát huy, hạn chế để khắc phục trong việc tổ chức hoạt động của Trung tâm; 

Tôi cùng với một số anh em là giáo viên biệt phái trong thị xã, đến các Trung tâm VH-TT và HTCĐ của xã bạn xem cách làm việc, tổ chức hoạt động, hệ thống hồ sơ sổ sách để có thể vận dụng những cách thức phù hợp với tình hình thực tế của Trung tâm mình.

Bên cạnh đó, tôi lên internet tìm hiểu các văn bản có liên quan đến hoạt động Văn hóa - Thể thao và Học tập CĐ của Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ VHTT và TT, Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh và Sở GDĐT Long An. Đồng thời, bản thân tôi luôn tìm tòi những bài viết, những cách làm hay của các Trung tâm trong cả nước để có thể vận dụng vào tình hình thực tế ở địa phương.

	2. Tham mưu với Ban giám đốc Trung tâm

	Nhiệm vụ của giáo viên biệt phái, tham mưu với Ban Giám đốc Trung tâm để:

-  Họp, gặp mặt Ban Giám đốc, Trưởng các tiểu ban chuyên môn, Đội ngũ giáo viên, cộng tác viên. Nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm với những thuận lợi khó khăn, những vướng mắc cần tháo gỡ

- Củng cố, hoàn thiện các tiểu ban chuyên môn; đội ngũ giáo viên, cộng tác viên …để phân công cụ thể giúp các thành viên nắm được chức năng , nhiệm vụ của mình

- Củng cố, hoàn thiện các nhóm, câu lạc bộ, thành lập thêm các nhóm câu lạc bộ sở thích.

- Huy động sự tự nguyện của người dạy, cộng tác viên…trong các công việc hoạt động của Trung tâm

	3. Tìm hiểu thực tế
- Vận dụng từ lý thuyết vào thực tế còn là cả một quá trình, ở đó cần sự năng động sáng tạo trong khi vận dụng, nên cần tìm hiểu tình hình địa phương về địa hình, địa thế, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, đời sống dân sinh, dân trí, những thuận lợi, khó khăn để thực hiện các nội dung cho phù hợp.
- Tìm hiểu hoạt động của Trung tâm qua Ban Giám đốc để nắm việc “dạy”; qua các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân để nắm việc “học”, “nhu cầu và tâm tư, nguyện vọng” của họ mà Trung tâm cần đáp ứng.

	4.  Tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm

Kết hợp với Trạm truyền thanh xã tuyên truyền một số hoạt động của Trung tâm qua hệ thống loa phát thanh của xã, để mọi người dân đều có thể nghe, hiểu được hoạt động của Trung tâm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, HTSĐ; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc xây dựng XHHT, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm VH-TT và HTCĐ; chú trọng quảng bá các thành quả bằng hình ảnh, người thật, việc thật, kết quả thật đế tuyên truyền về lợi ích của HTSĐ qua website được thừa kế từ violet: https://trungtamthanhhung.violet.vn/ giúp cho thanh thiếu niên dễ tiếp cận tới các hoạt động của Trung tâm
Gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo địa phương giúp họ hiểu sâu hơn về hoạt động của Trung tâm VH-TT và HTCĐ, tranh thủ sự ủng hộ tạo điều kiện về thời gian, sử dụng nhân lực cũng như cơ sở vật chất để Trung tâm VH-TT và HTCĐ tổ chức hoạt động đạt hiệu quả.

	5. Điều tra nhu cầu người học

Việc điều tra nhu cầu học tập của CĐ sẽ giúp cho Trung tâm xác định được chương trình hoạt động từng tháng, quý và cả năm, từ đó xác định được mục tiêu của từng công việc trong chương trình chung, giúp Ban Giám đốc xây dựng  kế hoach cả năm, từng quý, từng tháng. 

Giáo viên biệt phái tham mưu xây dựng kế hoạch điều tra nhu cầu học tập của CĐ, xây dựng danh mục nội dung, bảng hỏi điều tra, tạo mẫu điều tra và in phiếu điều tra. Lấy ý kiến đóng góp của các tiểu ban trước khi thực hiện. Tiến hành điều tra trực tiếp đến hộ gia đình, người dân. Tổng hợp nhu cầu học tập của CĐ theo từng nội dung của từng ấp và toàn xã.

	6.Tổng hợp sắp xếp thứ tự các hoạt động (Lên kế hoạch)
Sau khi thu thập, nắm bắt được nhu cầu người học, giáo viên biệt phái giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp nhu cầu người học dựa vào thời gian người học đăng ký, tình hình thực tế của địa phương,  các ngày lễ lớn trong năm theo các nội dung hướng dẫn bồi dưỡng của PGD&ĐT ( GD pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, bảo vệ sức khỏe, GD môi trường, phòng bệnh vật nuôi, tin học), sắp xếp, lên kế hoạch cho phù hợp. Đặc biệt ưu tiên giải quyết các công việc chính, các vấn đề thứ yếu thì liên kết với các tổ chức xã hội , ban thông tin để thực hiện.

	7. Tổ chức thực hiện, điều chỉnh công việc

Mỗi công việc đều được lập kế hoạch chi tiết bao gồm mục đích yêu cầu, thời gian, địa điểm đại biểu tham dự, đối tượng tham gia học tập, nội dung trang trí, kinh phí cho hoạt động, phân công người phụ trách cho từng phần việc, quảng cáo, tuyên truyền tạo không khí học tập. Đặc biệt là việc tham mưu công tác phối kết hợp các lực lượng để huy động mạng lưới giáo viên cộng tác viên, đây chính là sự vào cuộc của các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị cho XHHT. Mỗi nội dung, mỗi chuyên đề cụ thể sẽ được gắn với một đơn vị, cơ quan chuyên môn để chịu trách nhiệm chủ trì việc chuyển tải đến cho người học. (Theo qui chế hoạt động: mỗi ngành chịu trách nhiệm một số nội dụng cụ thể theo đúng chức năng  chuyên môn của mình trong việc cung cấp tư liệu, giáo viên cho Trung tâm).

Việc tổ chức thực hiện chương trình phải quy định thành kế hoạch của từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khi lại có những vấn đề mới nảy sinh mà Trung tâm cần thực hiện. Do vậy, Trung tâm phải có sự đánh giá công việc một cách kịp thời và điều chỉnh nội dung, kế hoạch khi cần thiết, theo dõi cập nhật các việc đã và chưa thực hiện kịp thời, có kế hoạch bổ sung.

	8. Đánh giá, rút kinh nghiệm, thông tin báo cáo

Ít hay nhiều thì công việc làm nào cũng có thành công và hạn chế, cần nắm được ưu thế để phát huy, hạn chế để khắc phục, tránh sai sót lặp lại. Do vậy, Giáo viên biệt phái tổng hợp kết quả các hoạt động, hội ý trong Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đánh giá chỉ rõ thành công, hạn chế, nguyên nhân, rút kinh nghiệm cho các hoạt động sau trong các buổi giao ban.
Giáo viên biệt phái thay mặt Ban Giám đốc tổng hợp kết quả các công việc thông qua Ban Giám đốc để lập báo cáo gửi cho UBND xã vào 28 tây hàng tháng và báo cáo quý trước ngày 15 tây các tháng cuối quý gừi về Phòng GD&ĐT và Phòng VHTT và TT.

9. Ứng dụng CNTT vào công việc:

Nhằm tạo điều thuận lợi trong công tác thực hiện hồ sơ sổ sách, lưu trữ, báo cáo tôi đã thực hiện sổ nhật ký hoạt động và sổ theo dõi công văn đi đến trên file Excel (tạo liên kết Hyperlink đến các tập tin có liẽn quan). Thường xuyên sử dụng gmail; zalo; facebook để trao đổi nội dung, hình ảnh, video với các giáo viên, công tác viên nhằm phục vụ cho báo cáo, đăng bài lên website được thừa kế từ violet.

Hiện nay, độ tuổi thanh thiếu niên trong xã sử dụng điện thoại có kết nối 3G, 4G rất cao, được sự đồng ý của Ban giám đốc, tôi đã biên tập, chia sẻ một số hình ảnh, video nhằm phổ biến kiến thức về y tế và sức khòe : phát triển kinh tế ; xây dựng XHHT; giới thiệu một số tên sách có trong Trung tâm lên website được thừa kế từ violet: https://trungtamthanhhung.violet.vn/.Giúp cho thanh thiếu niên có điều kiện học tập một cách tự giác chủ động nhằm bảo vệ sức khỏa gia đình và bản thân, bổ sung kiến thức cho nghề nghiệp và cuộc sống. 

	Kết quả đã đạt được  (có số liệu so sánh, đánh giá tác động, hiệu quả)

Từ năm 2010 đến 2015, Trung tâm VHTT&HTCĐ xã Thạnh Hưng là một trong những trung tâm hoạt động tốt của thị xã Kiến Tường (trước đó thuộc huyện Mộc Hóa). Tuy nhiên, kết quả đạt được là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể. Việc phối hợp giữa các bộ phận chưa được tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền lúc bắt đầu tổ chức chưa được chú ý, đến khi kết thúc công tác đánh giá ghi nhận, báo cáo được thực hiện riêng lẻ của các bên nên chưa có sự đồng nhất.

Từ năm 2016 trở lại đây, Trung tâm được bố trí thêm 1 giáo viên biệt phái nên các hạn chế trước đây phần nào được khắc phục. Giáo viên biệt phái là người kết nối các bộ phận trong việc tổ chức các hoạt động, Là người đánh giá chất lượng các hoạt động tại Trung tâm; giúp Giám đốc lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm, xây dựng lịch hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm; quản lý và cập nhật hồ sơ, sổ sách theo quy định; tổ chức điều tra thống kê nhu cầu người học, nhu cầu tham gia các hoạt động tại CĐ, tổ chức rà soát, lưu trữ học liệu, tài liệu, sách, báo,… trong Trung tâm

Hiện nay, các hoạt động của các Trung tâm càng được đánh giá cao và rất thiết thực đối với người dân. Các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất và các chuyên đề về sức khỏe, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chuyên đề về dinh dưỡng, …, rất bổ ích và rất cần thiết với bà con. Góp phần hỗ trợ thực hiện các dự án ở địa phương, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bồi dưỡng nguồn nhân lực; phối hợp triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong CĐ. Cụ thể như sau : 

Hoạt động văn hóa- thể dục thể thao :

Trong 3 năm qua, Trung tâm đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 09 hội thi Văn hóa - Văn nghệ và tổ chức 17 cuộc Văn hóa – Văn nghệ biểu diễn phục vụ nhân dân và 19 cuộc văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự hiện, có trên 6.000 đại biểu, khán giả tham dự. Hội Khuyến học kết hợp với Đoàn xã và các trường học tổ chức tốt hội diễn văn nghệ nhằm vận động quỹ Khuyến học vào tháng 4 hàng năm tại Trung tâm. Trong 3 năm số tiền vận động được gần 200 triệu đồng

Duy trì, tổ chức tốt lớp học võ thuật cho thiếu nhi trong xã (Hình thức xã hội hóa) với sự tham dự của hơn 150 thanh thiếu niên.  Luyện tập và tham gia giải bóng đá nữ, giải bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, bi da, Hội thao mừng xuân  hàng năm do thị xã tổ chức. Tổ chức 37 giải thi đấu các môn TDTT trên địa bàn xã chào mừng các ngày lễ lớn, sự hiện từ năm 2015 – 2017. Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ II với tổng số VĐV tham gia là 666 VĐV của 9 đoàn VĐV thi đấu 8 môn.

Toàn xã Thạnh Hưng có 10 Câu lạc bộ, đội, nhóm được tổ chức hoạt động thường xuyên theo qui chế đã đề ra .

6 ấp được công nhận ấp văn hóa, xã Thạnh Hưng được tái công nhận xã đạt chuẩn văn hóa vào cuối năm 2017.

Hoạt động kinh tế- dạy nghề :

Trong 3 năm qua đã tổ chức được 25 lớp hội thảo kỹ thuật khuyến nông trên cây lúa với sự tham dự của 1.345 người. Trung tâm kết hợp với Trạm BVTV Kiến Tường, Ban quản lý dự án VNSAT Long An tổ chức hội thảo truyển thông dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, tập huấn kiến thức về 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm với 27 lớp tổng số lượt tham dự là 956 người. Tổ chức được 9 điểm trình diễn với tổng diện tích 125 ha. Nhìn chung, năng suất ở các ruộng trình diễn đều cho năng suất cao hơn so với ruộng đối chứng từ 0,3-0,5 tấn/ha, lợi nhuận tăng thêm trung bình 2,753 triệu đồng/ha. Kết hợp Trung tâm Khuyến nông Long An tổ chức tham quan mô hình sản xuất lúa theo chương trình 1 phải 5 giảm số nông dân đã tham dự 97 người
Ngoài ra, Trung tâm còn kết hợp các ngành tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác và phòng trừ bệnh trên cây dưa hấu . Trình diễn 1 điểm kỹ thuật nuôi cá trê vàng trong ao . Triển khai đề tài “Thử nghiệm mô hình sinh sản ếch giống Thái Lan theo quy mô nông hộ” trong bể bạt. Nuôi lươn trong can nhựa. Tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh trâu bò. Tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh. Tổ chức 02 điểm kỹ thuật chăn nuôi heo theo quy trình GAP. Trình diễn 05 điểm nuôi cá tai tượng tại xã Thạnh Hưng. Kết hợp Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản Long an tuyên truyền và cho các hộ sản xuất ký cam kết sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết hợp Chi cục Trồng trọt và BVTV Long An tọa đàm giải pháp phòng trừ rầy nâu, kỹ thuật quản lý sâu năn hại lúa…

Trung tâm phối hợp các bộ phận hỗ trợ tập huấn kỹ thuật thực hiện 1 vùng lúa chất lương cao với 3.712 ha theo các chương trình của dự án hỗ trợ. 

Nhờ các hoạt động kinh tế dạy nghề mà đời sống kinh tế người dân ngày càng nâng cao. Cụ thể

Năm 2015: có 1225/1.344 hộ có việc làm và thu nhập ổn định chiếm 91,2%, có 1225/1.310 căn có nhà ở kiên cố và bán kiến cố chiếm 93,5%, hộ nghèo 63/1344 hộ chiếm 4,68%. Thu nhập bình quân khoảng 38 triệu/năm. 

Cuối năm 2017: có 1.276/1.337  hộ có việc làm và thu nhập ổn định chiếm 95,44%, có 1,267/1.317 căn có nhà ở kiên cố và bán kiến cố chiếm 96,2%, hộ nghèo 61/ 1.337 hộ chiếm 4,56%. Thu nhập bình quân khoảng 45 triệu/năm

Trung tâm thực sự là nơi gắn bó với bà con nông dân, nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao dân sinh, dân trí, hoàn thành việc xây dựng xã văn hóa và nông thôn mới.


10.Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện

+ Thuận lợi

Trong những năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT và Phòng VHTT. Các ban ngành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Hoạt động của Trung tâm từng bước đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về vai trò của Trung tâm đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và người dân được nâng cao.

Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, huyện được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lý và hoạt động của Trung tâm được quan tâm đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Trung tâm được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện quan trọng để Trung tâm mở các chuyên đề tới người dân. 100% các ấp, đều có nhà văn hoá.

Công tác xã hội hoá GD phát triển sâu rộng đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp GD và đào tạo được Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể quan tâm; cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới; bàn ghế, trang thiết bị dạỵ học từng bước được cải thiện.

+ Khó khăn 

- Hoạt động của Trung tâm không chỉ tổ chức ở Trung tâm mà còn tổ chức tại các cơ quan, trường học, khu dân cư, trụ sở ấp, nhà dân ... trên địa bàn xã nên việc theo dõi, ghi chép, đánh giá các hoạt động rất khó khăn.

- Hoạt động của Trung tâm bao gồm các lĩnh vực về học tập CĐ, văn hóa thể thao, GD bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường; kinh tế và dạy nghề; xây dựng XHHT.. nên đôi lúc bản thân cũng gặp nhiều khó khăn do không am hiểu hết được các lĩnh vực trên.

Ban giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa dành nhiều thời gian đến hoạt động của Trung tâm
Trung tâm còn thiếu phương tiện, đồ dùng và tài liệu học tập. Chưa huy động tốt nguồn lực trong CĐ hỗ trợ Trung tâm. Các điều kiện để mở các lớp học nghề dài hạn tại địa phương rất khó khăn
11.Bài học kinh nghiệm

Để đạt được những kết quả trên, qua thực tế hoạt động trung tâm đã rút ra Những kinh nghiệm chủ yếu như sau:

- Có sự quan tâm sâu sát, sự hướng dẫn của các cấp mà đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp Ủy, sự chỉ đạo của UBND và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong xã.

- Xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch làm việc một cách cụ thể và triển khai, hướng dẫn cho các thành viên kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu để từ đó nắm bắt được nhu cầu học tập của nhân dân. 

- Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực để duy trì và tổ chức thêm các mô hình tiên tiến mới cho địa phương.

- Phải có sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

12.Đề xuất, kiến nghị

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ CBQL trung tâm, Ban giám đốc trung tâm : quản lý và tổ chức hoạt động về Văn hóa -Thể thao và Học tập CĐ

- Trang bị bàn ghế trung tâm, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời của trung tâm.
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ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP VÀ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THEO HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC


Trần Hoàng Khải, Giám đốc TTVHTT&HTCĐ xã Đồng Tâm, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

1. Đặc điểm tình hình

Đồng Tâm là một xã nghèo thuộc vùng sâu vùng  xa của huyện Đồng Phú với tổng diện tích tự nhiên là: 8.953 ha. Dân số 1.856 hộ = 7.524 khẩu. Trong đó dân tộc ít người là 415 hộ = 1.854 khẩu chiếm tỉ lệ 30,9%. Địa giới hành chính được chia làm 6 ấp, tỷ lệ  hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của huyện. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cây trồng chủ yếu như: Điều, cao su, cà phê, tiêu…Một số lao động có việc làm ở các công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, số lao động còn lại nhàn rỗi, ở nhà chăn nuôi, làm rẫy, nội trợ, phụ giúp gia đình…Đa số lao động nông thôn có trình độ hạn chế. Muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn thì công tác điều tra nhu cầu học tập, mở  lớp mở chuyên đề tại địa phương, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật là vô cùng quan trọng. 

2. Những việc trung tâm đã triển khai:

2.1.Về phương thức điều tra nhu cầu học tập của người dân
Nhu cầu học tập thường xuyên đã trở thành điều thiết yếu đối với nhiều người dân.Các loại hình GD đào tạo và hình thức học được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu học của xã hội ngày càng tăng. TTVHTT&HTCĐ là một trong những cơ sở của GDTX, chính là nơi tạo cơ hội học tập thường xuyên, liên tục, HTSĐ cho mọi đối tượng trong xã hội và nó đã được đánh giá là mô hình GD có hiệu quả trong việc thực hiện XHH GD, GD cho mọi người, mọi lứa tuổi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển CĐ một cách bền vững. 

- Để làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trước hết ban quản lý trung tâm phải tham mưu với Đảng ủy, UBND xã và các ban ngành đoàn thể để xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm  thật cụ thể và chi tiết, càng chi tiết thì  kết quả đạt càng cao. Kết hợp với ban văn hóa thông tin xã  tuyên truyền thời gian cụ thể và lịch điều tra từng đội, ấp qua hệ thống loa phát thanh của xã vào buổi sáng sớm, buổi chiều tối để  mọi người dân đều nghe, điều biết.

- Trước khi phân công điều tra ban quản lý trung tâm họp với ban ấp, ban chấp hành các hội trên địa bàn ấp nắm bắt tình hình thực tế tại thôn ấp và chia thành các tổ nhóm điều tra.

- Phân công cụ thể và phù hợp cho từng thành viên trong bộ phận điều tra VD: thành viên ấp trưởng, ban chấp hành đoàn thanh niên, ban chấp hành hội phụ nữ là người dân địa phương sẽ được phân công điều tra các hộ dân làm nương làm rẫy và những công nhân, các thành viên khác điều tra những hộ công chức viên chức, buôn bán như vậy sẽ hợp lý và kết quả điều tra cao. 

- Tìm hiểu và phân loại với khu dân cư đa số là bà con đi làm rẫy và công nhân ban điều tra  sắp xếp lịch đi điều tra vào sáng sớm và chập tối.

- Kết hợp với ban ấp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ các tổ chức xã hội…Phát phiếu điều tra trong các buổi họp giao ban họp định kỳ của các ban ngành đoàn thể vừa tiết kiệm được thời gian cho nhân dân và thuận tiện cho ban điều tra.

- Luôn tư vấn, định hướng và giúp người dân đưa ra các nhu cầu mình cần gì? muốn học gì?Để đáp ứng vào nhu cầu thực tế.

2.2.Về vận động người dân theo học các chuyên đề tại trung tâm
- Muốn vận động người dân theo học các chuyên đề tại trung tâm trước hết phải tuyên truyền giúp người dân hiểu được TTVHTT&HTCĐ là nơi tạo cơ hội học tập cho mọi người để nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển nguồn nhân lực cho CĐ; Tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập CĐ, HTSĐ cho mọi người  mọi lứa tuổi và được phổ biến các kiến thức, sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất,  tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả CĐ, là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân. Không chỉ góp phần nâng cao trình độ dân trí cho người dân mà còn là nơi dạy nghề, truyền nghề tại chỗ cho người lao động. Trung tâm chính là xã hội học tập và “Cần gì học nấy” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Tham mưu với các đồng chí lãnh đạo địa phương và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện về thời gian, sử dụng nhân lực cũng như cơ sở vật chất để trung tâm tổ chức các hoạt động hiệu quả; Trung tâm hệ thống hoá những nhu cầu học tập do bà con nhân dân đã đăng ký trung tâm xây dựng kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn theo thứ tự ưu tiên những  nội dung, yêu cầu nào bà con cần và sát với cuộc sống thực tế địa phương đó chính là kết hoạch ngắn hạn và được thực hiện trước đáp ứng nhu cầu cần thiết của ngườidân.

- Để vận động được người dân theo học các chuyên đề tại trung tâm  mỗi lớp chuyên đề đều được lập kế hoạch chi tiết bao gồm mục đích yêu cầu, thời gian, địa điểm đại biểu tham dự, đối tượng tham gia học tập, nội dung trang trí, kinh phí cho hoạt động, phân công người phụ trách cho từng phần việc, tuyên truyền tạo không khí học tập. Đặc biệt là việc tham mưu công tác phối kết hợp các lực lượng để huy động mạng lưới giảng viên cộng tác viên, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị cho XHHT.Mỗi nội dung, mỗi chuyên đề cụ thể sẽ được gắn với một đơn vị, cơ quan chuyên môn để chịu trách nhiệm chủ trì việc chuyển tải đến cho người học.

- Sau mỗi chuyên đề  trung tâm điều đánh giá công việc một cách kịp thời và điều chỉnh nội dung, kế hoạch khi cần thiết, theo dõi cập nhật các việc đã và chưa thực hiện kịp thời, có kế hoạch bổ sung cụ thể cho các chuyên đề sau.

- Trung tâm thường xuyên chú ý đến đặc thù riêng của người dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của bà con phải vừa học vừa tham gia sản suất, kinh doanh để có thu nhập duy trì cuộc sống hằng ngày đa số người dân có mức sống thấp. Do đó họ đều có nguyện vọng là sau các chuyên đề (trong một thời gian ngắn nhất) có thể giúp họ có một lượng kiến thức về khoa học, kĩ thuật cơ bản để áp dụng vào công việc thực tế tốt hơn hiệu quả hơn nên trung tâp tổ chức các chuyên đề sát với thực tế “cái bà con cần”.

- Cách tổ chức cần phù hợp với từng nhóm đối tượng để xây dựng các mô hình  tổ chức các chuyên đề  phù hợp. Như đào tạo di động với phương châm “tại chỗ” VD: Tổ chức chuyên đề ghép điều sẽ chọ 1 vườn điều ngay tại đội, ấp mà có bà con đăng ký học nhiều để thực hành hướng dẫn bà con tại vườn rẫy của họ lý “thuyết đi đôi với thực hành”; Hoặc tổ chức nói chuyện về chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em trung tâm chọn địa điểm ngay tại một hộ dân để bà con là người dân tộc thiểu số không biết đi xe máy hoặc có con nhỏ vẫn tham gia chuyên đề  được.

- Các chuyên đề điều được truyền đạt theo hướng gọn nhẹ dễ hiểu, phù hợp nhằm trang bị cho bà con những kiến thức, kỹ năng thực hành và áp dụng vào cuộc sống tốt, kỹ năng mềm (giao tiếp, kinh doanh chia sẽ kinh nghiệm về trồng trọt chăn nuôi, cách chăm sóc con cái, kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động; Phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu;Cập nhật công nghệ thông tin trên điện thoại). 

- Luôn lắng nghe ý kiến và nhu cầu của nhân dân, giải quyết những nhu cầu cần thiết sát với thực tế cuộc sống hàng ngày của bà con.

- Liên hệ với các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn xã sau khi bà con học nghề ngắn hạn xong  có việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống tạo niềm tin, sự phấn khởi cho người dân. 

- Thường xuyên thăm dò, nắm bắt được nhu cầu học tập của người dân. Nội dung và hình thức học tập cũng cần linh hoạt phù hợp với thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Các lớp học không nhất thiết phải tổ chức tại Trung tâm, nhà văn hóa ấp mà có thể tổ chức ngay tại thực địa, thôn bản, xưởng trại có thể bà con được hình thành trực tiếp tại ruộng, nương, chuồng trại. Ở đó cán bộ khuyến nông, thú y có thể phổ biến, hướng dẫn nông dân về một số kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp “học đi đôi với hành” hướng dẫn bà con nên  nuôi con gì, trồng cây gì? và phát triển ngành nghề gì? sao cho phù hợp với đặc thù của địa phương”. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, trung tâm  đã đẩy mạnh việc đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người địa phương tạo nguồn lao động có kỹ thuật có tay nghề cho phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, dịch vụ giúp người dân thoát nghèo và góp phần nâng cao chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 

 Từ những phương thức điều tra và cánh tuyên truyền  tổ chức  các chuyên đề của trung tâm bà con nhân dân tham gia các chuyên đề tại trung tâm ngày càng tăng. 

2.3. Kết quả đạt được năm 2018: 

a/ Công tác CMC-PCGD: 

+ Phối hợp với BCĐ CMC-PCGD mở 1 lớp  bổ túc văn hóa có 16 em học tại ấp 1.

b/ Nghề ngắn hạn:

+ Kết hợp với nông trường cao su Đồng Tâm mở 1 lớp cạo mủ (có 42 người tham gia).


+ Công tác điều tra nhu cầu học tập trong nhân dân:  Điều tra trên địa bàn ấp1, ấp 2 được 375 hộ dân.

c/ Các chương trình giáo dục thường xuyên:

Nhóm 1: Chương trình phát triển kinh tế.

+ Kết hợp với hội nông dân tổ chức tập huấn, hội thảo được 4 chuyên đề về cách chăm sóc cây điều cách ghép điều; Cách sử dụng phân hữu cơ; kỹ năng sống ; Cách trồng gừng có 257 người

Nhóm 2: Chương trình GD bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền ngày môi trường thế giới, vệ sinh và diệt loăng quăng có 85 người tham gia. 

Nhóm 3: Chương trình GD bảo vệ sức khoẻ.

- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; cách phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, mại dâm, ma túy, HIV;  Nuôi con bằng sữa mẹ, sức khỏe sinh sản; Kế hoạch hóa gia đình có 725 lượt người tham gia. Ngoài ra còn tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã 2 lần/tháng cho toàn thể bà con nhân dân.

Nhóm 4: Chương trình GD pháp luật.

- Tuyên truyền GD chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân; Các văn bản nghị định sửa đổi; Pháp luật trợ giúp pháp lý; Luật giao thông đường bộ… và một số các văn bản khác. Tuyên truyền 12 văn bản  961 lượt người tham gia, Ngoài ra còn tuyên truyền sâu rộng trên loa phát thanh của xã hàng tháng.

Nhóm 5: Chương trình Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục thể thao

- Giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân, 

- Giao lưu bóng chuyền, thi bóng chuyền kỷ niệm ngày 8/3.

- Giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/10, 8/3.

- Tổ chức thi chạy OLYMPICH có 200 CBCNVC tham gia.

* Các lớp ngoại ngữ, tin học và nâng cao trình độ chuyên môn:

-  Số cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ: 

+ Gồm 10 người tham gia các lớp: Bồi dưỡng Ban tuyên giáo; Báo cáo viên tuyên truyền; Công tác thi đua khen thưởng; VHXH;  Địa chính xây dựng; kiến thức tư pháp; Kiến thức đoàn TN. Trung cấp chính trị.

- Kết quả số người tham gia học các chuyên đề tại trung tâm  năm 2018  là 1.218 lượt người tham gia tăng  so với năm 2017 là 372 lượt người. Góp phần nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo cho người dân.  Số hộ nghèo giảm so với  năm 2017 là 38%.

Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc tư vấn, tuyên truyền và vận động bà con hiểu được vai trò và lợi ích của trung tâm, nên việc mở các chuyên đề được thực hiện thuận lợi và đông đảo bà con tham gia. Chất lượng cũng như số lượng các chuyên đề năm sau cao hơn năm trước. Nhận thức người dân được nâng lên, kiến thức được áp dụng  vào thực tiễn chăn nuôi, sản xuất góp phần tăng thu nhập, ổn dịnh cuộc sống.

Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, trong việc thực hiện điều tra nhu cầu học tập và vận động nhân dân theo học các chuyên đề vẫn còn những hạn chế như: Một số thành viên Ban quản lý trung tâm hoạt động chưa hiệu quả, do kiêm nhiệm nên công việc bị trồng chéo, chưa phát huy được hết vai trò của của mình đối với các hoạt động của trung tâm.

- Trung tâm chưa có tài khoản riêng nên khôngchủ  động  được nguồn kinh phí, dẫn đến hạn chế trong  nhiều  hoạt động tại trung tâm.

- Địa bàn xã rộng dân cư thưa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần đông nhận thức về tổ chức các chuyên đề tại trung tâm chưa cao.

- Sự phối hợp và tham gia của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng một vài ấp còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự có hiệu quả;   Người dân bước chuyển từ nhận thứcsang  hành động vẫn còn khoảng cách, còn coi trọng  GD chính quy nên hiệu quả xây dựng XHHT tại trung tâm chưa thật sự cao.

Bài học kinh nghiệm:

Kinh nghiệm từ thực tiễn trước hết phải tham mưu với cấp ủy Đảng, UBND  để kịp thời chỉ đạo, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền và phối cùng  các ban, ngành, đoàn thể thì việc điều tra và vận động nhân dân theo học các chuyên đề đạt hiệu quả, phát huy được vai trò  của trung tâm và tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.       

Ngoài ra trung tâm cần đặt việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo hướng mở rộng nội dung, đổi mới hình thức tổ chức học tập thật sự thiết thực, phù hợp với nhu cầu người học nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Huy động sức mạnh tổng hợp của CĐ và xã hội hóa các nguồn lực  góp phần đảm bảo các điều kiện hoạt động của trung tâm được bền vững.

Hoạt động của TT phải liên tục, có hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.Các nguồn vận động phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Vận động phải có sức thuyết phục làm cho nhà tài trợ thấy được yêu cầu cấp thiết cần có của cộng đồng và tin tưởng vào trung tâm,  sử dụng nguồn lực có hiệu quả trong hoạt động phục vụ CĐ.

* Kiến nghị, đề xuất: 

Kiến nghị cấp thêm cơ sở vật chất cho Trung tâm như: Máy tính, máy in, máy chụp hình, tủ, bàn ghế,  tài liệu về các chuyên đề.

Đề nghị các cấp quan tâm hơn về kinh phí và hàng năm cấp kinh phí hoạt động CĐ kịp thời để trung tâm hoàn thành các kế hoạch được giao.

Về chuyên môn đề nghị cấp trên mở thêm các lớp tập huấn, chuyên môn,  nghiệp vụ cho ban quản lý trung tâm học tập nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và có thêm kinh nghiệm trong các hoạt động, để trung tâm hoạt động ngày càng tốt hơn và trở thành một  trung tâm giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời cho mọi người dân trong xã.

-----------------------------HẾT------------------------
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 (1)Theo Điều 4. Luật giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung luật giáo dục 2009 thì hệ thống giáo dục quốc dân gồm: giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, tại Điều 44. Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội. Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập. Tại Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên; Điều 46. Cơ sở giáo dục thường xuyên; Điều 47. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên.
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� Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Nguyễn Đăng Cúc, Dương Văn Hưng (2017). Chuẩn đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng. NXB Dân trí
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